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M c l cụ ụ

CH NG M  Đ UƯƠ Ở Ầ
Đ I T NG, NHI M V  VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U Ố ƯỢ Ệ Ụ ƯƠ Ứ

MÔN Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAM ƯỜ Ố Ạ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

I. Đ I T NG VÀ NHI M V  NGHIÊN C UỐ ƯỢ Ệ Ụ Ứ

1. Đ i t ng nghiên c uố ượ ứ

a) Quan ni m đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

- Đ ng C ng s n Vi t Nam là đ i tiên phong c a giai c p công nhân, đ ng th iả ộ ả ệ ộ ủ ấ ồ ờ  

là đ i tiên phong c a nhân dân lao đ ng và c a dân t c Vi t Nam; đ i bi u trung thànhộ ủ ộ ủ ộ ệ ạ ể  

l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c a dân t c. Đ ng C ng s n Vi tợ ủ ấ ộ ủ ộ ả ộ ả ệ  

Nam l y ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh làm n n t ng t  t ng, kimấ ủ ư ưở ồ ề ả ư ưở  

ch  nam cho hành đ ng, l y t p trung dân ch  làm nguyên t c t  ch c c  b n.ỉ ộ ấ ậ ủ ắ ổ ứ ơ ả

   - Đ ng l i cách m ng c a Đ ng là h  th ng quan đi m, ch  tr ng, chínhườ ố ạ ủ ả ệ ố ể ủ ươ  

sách c a Đ ng v  m c tiêu, ph ng h ng, nhi m v  và gi i pháp c a cách m ngủ ả ề ụ ươ ướ ệ ụ ả ủ ạ  

Vi t Nam.ệ  Đ ng l i cách m ng c a Đ ng đ c th  hi n qua c ng lĩnh, ngh  quy t,ườ ố ạ ủ ả ượ ể ệ ươ ị ế  

ch  th  ...c a Đ ng.ỉ ị ủ ả  

     b)  Đ i t ng nghiên c u môn h cố ượ ứ ọ

   - Đ i t ng c a môn h c là s  ra đ i c a Đ ng và h  th ng quan đi m, chố ượ ủ ọ ự ờ ủ ả ệ ố ể ủ 

tr ng, chính sách c a Đ ng trong ti n trình cách m ng Vi t Nam - t  cách m ng dânươ ủ ả ế ạ ệ ừ ạ  

t c,  dân ch  nhân dân đ n cách m ng xã h i ch  nghĩa.ộ ủ ế ạ ộ ủ

2. Nhi m v  nghiên c uệ ụ ứ

- Làm rõ s  ra đ i t t y u c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - ch  th  ho ch đ nhự ờ ấ ế ủ ả ộ ả ệ ủ ể ạ ị  

đ ng l i cách m ng Vi t Nam.ườ ố ạ ệ

- Làm rõ quá trình hình thành, phát tri n và k t qu  th c hi n đ ng l i cáchể ế ả ự ệ ườ ố  

m ng c a Đ ng trong đó đ c bi t chú tr ng th i kỳ đ i m i.ạ ủ ả ặ ệ ọ ờ ổ ớ
II. PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ Ý NGHĨA C A VI C H C T P MÔN H CƯƠ Ứ Ủ Ệ Ọ Ậ Ọ

1. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

a)  C  s  ph ng pháp lu nơ ở ươ ậ
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           Nghiên c u, h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namứ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ  

ph i trên c  s  th  gi i quan, ph ng pháp lu n c a ch  nghĩa Mác-Lênin và các quanả ơ ở ế ớ ươ ậ ủ ủ  

đi m có ý nghĩa ph ng pháp lu n c a H  Chí Minh. ể ươ ậ ủ ồ

     b)  Ph ng pháp nghiên c uươ ứ

     Ph ng pháp nghiên c u ch  y u là ph ng pháp l ch s  và ph ng pháp lôgic,ươ ứ ủ ế ươ ị ử ươ  

ngoài ra có s  k t h p các ph ng pháp khác nh  phân tích, t ng h p, so sánh, quy n pự ế ợ ươ ư ổ ợ ạ  

và di n d ch, c  th  hoá và tr u t ng hóa... thích h p v i t ng n i dung c a môn h c.ễ ị ụ ể ừ ượ ợ ớ ừ ộ ủ ọ

2. Ý nghĩa c a h c t p môn h củ ọ ậ ọ

a) Trang b  cho sinh viên nh ng hi u bi t c  b n v  đ ng l i c a Đ ng trongị ữ ể ế ơ ả ề ườ ố ủ ả  

th i kỳ cách m ng dân t c, dân ch  nhân dân và trong th i kỳ xây d ng ch  nghĩa xãờ ạ ộ ủ ờ ự ủ  

h i.ộ

b) B i d ng cho sinh viên ni m tin vào s  lãnh đ o c a Đ ng theo m c tiêu, lýồ ưỡ ề ự ạ ủ ả ụ  

t ng c a Đ ng, nâng cao ý th c trách nhi m c a sinh viên tr c nh ng nhi m vưở ủ ả ứ ệ ủ ướ ữ ệ ụ 

tr ng đ i c a đ t n c.ọ ạ ủ ấ ướ

c) Giúp sinh viên v n d ng ki n th c chuyên ngành đ  ch  đ ng, tích c c trongậ ụ ế ứ ể ủ ộ ự  

gi i quy t nh ng v n đ  kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i theo đ ng l i, chính sáchả ế ữ ấ ề ế ị ộ ườ ố  

c a Đ ng.ủ ả

CH NG IƯƠ

S  RA Đ I C A Đ NG C NG S N VI T NAM Ự Ờ Ủ Ả Ộ Ả Ệ

VÀ C NG LĨNH CHÍNH TR  Đ U TIÊN C A Đ NGƯƠ Ị Ầ Ủ Ả

I. Hoàn c nh l ch s  ra đ i đ ng c ng s n Vi t Nam ả ị ử ờ ả ộ ả ệ

1.Hoàn c nh qu c t  cu i th  k  XIX đ u th  k  XXả ố ế ố ế ỷ ầ ế ỉ

a. S  chuy n bi n c a ch  nghĩa t  b n và h u qu  c a nóự ể ế ủ ủ ư ả ậ ả ủ

T  cu i th  k  XIX, ch  nghĩa  t  b n đã chuy n t  t  do c nh tranh sang giaiừ ố ế ỷ ủ ư ả ể ừ ự ạ  

đo n đ c quy n. Các n c t  b n đ  qu c, bên trong thì tăng c ng bóc l t nhân dânạ ộ ề ướ ư ả ế ố ườ ộ  

lao đ ng, bên ngoài thì xâm l c và áp b c nhân dân các dân t c thu c đ a. S  th ng trộ ượ ứ ộ ộ ị ự ố ị 

tàn b o c a ch  nghĩa đ  qu c làm cho đ i s ng nhân dân lao đ ng các n c tr  nênạ ủ ủ ế ố ờ ố ộ ướ ở  

cùng c c. Mâu thu n gi a các dân t c thu c đ a v i ch  nghĩa th c dân ngày càng gayự ẫ ữ ộ ộ ị ớ ủ ự  

g t, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t c di n ra m nh m   các n c thu c đ a. ắ ấ ả ộ ễ ạ ẽ ở ướ ộ ị
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b. nh h ng c a ch  nghĩa Mác -LêninẢ ưở ủ ủ

Vào gi a th  k  XIX, phong trào đ u tranh c a giai c p công nhân phát tri n m nh,ữ ế ỉ ấ ủ ấ ể ạ  

đ t ra yêu c u  b c thi t ph i có h  th ng lý lu n khoa h c v i t  cách là vũ khí tặ ầ ứ ế ả ệ ố ậ ọ ớ ư ư 

t ng c a giai c p công nhân trong cu c đ u tranh ch ng ch  nghĩa t  b n. Trong hoànưở ủ ấ ộ ấ ố ủ ư ả  

c nh đó, ch  nghĩa Mác ra đ i, v  sau đ c Lênin phát tri n tr  thành ch  nghĩa Mác -ả ủ ờ ề ượ ể ở ủ  

Lê nin.

Ch  nghĩa Mác - Lê nin ch  rõ, mu n giành đ c th ng l i trong cu c đ u tranhủ ỉ ố ượ ắ ợ ộ ấ  

th c hi n s  m nh l ch s  c a mình, giai c p công nhân ph i l p ra đ ng c ng s n. Sự ệ ứ ệ ị ử ủ ấ ả ậ ả ộ ả ự 

ra đ i đ ng c ng s n là yêu c u khách quan đáp ng cu c đ u tranh c a giai c p côngờ ả ộ ả ầ ứ ộ ấ ủ ấ  

nhân ch ng áp b c, bóc l t. Tuyên ngôn c a Đ ng c ng s n (1848) xác đ nh: nh ngố ứ ộ ủ ả ộ ả ị ữ  

ng i c ng s n luôn luôn đ i bi u cho l i ích c a toàn b  phong trào; là b  ph n kiênườ ộ ả ạ ể ợ ủ ộ ộ ậ  

quy t nh t trong các đ ng công nhân  các n c; h  hi u rõ nh ng đi u ki n, ti nế ấ ả ở ướ ọ ể ữ ề ệ ế  

trình và k t qu  c a phong trào vô s n. Nh ng nhi m v  ch  y u có tính quy lu t màế ả ủ ả ữ ệ ụ ủ ế ậ  

chính đ ng c a giai c p công nhân đ  th c hi n m c đích giành l y chính quy n và xâyả ủ ấ ể ự ệ ụ ấ ề  

d ng xã h i m i. Đ ng ph i luôn đ ng trên l p tr ng c a giai c p công nhân, m iự ộ ớ ả ả ứ ậ ườ ủ ấ ọ  

chi n l c, sách l c c a Đ ng đ u luôn xu t phát t  l i ích c a giai c p công nhân.ế ượ ượ ủ ả ề ấ ừ ợ ủ ấ  

Nh ng, Đ ng ph i đ i bi u cho quy n l i c a toàn th  nhân dân lao đ ng. B i vì giaiư ả ả ạ ể ề ợ ủ ể ộ ở  

c p công nhân ch  có th  gi i phóng đ c giai c p mình n u đ ng th i gi i phóng choấ ỉ ể ả ượ ấ ế ồ ờ ả  

các t ng l p nhân dân lao đ ng khác trong xã h i. Ch  nghĩa Mác - Lênin đã  lôi cu nầ ớ ộ ộ ủ ố  

qu n chúng nhân dân và c  nh ng ph n t  u tú, tích c c  các n c thu c đ a vàoầ ả ữ ầ ử ư ự ở ướ ộ ị  

phong trào c ng s n.ộ ả

K  t  khi ch  nghĩa Mác - Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam, phong trào yêuể ừ ủ ượ ề ệ  

n c và phong trào công nhân phát tri n m nh m  theo khuynh h ng cách m ng vôướ ể ạ ẽ ướ ạ  

s n, d n t i s  ra đ i c a các t  ch c c ng s n  Vi t Nam. Nguy n Ái Qu c đã v nả ẫ ớ ự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ ễ ố ậ  

d ng sáng t o và phát tri n ch  nghĩa Mác - Lênin vào th c ti n cách mang Vi t Nam,ụ ạ ể ủ ự ễ ệ  

sáng l p ra Đ ng c ng s n Vi t Nam. Ch  nghĩa Mác - Lênin là n n t ng t  t ng c aậ ả ộ ả ệ ủ ề ả ư ưở ủ  

Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

c. Tác đ ng c a Cách m ng Tháng M i Nga và Qu c t  C ng s nộ ủ ạ ườ ố ế ộ ả

Năm 1917, cách m ng tháng M i Nga giành đ c th ng l i. Nhà n c Xôvi tạ ườ ượ ắ ợ ướ ế  

d a trên n n t ng liên minh công - nông d i s  lãnh đ o c a Đ ng Bonsêvich Nga raự ề ả ướ ự ạ ủ ả  

đ i. V i th ng l i c a Cách m ng Tháng M i, ch  nghĩa Mác - Lênin t  lý lu n đãờ ớ ắ ợ ủ ạ ườ ủ ừ ậ  

tr  thành hi n th c, đ ng th i m  đ u m t th i đ i m i “ th i đ i cách m ng ch ngở ệ ự ồ ờ ở ầ ộ ờ ạ ớ ờ ạ ạ ố  

đ  qu c, th i đ i gi i phóng dân t c”. Cu c cách m ng này c  vũ m nh m   phongế ố ờ ạ ả ộ ộ ạ ổ ạ ẽ  

4



trào đ u tranh c a giai c p công nhân, nhân dân các n c và là m t trong nh ng đ ngấ ủ ấ ướ ộ ữ ộ  

l c thúc đ y s  ra đ i nhi u đ ng c ng s n: Đ ng C ng s n Đ c, Đ ng c ng s nự ẩ ự ờ ề ả ộ ả ả ộ ả ứ ả ộ ả  

Hungari (năm 1918), Đ ng C ng s n Pháp (năm 1919)…ả ộ ả

Đ i v i các dân t c thu c đ a, Cách m ng Tháng M i nêu t m g ng sáng trongố ớ ộ ộ ị ạ ườ ấ ươ  

vi c  gi i  phóng các dân t c b  áp b c.  V  ý nghĩa c a Cách m ng Tháng M i,ệ ả ộ ị ứ ề ủ ạ ườ  

Nguy n ái Qu c kh ng đ nh: Cách m ng Tháng M i nh  ti ng sét đã đánh th c nhânễ ố ẳ ị ạ ườ ư ế ứ  

dân châu Á t nh gi c mê hàng th  k  nay. Và “Cách m nh Nga d y cho chúng ta r ngỉ ấ ế ỉ ệ ạ ằ  

mu n cách m nh thành công thì ph i dân chúng làm g c, ph i có đ ng v ng b n, ph iố ệ ả ố ả ả ữ ề ả  

b n gan, ph i hy sinh, ph i th ng nh t. Nói tóm l i là ph i theo ch  nghĩa Mã Kh c Tề ả ả ố ấ ạ ả ủ ắ ư 

và Lênin”.

Tháng 3- 1919, Qu c t  C ng s n đ c thành l p. S  ra đ i c a Qu c t  C ngố ế ộ ả ượ ậ ự ờ ủ ố ế ộ  

s n có ý nghĩa thúc đ y s  phát tri n m nh m  phong trào c ng s n và công nhân qu cả ẩ ự ể ạ ẽ ộ ả ố  

t . S  th o l n th  nh t nh ng Lu n c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ aế ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ ươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị  

c a Lênin đ c công b  t i Đ i h i II Qu c t  c ng s n vào năm 1920 đã ch  raủ ượ ố ạ ạ ộ ố ế ộ ả ỉ  

ph ng h ng đ u tranh gi i phóng các dân t c thu c đ a, m  ra con đ ng gi i phóngươ ướ ấ ả ộ ộ ị ở ườ ả  

các dân t c b  áp b c trên l p tr ng cách m ng vô s n.ộ ị ứ ậ ườ ạ ả

Đ i v i Vi t Nam, Qu c t  C ng s n có vai trò quan tr ng trong vi c truy n báố ớ ệ ố ế ộ ả ọ ệ ề  

ch  nghĩa Mác - Lênin và thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam, Nguy n Ái Qu c khôngủ ậ ả ộ ả ệ ễ ố  

nh ng đánh giá cao s  ki n ra đ i Qu c t  C ng s n đ i v i phong trào cách m ng thữ ự ệ ờ ố ế ộ ả ố ớ ạ ế 

gi i, mà còn nh n m nh vai trò c a t  ch c này đ i v i cách m ng Vi t Nam “An Namớ ấ ạ ủ ổ ứ ố ớ ạ ệ  

mu n cách m nh thành công, thì t t ph i nh  Đ  tam qu c t ”.ố ệ ấ ả ờ ệ ố ế

2. Hoàn c nh trong n cả ướ

a. Xã h i Vi t Nam d i s  th ng tr  c a th c dân Phápộ ệ ướ ự ố ị ủ ự

- Chính sách cai tr  c a th c dân Phápị ủ ự

Năm 1858, th c dân Pháp n  súng t n công xâm l c Vi t Nam. Sau khi t m th iự ổ ấ ượ ệ ạ ờ  

d p t t đ c các phong trào đ u tranh c a nhân dân ta, th c dân Pháp t ng b c thi tậ ắ ượ ấ ủ ự ừ ướ ế  

l p b  máy th ng tr   Vi t Nam.ậ ộ ố ị ở ệ

V  chính tr , th c dân Pháp áp đ t chính sách cai tr  th c dân, t c b  quy n l cề ị ự ặ ị ự ướ ỏ ề ự  

đ i n i và đ i ngo i c a chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam ra thànhố ộ ố ạ ủ ề ế ễ ệ  

ba x : B c Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và th c hi n  m i kỳ m t ch  đ  cai tr  riêng.ứ ắ ự ệ ở ỗ ộ ế ộ ị  

Đ ng th i v i chính sách nham hi m này, th c dân Pháp câu k t v i giai c p đ a chồ ờ ớ ể ự ế ớ ấ ị ủ 

trong vi c bóc l t kinh t  và áp b c chính tr  đ i v i nhân dân Vi t Nam. ệ ộ ế ứ ị ố ớ ệ
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V  kinh t , th c dân Pháp th c hi n chính sách bóc l t v  kinh t : ti n hành c pề ế ự ự ệ ộ ề ế ế ướ  

đo t ru ng đ t đ  l p đ n đi n; đ u t  khai thác tài nguyên; xây d ng m t s  c  sạ ộ ấ ể ậ ồ ề ầ ư ự ộ ố ơ ở 

công nghi p; xây d ng h  th ng đ ng giao thông, b n c ng ph c v  cho chính sáchệ ự ệ ố ườ ế ả ụ ụ  

khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp. Chính sách khai thác thu c đ a c a th c dân Phápộ ị ủ ự ộ ị ủ ự  

đã t o nên s  chuy n bi n c a n n kinh t  Vi t Nam (hình thành m t s  ngành kinh tạ ự ể ế ủ ề ế ệ ộ ố ế 

m i...) nh ng cũng d n đ n h u qu  là n n kinh t  Vi t Nam b  l  thu c vào t  b nớ ư ẫ ế ậ ả ề ế ệ ị ệ ộ ư ả  

Pháp, b  kìm hãm trong vòng l c h u. ị ạ ậ

V  văn hóa, th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hóa, giáo d c th c dân; dungề ự ự ệ ụ ự  

túng, duy trì các h  t c l c h u... Nguy n Ái Qu c đã v ch rõ t i ác c a ch  đ  cai trủ ụ ạ ậ ễ ố ạ ộ ủ ế ộ ị 

th c dân  Đông D ng: “Chúng tôi không nh ng b  áp b c và bóc l t m t cách nh cự ở ươ ữ ị ứ ộ ộ ụ  

nhã, mà còn b  hành h  và đ u đ c m t cách thê th m... b ng thu c phi n, b ng r u...ị ạ ầ ộ ộ ả ằ ố ệ ằ ượ  

chúng tôi ph i s ng trong c nh ngu d t t i tăm vì chúng tôi không có quy n t  do h cả ố ả ố ố ề ự ọ  

t p”.ậ

- Tình hình giai c p và mâu thu n c  b n trong xã h i Vi t Nam.ấ ẫ ơ ả ộ ệ

D i tác đ ng c a  chính sách cai tr  và chính sách kinh t , văn hóa, giáo d c th cướ ộ ủ ị ế ụ ự  

dân, xã h i Vi t Nam di n ra quá trình phân hóa sâu s c.ộ ệ ễ ắ

Giai c p đ a ch : Giai c p đ a ch  câu k t v i th c dân Pháp tăng c ng bóc l t,ấ ị ủ ấ ị ủ ế ớ ự ườ ộ  

áp b c nông dân. Tuy nhiên, trong n i b  đ a ch  Vi t Nam lúc này có s  phân hóa, m tứ ộ ộ ị ủ ệ ự ộ  

b  ph n đ a ch  có lòng yêu n c, căm ghét ch  đ  th c dân đã tham gia đ u tranhộ ậ ị ủ ướ ế ộ ự ấ  

ch ng Pháp d i các hình th c và m c đ  khác nhau.ố ướ ứ ứ ộ

Giai c p nông dân: giai c p nông dân là l c l ng đông đ o nh t trong xã h i Vi tấ ấ ự ượ ả ấ ộ ệ  

Nam, b  th c dân và phong ki n áp b c bóc l t n ng n . Tình c nh kh n kh , b n cùngị ự ế ứ ộ ặ ề ả ố ổ ầ  

c a giai c p nông dân Vi t Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đ  qu c và phong ki nủ ấ ệ ế ố ế  

tay sai, làm tăng thêm ý chí cách m ng c a h  trong cu c đ u tranh giành l i ru ng đ tạ ủ ọ ộ ấ ạ ộ ấ  

và quy n s ng t  do.ề ố ự

Giai c p công nhân Vi t Nam: Ra đ i t  cu c khai thác thu c đ a l n th  nh t c aấ ệ ờ ừ ộ ộ ị ầ ứ ấ ủ  

th c dân Pháp. Đa s  công nhân Vi t Nam, tr c ti p xu t thân t  giai c p nông dân,ự ố ệ ự ế ấ ừ ấ  

n n nhân c a chính sách chi m đo t ru ng đ t mà th c dân Pháp thi hành  Vi t Nam.ạ ủ ế ạ ộ ấ ự ở ệ  

Vì v y, giai c p công nhân có quan h  tr c ti p và ch t ch  v i giai c p nông dân. Giaiậ ấ ệ ự ế ặ ẽ ớ ấ  

c p công nhân Vi t Nam b  đ  qu c, phong ki n áp b c, bóc l t. Đ c đi m n i b t c aấ ệ ị ế ố ế ứ ộ ặ ể ổ ậ ủ  

giai c p công nhân Vi t Nam là ra đ i tr c giai c p t  s n dân t c Vi t Nam, và v aấ ệ ờ ướ ấ ư ả ộ ệ ừ  

l n lên nó đã s m ti p th  ánh sáng cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin, nhanh chóngớ ớ ế ụ ạ ủ ủ  

tr  thành m t l c l ng chính tr  t  giác, th ng nh t kh p B c Trung Nam…ở ộ ự ượ ị ự ố ấ ắ ắ
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Giai c p t  s n Vi t Nam: Bao g m t  s n công nghi p, t  s n th ng nghi p…ấ ư ả ệ ồ ư ả ệ ư ả ươ ệ  

Trong giai c p t  s n có m t b  ph n kiêm đ a ch . ấ ư ả ộ ộ ậ ị ủ

Ngay t  khi ra đ i, giai c p t  s n Vi t Nam đã b  t  s n Ph p và t  s n ng iừ ờ ấ ư ả ệ ị ư ả ả ư ả ườ  

Hoa c nh tranh, chèn ép, do đó, th  l c kinh t  và đ a v  chính tr  c a giai c p t  s nạ ế ự ế ị ị ị ủ ấ ư ả  

Vi t Nam nh  bé và y u t. Vì v y, giai c p t  s n Vi t Nam không đ  đi u ki n đệ ỏ ế ớ ậ ấ ư ả ệ ủ ề ệ ể 

lãnh đ o cu c cách m ng dân t c, dân ch  đi đ n thành công.ạ ộ ạ ộ ủ ế

T ng l p ti u t  s n Vi t Nam: bao g m h c sinh, trí th c, viên ch c và nh ngầ ớ ể ư ả ệ ồ ọ ứ ứ ữ  

ng i làm ngh  t  do… Trong đó, gi i trí th c và h c sinh là b  ph n quan tr ng c aườ ề ự ớ ứ ọ ộ ậ ọ ủ  

t ng l p ti u t  s n. Đ i s ng c a ti u t  s n Vi t Nam b p bênh và d  b  phá s n trầ ớ ể ư ả ờ ố ủ ể ư ả ệ ấ ễ ị ả ở 

thành nh ng ng i vô s n. Ti u t  s n Vi t Nam có lòng yêu n c, căm thù đ  qu c,ữ ườ ả ể ư ả ệ ướ ế ố  

th c dân, l i ch u nh h ng c a nh ng t  t ng ti n b  t  bên ngoài truy n vào. Vìự ạ ị ả ưở ủ ữ ư ưở ế ộ ừ ề  

v y, đây là l c l ng có tinh th n cách m ng cao và nh y c m chính tr . Đ c phongậ ự ượ ầ ạ ạ ả ị ượ  

trào cách m ng r m r  c a công nông th c t nh và c  vũ, h  b c vào hàng ngũ cáchạ ầ ộ ủ ứ ỉ ổ ọ ướ  

m ng ngày càng đông và đóng m t vai trò quan tr ng trong phong trào đ u tranh c aạ ộ ọ ấ ủ  

nhân dân, nh t là  thành th .ấ ở ị

Tóm l iạ , chính sách th ng tr  c a th c dân Pháp đã tác đ ng m nh m  đ n xã h iố ị ủ ự ộ ạ ẽ ế ộ  

Vi t Nam trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i. Trong đó đ c bi t là s  ra đ i haiệ ự ị ế ộ ặ ệ ự ờ  

giai c p m i là công nhân và t  s n Vi t Nam. Các giai c p, t ng l p trong xã h i Vi tấ ớ ư ả ệ ấ ầ ớ ộ ệ  

Nam lúc này đ u mang thân ph n ng i b  m t n c và  nh ng m c đ  khác nhau,ề ậ ườ ị ấ ướ ở ữ ứ ộ  

đ u b  th c dân Pháp áp b c, bóc l t. Vì v y, trong xã h i Vi t Nam, ngoài mâu thu nề ị ự ứ ộ ậ ộ ệ ẫ  

c  b n gi a nhân dân, ch  y u là nông dân v i giai c p đ a ch  phong ki n, đã n y sinhơ ả ữ ủ ế ớ ấ ị ủ ế ẩ  

mâu thu n v a c  b n, v a ch  y u và ngày càng gay g t trong đ i s ng dân t c, đó là:ẫ ừ ơ ả ừ ủ ế ắ ờ ố ộ  

mâu thu n gi a toàn th  nhân dân Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c, giành đ c l pẫ ữ ể ệ ớ ự ượ ộ ậ  

cho nhân dân, t  do cho nhân dân; hai là, xóa b  ch  đ  phong ki n, giành l i dân chự ỏ ế ộ ế ạ ủ 

cho nhân dân, ch  y u là ru ng đ t cho nông dân. Trong đó, ch ng đ  qu c, gi i phóngủ ế ộ ấ ố ế ố ả  

dân t c là nhi m v  hàng đ u.ộ ệ ụ ầ

b. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng phong ki n cu i th  k  XIX, đ uướ ướ ế ố ế ỉ ầ  

th  k  XXế ỷ

Tr c s  xâm l c c a th c dân Pháp, phong trào đ u tranh gi i phóng dân t cướ ự ượ ủ ự ấ ả ộ  

theo khuynh h ng phong ki n và t  s n di n ra m nh m . Nh ng phong trào tiêu bi uướ ế ư ả ễ ạ ẽ ữ ể  

di n ra trong th i kỳ này là: ễ ờ

Phong trào  C n V ng (1885 –  1896):  Ngày13/7/1885,  Vua  Hàm Nghi  xu ngầ ươ ố  

chi u C n V ng. Phong trào C n V ng phát tri n m nh ra nhi u đ a ph ng  B cế ầ ươ ầ ươ ể ạ ề ị ươ ở ắ  
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Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ngày 01/11/1888, vua Hàm Nghi b  Pháp b t nh ng phongị ắ ư  

trào C n V ng v n ti p t c đ n năm 1896. ầ ươ ẫ ế ụ ế

Cu c kh i nghĩa Yên Th  (B c Giang) di n ra t  năm 1884, nghĩa quân Yên Thộ ở ế ắ ễ ừ ế 

đã đánh th ng Pháp nhi u tr n và gây cho chúng nhi u khó khăn, thi t h i. Cu c chi nắ ề ậ ề ệ ạ ộ ế  

đ u c a nghĩa quân Yên Th  kéo dài đ n năm 1913 thì b  d p t t. ấ ủ ế ế ị ậ ắ

Trong cu c chi n tranh th  gi i l n th  nh t (1914 – 1918): các cu c kh i nghĩaộ ế ế ớ ầ ứ ấ ộ ở  

vũ trang ch ng Pháp c a nhân dân Vi t Nam v n ti p di n, nh ng đ u không thànhố ủ ệ ẫ ế ễ ư ề  

công. 

Th t b i c a các phong trào trên đã ch ng t  giai c p phong ki n và h  t  t ngấ ạ ủ ứ ỏ ấ ế ệ ư ưở  

phong ki n không đ  đi u ki n đ  lãnh đ o phong trào yêu n c, gi i quy t thànhế ủ ề ệ ể ạ ướ ả ế  

công nhi m v  dân t c  Vi t Nam.ệ ụ ộ ở ệ

Bên c nh các cu c kh i nghĩa nêu trên, đ u th  k  XX, phong trào yêu n c d iạ ộ ở ầ ế ỉ ướ ướ  

s  lãnh đ o c a t ng l p sĩ phu ti n b  ch u nh h ng c a t  t ng dân ch  t  s nự ạ ủ ầ ớ ế ộ ị ả ưở ủ ư ưở ủ ư ả  

di n ra sôi n i. V  m t ph ng pháp, t ng l p sĩ phu lãnh đ o phong trào gi i phóngễ ổ ề ặ ươ ầ ớ ạ ả  

dân t c đ u th  k  XX có s  phân hóa thành hai xu h ng. M t b  ph n ch  tr ngộ ầ ế ỉ ự ướ ộ ộ ậ ủ ươ  

đánh đ i th c dân Pháp giành đ c l p dân t c, khôi ph c ch  quy n qu c gia b ngổ ự ộ ậ ộ ụ ủ ề ố ằ  

bi n pháp b o đ ng; m t b  ph n khác l i coi c i cách là gi i pháp đ  ti n t i khôiệ ạ ộ ộ ộ ậ ạ ả ả ể ế ớ  

ph c đ c l p. ụ ộ ậ

Đ i di n c a xu h ng b o đ ng là Phan B i Châu ( 1867-1941)-quê Ngh  Anạ ệ ủ ướ ạ ộ ộ ệ  

v i ch  tr ng dùng bi n pháp b o đ ng đ  đánh đu i th c dân Pháp khôi ph c n nớ ủ ươ ệ ạ ộ ể ổ ự ụ ề  

đ c l p cho dân t c.ộ ậ ộ

S  nghi p cách m ng c a Phan B i Châu tr i qua nhi u b c thăng tr m, đi tự ệ ạ ủ ộ ả ề ướ ầ ừ 

l p tr ng quân ch  l p hi n đ n l p tr ng dân ch  t  s n, nh ng đ u b  th t b i.ậ ườ ủ ậ ế ế ậ ườ ủ ư ả ư ề ị ấ ạ  

Vào n a đ u c a th  k  XX, Phan B i Châu ch u nh h ng c a Cách m ng Thángử ầ ủ ế ỉ ộ ị ả ưở ủ ạ  

M i Nga. Nguy n Ái Qu c đánh giá “Phan B i Châu là tiêu bi u cho ch  nghĩa qu cườ ễ ố ộ ể ủ ố  

gia”.Vi c c  d a vào Nh t đ  đánh Pháp ch ng khác nào đu i h  c a tr c r c beoệ ụ ự ậ ể ẳ ổ ổ ử ướ ướ  

c a sau”.ử

Đ i di n cho khuynh h ng c i cách là Phan Châu Trinh, v i ch  tr ng v nạ ệ ướ ả ớ ủ ươ ậ  

đ ng c i cách văn hóa, xã h i; đ ng viên lòng yêu n c cho nhân dân; đ  kích b n vuaộ ả ộ ộ ướ ả ọ  

quan phong ki n th i nát, đ  x ng t  t ng dân ch  t  s n; th c hi n khai dân trí,ế ố ề ướ ư ưở ủ ư ả ự ệ  

ch n dân trí, h u dân sinh, m  mang dân quy n; ph n đ i đ u tranh vũ trang c u vi nấ ậ ở ề ả ố ấ ầ ệ  

n c ngoài.ướ
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Ho t đ ng cách m ng c a Phan Châu Trinh đã góp ph n làm th c t nh lòng yêuạ ộ ạ ủ ầ ứ ỉ  

n c c a nhân dân Vi t Nam. Tuy nhiên, v  ph ng pháp, “C  Phan Châu Trinh chướ ủ ệ ề ươ ụ ỉ 

yêu c u ng i Pháp th c hi n c i l ng… đi u đó là sai l m, ch ng khác gì đ n xinầ ườ ự ệ ả ươ ề ầ ẳ ế  

gi c r  lòng th ng”.ặ ủ ươ

Ngoài ra, trong th i kỳ này  Vi t nam còn nhi u phong trào đ u tranh khác nh :ờ ở ệ ề ấ ư  

Phong trào Đông Kinh nghĩa th c(1907); Phong trào “t y chay Khách trú”(1919);  Phongụ ẩ  

trào ch ng đ c quy n xu t nh p  c ng Sài Gòn (1923); đ u tranh trong các h i đ ngố ộ ề ấ ậ ở ả ấ ộ ồ  

qu n h t, h i đ ng thành ph … đòi c i cách t  do dân ch …ả ạ ộ ồ ố ả ự ủ

T  trong phong trào đ u tranh, các t  ch c đ ng phái  ra đ i:  Đ ng l p hi nừ ấ ổ ứ ả ờ ả ậ ế  

(năm1923); Đ ng Thanh niên  ( tháng 3 – 1926); Đ ng thanh niên cao v ng (năm 1926);ả ả ọ  

Vi t Nam nghĩa đoàn (năm 1925), sau nhi u l n đ i tên, tháng 7 -1928 l y tên là Tânệ ề ầ ổ ấ  

Vi t cách m ng Đ ng; Vi t Nam qu c dân Đ ng (tháng 12-1927). Các đ ng phái chínhệ ạ ả ệ ố ả ả  

tr  t  s n và ti u t  s n trên đây đã góp ph n thúc đ y phong trào yêu n c ch ngị ư ả ể ư ả ầ ẩ ướ ố  

Pháp, đ c bi t là Tân Vi t cách m ng Đ ng và Vi t Nam qu c dân Đ ng. ặ ệ ệ ạ ả ệ ố ả

Tân Vi t cách m ng Đ ngệ ạ ả  ra đ i và ho t đ ng trong b i c nh H i Vi t Nam  cáchờ ạ ộ ố ả ộ ệ  

m ng thanh niên phát tri n m nh, đã tác đ ng m nh m  đ n Đ ng này. Trong n i bạ ể ạ ộ ạ ẽ ế ả ộ ộ 

Đ ng di n ra cu c đ u tranh gi a hai khuynh h ng: t  t ng cách m ng vô s n và tả ễ ộ ấ ữ ướ ư ưở ạ ả ư 

t ng c i l ng. Cu i cùng khuynh h ng cách m ng theo quan đi m vô s n th ngưở ả ươ ố ướ ạ ể ả ắ  

th . M t  s  đ ng viên c a Tân Vi t chuy n sang H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.ế ộ ố ả ủ ệ ể ộ ệ ạ  

S  đ ng viên tiên ti n còn l i trong Tân Vi t tích c c chu n b  đ  ti n t i thành l pố ả ế ạ ệ ự ẩ ị ể ế ớ ậ  

m t chính đ ng theo ch  nghĩa Mác-Lênin.ộ ả ủ

Vi t Nam qu c dân Đ ng là m t đ ng chính tr  theo xu h ng dân ch  t  s n.ệ ố ả ộ ả ị ướ ủ ư ả  

Đi u l  Đ ng ghi m c tiêu ho t đ ng là: tr c làm dân t c cách m ng, sau làm thề ệ ả ụ ạ ộ ướ ộ ạ ế 

gi i cách m ng; đánh đu i gi c Pháp, đánh đ  ngôi vua, thi t l p n n dân quy n. Sauớ ạ ổ ặ ổ ế ậ ề ề  

v  ám sát Ba Danh, trùm m  phu đ n đi n cao su c a Pháp (tháng 2-1929), Đ ng bụ ộ ồ ề ủ ả ị 

kh ng b  d  d i, t  ch c đ ng b  v   nhi u n i. Tr c tình th  nguy c p, lãnh đ oủ ố ữ ộ ổ ứ ả ị ỡ ở ề ơ ướ ế ấ ạ  

Vi t Nam qu c dân Đ ng đã quy t đ nh d c h t l c l ng vào tr n đ u tranh s ng máiệ ố ả ế ị ố ế ự ượ ậ ấ ố  

v i k  thù. Cu c kh i nghĩa c a Vi t Nam qu c dân Đ ng b t đ u t  đêm ngày 9- 2 –ớ ẻ ộ ở ủ ệ ố ả ắ ầ ừ  

1930  Yên Bái, Phú Th , H i D ng, Thái Bình… trong tình th  hoàn toàn b  đ ng nênở ọ ả ươ ế ị ộ  

đã b  th c dân Pháp nhanh chóng d p t t. ị ự ậ ắ

Tóm l iạ , tr c yêu c u l ch s  c a xã h i Vi t Nam, các phong trào đ u tranhướ ầ ị ử ủ ộ ệ ấ  

ch ng Pháp di n ra sôi n i. M c tiêu c a các cu c đ u tranh  th i kỳ này đ u h ngố ễ ổ ụ ủ ộ ấ ở ờ ề ướ  

t i giành đ c l p cho dân t c, nh ng trên các l p tr ng giai c p khác nhau nh m khôiớ ộ ậ ộ ư ậ ườ ấ ằ  
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ph c ch  đ  phong ki n, ho c thi t l p ch  đ  quân ch  l p hi n, ho c  cao h n làụ ế ộ ế ặ ế ậ ế ộ ủ ậ ế ặ ơ  

thi t l p ch  đ  c ng hòa t  s n. Các phong trào đ u tranh di n ra v i các ph ngế ậ ế ộ ộ ư ả ấ ễ ớ ươ  

th c và bi n pháp khác nhau: b o đ ng ho c c i cách; v i quan đi m t p h p l cứ ệ ạ ộ ặ ả ớ ể ậ ợ ự  

l ng bên ngoài khác nhau; d a vào Pháp đ  th c hi n cái cách, ho c d a vào ngo iượ ự ể ự ệ ặ ự ạ  

vi n đ  đánh Pháp… nh ng cu i cùng các cu c đ u tranh đ u th t b i. ệ ể ư ố ộ ấ ề ấ ạ

M t s  t  ch c chính tr  theo l p tr ng qu c gia t  s n ra đ i và đã th  hi n vaiộ ố ổ ứ ị ậ ườ ố ư ả ờ ể ệ  

trò c a mình trong cu c đ u tranh giành đ c l p dân t c và dân ch . Nh ng các phongủ ộ ấ ộ ậ ộ ủ ư  

trào và t  ch c trên, do nh ng h n ch  v  giai c p, v  đ ng l i chính tr , h  th ng tổ ứ ữ ạ ế ề ấ ề ườ ố ị ệ ố ổ 

ch c thi u ch t ch ; ch a t p h p đ c r ng rãi l c l ng xã h i c  b n (công nhânứ ế ặ ẽ ư ậ ợ ượ ộ ự ượ ộ ơ ả  

và nông dân), nên cu i cùng đã không thành công. S  th t b i c a các phòng trào yêuố ự ấ ạ ủ  

n c theo l p tr ng qu c gia t  s n  Vi t Nam đ u  th  k  XX đã ph n ánh đ a vướ ậ ườ ố ư ả ở ệ ầ ế ỷ ả ị ị 

kinh t  và chính tr  y u kém c a giai c p này trong ti n trình cách m ng dân t c, ph nế ị ế ủ ấ ế ạ ộ ả  

ánh s  b t l c c a h  tr c nh ng nhi m v  do l ch s  dân t c Vi t Nam đ t ra.ự ấ ự ủ ọ ướ ữ ệ ụ ị ử ộ ệ ặ

M c dù b  th t b i, nh ng s  phát tri n m nh m  c a phong trào yêu n c cu iặ ị ấ ạ ư ự ể ạ ẽ ủ ướ ố  

th  k  XIX đ u th  k  XX có ý nghĩa r t quan tr ng. Nó là s  ti p n i truy n th ng yêuế ỉ ầ ế ỉ ấ ọ ự ế ố ề ố  

n c, kiên c ng b t khu t vì đ c l p t  do c a dân t c Vi t Nam và chính s  phátướ ườ ấ ấ ộ ậ ự ủ ộ ệ ự  

tri n c a phong trào yêu n c đã t o c  s  xã h i thu n l i cho vi c ti p nh n chể ủ ướ ạ ơ ở ộ ậ ợ ệ ế ậ ủ 

nghĩa Mác - Lênin, quan đi m cách m ng H  Chí Minh. Phong trào yêu n c tr  thànhể ạ ồ ướ ở  

m t trong ba nhân t  d n đ n s  ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ộ ố ẫ ế ự ờ ủ ả ộ ả ệ

S  th t b i c a các phong trào yêu n c ch ng th c dân Pháp cu i th  k  XIXự ấ ạ ủ ướ ố ự ố ế ỉ  

đ u th  k  XX đã ch ng t  con đ ng c u n c theo h  t  t ng phong ki n và h  tầ ế ỉ ứ ỏ ườ ứ ướ ệ ư ưở ế ệ ư 

t ng t  s n đã b  t c. Cách m ng Vi t Nam lâm vào tình tr ng kh ng ho ng sâu s cưở ư ả ế ắ ạ ệ ạ ủ ả ắ  

v  đ ng l i, v  giai c p lãnh đ o. Nhi m v  l ch s  đ t ra là ph i tìm m t conề ườ ố ề ấ ạ ệ ụ ị ử ặ ả ộ  

đ ng cách m ng m i, v i m t giai c p có đ  t  cách đ i bi u cho quy n l i c a dânườ ạ ớ ớ ộ ấ ủ ư ạ ể ề ợ ủ  

t c, c a nhân dân có đ  uy tín và năng l c đ  lãnh đ o cu c cách m ng dân t c dân chộ ủ ủ ự ể ạ ộ ạ ộ ủ 

đi đ n thành công. ế

c. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s nướ ướ ả

* Nguy n Ái Qu c chu n b  các đi u ki n v  chính tr , t  t ng và t  ch c choễ ố ẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ ứ  

vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam. ệ ậ ả ộ ả ệ

Năm 1911, Nguy n T t Thành ra đi tìm đ ng c u n c. Trong quá trình tìmễ ấ ườ ứ ướ  

đ ng c u n c, Ng i đã tìm hi u k  các cu c cách m ng đi n hình trên th  gi i.ườ ứ ướ ườ ể ỹ ộ ạ ể ế ớ  

Ng i đánh giá cao t  t ng t  do, bình đ ng, bác ái và quy n con ng i c a các cu cườ ư ưở ự ẳ ề ườ ủ ộ  

cách m ng t  s n tiêu bi u nh  Cách m ng M  (1776), Cách m ng Pháp (1789)…ạ ư ả ể ư ạ ỹ ạ  
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nh ng cũng nh n th c  rõ nh ng h n ch  c a các cu c cách m ng t  s n. T  đó,ư ậ ứ ữ ạ ế ủ ộ ạ ư ả ừ  

Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh con đ ng cách m ng t  s n không th  đ a l i đ c l pễ ố ẳ ị ườ ạ ư ả ể ư ạ ộ ậ  

và h nh phúc cho nhân dân các n c nói chung, nhân dân Vi t Nam nói riêng. ạ ướ ệ

Nguy n Ái Qu c đ c bi t quan tâm tìm hi u Cách m ng Tháng M i Nga nămễ ố ặ ệ ể ạ ườ  

1917. Ng i rút ra k t lu n: “Trong th  gi i bây gi  ch  có cách m nh Nga là  đã thànhườ ế ậ ế ớ ờ ỉ ệ  

công, và thành công đ n n i, nghĩa là dân chúng đ c h ng cái h nh phúc t  do, bìnhế ơ ượ ưở ạ ự  

đ ng th t”.ẳ ậ

 Tháng 7 – 1920, Nguy n Ái Qu c đ c b n S  th o l n th  nh t nh ng lu nễ ố ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ữ ậ  

c ng v  v n đ  dân t c và v n đ  thu c đ a c a Lênin đăng trên báo Nhân đ o.ươ ề ấ ề ộ ấ ề ộ ị ủ ạ  

Ng i tìm th y trong Lu n c ng c a Lênin l i gi i đáp v  con đ ng gi i phóng choườ ấ ậ ươ ủ ờ ả ề ườ ả  

nhân dân Vi t Nam: v  v n đ  thu c đ a trong m i quan h  v i phong trào cách m ngệ ề ấ ề ộ ị ố ệ ớ ạ  

th  gi i… Nguy n Ái Qu c đã đ n v i ch  nghĩa Mác –Lênin.ế ớ ễ ố ế ớ ủ

T i Đ i h i Đ ng Xã h i Pháp (12/1920) Nguy n Ái Qu c b  phi u tán thànhạ ạ ộ ả ộ ễ ố ỏ ế  

vi c gia nh p Qu c t  C ng s n và tham gia thành l p Đ ng C ng s n Pháp. S  ki nệ ậ ố ế ộ ả ậ ả ộ ả ự ệ  

này đánh d u b c ngo t trong cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ng i - t  ng iấ ướ ặ ộ ờ ạ ộ ạ ủ ườ ừ ườ  

yêu n c tr  thành ng i c ng s n và tìm th y con đ ng c u n c đúng đ n “ướ ở ườ ộ ả ấ ườ ứ ướ ắ Mu nố  

c u n c ph i  gi i phóng dân t c không có con đ ng nào khác con đ ng cách m ngứ ướ ả ả ộ ườ ườ ạ  

vô s n”.ả

T  đây cùng v i vi c th c hi n nhi m v  đ i v i phong trào c ng s n qu c t ,ừ ớ ệ ự ệ ệ ụ ố ớ ộ ả ố ế  

Nguy n Ái Qu c xúc ti n truy n bá ch  nghĩa Mác - Lênin, v ch ph ng h ng chi nễ ố ế ề ủ ạ ươ ướ ế  

l c cách m ng Vi t Nam và chu n b  đi u ki n đ  thành l p Đ ng C ng s n Vi tượ ạ ệ ẩ ị ề ệ ể ậ ả ộ ả ệ  

Nam.

Quá trình Nguy n Ái Qu c chu n b  các đi u ki n thành l p Đ ng đ c đánh d uễ ố ẩ ị ề ệ ậ ả ượ ấ  

b ng vi c Ng i tích c c truy n bá ch  nghĩa Mác - LêNin vào Vi t Nam thông quaằ ệ ườ ự ề ủ ệ  

nh ng bài đăng trên các báo ữ Ng i cùng kh , Nhân đ o, Đ i s ng công nhân ườ ổ ạ ờ ố và đ cặ  

bi t là tác ph m ệ ẩ B n án ch  đ  th c dân Phápả ế ộ ự  (năm 1925). Tác ph m này đã v ch rõẩ ạ  

nh ng âm m u và th  đo n c a ch  nghĩa đ  qu c che d u t i ác d i cái v  b cữ ư ủ ạ ủ ủ ế ố ấ ộ ướ ỏ ọ  

“khai hóa văn minh”, t  đó kh i d y m nh m  tinh th n yêu n c, th c t nh tinh th nừ ơ ậ ạ ẽ ầ ướ ứ ỉ ầ  

dân t c nh m đánh đu i th c dân Pháp xâm l c. Mùa hè 1923 t  Pháp sang Liên Xô,ộ ằ ổ ự ượ ừ  

Ng i tham gia nhi u Đ i h i qu c t  và h c t p nghiên c u ch  nghĩa Mác- Lê nin. ườ ề ạ ộ ố ế ọ ậ ứ ủ

V i t  cách là đ i di n c a qu c t  c ng s n, tháng 11-1924, Nguy n Ái Qu cớ ư ạ ệ ủ ố ế ộ ả ễ ố  

đ n Qu ng Châu (Trung Qu c). Tháng 6-1925, ng i thành l p H i Vi t Nam cáchế ả ố ườ ậ ộ ệ  

m ng thanh niên. Ch ng trình và Đi u l  c a H i nêu rõ m c đích là: làm cách m ngạ ươ ề ệ ủ ộ ụ ạ  
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dân t c và cách m ng th  gi i. Sau khi cách m ng thành công. H i ch  tr ng thànhộ ạ ế ớ ạ ộ ủ ươ  

l p Chính ph  nhân dân; m u c u h nh phúc cho nhân dân; ti n lên xây d ng xã h iậ ủ ư ầ ạ ế ự ộ  

c ng s n ch  nghĩa; th c hi n đoàn k t v i giai c p vô s n các n c, v i phong tràoộ ả ủ ự ệ ế ớ ấ ả ướ ớ  

cách m ng th  gi i.ạ ế ớ

T  năm 1925 - 1927, H i Vi t Nam cách m ng thanh niên đã m  các l p hu nừ ộ ệ ạ ở ớ ấ  

luy n chính tr  cho cán b  cách m ng Vi t Nam. H i đã xây d ng đ c nhi u c  s  ệ ị ộ ạ ệ ộ ự ượ ề ơ ở ở 

các trung tâm kinh t , chính tr  trong n c. Năm 1928, H i th c hi n ch  tr ng “vôế ị ướ ộ ự ệ ủ ươ  

s n hóa”, đ a h i viên vào nhà máy, h m m , đ n đi n đ  rèn luy n l p tr ng, quanả ư ộ ầ ỏ ồ ề ể ệ ậ ườ  

đi m giai c p công nhân; đ  truy n bá ch  nghĩa Mác - Lênin và lý lu n gi i phóng dânể ấ ể ề ủ ậ ả  

t c nh m thúc đ y s  phát tri n c a phong trào cách m ng Vi t Nam.ộ ằ ẩ ự ể ủ ạ ệ

Ngoài vi c tr c ti p hu n luy n cán b  c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niênệ ự ế ấ ệ ộ ủ ộ ệ ạ  

Nguy n Ái Qu c còn l a ch n nh ng thanh niên Vi t Nam u tú g i đi h c t i tr ngễ ố ự ọ ữ ệ ư ử ọ ạ ườ  

Đ i h c Ph ng Đông và tr ng L c quân Hoàng Ph  nh m đào t o cán b  cho cáchạ ọ ươ ườ ụ ố ằ ạ ộ  

m ng Vi t Nam. ạ ệ

Cùng v i vi c đào t o cán b , Nguy n Ái Qu c đã t  ch c ra các t  báo Thanhớ ệ ạ ộ ễ ố ổ ứ ờ  

niên, Công nông, lính cách m nh, Ti n phong nh m truy n bá ch  nghĩa Mác - Lêninệ ề ằ ề ủ  

vào Vi t Nam. Quan đi m cách m ng c a Nguy n Ái Qu c đã th c t nh và giác ngệ ể ạ ủ ễ ố ứ ỉ ộ 

qu n chúng, thúc đ y phong trào đ u tranh yêu n c c a nhân dân phát tri n theo conầ ẩ ấ ướ ủ ể  

đ ng cách m ng vô s n. ườ ạ ả

Năm 1927, B  Tuyên truy n c a H i liên hi p các dân t c b  áp b c xu t b n tácộ ề ủ ộ ệ ộ ị ứ ấ ả  

ph m Đ ng cách m nh .ẩ ườ ệ

N i dung tác ph m  Đ ng cách m nh: ộ ẩ ườ ệ

- Đ ng cách m nh ch  rõ: tính ch t và nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam làườ ệ ỉ ấ ệ ụ ủ ạ ệ  

cách m ng dân t c m  đ ng ti n lên ch  nghĩa xã h i. Hai cu c cách m ng này cóạ ộ ở ườ ế ủ ộ ộ ạ  

quan h  m t thi t v i nhau; cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng ch  không ph iệ ậ ế ớ ạ ự ệ ủ ầ ứ ả  

vi c m t hai ng i, do đó ph i đoàn k t toàn dân. Nh ng cái c t c a nó là công- nôngệ ộ ườ ả ế ư ố ủ  

và ph i luôn ghi nh  r ng công nông là ng i ch  cách m nh, công nông là g c cáchả ớ ằ ườ ủ ệ ố  

m nh.ệ

-V  vai trò c a Đ ng, Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh: Cách m ng mu n th ng l iề ủ ả ễ ố ẳ ị ạ ố ắ ợ  

thì  ph i có m t đ ng lãnh đ o. Đ ng có v ng, cách m ng m i thành công cũng nhả ộ ả ạ ả ữ ạ ớ ư 

ng i c m lái có v ng thì thuy n m i ch y. Đ ng mu n v ng thì ph i có ch  nghĩaườ ầ ữ ề ớ ạ ả ố ữ ả ủ  

làm c t. Ch  nghĩa chân chính nh t, ch c ch n nh t, cách m nh nh t là ch  nghĩaố ủ ấ ắ ắ ấ ệ ấ ủ  

Lênin.
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-V  v n đ  đoàn k t qu c t , Ng i nói: “Cách m nh An Nam cũng là  m t bề ấ ề ế ố ế ườ ệ ộ ộ 

ph n trong cách m nh th  gi i. Ai làm cách m nh trong th  gi i đ u  là đ ng chí c aậ ệ ế ớ ệ ế ớ ề ồ ủ  

dân An Nam c ”.ả

-V  ph ng pháp cách m ng, Ng i nh n m nh đ n vi c ph i giác ng  và tề ươ ạ ườ ấ ạ ế ệ ả ộ ổ 

ch c qu n chúng cách m ng, ph i làm cho qu n chúng hi u rõ m c đích cách m ng,ứ ầ ạ ả ầ ể ụ ạ  

bi t đ ng tâm hi p l c đ  đánh đ  giai c p áp b c mình, làm cách m ng ph i bi t cáchế ồ ệ ự ể ổ ấ ứ ạ ả ế  

làm, ph i có “m u ch c”, có nh  th  m i b o đ m thành công cho cu c kh i nghĩaả ư ướ ư ế ớ ả ả ộ ở  

v i s  n i d y c a toàn dân…ớ ự ổ ậ ủ

Nh  v y: Tác ph m Đ ng cách m nh đã đ  c p nh ng v n đ  c  b n c a m tư ậ ẩ ườ ệ ề ấ ữ ấ ề ơ ả ủ ộ  

c ng lĩnh chính tr , chu n b  v  t  t ng chính tr  cho vi c thành l p Đ ng C ng s nươ ị ẩ ị ề ư ưở ị ệ ậ ả ộ ả  

Vi t Nam, Đ ng cách m nh có giá tr  lý lu n và th c ti n to l n đ i v i cách m ngệ ườ ệ ị ậ ự ễ ớ ố ớ ạ  

Vi t Nam.ệ

* S  phát tri n phong trào yêu n c theo khuynh h ng vô s n. ự ể ướ ướ ả

T  đ u th  k  XX, cùng v i s  phát tri n c a phong trào dân t c trên l p tr ng từ ầ ế ỷ ớ ự ể ủ ộ ậ ườ ư 

s n, phong trào công nhân ch ng l i s  áp b c bóc l t c a t  s n th c dân cũng di n raả ố ạ ự ứ ộ ủ ư ả ự ễ  

d i các hình th c đình công, bãi công, tiêu bi u nh  các cu c bãi công c a công nhânướ ứ ể ư ộ ủ  

Ba Son (Sài Gòn) do Tôn Đ c Th ng t  ch c (1925) và cu c bãi công c a công nhânứ ắ ổ ứ ộ ủ  

nhà máy s i Nam Đ nh ngày 30/4/1925, đòi ch  t  b n ph i tăng l ng, ph i b  đánhợ ị ủ ư ả ả ươ ả ỏ  

đ p, gi m đu i th …ậ ả ổ ợ

Nhìn chung, phong trào công nhân nh ng năm 1919- 1925 đã có b c phát tri n m iữ ướ ể ớ  

so v i tr c chi n tranh th  gi i l n th  nh t. Hình th c bãi công đã tr  nên ph  bi n,ớ ướ ế ế ớ ầ ứ ấ ứ ở ổ ế  

di n ra trên quy mô l n h n và th i gian dài h n.ễ ớ ơ ờ ơ

Trong nh ng năm 1926 - 1929, phong trào công nhân đã có s  lãnh đ o c a các tữ ự ạ ủ ổ 

ch c nh  H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, Công h i đ  và các t  ch c c ng s n raứ ư ộ ệ ạ ộ ỏ ổ ứ ộ ả  

đ i t  năm 1929. T  năm 1928 đ n năm 1929, có kho ng 40 cu c đ u tranh c a côngờ ừ ừ ế ả ộ ấ ủ  

nhân di n ra trong toàn qu c. ễ ố

Các cu c đ u tranh c a công nhân Vi t Nam trong nh ng năm 1926 - 1929 mang tínhộ ấ ủ ệ ữ  

ch t chính tr  rõ r t. M i cu c đ u tranh đã có s  liên k t gi a các nhà máy, các ngànhấ ị ệ ỗ ộ ấ ự ế ữ  

và các đ a ph ng. Phong trào công nhân có s c lôi cu n phong trào dân t c theo conị ươ ứ ố ộ  

đ ng cách m ng vô s n. ườ ạ ả

Cũng vào th i gian này, phong trào yêu n c phát tri n m nh m , đ c bi t là phongờ ướ ể ạ ẽ ặ ệ  

trào nông dân di n ra  nhi u  n i trong c  n c, dân cày cũng đã t nh d y, ch ng đễ ở ề ơ ả ướ ỉ ậ ố ế 

qu c và đ a ch  r t k ch li t. Năm 1927, nông dân làng Ninh Thanh L i ( R ch Giá) đ uố ị ủ ấ ị ệ ợ ạ ấ  
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tranh ch ng b n th c dân và đ a ch  c p đ t, đòi chia ru ng công… Phong trào nôngố ọ ự ị ủ ướ ấ ộ  

dân và công nhân đã h  tr  l n nhau trong cu c đ u tranh ch ng th c dân, phong ki n. ỗ ợ ẫ ộ ấ ố ự ế

S  ra đ i các t  ch c c ng s n  Vi t Nam.ự ờ ổ ứ ộ ả ở ệ

Tr c s  phát tri n c a phong trào công nhân và phong trào yêu n c, cu i tháng 3-ướ ự ể ủ ướ ố  

1929, t i 5D Hàm Long- Hà N i, m t s  h i viên tiên ti n c a t  ch c Thanh niên ạ ộ ộ ố ộ ế ủ ổ ứ ở 

B c Kỳ đã l p ra Chi b  C ng s n đ u tiên  Vi t Nam g m 7 đ ng chí do đ ng chíắ ậ ộ ộ ả ầ ở ệ ồ ồ ồ  

Tr n Văn Cung làm Bí th  Chi b .ầ ư ộ

T i Đ i h i l n th  nh t c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên (5/1929) đã x yạ ạ ộ ầ ứ ấ ủ ộ ệ ạ ả  

ra b t đ ng gi a các đoàn đ i bi u v  v n đ  thành l p đ ng C ng s n, mà th c ch tấ ồ ữ ạ ể ề ấ ề ậ ả ộ ả ự ấ  

là s  khác nhau gi a nh ng đ i bi u mu n thành l p ngay m t đ ng c ng s n và gi iự ữ ữ ạ ể ố ậ ộ ả ộ ả ả  

th  t  ch c H i Vi t Nam cách m ng thanh niên, v i nh ng đ i bi u cũng mu n thànhể ổ ứ ộ ệ ạ ớ ữ ạ ể ố  

l p đ ng c ng s n, nh ng “không mu n t  ch c đ ng  gi a Đ i h i thanh niên vàậ ả ộ ả ư ố ổ ứ ả ở ữ ạ ộ  

cũng không mu n phá thanh niên tr c khi l p đ c đ ng”. Trong b i c nh đó, các tố ướ ậ ượ ả ố ả ổ 

ch c c ng s n  Vi t Nam ra đ i.ứ ộ ả ở ệ ờ

Đông D ng C ng s n Đ ng:ươ ộ ả ả  Ngày 17-6-1929, t i 312 Khâm Thiên- Hà N i, đ iạ ộ ạ  

bi u các t  ch c c ng s n  B c Kỳ h p Đ i h i quy t đ nh thành l p ể ổ ứ ộ ả ở ắ ọ ạ ộ ế ị ậ Đông D ngươ  

C ng s n Đ ngộ ả ả .  Tuyên ngôn c a Đ ng ủ ả nêu rõ: Đ ng C ng s n Đông d ng t  ch cả ộ ả ươ ổ ứ  

đ i đa s  và th c hành công nông liên hi p m c đích đ  đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa;ạ ố ự ệ ụ ể ổ ế ố ủ  

đánh đ  t  b n ch  nghĩa; di t tr  ch  đ  phong ki n; gi i phóng công nông; th c hi nổ ư ả ủ ệ ừ ế ộ ế ả ự ệ  

xã h i bình đ ng, t  do, bác ái, t c là h i c ng s n.ộ ẳ ự ứ ộ ộ ả

An Nam C ng s n Đ ngộ ả ả : Tr c s  ra đ i c a Đông D ng C ng s n Đ ng và đướ ự ờ ủ ươ ộ ả ả ể 

đáp ng yêu c u  c a phong trào cách m ng, mùa thu năm 1929, các đ ng chí trong H iứ ầ ủ ạ ồ ộ  

Vi t Nam cách m ng thanh niên ho t đ ng  Trung Qu c và Nam Kỳ đã thành l p ệ ạ ạ ộ ở ố ậ An 

Nam C ng s n Đ ng ộ ả ả  v  đi u ki n k t n p đ ng viên, Đi u l  c a Đ ng vi t “Ai tinề ề ệ ế ạ ả ề ệ ủ ả ế  

theo ch ng trình c a Qu c t  C ng s n, hăng hái ph n đ u trong m t b  ph n đ ng,ươ ủ ố ế ộ ả ấ ấ ộ ộ ậ ả  

ph c tùng m nh l nh đ ng và góp nguy t phí, có th  cho vào đ ng đ c”.ụ ệ ệ ả ệ ể ả ượ

Đông D ng C ng s n Liên đoànươ ộ ả : Vi c ra đ i c a Đông D ng C ng s n Đ ng vàệ ờ ủ ươ ộ ả ả  

An Nam C ng s n Đ ng đã làm cho n i b  Đ ng Tân Vi t phân hóa m nh m , nh ngộ ả ả ộ ộ ả ệ ạ ẽ ữ  

đ ng viên tiên ti n c a Tân Vi t đã thành l p ả ế ủ ệ ậ Đông D ng C ng s n Liên đoàn. ươ ộ ả Tuyên 

đ t c a Đông D ng C ng s n Liên đoàn( 9/1929), nêu rõ : “Đông D ng C ng s nạ ủ ươ ộ ả ươ ộ ả  

Liên Đoàn l y ch  nghĩa C ng s n làm n n móng, l y công, nông, binh liên hi p làmấ ủ ộ ả ề ấ ệ  

đ i t ng v n đ ng cách m nh c ng s n trong x  Đông D ng, làm cho x  s  c aố ượ ậ ộ ệ ộ ả ứ ươ ứ ở ủ  
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chúng ta hoàn toàn đ c l p, xóa n n bóc l t áp b c ng i, xây d ng ch  đ  c ng s nộ ậ ạ ộ ứ ườ ự ế ộ ộ ả  

ch  nghĩa trong toàn x  Đông D ng”.ủ ứ ươ

M c dù gi ng cao ng n c  ch ng đ  qu c, phong ki n, xây d ng ch  nghĩa c ngặ ươ ọ ờ ố ế ố ế ự ủ ộ  

s n Vi t Nam, nh ng ba t  ch c c ng s n trên đây ho t đ ng phân tán, chia r  đã nhả ệ ư ổ ứ ộ ả ạ ộ ẽ ả  

h ng x u đ n phong trào cách m ng  Vi t Nam lúc này. Vì v y, vi c kh c ph c sưở ấ ế ạ ở ệ ậ ệ ắ ụ ự 

chia r , phân tán gi a các t  ch c c ng s n là yêu c u kh n thi t c a cách m ng n cẽ ữ ổ ứ ộ ả ầ ẩ ế ủ ạ ướ  

ta, là nhi m v  c p bách tr c m t c a  t t c  nh ng ng i c ng s n Vi t Nam.ệ ụ ấ ướ ắ ủ ấ ả ữ ườ ộ ả ệ

II. H i ngh  thành l p Đ ng và C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngộ ị ậ ả ươ ị ầ ủ ả

1. H i ngh  thành l p Đ ngộ ị ậ ả

Đ n cu i năm 1929, nh ng ng i cách m ng Vi t Nam trong các t  ch c c ng s nế ố ữ ườ ạ ệ ổ ứ ộ ả  

đã nh n th c  đ c s  c n thi t và c p bách ph i thành l p m t đ ng c ng s n  th ngậ ứ ượ ự ầ ế ấ ả ậ ộ ả ộ ả ố  

nh t, ch m d t s  chia r  trong phong trào c ng s n  Vi t Nam. Đi u này ph n ánhấ ấ ứ ự ẽ ộ ả ở ệ ề ả  

quá trình t  ý th c c a nh ng ng i c ng s n Vi t Nam v  nhu c u ph i th ng nh tự ứ ủ ữ ườ ộ ả ệ ề ầ ả ố ấ  

các t  ch c c ng s n thành m t đ ng c ng s n duy nh t.ổ ứ ộ ả ộ ả ộ ả ấ

Ngày 27-10-1929, Qu c t  C ng s n g i nh ng ng i C ng s n Đông D ng tàiố ế ộ ả ử ữ ườ ộ ả ươ  

li u V  vi c thành l p m t Đ ng C ng s n Đông D ng, yêu c u nh ng ng i c ngệ ề ệ ậ ộ ả ộ ả ươ ầ ữ ườ ộ  

s n Đông D ng ph i kh c ph c ngay s  chia r  gi a các nhóm c ng s n và thành l pả ươ ả ắ ụ ự ẽ ữ ộ ả ậ  

m t đ ng giai c p vô s n. Qu c t  C ng s n ch  rõ ph ng th c đ  ti n  t i thành l pộ ả ấ ả ố ế ộ ả ỉ ươ ứ ể ế ớ ậ  

Đ ng là ph i b t đ u t  vi c xây d ng các chi b  trong các nhà máy, xí nghi p: ch  rõả ả ắ ầ ừ ệ ự ộ ệ ỉ  

m i quan h  gi a Đ ng C ng s n Đông D ng v i phong trào c ng s n qu c t .ố ệ ữ ả ộ ả ươ ớ ộ ả ố ế

Nh n đ c tin v  s  chia r  c a nh ng ng i c ng s n  Đông D ng, Nguy nậ ượ ề ự ẽ ủ ữ ườ ộ ả ở ươ ễ  

Ái Qu c r i Xiêm đ n Trung Qu c. Ng i ch  trì H i ngh  h p nh t Đ ng, t i H ngố ờ ế ố ườ ủ ộ ị ợ ấ ả ạ ươ  

C ng, Trung Qu c. Trong Báo cáo g i Qu c t  C ng s n (18/2/1930). Nguy n Ái Qu cả ố ử ố ế ộ ả ễ ố  

vi t: “Chúng tôi h p vào ngày 6-1… Các đ i bi u tr  v  An Nam ngày 8-2”. Nghế ọ ạ ể ở ề ị 

quy t Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III Đ ng Lao Đ ng Vi t Nam (10/9/1960)ế ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ả ộ ệ  

quy t đ nh l y ngày 3-2 d ng l ch hàng năm làm ngày k  ni m thành l p Đ ng.ế ị ấ ươ ị ỉ ệ ậ ả

Thành ph n H i ngh  h p nh t g m: 1 đ i bi u c a Qu c t  C ng s n; 2 đ i bi uầ ộ ị ợ ấ ồ ạ ể ủ ố ế ộ ả ạ ể  

c a Đông D ng C ng s n Đ ng; 2 đ i bi u An Nam C ng s n Đ ng. H i ngh  th oủ ươ ộ ả ả ạ ể ộ ả ả ộ ị ả  

lu n đ  ngh  c a Nguy n Ái Qu c g m Năm đi m l n, v i n i dung:ậ ề ị ủ ễ ố ồ ể ớ ớ ộ

“1. B  m i thành ki n xung đ t cũ, thành th t h p tác đ  th ng nh t các nhóm c ngỏ ọ ế ộ ậ ợ ể ố ấ ộ  

s n  Đông D ng;ả ở ươ

 2. Đ nh tên Đ ng là Đ ng C ng s n Vi t Nam;ị ả ả ộ ả ệ

 3. Th o Chính c ng và Đi u l  s  l c c a Đ ng;ả ươ ề ệ ơ ượ ủ ả
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 4. Đ nh k  ho nh th c hi n vi c th ng nh t trong n c;ị ế ạ ự ệ ệ ố ấ ướ

 5. C  m t Ban Trung ng lâm th i g m chín ng i, trong đó có hai đ i bi u chiử ộ Ươ ờ ồ ườ ạ ể  

b  c ng s n Trung Qu c  Đông D ng”. H i ngh  nh t trí v i Năm đi m l n theoộ ộ ả ố ở ươ ộ ị ấ ớ ể ớ  

đ  ngh  c a Nguy n Ái Qu c và quy t đ nh h p nh t các t  ch c c ng s n, l y tênề ị ủ ễ ố ế ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ấ  

là Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

H i ngh  th o lu n và thông qua các văn ki n: Chánh c ng v n t t, Sách l cộ ị ả ậ ệ ươ ắ ắ ượ  

v n t t, Ch ng trình tóm t t và Đi u l  v n t t c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ắ ắ ươ ắ ề ệ ắ ắ ủ ả ộ ả ệ

Ngày 24-2-1930, theo yêu c u c a Đông D ng C ng s n Liên đoàn. Ban Ch pầ ủ ươ ộ ả ấ  

hành Trung ng Lâm th i h p và ra  Ngh  quy t ch p nh n Đông D ng C ng s nươ ờ ọ ị ế ấ ậ ươ ộ ả  

Liên đoàn gia nh p Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nh  v y, đ n ngày 24-2-1930, Đ ngậ ả ộ ả ệ ư ậ ế ả  

C ng s n Vi t Nam đã hoàn t t vi c h p nh t ba t  ch c c ng s n  Vi t Nam.ộ ả ệ ấ ệ ợ ấ ổ ứ ộ ả ở ệ

S  ki n Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i th  hi n b c phát tri n bi n ch ngự ệ ả ộ ả ệ ờ ể ệ ướ ể ệ ứ  

quá trình v n đ ng cách m ng Vi t Nam - s  phát tri n v  ch t t  H i Vi t Nam cáchậ ộ ạ ệ ự ể ề ấ ừ ộ ệ  

m ng thanh niên đ n ba t  ch c c ng s n, đ n Đ ng C ng s n Vi t Nam trên n nạ ế ổ ứ ộ ả ế ả ộ ả ệ ề  

t ng ch  nghĩa Mác - Lênin và quan đi m cách m ng Nguy n Ái Qu c.ả ủ ể ạ ễ ố

2. C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ngươ ị ầ ủ ả

- Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng Vi t Nam là: “T  s n dân quy n cáchươ ướ ế ượ ủ ạ ệ ư ả ề  

m ng và th  đ a cách m ng đ  đi t i xã h i c ng s n”.ạ ổ ị ạ ể ớ ộ ộ ả

- Nhi m v  c a cách m ng t  s n dân quy n và th  đ a cách m ng.ệ ụ ủ ạ ư ả ề ổ ị ạ

V  chính tr :ề ị  đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp và b n phong ki n; làm cho n cổ ế ố ủ ọ ế ướ  

Vi t Nam đ c hoàn toàn đ c l p; l p chính ph  công nông binh, t  ch c quân đ iệ ượ ộ ậ ậ ủ ổ ứ ộ  

công nông.

V  kinh t :ề ế  th  tiêu h t các th  Qu c trái; t ch thu toàn b  s n nghi p l n (nhủ ế ứ ố ị ộ ả ệ ớ ư 

công nghi p, v n t i, ngân hàng,…) c a t  b n đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ  giao choệ ậ ả ủ ư ả ế ố ủ ể  

chính ph  công nông binh qu n lý; t ch thu toàn b  ru ng đ t c a b n đ  qu c chủ ả ị ộ ộ ấ ủ ọ ế ố ủ 

nghĩa làm c a công chia cho dân cày nghèo; b  s u thu  cho dân cày nghèo; m  mangủ ỏ ư ế ở  

công nghi p và nông nghi p; thi hành lu t ngày làm 8gi .ệ ệ ậ ờ

V  văn hóa - xã h i:ề ộ  dân chúng đ c t  do t  ch c, nam n  bình quy n; phượ ự ổ ứ ữ ề ổ 

thông giáo d c theo công nông hóa.ụ

V  l c l ng cách m ng:ề ự ượ ạ  Đ ng ph i thu ph c cho đ c đ i b  ph n dân cày vàả ả ụ ượ ạ ộ ậ  

ph i d a vào h ng dân cày nghèo làm th  đ a cách m ng, đánh đ  b n đ i đ a ch  vàả ự ạ ổ ị ạ ổ ọ ạ ị ủ  

phong ki n; ph i làm cho các đoàn th , th  thuy n và dân cày kh i  d i quy n  l cế ả ể ợ ề ỏ ở ướ ề ự  

và nh h ng c a b n t  b n qu c gia; ph i h t s c liên l c v i ti u t  s n, trí th c,ả ưở ủ ọ ư ả ố ả ế ứ ạ ớ ể ư ả ứ  
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trung nông, Thanh niên, Tân Vi t…đ  kéo h  đi vào phe vô s n giai c p. Đ i v i phúệ ể ọ ả ấ ố ớ  

nông, trung, ti u đ a ch  và t  b n An Nam mà ch a rõ m t ph n cách m ng thì ph iể ị ủ ư ả ư ặ ả ạ ả  

l i d ng, ít lâu m i làm cho h  đ ng trung l p. B  ph n nào đã ra m t ph n cách m ngợ ụ ớ ọ ứ ậ ộ ậ ặ ả ạ  

thì ph i đánh đ .ả ổ

V  lãnh đ o cách m ng:ề ạ ạ  giai c p vô s n là l c l ng  lãnh đ o Vi t Nam. Đ ngấ ả ự ượ ạ ệ ả  

là đ i tiên phong c a giai c p vô s n, ph i thu ph c cho đ c đ i b  ph n giai c pộ ủ ấ ả ả ụ ượ ạ ộ ậ ấ  

mình, ph i làm cho giai c p mình lãnh đ o đ c dân chúng, trong khi liên l c v i cácả ấ ạ ượ ạ ớ  

giai c p ph i r t c n th n, không khi nào nh ng b  m t chút l i ích gì c a công nôngấ ả ấ ẩ ậ ượ ộ ộ ợ ủ  

mà đi vào con đ ng th a hi p.ườ ỏ ệ

V  quan h  c a cách m ngề ệ ủ ạ  Vi t Nam v i phong trào cách m ng th  giệ ớ ạ ế ới: 

cách m ng Vi t Nam là m t b  ph n c a cách m ng th  gi i, ph i th c hành liên l cạ ệ ộ ộ ậ ủ ạ ế ớ ả ự ạ  

v i các  dân t c b  áp b c và giai c p vô s n th  gi i, nh t là giai c p vô s n Pháp. ớ ộ ị ứ ấ ả ế ớ ấ ấ ả

Th c ti n quá trình v n đ ng c a cách m ng Vi t Nam trong g n 80 năm qua đãự ễ ậ ộ ủ ạ ệ ầ  

ch ng minh rõ tính khoa h c và tính cách m ng, tính đúng đ n và ti n b  c a C ngứ ọ ạ ắ ế ộ ủ ươ  

lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng. ị ầ ủ ả

3. Ý nghĩa l ch s  - s  ra đ i Đ ng C ng s n Vi t Nam và C ng lĩnh chínhị ử ự ờ ả ộ ả ệ ươ  

tr  đ u tiên c a Đ ngị ầ ủ ả

H i ngh  h p nh t các t  ch c c ng s n  Vi t Nam đã qui t  3 t  ch c c ng s nộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ở ệ ụ ổ ứ ộ ả  

thành m t Đ ng c ng s n duy nh t- Đ ng C ng s n Vi t Nam - theo m t đ ng l iộ ả ộ ả ấ ả ộ ả ệ ộ ườ ố  

chính tr  đúng đ n, t o nên s  th ng nh t v  t  t ng, chính tr  và hành đ ng c aị ắ ạ ự ố ấ ề ư ưở ị ộ ủ  

phong trào cách m ng c  n c, h ng t i m c tiêu đ c l p dân t c và ch  nghĩa xãạ ả ướ ướ ớ ụ ộ ậ ộ ủ  

h i. ộ

 Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  t t y u c a cu c đ u tranh dân t cả ộ ả ệ ờ ế ả ấ ế ủ ộ ấ ộ  

và đ u tranh giai c p, là s  kh ng đ nh vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân Vi tấ ấ ự ẳ ị ạ ủ ấ ệ  

Nam và h  t  t ng Mác - Lênin đ i v i cách m ng Vi t Nam. S  ki n Đ ng C ngệ ư ưở ố ớ ạ ệ ự ệ ả ộ  

s n Vi t Nam ra đ i là “m t b c ngo t vô cùng quan tr ng trong  l ch s  cách m ngả ệ ờ ộ ướ ặ ọ ị ử ạ  

Vi t Nam ta . Nó ch ng t  r ng giai c p vô s n ta đã tr ng thành và đ  s c lãnh đ oệ ứ ỏ ằ ấ ả ưở ủ ứ ạ  

cách m ng”.ạ

V  quá trình ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. Ch  t ch H  Chí Minh đã kháiề ờ ủ ả ộ ả ệ ủ ị ồ  

quát: “Ch  nghĩa Mác - Lênin k t h p v i phong trào công nhân và phong trào yêu n củ ế ợ ớ ướ  

đã d n t i vi c thành l p Đ ng C ng s n Đông D ng vào đ u năm 1930”.ẫ ớ ệ ậ ả ộ ả ươ ầ

Th c t  l ch s  cho th y, trong quá trình chu n b  v  chính tr , t  t ng và t  ch cự ế ị ử ấ ẩ ị ề ị ư ưở ổ ứ  

cho vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam, Nguy n Ái Qu c không ch  v n d ngệ ậ ả ộ ả ệ ễ ố ỉ ậ ụ  
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sáng t o mà còn b  sung, phát tri n h c thuy t Mác - Lênin v  Đ ng C ng s n. Đ iạ ổ ể ọ ế ề ả ộ ả ạ  

h i VII c a Đ ng (năm 1991) ch  rõ: “Đ ng C ng s n Vi t Nam là s n ph m c a sộ ủ ả ỉ ả ộ ả ệ ả ẩ ủ ự 

k t h p ch  nghĩa Mác - Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c c aế ợ ủ ớ ướ ủ  

nhân dân Vi t Nam. Ch  t ch H  Chí Minh là hi n thân tr n v n nh t cho s  k t h pệ ủ ị ồ ệ ọ ẹ ấ ự ế ợ  

đó, là tiêu bi u sáng ng i cho s  k t h p giai c p và dân t c, dân t c và qu c t , đ cể ờ ự ế ợ ấ ộ ộ ố ế ộ  

l p dân t c v i ch  nghĩa xã h i”.ậ ộ ớ ủ ộ

S  ki n thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam và vi c ngay t  khi ra đ i, Đ ng đãự ệ ậ ả ộ ả ệ ệ ừ ờ ả  

có c ng lĩnh chính tr  xác đ nh đúng đ n con đ ng cách m ng là gi i phóng dân t cươ ị ị ắ ườ ạ ả ộ  

theo ph ng h ng cách m ng vô s n, chính là c  s  đ  Đ ng C ng s n Vi t Namươ ướ ạ ả ơ ở ể ả ộ ả ệ  

v a ra đ i đã n m b t đ c ng n c  lãnh đ o phong trào cách m ng Vi t Nam; gi iừ ờ ắ ắ ượ ọ ờ ạ ạ ệ ả  

quy t đ c tình tr ng kh ng kho ng v  đ ng l i cách m ng, v  giai c p lãnh đ oế ượ ạ ủ ả ề ườ ố ạ ề ấ ạ  

cách m ng di n ra đ u th  k  XX; m  ra con đ ng và ph ng h ng phát tri n m iạ ễ ầ ế ỷ ở ườ ươ ướ ể ớ  

c a đ t n c Vi t Nam. ủ ấ ướ ệ

Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i và vi c Đ ng ch  tr ng cách m ng Vi t Namả ộ ả ệ ờ ệ ả ủ ươ ạ ệ  

là m t b  ph n c a phong trào cách m ng th  gi i, đã tranh th  đ c s  ng h  to l nộ ộ ậ ủ ạ ế ớ ủ ượ ự ủ ộ ớ  

c a cách m ng th  gi i, k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh c a th i đ i làm nênủ ạ ế ớ ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ủ ờ ạ  

nh ng th ng l i v  vang.  Đ ng th i cách m ng Vi t Nam cũng góp ph n tích c c vàoữ ắ ợ ẻ ồ ờ ạ ệ ầ ự  

s  nghi p đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hòa bình, đ c l p, dân t c, dân chự ệ ấ ủ ế ớ ộ ậ ộ ủ 

và ti n b  xã h i. ế ộ ộ
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 CH NG IIƯƠ

 Đ NG L I Đ U TRANH GIÀNH CHÍNH QUY N (1930 – 1945)ƯỜ Ố Ấ Ề

I. Ch  tr ng đ u tranh t  năm 1930 đ n năm 1939ủ ươ ấ ừ ế

1. Trong nh ng năm 1930-1935ữ

a. Lu n c ng chính tr  tháng 10-1930ậ ươ ị

* Hoàn c nh:ả

- Tháng 4-1930, Tr n Phú v  n c ho t đ ng, đ c b  sung vào Ban Ch p hànhầ ề ướ ạ ộ ượ ổ ấ  

Trung ng lâm th i, cùng Ban Th ng v  chu n b  cho H i ngh  l n th  nh t Banươ ờ ượ ụ ẩ ị ộ ị ầ ứ ấ  

Ch p hành Trung ng.ấ ươ

- T  ngày 14 đ n 31-10-1930, Ban Ch p hành Trung ng h p H i ngh  l n thừ ế ấ ươ ọ ộ ị ầ ứ 

nh t t i H ng C ng, Trung Qu c do Tr n Phú ch  trì. H i ngh  th ng nh t:ấ ạ ươ ả ố ầ ủ ộ ị ố ấ

+ Đ i tên Đ ng C ng s n Vi t Nam thành Đ ng C ng s n Đông D ng.ổ ả ộ ả ệ ả ộ ả ươ

+ Thông qua Lu n c ng chính tr  c a Đ ng C ng s n Đông D ng do Tr nậ ươ ị ủ ả ộ ả ươ ầ  

Phú so n th o.ạ ả

+ C  Tr n Phú làm T ng Bí th .ử ầ ổ ư

* N i dung Lu n c ng chính tr :ộ ậ ươ ị

- Ph ng h ng chi n l c c a cách m ng Đông D ng: lúc đ u là cu c ươ ướ ế ượ ủ ạ ươ ầ ộ “cách 

m ng t  s n dân quy n”,ạ ư ả ề  có “tính ch t th  đ a và ph n đ ”.ấ ổ ị ả ế  Sau khi cách m ng t  s nạ ư ả  

dân quy n th ng l i s  ti p t c phát tri n b  qua th i kỳ t  b n mà đ u tranh th ngề ắ ợ ẽ ế ụ ể ỏ ờ ư ả ấ ẳ  

lên con đ ng xã h i ch  nghĩa.ườ ộ ủ

- Nhi m v  cách m ng:ệ ụ ạ

Xoá b  tàn tích phong ki n và đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp, làm cho Đôngỏ ế ổ ế ố ủ  

D ng hoàn toàn đ c l p. Hai nhi m v  đó có quan h  khăng khít v i nhau. Trong đóươ ộ ậ ệ ụ ệ ớ  

“v n đ  th  đ a cách m ng là cái c t c a cách m ng t  s n dân quy n”.ấ ề ổ ị ạ ố ủ ạ ư ả ề

- L c l ng cách m ng: Vô s n và nông dân là l c l ng chính, trong đó vô s nự ượ ạ ả ự ượ ả  

lãnh đ o cách m ng. ạ ạ B  qua, ph  nh n vai trò c a t  s n, ti u t  s n, đ a ch  và phúỏ ủ ậ ủ ư ả ể ư ả ị ủ  

nông.

- Vai trò c a Đ ng: ủ ả “đi u ki n c t y u cho s  th ng l i c a cu c cách m ng ề ệ ố ế ự ắ ợ ủ ộ ạ ở  

Đông D ng là c n ph i có m t Đ ng C ng s nươ ầ ả ộ ả ộ ả ”. Đ ng ph i có k  lu t t p trung,ả ả ỷ ậ ậ  

m t thi t liên l c v i qu n chúng và đ c vũ trang b i ch  nghĩa Mác-Lênin.ậ ế ạ ớ ầ ượ ở ủ

- Ph ng pháp cách m ng: Võ trang b o đ ng, theo khuôn phép nhà binh.ươ ạ ạ ộ
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- Quan h  qu c t : Cách m ng Vi t Nam là m t b  ph n c a cách m ng thệ ố ế ạ ệ ộ ộ ậ ủ ạ ế 

gi i vì th  giai c p vô s n Đông D ng ph i g n bó v i giai c p vô s n th  gi i,ớ ế ấ ả ươ ả ắ ớ ấ ả ế ớ  

tr c h t là vô s n Pháp. Liên h  v i phong trào cách m ng  các n c thu c đ a, n aướ ế ả ệ ớ ạ ở ướ ộ ị ử  

thu c đ a.ộ ị

* Ý nghĩa c a Lu n c ngủ ậ ươ  :

Lu n c ng đã v ch ra đ c nhi u v n đ  căn b n c a cách m ng Vi t Nam màậ ươ ạ ượ ề ấ ề ả ủ ạ ệ  

Chính c ng v n t t và Sách l c v n t t đã nêu ra, tuy nhiên v n còn t n t i m t sươ ắ ắ ượ ắ ắ ẫ ồ ạ ộ ố 

h n ch :ạ ế

- Lu n c ng không nêu ra đ c mâu thu n ch  y u c a xã h i Vi t Nam là mâuậ ươ ượ ẫ ủ ế ủ ộ ệ  

thu n gi a dân t c Vi t Nam và đ  qu c Pháp.ẫ ữ ộ ệ ế ố

- Không đ t nhi m v  ch ng đ  qu c, gi i phóng dân t c lên hàng đ u.ặ ệ ụ ố ế ố ả ộ ầ

- Ch a đánh giá đúng vai trò cách m ng c a giai c p ti u t  s n, t  s n dân t cư ạ ủ ấ ể ư ả ư ả ộ  

mà c ng đi u hoá nh ng h n ch  c a h .ườ ệ ữ ạ ế ủ ọ

T  đó ph  nh n quan đi m đúng đ n trong Chính c ng v n t t, sách l c v nừ ủ ậ ể ắ ươ ắ ắ ượ ắ  

t t và h n ch  này t n t i t i H i ngh  Trung ng 8 (5-1941) m i đ c kh c ph cắ ạ ế ồ ạ ớ ộ ị ươ ớ ượ ắ ụ  

hoàn toàn.

Nguyên nhân c a h n ch :ủ ạ ế

- Do nh ng ng i lãnh đ o nh n th c máy móc, giáo đi u v  m i quan h  gi aữ ườ ạ ậ ứ ề ề ố ệ ữ  

v n đ  dân t c và giai c p trong xã h i thu c đ a n a phong ki n Vi t Nam.ấ ề ộ ấ ộ ộ ị ử ế ệ

- Không n m đ c đ y đ  đ c đi m tình hình xã h i và giai c p  Vi t Nam.ắ ượ ầ ủ ặ ể ộ ấ ở ệ

- Ch u nh h ng tr c ti p b i khuynh h ng “t ” trong Qu c t  C ng s n. ị ả ưở ự ế ở ướ ả ố ế ộ ả

b) Ch  tr ng khôi ph c t  ch c đ ng và phong trào cách m ngủ ươ ụ ổ ứ ả ạ

V a m i ra đ i, Đ ng tr  thành đ i tiên phong lãnh đ o cách m ng, phát đ ngừ ớ ờ ả ở ộ ạ ạ ộ  

đ c m t phong trào cách m ng r ng l n, mà đ nh cao là Xôvi t Ngh  Tĩnh. ượ ộ ạ ộ ớ ỉ ế ệ Đ  qu cế ố  

Pháp và tay sai th ng tay đàn áp, kh ng b . L c l ng c a ta đã b  t n th t l n: nhi uẳ ủ ố ự ượ ủ ị ổ ấ ớ ề  

c  s  Đ ng tan v , nhi u cán b  cách m ng, đ ng viên u tú b  đ ch b t, gi t, tù đày.ơ ở ả ỡ ề ộ ạ ả ư ị ị ắ ế  

Phong trào đ u tranh l ng xu ng.ấ ắ ố

Thành qu  l n nh t c a phong trào cách m ng 1930-1931 mà quân thù không thả ớ ấ ủ ạ ể 

xoá b  đ c là: Kh ng đ nh trong th c t  vai trò và kh  năng lãnh đ o cách m ng c aỏ ượ ẳ ị ự ế ả ạ ạ ủ  

giai c p vô s n, c a Đ ng; Hình thành m t cách t  nhiên kh i liên minh công-nôngấ ả ủ ả ộ ự ố  

trong đ u tranh cách m ng; Đem l i cho nhân dân ni m tin v ng ch c vào Đ ng, vàoấ ạ ạ ề ữ ắ ả  

cách m ng.ạ
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B  đ ch kh ng b  nh ng m t s  n i t  ch c c  s  Đ ng v n đ c duy trì: Hàị ị ủ ố ư ộ ố ơ ổ ứ ơ ở ả ẫ ượ  

N i, S n Tây, H i Phòng, Ngh  Tĩnh…. Các đ ng viên ch a b  b t n  l c l n tìm l iộ ơ ả ệ ả ư ị ắ ỗ ự ầ ạ  

c  s  đ  l p l i t  ch c.ơ ở ể ậ ạ ổ ứ

Công vi c khôi ph c Đ ng ph i k  đ n vai trò to l n c a Qu c t  C ng s n: L aệ ụ ả ả ể ế ớ ủ ố ế ộ ả ự  

ch n nh ng thanh niên t t nghi p t i Đ i h c Ph ng Đông, c  v  H ng Kông (Trungọ ữ ố ệ ạ ạ ọ ươ ử ề ồ  

Qu c) thành l p Ban ch  huy h i ngo i-ho t đ ng v i t  cách là Ban Ch p hành Lâmố ậ ỉ ả ạ ạ ộ ớ ư ấ  

th i (thay cho Ban Ch p hành cũ đã tan v ): Lê H ng Phong, Hà Huy T p, Phùng Chíờ ấ ỡ ồ ậ  

Kiên….Ban lãnh đ o h i ngo i do Lê H ng Phong đ ng đ u đã công b  ạ ả ạ ồ ứ ầ ố Ch ng trìnhươ  

ho t đ ng c a Đ ng C ng s n Đông D ngạ ộ ủ ả ộ ả ươ  (tháng 6-1932).

Cu c đ u tranh đòi ân xá chính tr  ph m đã d n t i năm 1934 toàn quy n Đôngộ ấ ị ạ ẫ ớ ề  

D ng đã ký l nh ân xá tù chính tr   Đông D ng. Đây là l n đ u tiên Pháp ký l nh ânươ ệ ị ở ươ ầ ầ ệ  

xá tù chính tr .ị

Nh  v y, nh  s  c  g ng phi th ng c a Đ ng, đ c s  giúp đ  c a Qu c tư ậ ờ ự ố ắ ườ ủ ả ượ ự ỡ ủ ố ế 

C ng s n, đ n cu i 1934 đ u 1935 h  th ng t  ch c c a Đ ng đã đ c khôi ph c vàộ ả ế ố ầ ệ ố ổ ứ ủ ả ượ ụ  

phong trào qu n chúng d n đ c nhen nhóm l i. ầ ầ ượ ạ

Khi h  th ng t  ch c c a Đ ng đ c khôi ph c t  c  s  t i Trung ng, Ban chệ ố ổ ứ ủ ả ượ ụ ừ ơ ở ớ ươ ỉ 

huy  ngoài c a Đ ng quy t đ nh tri u t p Đ i h i Đ ng. Tháng 3-1935, Đ i h i l nở ủ ả ế ị ệ ậ ạ ộ ả ạ ộ ầ  

th  nh t c a Đ ng h p t i Ma Cao (Trung Qu c). Đ i h i đ  ra các nhi m v  tr cứ ấ ủ ả ọ ạ ố ạ ộ ề ệ ụ ướ  

m t: C ng c  và phát tri n Đ ng c  v  l ng và ch t; Đ y m nh cu c v n đ ng vàắ ủ ố ể ả ả ề ượ ấ ẩ ạ ộ ậ ộ  

thu ph c qu n chúng; Tuyên truy n ch ng đ  qu c, ch ng chi n tranh, ng h  Liên Xôụ ầ ề ố ế ố ố ế ủ ộ  

và cách m ng Trung Qu c…ạ ố

H  Chí Minh nói: ồ “Chính sách Đ i h i Ma Cao v ch ra không sát v i phong tràoạ ộ ạ ớ  

cách m ng th  gi i và trong n c b y gi ”.ạ ế ớ ướ ấ ờ

2. Trong nh ng năm 1936-1939ữ

a) Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi i:ế ớ

- H u qu  c a cu c kh ng ho ng kinh t  th  gi i 1929-1933 đã làm cho mâuậ ả ủ ộ ủ ả ế ế ớ  

thu n n i t i c a ch  nghĩa t  b n thêm gay g t và phong trào cách m ng c a qu nẫ ộ ạ ủ ủ ư ả ắ ạ ủ ầ  

chúng dâng cao.

- M t s  n c đi vào con đ ng phát xít hoá: dùng b o l c đ  đàn áp phong tràoộ ố ướ ườ ạ ự ể  

đ u tranh trong n c và ráo ri t ch y đua vũ trang phát đ ng chi n tranh th  gi i m i.ấ ướ ế ạ ộ ế ế ớ ớ  

Ch  nghĩa phát xít  th ng th   Đ c, Ý,  Nh t,  chúng liên k t  v i nhau l p ra pheủ ắ ế ở ứ ậ ế ớ ậ  

“Tr c”, tuyên b  ch ng Qu c t  C ng s n và phát đ ng chi n tranh chia l i th  gi i.ụ ố ố ố ế ộ ả ộ ế ạ ế ớ  
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Nguy c  phát xít và chi n tranh th  gi i đe do  nghiêm tr ng n n hoà bình và an ninhơ ế ế ớ ạ ọ ề  

qu c t .ố ế

- Đ i h i VII Qu c t  C ng s n h p t i Matxc va (7-1935) xác đ nh:ạ ộ ố ế ộ ả ọ ạ ơ ị

+ K  thù nguy hi m tr c m t c a nhân dân th  gi i ch a ph i là ch  nghĩa đẻ ể ướ ắ ủ ế ớ ư ả ủ ế 

qu c nói chung mà là ố ch  nghĩa phát xít.ủ

+ Nhi m v  tr c m t c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng th  gi iệ ụ ướ ắ ủ ấ ộ ế ớ  

ch a ph i là đ u tranh l t đ  ch  nghĩa t  b n, giành chính quy n mà là ch ng phát xítư ả ấ ậ ổ ủ ư ả ề ố  

và chi n tranh, đòi t  do, dân ch , hoà bình và c i thi n đ i s ng.ế ự ủ ả ệ ờ ố

+ Đ i v i các n c thu c đ a và n a thu c đ a, v n đ  l p M t tr n th ng nh tố ớ ướ ộ ị ử ộ ị ấ ề ậ ặ ậ ố ấ  

ch ng đ  qu c có t m quan tr ng đ c bi t.ố ế ố ầ ọ ặ ệ

Tình hình trong n c:ướ

Cu c kh ng ho ng kinh t  th  gi i có nhi u bi n đ ng nh h ng sâu s c t iộ ủ ả ế ế ớ ề ế ộ ả ưở ắ ớ  

đ i s ng c a m i giai c p, t ng l p trong xã h i. ờ ố ủ ọ ấ ầ ớ ộ Trong khi đó, b n c m quy n ph nọ ầ ề ả  

đ ng  Đông D ng ra s c v  vét, bóc l t và kh ng b  phong trào đ u tranh c a nhânộ ở ươ ứ ơ ộ ủ ố ấ ủ  

dân làm cho b u không khí chính tr  tr  nên ng t ng t, yêu c u có nh ng c i cách dânầ ị ở ộ ạ ầ ữ ả  

ch .ủ

b)  Ch  tr ng và nh n th c m i c a Đ ngủ ươ ậ ứ ớ ủ ả

- Tháng 7-1936, Ban Ch p hành Trung ng h p H i ngh  l n th  hai t i Th ngấ ươ ọ ộ ị ầ ứ ạ ượ  

H i. Xu t phát t  tình hình th c t  H i ngh  đã xác đ nh:ả ấ ừ ự ế ộ ị ị

+ M c tiêu chi n l c: không thay đ i so v i H i ngh  l n th  nh t- “ụ ế ượ ổ ớ ộ ị ầ ứ ấ cách 

m ng t  s n dân quy n - ph n đ  và đi n đ a - l p chính quy n công nông b ng hìnhạ ư ả ề ả ế ề ị ậ ề ằ  

th c Xô vi tứ ế ”, “đ  d  b  đi u ki n đi t i cách m ng xã h i ch  nghĩaể ự ị ề ệ ớ ạ ộ ủ ”.

+ K  thù tr c m t và nguy h i nh t là b n ph n đ ng thu c đ a và bè lũ tay saiẻ ướ ắ ạ ấ ọ ả ộ ộ ị  

c a chúng.ủ

+ Nhi m v  tr c m t c a cách m ng: ch ng phát xít, ch ng chi n tranh đệ ụ ướ ắ ủ ạ ố ố ế ế 

qu c, ch ng b n ph n đ ng thu c đ a và tay sai,  ố ố ọ ả ộ ộ ị đòi t  do, dân ch , c m áo và hòaự ủ ơ  

bình. Đ  th c hi n đ c nhi m v  này, BCH T  quy t đ nh l p M t tr n nhân dânể ự ệ ượ ệ ụ Ư ế ị ậ ặ ậ  

ph n đ  g m các giai c p, đ ng phái các đoàn th  chính tr  và các tôn giáo khác nhau,ả ế ồ ấ ả ể ị  

các dân t c x  Đông D ng đ  cũng đ u tranh đòi nh ng quy n dân ch  đ n s .ộ ứ ươ ể ấ ữ ề ủ ơ ơ

+ V  đoàn k t qu c t : Đoàn k t v i giai c p công nhân và Đ ng C ng s nề ế ố ế ế ớ ấ ả ộ ả  

Pháp, ng h  M t tr n Nhân dân Pháp, ng h  Chính ph  M t tr n Nhân dân Pháp đủ ộ ặ ậ ủ ộ ủ ặ ậ ể 

cùng ch ng k  thù chung là phát xít và ph n đ ng thu c đ a  Đông D ng.ố ẻ ả ộ ộ ị ở ươ
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+ V  hình th c t  ch c và bi n pháp đ u tranh: H i ngh  ch  tr ng chuy n hìnhề ứ ổ ứ ệ ấ ộ ị ủ ươ ể  

th c t  ch c bí m t không h p pháp sangứ ổ ứ ậ ợ  hình th c t  ch c và đ u tranh công khai, n aứ ổ ứ ấ ử  

công khai, h p pháp và n a h p pháp. M c đích m  r ng quan h  c a Đ ng v i qu nợ ử ợ ụ ở ộ ệ ủ ả ớ ầ  

chúng.

- Tháng 10-1936, Trung ng Đ ng đ c t  ch c l i do đ ng chí Hà Huy T pươ ả ượ ổ ứ ạ ồ ậ  

làm T ng Bí th , trong văn ki n ổ ư ệ Chung quanh v n đ  chi n sách m iấ ề ế ớ  Ban Ch p hànhấ  

Trung ng cũng đ t ra v n đ  nh n th c l i m i quan h  gi a hai nhi m v  dân t cươ ặ ấ ề ậ ứ ạ ố ệ ữ ệ ụ ộ  

và dân ch , ph n đ  và đi n đ a trong cách m ng Đông D ng: cách m ng gi i phóngủ ả ế ề ị ạ ươ ạ ả  

dân t c không nh t thi t ph i g n k t ch t v i cu c cách m ng đi n đ a. ộ ấ ế ả ắ ế ặ ớ ộ ạ ề ị “N u phátế  

tri n cu c đ u tranh chia đ t mà ngăn tr  cu c đ u tranh ph n đ  thì ph i ch nể ộ ấ ấ ở ộ ấ ả ế ả ọ  

v n đ  nào quan tr ng h n mà gi i quy t tr c”.ấ ề ọ ơ ả ế ướ  Đó là nh n th c m i phù h p v iậ ứ ớ ợ ớ  

tinh th n C ng lĩnh cách m ng đ u tiên c a Đ ng, b c đ u kh c ph c h n ch  c aầ ươ ạ ầ ủ ả ướ ầ ắ ụ ạ ế ủ  

Lu n c ng chính tr  tháng 10-1930.ậ ươ ị

- S  phát tri n m nh m  c a phong trào qu n chúng t  gi a năm 1936 tr  điự ể ạ ẽ ủ ầ ừ ữ ở  

kh ng đ nh s  chuy n h ng ch  đ o cách m ng đúng đ n c a Đ ng. H i ngh  l n thẳ ị ự ể ướ ỉ ạ ạ ắ ủ ả ộ ị ầ ứ 

ba (3-1937), l n th  t  (9-1937), ti p đó là H i ngh  l n th  năm (3-1938) đã đi sâu vầ ứ ư ế ộ ị ầ ứ ề 

công tác t  ch c c a Đ ng, quy t đ nh chuy n m nh h n n a ổ ứ ủ ả ế ị ể ạ ơ ữ v  ph ng pháp t  ch cề ươ ổ ứ  

và ho t đ ng đ  t p h p đ c đông đ o qu n chúng trong m t tr n ch ng ph n đ ngạ ộ ể ậ ợ ượ ả ầ ặ ậ ố ả ộ  

thu c đ a, ch ng phát xít, đòi t  do, c m áo, hòa bình.ộ ị ố ự ơ

- T i H i ngh  tháng 7-1939 T ng Bí th  Nguy n Văn C  cho xu t b n tác ph mạ ộ ị ổ ư ễ ừ ấ ả ẩ  

T  ch  tríchự ỉ , nh m rút kinh nghi m v  nh ng sai l m, thi u sót c a Đ ng viên, ho tằ ệ ề ữ ầ ế ủ ả ạ  

đ ng công khai trong cu c v n đ ng tranh c   H i đ ng qu n h t Nam kỳ (4-1939).ộ ộ ậ ộ ử ở ộ ồ ả ạ  

Tác ph m đã phân tích nh ng v n đ  c  b n v  xây d ng Đ ng, t ng k t kinh nghi mẩ ữ ấ ề ơ ả ề ự ả ổ ế ệ  

cu c v n đ ng dân ch  c a Đ ng, nh t là v  đ ng l i xây d ng M t tr n dân chộ ậ ộ ủ ủ ả ấ ề ườ ố ự ặ ậ ủ 

Đông D ng. Tác ph m không ch  có tác d ng l n trong cu c đ u tranh kh c ph cươ ẩ ỉ ụ ớ ộ ấ ắ ụ  

nh ng l ch l c, sai l m trong phong trào v n đ ng dân ch , tăng c ng đoàn k t,ữ ệ ạ ầ ậ ộ ủ ườ ế  

th ng nh t trong n i b  Đ ng, mà còn là m t văn ki n lý lu n quan tr ng v  công tácố ấ ộ ộ ả ộ ệ ậ ọ ề  

xây d ng Đ ng, v n đ ng qu n chúng.ự ả ậ ộ ầ

Tóm l i, trong nh ng năm 1936-1939, bám sát tình hình th c ti n, Đ ng đã phátạ ữ ự ễ ả  

đ ng đ c m t cao trào cách m ng r ng l n trên t t c  các m t tr n: chính tr , kinh t ,ộ ượ ộ ạ ộ ớ ấ ả ặ ậ ị ế  

văn hóa t  t ng v i các hình th c đ u tranh phong phú và linh ho tư ưở ớ ứ ấ ạ . Qua cu c v nộ ậ  

đ ng dân ch  r ng l n, uy tín và nh h ng c a Đ ng đ c m  r ng và nâng cao trongộ ủ ộ ớ ả ưở ủ ả ượ ở ộ  
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qu n chúng, ch  nghĩa Mác-Lênin và đ ng l i c a Đ ng đ c tuyên truy n r ng rãiầ ủ ườ ố ủ ả ượ ề ộ  

trong kh p m i t ng l p nhân dân, t  ch c Đ ng đ c c ng c  và m  r ng.ắ ọ ầ ớ ổ ứ ả ượ ủ ố ở ộ

II. Ch  tr ng đ u tranh t  năm 1939 đ n năm 1945ủ ươ ấ ừ ế

1. Hoàn c nh l ch s  và s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a Đ ngả ị ử ự ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ả

a. Tình hình th  gi i và trong n cế ớ ướ

Chi n tranh th  gi i th  hai bùng n :ế ế ớ ứ ổ

Ngày 1-9-1939, chi n tranh th  gi i th  II bùng n , trong đó Pháp là n c thamế ế ớ ứ ổ ướ  

chi n. Chính ph  Pháp thi hành m t lo t các bi n pháp đàn áp l c l ng dân ch  ế ủ ộ ạ ệ ự ượ ủ ở 

trong n c và phong trào cách m ng thu c đ a.ướ ạ ộ ị

Tháng 6-1940, Đ c t n công Pháp và Chính ph  Pháp đã đ u hàng. Ngày 22-6-ứ ấ ủ ầ

1941, quân phát xít Đ c t n công Liên Xô. T  khi phát xít Đ c t n công Liên Xô, tínhứ ấ ừ ứ ấ  

ch t chi n tranh đ  qu c chuy n thành cu c chi n tranh gi a các l c l ng dân ch  doấ ế ế ố ể ộ ế ữ ự ượ ủ  

Liên Xô làm tr  c t v i các l c l ng phát xít do Đ c c m đ u.ụ ộ ớ ự ượ ứ ầ ầ

Tình hình trong n c:ướ

 Đông D ng, th c dân Pháp thi hành chính sách th i chi n r t ph n đ ng:Ở ươ ự ờ ế ấ ả ộ  

th ng tay đàn áp phong trào cách m ng c a nhân dân ta, t p trung l c l ng đánh vàoẳ ạ ủ ậ ự ượ  

Đ ng C ng s n Đông D ng. Th c hi n chính sách “kinh t  ch  huyả ộ ả ươ ự ệ ế ỉ ” tăng c ng vườ ơ 

vét s c ng i, s c c a ph c v  chi n tranh, b t lính sang Pháp làm bia đ  đ n.ứ ườ ứ ủ ụ ụ ế ắ ỡ ạ

L i d ng s  th t th  c a Pháp  Đông D ng, tháng 9-1940 Nh t B n cho quânợ ụ ự ấ ủ ủ ở ươ ậ ả  

xâm l c Đông D ng, Pháp nhanh chóng đ u hàng và dâng Đông D ng cho Nh t.ượ ươ ầ ươ ậ  

Ch u c nh  ị ả “m t c  hai tròng”ộ ổ  đ i s ng c a nhân dân Vi t Nam lâm vào c nh ng tờ ố ủ ệ ả ộ  

ng t v  chính tr , b n cùng v  kinh t . Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i Pháp,ạ ề ị ầ ề ế ẫ ữ ộ ệ ớ  

Nh t và tay sai ph n đ ng ngày càng tr  nên gay g t h n bao gi  h t.ậ ả ộ ở ắ ơ ờ ế

b) N i dung ch  tr ng chuy n h ng ch  đ o chi n l cộ ủ ươ ể ướ ỉ ạ ế ượ

Th  hi n qua: ể ệ

+ H i ngh  Trung ng l n th  6 (11-1939)ộ ị ươ ầ ứ

+ H i ngh  Trung ng l n th  7 (11-1940)ộ ị ươ ầ ứ

+ H i ngh  Trung ng l n th  8 (5-1941) -  quan tr ng nh tộ ị ươ ầ ứ ọ ấ

Trên c  s  nh n đ nh kh  năng di n bi n c a Chi n tranh th  gi i l n th  hai vàơ ở ậ ị ả ễ ế ủ ế ế ớ ầ ứ  

căn c  vào tình hình c  th   trong n c, BCH Trung ng đã quy t đ nh chuy nứ ụ ể ở ướ ươ ế ị ể  

h ng ch  đ o chi n l c nh  sau:ướ ỉ ạ ế ượ ư

M t là, ộ đ t nhi m v  gi i phóng dân t c lên hàng đ uặ ệ ụ ả ộ ầ
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 T m gác kh u hi u ạ ẩ ể “đánh đ  đ a ch , chia ru ng đ t cho dân càyổ ị ủ ộ ấ ” thay b ngằ  

kh u hi u “ẩ ề t ch thu ru ng đ t c a đ  qu c và Vi t gian chia cho dân cày nghèo”ị ộ ấ ủ ế ố ệ  chia 

l i ru ng đ t cho công b ng, gi m tô, gi m t c.ạ ộ ấ ằ ả ả ứ

Hai là, gi i quy t v n đ  dân t c trong khuôn kh  t ng n c Đông D ngả ế ấ ề ộ ổ ừ ướ ươ

 Vi t Nam, Trung ng Đ ng quy t đ nh thành l p M t tr n Vi t Nam đ cỞ ệ ươ ả ế ị ậ ặ ậ ệ ộ  

l p đ ng minh (Vi t Minh) thu hút m i ng i dân yêu n c không phân bi t thànhậ ồ ệ ọ ườ ướ ệ  

ph n, l a tu i, đoàn k t bên nhau đ ng c u T  qu c, c u gi ng nòi.ầ ứ ổ ế ặ ứ ổ ố ứ ố

Ba là, quy t đ nh ph i xúc ti n ngay công tác kh i nghĩa vũ trang, coi đây làế ị ả ế ở  

nhi m v  tr ng tâm c a Đ ng trong giai đo n hi n t i. Đ  kh i nghĩa vũ trang đi đ nệ ụ ọ ủ ả ạ ệ ạ ể ở ế  

th ng l i c n ph i phát tri n l c l ng cách m ng, ti n hành xây d ng căn c  đ a cáchắ ợ ầ ả ể ự ượ ạ ế ự ứ ị  

m ng.ạ

H i ngh  cũng chú tr ng công tác đào t o cán b , nâng cao năng l c t  ch c vàộ ị ọ ạ ộ ự ổ ứ  

lãnh đ o c a Đ ng, đ y m nh công tác v n đ ng qu n chúng.ạ ủ ả ẩ ạ ậ ộ ầ

c.  Ý nghĩa c a s  chuy n h ng ch  đ o chi n l củ ự ể ướ ỉ ạ ế ượ

` V i tinh th n đ c l p, t  ch , sáng t o BCH Trung ng Đ ng đã gi i quy tớ ầ ộ ậ ự ủ ạ ươ ả ả ế  

m c tiêu s  m t c a cách m ng là đ c l p dân t c và đ  ra nhi u ch  tr ng đúng đ nụ ố ộ ủ ạ ộ ậ ộ ề ề ủ ươ ắ  

đ  th c hi n m c tiêu y.ể ự ệ ụ ấ

Đ ng l i đúng đ n g ng cao ng n c  gi i phóng dân t c đã d n đ ng choườ ố ắ ươ ọ ờ ả ộ ẫ ườ  

nhân dân ta ti n lên giành th ng l i trong s  nghi p đánh Pháp đu i Nh t, giành đ cế ắ ợ ự ệ ổ ậ ộ  

l p cho dân t c và t  do cho nhân dân. Ch  tr ng đúng đ n c a H i ngh  th c s  làậ ộ ự ủ ươ ắ ủ ộ ị ự ự  

kim ch  nam đ i v i ho t đ ng c a Đ ng cho t i th ng l i cu i cùng năm 1945.ỉ ố ớ ạ ộ ủ ả ớ ắ ợ ố

Ngày 25-10-1941, M t tr n Vi t Minh tuyên b  ra đ i. Ch ng trình c u n cặ ậ ệ ố ờ ươ ứ ướ  

c a Vi t Minh g m 44 đi u c  th  đ  th c hi n 2 đi u c  b n là làm cho n c Vi tủ ệ ồ ề ụ ể ể ự ệ ề ơ ả ướ ệ  

Nam hoàn toàn đ c l p, dân Vi t Nam đ c sung s ng, t  do. Thông qua M t tr nộ ậ ệ ượ ướ ự ặ ậ  

Vi t Minh, Đ ng m  r ng các t  ch c qu n chúng và lãnh đ o phong trào đ u tranhệ ả ở ộ ổ ứ ầ ạ ấ  

c a các giai c p, t ng l p trong xã h i. Phong trào Vi t Minh phát tri n m nh nh t ủ ấ ầ ớ ộ ệ ể ạ ấ ở 

B c Kỳ sau đó lan r ng t i Trung kỳ và Nam kỳ.ắ ộ ớ

Chu n b  v  l c l ng vũ trang và căn c  đ a cách m ng: Sau kh i nghĩa B cẩ ị ề ự ượ ứ ị ạ ở ắ  

S n (27-9-1940), đ i du kích B c S n đ c duy trì và đ i tên thành C u Qu c quân.ơ ộ ắ ơ ượ ổ ứ ố  

Ngày 22-12-1944 Đ i Vi t  Nam Tuyên truy n Gi i  phóng quân đ c thành l p ộ ệ ề ả ượ ậ ở 

Nguyên Bình (Cao B ng) do đ ng chí Võ Nguyên Giáp lãnh đ o. Vi t  Nam Tuyênằ ồ ạ ệ  

truy n Gi i phóng quân phát tri n mau chóng, đ y m nh công tác tuyên truy n vũ trang,ề ả ể ẩ ạ ề  
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xây d ng c  s  cách m ng, thúc đ y và c  vũ phong trào đ u tranh cách m ng trong cự ơ ở ạ ẩ ổ ấ ạ ả 

n c.ướ

Đ ng và H  Chí Minh ch  đ o vi c thành l p các chi n khu và căn c  đ a cáchả ồ ỉ ạ ệ ậ ế ứ ị  

m ng, tiêu bi u là căn c  B c S n-Vũ Nhai và căn c  Cao B ngạ ể ứ ắ ơ ứ ằ

Năm 1943, Đ ng công b  Đ  c ng Văn hóa Vi t Nam - kh ng đ nh Văn hóa làả ố ề ươ ệ ẳ ị  

m t trong ba m t tr n cách m ng do Đ ng lãnh đ o, ti n t i xây d ng n n văn hóaộ ặ ậ ạ ả ạ ế ớ ự ề  

mang 3 tính ch t: dân t c, khoa h c và đ i chúng.ấ ộ ọ ạ

Song song v i vi c lãnh đ o qu n chúng đ u tranh ch ng Pháp - Nh t. Đ ng đãớ ệ ạ ầ ấ ố ậ ả  

dày công chu n b  l c l ng trên c  ba ph ng di n l c l ng chính tr , l c l ng vũẩ ị ự ượ ả ươ ệ ự ượ ị ự ượ  

trang và căn c  đ a cách m ng, văn hóa t  t ng đ  ti n t i gi i phóng dân t c khi th iứ ị ạ ư ưở ể ế ớ ả ộ ờ  

c  đ n.ơ ế

2. Ch  tr ng phát đ ng T ng kh i nghĩa giành chính quy nủ ươ ộ ổ ở ề

a) Phát đ ng Cao trào kháng Nh t, c u n c và đ y m nh kh i nghĩa t ngộ ậ ứ ướ ẩ ạ ở ừ  

ph nầ

Phát đ ng Cao trào kháng Nh t c u n c:ộ ậ ứ ướ

Đ u năm 1945, Chi n tranh th  gi i II đã đi vào giai đo n k t thúc. Quân đ ngầ ế ế ớ ạ ế ồ  

minh chu n b  ti n vào Đông Nam Á. Phát xít Nh t lâm vào tình tr ng nguy kh n. Ngàyẩ ị ế ậ ạ ố  

9-3-1945, Nh t n  súng l t đ  Pháp trên toàn cõi Đông D ng, Pháp ch ng c  r t y uậ ổ ậ ổ ươ ố ự ấ ế  

t và nhanh chóng đ u hàng.ớ ầ

Ngày 12-3-1945, Ban Th ng v  Trung ng ra Ch  th  ườ ụ ươ ỉ ị Nh t Pháp b n nhau vàậ ắ  

hành đ ng c a chúng ta.ộ ủ  N i dung:ộ

-  Ch  th  đã nh n đ nhỉ ị ậ ị : Nh t đ o chính Pháp s  t o ra m t cu c kh ng ho ngậ ả ẽ ạ ộ ộ ủ ả  

chính tr  sâu s c, nh ng đi u ki n kh i nghĩa ch a th c s  chín mu i, tuy nhiên nó sị ắ ư ề ệ ở ư ự ự ồ ẽ 

làm cho nh ng đi u ki n t ng kh i nghĩa mau chóng chín mu i.ữ ề ệ ổ ở ồ

-  Xác đ nh k  thùị ẻ  là Nh t, kh u hi u “đánh đu i phát xít Nh t”. Đ ng th i chậ ẩ ệ ổ ậ ồ ờ ủ 

tr ng phát đ ng cao trào kháng Nh t c u n c làm ti n đ  cho kh i nghĩa.ươ ộ ậ ứ ướ ề ề ở

-  Ph ng châm đ u tranhươ ấ : phát đ ng chi n tranh du kích, gi i phóng t ng vùng,ộ ế ả ừ  

m  r ng căn c  đ a ở ộ ứ ị

- D  báo th i c :ự ờ ơ

+ Quân Đ ng minh vào Đông D ng đánh Nh t, quân Nh t kéo ra m t tr n ngănồ ươ ậ ậ ặ ậ  

c n quân Đ ng minh đ  phía sau s  h .ả ồ ể ơ ở
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 + Cách m ng Nh t bùng n , chính quy n cách m ng c a nhân dân Nh t đ cạ ậ ổ ề ạ ủ ậ ượ  

thành l p ho c Nh t b  m t n c nh  Pháp năm 1940 và quân đ i vi n chinh Nh t m tậ ặ ậ ị ấ ướ ư ộ ễ ậ ấ  

tinh th n.ầ

Cao trào kháng Nh t c u n c đã thu đ c nh ng k t qu  quan tr ng, là ti n đậ ứ ướ ượ ữ ế ả ọ ề ề 

tr c ti p đ a t i th ng l i c a t ng kh i nghĩa giành chính quy n tháng 8-1945.ự ế ư ớ ắ ợ ủ ổ ở ề

Đ y m nh kh i nghĩa t ng ph n, giành chính quy n b  ph n:ẩ ạ ở ừ ầ ề ộ ậ

- T  gi a tháng 3-1945 tr  đi, Cao trào kháng Nh t c u n c đã di n ra r t sôI n i,ừ ữ ở ậ ứ ướ ễ ấ ổ  

m nh m  và phong phú v  n i dung, hình th c.ạ ẽ ề ộ ứ

- Tháng 3/1945 tù chính tr  nhà giam Ba T  kh i nghĩa, đ i du kích Ba T  ra đ i. Đâyị ơ ở ộ ơ ờ  

là l c l ng vũ trang cách m ng đ u tiên do Đ ng t  ch c và lãnh đ o  mi n Trung.ự ượ ạ ầ ả ổ ứ ạ ở ề

- Đ  ch  đ o phong trào, H i ngh  quân s  cách m ng B c Kỳ đ c tri u t pể ỉ ạ ộ ị ự ạ ắ ượ ệ ậ  

(5/1945) đã quy đ nh th ng nh t các l c l ng vũ trang, phát tri n l c l ng bán vũị ố ấ ự ượ ể ự ượ  

trang. Đ ng th i, đ y m nh chi n tranh du kích, xây d ng 7 chi n khu trong c  n c:ồ ờ ẩ ạ ế ự ế ả ướ  

Tr n H ng Đ o, Lê L i, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung  B c Kỳ; Tr ng Tr c, Phanầ ư ạ ợ ở ắ ư ắ  

Đình Phùng  Trung Kỳ; Nguy n Tri Ph ng  Nam Kỳ.ở ễ ươ ở

- Tháng 5/1945, H  Chí Minh v  Tân Trào, Tuyên Quang. Ngày 4/6/1945 theo ch  thồ ề ỉ ị 

c a Ng i “Khu gi i phóng” đ c thành l p g m Cao-B c-L ng-Thái-Tuyên-Hà vàủ ườ ả ượ ậ ồ ắ ạ  

m t s  vùng ph  c n. Khu gi i phóng tr  thành căn c  đ a chính c a cách m ng cộ ố ụ ậ ả ở ứ ị ủ ạ ả 

n c và là hình nh thu nh  c a n c Vi t Nam m i.ướ ả ỏ ủ ướ ệ ớ

-  Đ ng B ng B c B  và B c Trung B , phong trào “phá kho thóc gi i quy t n nỞ ồ ằ ắ ộ ắ ộ ả ế ạ  

đói” đã lôi cu n hàng tri u qu n chúng tham gia bi n thành cu c kh i nghĩa t ng ph nố ệ ầ ế ộ ở ừ ầ  

di n ra  nhi u đ a ph ng. Trong th i gian ng n, Đ ng đã đ ng viên đ c hàng tri uễ ở ề ị ươ ờ ắ ả ộ ượ ệ  

qu n chúng ti n lên tr n tuy n cách m ng.ầ ế ậ ế ạ

b) Đ ng phát đ ng T ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c  n cả ộ ổ ở ề ả ướ

- Đi u ki n phát đ ng t ng kh i nghĩa (th i c  t ng kh i nghĩa)ề ệ ộ ổ ở ờ ơ ổ ở  :

Chi n tranh th  gi i II k t thúc, th ng l i thu c v  phe Đ ng minh, phát xít Đ cế ế ớ ế ắ ợ ộ ề ồ ứ  

đ u hàng Đ ng minh không đi u ki n (9-5-1945), phát xít Nh t đi g n đ n ch  th t b iầ ồ ề ệ ậ ầ ế ỗ ấ ạ  

hoàn toàn, chính ph  thân Nh t Tr n Tr ng Kim hoang mang c c đ . Tình th  cáchủ ậ ầ ọ ự ộ ế  

m ng tr c ti p xu t hi n.ạ ự ế ấ ệ

Quân đ i  các  n c đ  qu c v i  danh nghĩa đ ng minh chu n b  vào Đôngộ ướ ế ố ớ ồ ẩ ị  

D ng t c vũ khí quân Nh t.ươ ướ ậ

V n đ  giành chính quy n đ c đ t ra nh  m t cu c ch y đua n c rút v i quânấ ề ề ượ ặ ư ộ ộ ạ ướ ớ  

Đ ng minh.ồ
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- Ngày 13-8-1945 H i ngh  toàn qu c c a Đ ng C ng s n Đông D ng h p t iộ ị ố ủ ả ộ ả ươ ọ ạ  

Tân Trào quy t đ nh t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c  n c t  tay phát xítế ị ổ ở ề ả ướ ừ  

Nh t, tr c khi quân Đ ng minh vào Đông D ng. ậ ướ ồ ươ

H i ngh  cũng quy t đ nh nh ng v n đ  quan tr ng v  chính sách đ i n i, đ iộ ị ế ị ữ ấ ề ọ ề ố ộ ố  

ngo i sau khi giành chính quy n.ạ ề

- Ngày 16-8-1945, Đ i h i Qu c dân h p t i Tân Trào, tán thành quy t đ nh t ngạ ộ ố ọ ạ ế ị ổ  

kh i nghĩa c a Đ ng C ng s n Đông D ng, l p U  ban dân t c gi i phóng do H  chíở ủ ả ộ ả ươ ậ ỷ ộ ả ồ  

Minh làm Ch  t ch. Ngay sau Đ i h i Qu c dân, H  Chí Minh g i th  kêu g i đ ng bàoủ ị ạ ộ ố ồ ử ư ọ ồ  

c  n c: ả ướ “gi  quy t đ nh v n m nh dân t c ta đã đ n. Toàn qu c  đ ng bào hãy đ ngờ ế ị ậ ệ ộ ế ố ồ ứ  

lên đem s c ta mà t  gi i phóng cho ta”.ứ ự ả

D i s  lãnh đ o c a Đ ng, h n 20 tri u nhân dân ta đã nh t t  vũng d y kh iướ ự ạ ủ ả ơ ệ ấ ề ậ ở  

nghĩa giành chính quy n. T  ngày 14-8: Gi i phóng quân ti n công các đ n Nh t  Caoề ừ ả ế ồ ậ ở  

B ng, B c C n, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Ngày 14 đ n ngày 18: Giànhằ ắ ạ ế  

chính quy n  B c Giang, H i D ng, Hà Tĩnh, Qu ng Nam, Phúc Yên, Thanh Hoá,ề ở ắ ả ươ ả  

Thái Bình.

Ngày 19-8: Giành chính quy n  Th  đô Hà N i. Ngày 23-8: Kh i nghĩa giànhề ở ủ ộ ở  

chính quy n  Hu . Ngày 25-8: Quân Nh t  Sài Gòn th t th . Ngày 28-8: Ta giànhề ở ế ậ ở ấ ủ  

chính quy n trong c  n c. U  ban dân t c gi i phóngề ả ướ ỷ ộ ả  tuyên b  t  c i t  thành Chínhố ự ả ổ  

ph  Lâm th i n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà. Ch  trong vòng 15 ngày (14 đ n 28-8)ủ ờ ướ ệ ủ ộ ỉ ế  

cu c T ng kh i nghĩa đã thành công trên c  n c, chính quy n v  tay nhân dân.ộ ổ ở ả ướ ề ề

Ngày 30-8: vua B o Đ i thoái v  và giao n p n, ki m, áo bào cho đ i di nả ạ ị ộ ấ ế ạ ệ  

Chính ph  Lâm th i n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà.ủ ờ ướ ệ ủ ộ

Ngày 2-9: T i qu ng tr ng Ba Đình, H  Chí Minh thay m t Chính ph  Lâmạ ả ườ ồ ặ ủ  

th i đ c Tuyên ngôn đ c l p, tuyên b  v i qu c dân đ ng bào: N c Vi t Nam dânờ ọ ộ ậ ố ớ ố ồ ướ ệ  

ch  c ng hòa ra đ i.ủ ộ ờ

c) K t qu , ý nghĩa, nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi m c a Cáchế ả ắ ợ ọ ệ ủ  

mạng Tháng Tám

K t qu  và ý nghĩa:ế ả

- Th ng l i c a cách m ng tháng Tám đã đ p tan xi n xích nô l  c a ch  nghĩa đắ ợ ủ ạ ậ ề ệ ủ ủ ế 

qu c trong h n 80 năm, ch m d t s  t n t i c a ch  đ  quân ch  chuyên ch  su tố ơ ấ ứ ự ồ ạ ủ ế ộ ủ ế ố  

1000 năm và ách th ng tr  c a phát xít Nh t.ố ị ủ ậ

- Ra đ i nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, nhân dân Vi t Nam t  thân ph nờ ướ ệ ủ ộ ệ ừ ậ  

nô l  tr  thành ng i t  do, ng i làm ch  v n m nh c a mình.ệ ở ườ ự ườ ủ ậ ệ ủ
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- Đ ng C ng s n Đông D ng t  ch  ph i ho t đ ng bí m t không h p pháp trả ộ ả ươ ừ ỗ ả ạ ộ ậ ợ ở 

thành m t đ ng c m quy n và ho t đ ng công khai.ộ ả ầ ề ạ ộ

- Nâng cao lòng t  hào dân t c, đ  l i nh ng bài h c kinh nghi m quý cho phongự ộ ể ạ ữ ọ ệ  

trào đ u tranh giành đ c l p và ch  quy n.ấ ộ ậ ủ ề

- Cách m ng tháng Tám th ng l i đã ch c th ng m t khâu quan tr ng trong hạ ắ ợ ọ ủ ộ ọ ệ 

th ng thu c đ a c a ch  nghĩa đ  qu c, m  đ u th i kỳ s p đ  và tan rã c a ch  nghĩaố ộ ị ủ ủ ế ố ở ầ ờ ụ ổ ủ ủ  

th c dân cũ.ự

- Ch ng minh cho tính đúng đ n c a ch  nghĩa Mác-Lênin và nh ng sáng t oứ ắ ủ ủ ữ ạ  

c a H  Chí Minh v  cách m ng gi i phóng dân t c  thu c đ a.ủ ồ ề ạ ả ộ ở ộ ị

Ch  t ch H  Chí Minh nói:  ủ ị ồ “Ch ng nh ng giai c p lao đ ng và nhân dân Vi tẳ ữ ấ ộ ệ  

Nam ta có th  t  hào, mà giai c p lao đ ng và nh ng dân t c b  áp b c n i khác cũngể ự ấ ộ ữ ộ ị ứ ơ  

có th  t  hào r ng: l n này là l n đ u tiên trong l ch s  cách m ng c a các dân t cể ự ằ ầ ầ ầ ị ử ạ ủ ộ  

thu c đ a và n a thu c đ a,  ộ ị ử ộ ị m t Đ ng m i 15 tu i đã lãnh đ o cách m ng thànhộ ả ớ ổ ạ ạ  

công, đã n m chính quy n toàn qu cắ ề ố ”.

Nguyên nhân th ng l i:ắ ợ

- K  thù tr c ti p c a nhân dân ta là phát xít Nh t đã b  Liên Xô và quân Đ ngẻ ự ế ủ ậ ị ồ  

minh đánh b i, quân đ i Nh t  Đông D ng m t h t tinh th n chi n đ u, Chính phạ ộ ậ ở ươ ấ ế ầ ế ấ ủ 

Tr n Tr ng Kim r u rã. Đ ng C ng s n Đông D ng đã ch p th i c  phát đ ng t ngầ ọ ệ ả ộ ả ươ ớ ờ ơ ộ ổ  

kh i nghĩa giành th ng l i mau chóng, ít đ  máu.ở ắ ợ ổ

- Có s  lãnh đ o sáng su t và đúng đ n c a Đ ng ta, c a H  Chí Minh v i đ ngự ạ ố ắ ủ ả ủ ồ ớ ườ  

l i cách m ng đúng đ n, dày kinh nghi m, đoàn k t, th ng nh t, n m b t đúng th i c ,ố ạ ắ ệ ế ố ấ ắ ắ ờ ơ  

kiên quy t, khôn khéo.ế

- Dân t c ta có truy n th ng yêu n c, anh hùng b t khu t, đoàn k t và th ng nh tộ ề ố ướ ấ ấ ế ố ấ  

trong M t tr n Vi t Minh.ặ ậ ệ

- Qu n chúng có quá trình chu n b  đ u tranh lâu dài (15 năm), đ c t p d t quaầ ẩ ị ấ ượ ậ ượ  

ba cao trào cách m ng r ng l n, t o thành l c l ng chính tr  hùng h u có l c l ng vũạ ộ ớ ạ ự ượ ị ậ ự ượ  

trang làm nòng c t.ố

Bài h c kinh nghi m:ọ ệ

M t là,ộ  gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m vươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ 

ch ng đ  qu c và ch ng phong ki n.ố ế ố ố ế

Hai là, toàn dân n i d y trên n n t ng kh i liên minh công-nông.ổ ậ ề ả ố

Ba là, l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù.ợ ụ ẫ ẻ
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B n là,ố  kiên quy t dùng b o l c cách m ng đ  đ p tan b  máy Nhà n c cũ, l pế ạ ự ạ ể ậ ộ ướ ậ  

ra b  máy Nhà n c c a nhân dân.ộ ướ ủ

Năm là, n m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i cắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ

Sáu là, xây d ng m t Đ ng Mác-Lênin đ  s c lãnh đ o t ng kh i nghĩa giànhự ộ ả ủ ứ ạ ổ ở  

chính quy n.ề

CH NG IIIƯƠ

 Đ NG L I KHÁNG CHI N CH NG ƯỜ Ố Ế Ố

TH C DÂN PHÁP VÀ Đ  QU C M  XÂM L C (1945-1975)Ự Ế Ố Ỹ ƯỢ
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I. Đ ng l i xây d ng, b o v  chính quy n và kháng chi n ch ng th c dânườ ố ự ả ệ ề ế ố ự  

Pháp xâm l c (1945 - 1954)ượ

1. Ch  tr ng xây d ng và b o v  chính quy n cách m ng (1945 - 1954) ủ ươ ự ả ệ ề ạ

a. Hoàn c nh Vi t Nam sau cách m ng Tháng Tám ả ệ ạ

* Thu n l i: ậ ợ

- V i th ng l i c a cách m ng Tháng Tám, n c Vi t Nam dân ch  C ng hoà raớ ắ ợ ủ ạ ướ ệ ủ ộ  

đ i, Đ ng ta đã tr  thành Đ ng lãnh đ o chính quy n trong c  n c. ờ ả ở ả ạ ề ả ướ

- Nhân dân ta có truy n th ng yêu n c, truy n th ng đ u tranh kiên c ng b tề ố ướ ề ố ấ ườ ấ  

khu t ch ng ngo i xâm. Truy n th ng đó càng đ c phát huy khi nhân dân ta đã th cấ ố ạ ề ố ượ ự  

s  tr  thành ng i làm ch  đ t n c, th c s  đ c h ng thành qu  do cách m ngự ở ườ ủ ấ ướ ự ự ượ ưở ả ạ  

đem l i, nên có quy t tâm cao đ  trong vi c xây d ng và b o v  ch  đ  m i. ạ ế ộ ệ ự ả ệ ế ộ ớ

- Sau chi n tranh th  gi i th  II, ch  nghĩa xã h i đã tr  thành m t h  th ng thế ế ớ ứ ủ ộ ở ộ ệ ố ế 

gi i, phong trào gi i phóng dân t c phát tri n tr  thành m t dòng thác cách m ng; phongớ ả ộ ể ở ộ ạ  

trào dân ch  và hoà bình cũng đang v n lên m nh m . V  c  b n và lâu dài thì tìnhủ ươ ạ ẽ ề ơ ả  

hình y có l i cho cách m ng Vi t Nam. ấ ợ ạ ệ

* Khó khăn:

- Chính quy n Nhà n c v a ra đ i còn non tr  ch a đ c c ng c  v ng ch c.ề ướ ừ ờ ẻ ư ượ ủ ố ữ ắ  

L c l ng vũ trang cách m ng đang trong th i kỳ hình thành, các công c  b o l c khácự ượ ạ ờ ụ ạ ự  

ch a đ c xây d ng. ư ượ ự

- N n kinh t  n c ta b  ki t qu  sau nhi u năm chi n tranh.Tài chính, kho b c chề ế ướ ị ệ ệ ề ế ạ ỉ 

còn 1,2 tri u đ ng Đông D ng (m t n a rách nát), ngân hàng Đông D ng v n đangệ ồ ươ ộ ử ươ ẫ  

n m trong tay t  b n Pháp. Bên c nh đó, b n T ng Gi i Th ch mang ti n quan kimằ ư ả ạ ọ ưở ớ ạ ề  

và qu c t  sang tiêu  Vi t Nam gây r i lo n th  tr ng.ố ệ ở ệ ố ạ ị ườ

- Văn hoá: 95% dân s  mù ch , các t  n n xã h i mà ch  đ  cũ đ  l i còn n ngố ữ ệ ạ ộ ế ộ ể ạ ặ  

n . ề

- Chính tr : ị

+  mi n B c (t  vĩ tuy n 16 Đà N ng tr  ra): G n 20 v n quân T ng lũ l tỞ ề ắ ừ ế ẵ ở ầ ạ ưở ượ  

vào mi n B c. Sau l ng chúng là b n Vi t Qu c, Vi t Cách v i âm m u th  tiêu chínhề ắ ư ọ ệ ố ệ ớ ư ủ  

quy n cách m ng, đ a b n tay sai l p chính quy n bù nhìn và th c hi n chính sáchề ạ ư ọ ậ ề ự ệ  

c p bóc nhân dân Vi t Nam. ứơ ệ

+  Mi n Nam (t  vĩ tuy n 16 tr  vào): Trên m t v n quân Anh cũng m n ti ngỞ ề ừ ế ở ộ ạ ượ ế  

là vào t c vũ khí c a Nh t, nh ng kỳ th c là chúng m  đ ng cho th c dân Phápướ ủ ậ ư ự ở ườ ự  
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c p l i n c ta. Ngày 23/9/1945 d i s  y m tr  c a 2 s  đoàn thi t giáp Anh, Phápướ ạ ướ ướ ự ể ở ủ ư ế  

đã n  súng t n công Sài Gòn, chính th c xâm l c n c ta l n th  2.ổ ấ ứ ượ ướ ầ ứ

Trên đ t n c ta lúc này còn có kho ng 6 v n quân Nh t đang ch  l nh gi i giápấ ướ ả ạ ậ ờ ệ ả  

nh ng m t s  quân Nh t đã th c hi n l nh c a quân Anh, c m súng v i quân Anh, d nư ộ ố ậ ự ệ ệ ủ ầ ớ ọ  

đ ng cho quân Pháp m  r ng vùng chi m đóng  mi n Nam. Ch a bao gi , cùng m tườ ở ộ ế ở ề ư ờ ộ  

lúc cách m ng Vi t Nam ph i đ i phó v i nhi u k  thù nh  th i đi m này. Chúng cóạ ệ ả ố ớ ề ẻ ư ờ ể  

th  mâu thu n v i nhau v  l i ích kinh t  nh ng đ u th ng nh t v i nhau trong âmể ẫ ớ ề ợ ế ư ề ố ấ ớ  

m u ch ng c ng s n, th  tiêu chính quy n cách m ng, xoá b  thành qu  mà cu cư ố ộ ả ủ ề ạ ỏ ả ộ  

CMT8 v a giành đ c.ừ ượ

b. Ch  tr ng c a Đ ng taủ ươ ủ ả

- Tình hình khó khăn trên đ t ra tr c m t Đ ng và nhân dân ta nh ng nhi m vặ ướ ắ ả ữ ệ ụ 

n ng n  và c p bách. Chúng ta v a ph i xây d ng và c ng c  chính quy n cách m ngặ ề ấ ừ ả ự ủ ố ề ạ  

 các c p, v a ph i khôi ph c kinh t , gi i quy t n n đói, n n th t h c, v a ph i đ uở ấ ừ ả ụ ế ả ế ạ ạ ấ ọ ừ ả ấ  

tranh v i các th  l c thù đ ch đ  b o v  chính quy n cách m ng và kh ng đ nh v  thớ ế ự ị ể ả ệ ề ạ ẳ ị ị ế 

c a n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà.ủ ướ ệ ủ ộ

- Ngày 25/11/1945 Ban ch p hành trung ng Đ ng ra ch  th  "Kháng chi n ki nấ ươ ả ỉ ị ế ế  

qu c" v ch ra con đ ng đi lên cho cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ố ạ ườ ạ ệ ạ ớ

+ V  ch  đ o chi n l c: Đ ng xác đ nh m c tiêu c a cách m ng Vi t Nam lúcề ỉ ạ ế ượ ả ị ụ ủ ạ ệ  

này v n là dân t c gi i phóng, kh u hi u lúc này là "Dân t c trên h t, T  qu c trênẫ ộ ả ẩ ệ ộ ế ổ ố  

h t", nh ng không ph i là giành đ c l p mà là gi  v ng đ c l p.ế ư ả ộ ậ ữ ữ ộ ậ

+ V  xác đ nh k  thù: Phân tích âm m u c a các đ  qu c đ i v i Đông D ng,ề ị ẻ ư ủ ế ố ố ớ ươ  

Ban ch p hành trung ng nêu rõ: K  thù chính c a ta lúc này là th c dân Pháp xâmấ ươ ẻ ủ ự  

l c, ph i t p trung ng n l a đ u tranh vào chúng. Vì v y ph i l p m t tr n dân t cượ ả ậ ọ ử ấ ậ ả ậ ặ ậ ộ  

th ng nh t ch ng th c dân Pháp xâm l c; m  r ng m t tr n Vi t Minh nh m thu hútố ấ ố ự ượ ở ộ ặ ậ ệ ằ  

m i t ng l p nhân dân, th ng nh t m t tr n Vi t - Minh -  Lào ch ng Pháp xâm l c;ọ ầ ớ ố ấ ặ ậ ệ ố ượ  

kiên quy t giành đ c l p t  do - h nh phúc dân t c vv.......ế ộ ậ ự ạ ộ

+ V  ph ng h ng nhi m v : Đ ng nêu lên b n nhi m v  ch  y u và c p báchề ươ ướ ệ ụ ả ố ệ ụ ủ ế ấ  

c n kh n tr ng th c hi n là:ầ ẩ ươ ự ệ

1. C ng c  chính quy n cách m ng.ủ ố ề ạ

2. Ch ng th c dân Pháp xâm l c.ố ự ượ

3. Bài tr  n i ph n.ừ ộ ả

4. C i thi n đ i s ng nhân dân.ả ệ ờ ố
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+ Nh ng bi n pháp c  th  đ  th c hi n nh ng nhi m v  trên: Xúc ti n b u cữ ệ ụ ể ể ự ệ ữ ệ ụ ế ầ ử 

Qu c h i, thành l p chính ph  chính th c, l p hi n pháp, c ng c  chính quy n nhânố ộ ậ ủ ứ ậ ế ủ ố ề  

dân; đ ng viên l c l ng toàn dân, kiên trì kháng chi n, t  ch c và lãnh đ o cu c khángộ ự ượ ế ổ ứ ạ ộ  

chi n lâu dài; kiên trì nguyên t c thêm b n b t thù, th c hi n kh u hi u "Hoa - Vi tế ắ ạ ớ ự ệ ẩ ệ ệ  

thân thi n" đ i v i quân đ i T ng Gi i Th ch và "Đ c l p v  chính tr , nhân nh ngệ ố ớ ộ ưở ớ ạ ộ ậ ề ị ượ  

v  kinh t " đ i v i Pháp.ề ế ố ớ

Tóm l i: Nh ng ch  tr ng trên đây c a Ban ch p hành trung ng Đ ng đ cạ ữ ủ ươ ủ ấ ươ ả ượ  

nêu trong b n ch  th  "Kháng chi n ki n qu c" ra ngày 25/11/1945 đã gi i quy t k pả ỉ ị ế ế ố ả ế ị  

th i nh ng v n đ  quan tr ng v  ch  đ o chi n l c và sách l c cách m ng trong tìnhờ ữ ấ ề ọ ề ỉ ạ ế ượ ượ ạ  

th  m i vô cùng ph c t p và khó khăn c a n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà v a m iế ớ ứ ạ ủ ướ ệ ủ ộ ừ ớ  

khai sinh.

Kháng chi n và ki n qu c là t  t ng chi n l c c a Đ ng, c a Ch  t ch H  Chíế ế ố ư ưở ế ượ ủ ả ủ ủ ị ồ  

Minh nh m phát huy s c m nh đoàn k t dân t c, quy t tâm đ y m nh kháng chi nằ ứ ạ ế ộ ế ẩ ạ ế  

ch ng th c dân Pháp, b o v  và xây d ng ch  đ  m i.ố ự ả ệ ự ế ộ ớ

c. K t qu , ý nghĩa và bài h c kinh nghi mế ả ọ ệ

- K t qu :ế ả

+ V  chính tr  - xã h i: Đã xây d ng đ c n n móng cho m t ch  đ  dân chề ị ộ ự ượ ề ộ ế ộ ủ 

nhân dân v i đ y đ  các y u t  c u thành c n thi t. Qu c h i, H i đ ng nhân dân cácớ ầ ủ ế ố ấ ầ ế ố ộ ộ ồ  

c p đ c thành l p thông qua ph  thông b u c . Hi n pháp dân ch  nhân dân đ cấ ượ ậ ổ ầ ử ế ủ ượ  

qu c h i thông qua và ban hành. B  máy chính quy n t  Trung ng đ n làng, xã vàố ộ ộ ề ừ ươ ế  

các c  quan t  pháp, toà án, các công c  chuyên chính nh  v  qu c đoàn, Công an nhânơ ư ụ ư ệ ố  

dân đ c thi t l p và tăng c ng. Các đoàn th  nhân dân nh  m t tr n Vi t Minh, H iượ ế ậ ườ ể ư ặ ậ ệ ộ  

Liên hi p qu c dân Vi t Nam, T ng Công đoàn Vi t Nam, H i Liên hi p ph  n  Vi tệ ố ệ ổ ệ ộ ệ ụ ữ ệ  

Nam đ c xây d ng và m  r ng. Đ ng dân ch  Vi t Nam, Đ ng xã h i Vi t Namượ ự ở ộ ả ủ ệ ả ộ ệ  

đ c thành l p.ượ ậ

+ V  kinh t , văn hoá: Đã phát đ ng phong trào tăng gia s n xu t, c u đói, xoá bề ế ộ ả ấ ứ ỏ 

các th  thu  vô lý c a ch  đ  cũ, ra s c l nh gi m tô 25%, xây d ng ngân qu  qu cứ ế ủ ế ộ ắ ệ ả ự ỹ ố  

gia. Các lĩnh v c s n xu t đ c h i ph c. Cu i năm 1945, n n đói c  b n đ c đ yự ả ấ ượ ồ ụ ố ạ ơ ả ượ ẩ  

lùi, năm 1946 đ i s ng nhân dân đ c n đ nh và có c i thi n. Tháng 11/1946, gi y b cờ ố ượ ổ ị ả ệ ấ ạ  

"C  H " đ c phát hành. Đã m  l i các tr ng l p và t  ch c khai gi ng năm h cụ ồ ượ ở ạ ườ ớ ổ ứ ả ọ  

m i. Cu c v n đ ng toàn dân xây d ng n n văn hoá m i đã b c đ u xoá b  đ cớ ộ ậ ộ ự ề ớ ướ ầ ỏ ượ  

nhi u t  n n xã h i và t p t c l c h u. Phong trào di t d t, bình dân h c v  đ c th cề ệ ạ ộ ậ ụ ạ ậ ệ ố ọ ụ ượ ự  

hi n sôi n i. Cu i năm 1946 c  n c đã có thêm 2,5 tri u ng i bi t đ c, bi t vi t.ệ ổ ố ả ướ ệ ườ ế ọ ế ế
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+ V  b o v  chính quy n cách m ng: Ngay t  khi th c dân Pháp n  súng đánhề ả ệ ề ạ ừ ự ổ  

chi m Sài Gòn và m  r ng ph m vi chi m đóng ra các t nh Nam b , Đ ng đã k p th iế ở ộ ạ ế ỉ ộ ả ị ờ  

lãnh đ o nhân dân Nam B  đ ng lên kháng chi n và phát đ ng phong trào Nam ti n chiạ ộ ứ ế ộ ế  

vi n Nam b , ngăn không cho quân Pháp đánh ra Trung B .  mi n B c, b ng chệ ộ ộ ở ề ắ ằ ủ 

tr ng l i d ng mâu thu n trong n i b  k  thù, Đ ng và Chính ph  ta đã th c hi nươ ợ ụ ẫ ộ ộ ẻ ả ủ ự ệ  

sách l c nhân nh ng v i quân đ i T ng và tay sai c a chúng đ  gi  v ng chínhượ ượ ớ ộ ưở ủ ể ữ ữ  

quy n, t p trung l c l ng ch ng Pháp  mi n Nam. Khi Pháp - T ng ký Hi p cề ậ ự ượ ố ở ề ưở ệ ướ  

Trùng Khánh (28-2-1946), tho  thu n mua bán quy n l i v i nhau, cho Pháp kéo quân raả ậ ề ợ ớ  

mi n B c, Đ ng l i mau l  ch  đ o ch n gi i pháp hoà hoãn, dàn x p v i Pháp đề ắ ả ạ ẹ ỉ ạ ọ ả ế ớ ể 

bu c quân T ng ph i rút v  n c. Hi p đ nh S  b  6-3-1946, cu c đàm phán  Đàộ ưở ả ề ướ ệ ị ơ ộ ộ ở  

L t,  Phôngtenn b lô (Phongtênnbleau, Pháp). T m c 14-9-1946 đã t o đi u ki nạ ở ơ ờ ạ ướ ạ ề ệ  

cho quân dân ta có thêm th i gian đ  chu n b  cho cu c chi n đ u m i.ờ ể ẩ ị ộ ế ấ ớ

- Ý nghĩa c a nh ng thành qu  đ u tranh nói trên là đã b o v  đ c n n đ c l pủ ữ ả ấ ả ệ ượ ề ộ ậ  

c a đ t n c, gi  v ng chính quy n cách m ng; xây d ng đ c nh ng n n móng đ uủ ấ ướ ữ ữ ề ạ ự ượ ữ ề ầ  

tiên và c  b n cho m t ch  đ  m i, ch  đ  Vi t Nam Dân ch  c ng hoà; chu n bơ ả ộ ế ộ ớ ế ộ ệ ủ ộ ẩ ị 

đ c nh ng đi u ki n c n thi t, tr c ti p cho cu c kháng chi n toàn qu c sau đó.ượ ữ ề ệ ầ ế ự ế ộ ế ố

- Nguyên nhân th ng l i: Có đ c nh ng th ng l i quan tr ng đó là do Đ ng đãắ ợ ượ ữ ắ ợ ọ ả  

đánh giá đúng tình hình n c ta sau Cách m ng Tháng Tám, k p th i đ  ra ch  tr ngướ ạ ị ờ ề ủ ươ  

kháng chi n, ki n qu c đúng đ n; xây d ng và phát huy đ c s c m nh c a kh i đ iế ế ố ắ ự ượ ứ ạ ủ ố ạ  

đoàn k t toàn dân t c; l i d ng đ c mâu thu n trong hàng ngũ k  đ ch....ế ộ ợ ụ ượ ẫ ẻ ị

- Bài h c kinh nghi m trong ho ch đ nh và ch  đ o th c hi n ch  tr ng khángọ ệ ạ ị ỉ ạ ự ệ ủ ươ  

chi n ki n qu c giai đo n 1945 - 1946 là: Phát huy s c m nh đ i đoàn k t dân t c, d aế ế ố ạ ứ ạ ạ ế ộ ự  

vào dân đ  xây d ng và b o v  chính quy n cách m ng. Tri t đ  l i d ng mâu thu nể ự ả ệ ề ạ ệ ể ợ ụ ẫ  

trong n i b  k  thù, chĩa mũi nh n vào k  thù chính, coi s  nhân nh ng có nguyên t cộ ộ ẻ ọ ẻ ự ượ ắ  

v i k  đ ch cũng là m t bi n pháp đ u tranh cách m ng c n thi t trong hoàn c nh cớ ẻ ị ộ ệ ấ ạ ầ ế ả ụ 

th . T n d ng kh  năng hoà hoãn đ  xây d ng l c l ng, c ng c  chính quy n nhânể ậ ụ ả ể ự ự ượ ủ ố ề  

dân, đ ng th i đ  cao c nh giác, s n sàng ng phó v i kh  năng chi n tranh lan ra cồ ờ ề ả ẵ ứ ớ ả ế ả 

n c khi k  đ ch b i c.ướ ẻ ị ộ ướ

2. Đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c và xây d ng chườ ố ế ố ự ượ ự ế 

đ  dân ch  nhân dân (1946 - 1954)ộ ủ

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử

- Tháng 11/1946,  quân Pháp m  cu c t n công chi m đóng c  thành ph  H iở ộ ấ ế ả ố ả  

Phòng và th  xã L ng S n, đ  b  lên Đà N ng và gây nhi u cu c khiêu khích, tàn sátị ạ ơ ổ ộ ẵ ề ộ  
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đ ng bào ta  ph  Yên Ninh - Hàng Bún (Hà N i). Đ ng th i Pháp g i t i h u th  choồ ở ố ộ ồ ờ ử ố ậ ư  

chính ph  ta, đòi ph i t c h t vũ khí c a t  v  Hà N i, đòi ki m soát an ninh tr t t  ủ ả ướ ế ủ ự ệ ộ ể ậ ự ở 

Th  đô.ủ

- Tr c tình hình đó, t  ngày 13 đ n ngày 22/12/1946 Ban th ng v  trung ngướ ừ ế ườ ụ ươ  

Đ ng ta đã h p t i V n Phúc, Hà Đông d i s  ch  trì c a Ch  t ch H  Chí Minh đả ọ ạ ạ ướ ự ủ ủ ủ ị ồ ể 

ho ch đ nh ch  tr ng đ i phó. H i ngh  đã c  phái viên đi g p phía Pháp đ  đàmạ ị ủ ươ ố ộ ị ử ặ ể  

phán, song không có k t qu . H i ngh  cho r ng kh  năng hoà hoãn không còn. Hoàế ả ộ ị ằ ả  

hoãn n a s  d n đ n ho  m t n c, nhân dân s  tr  l i cu c đ i nô l . Do đó, h iữ ẽ ẫ ế ạ ấ ướ ẽ ở ạ ộ ờ ệ ộ  

ngh  đã quy t đ nh h  quy t tâm phát đ ng cu c kháng chi n trong c  n c và chị ế ị ạ ế ộ ộ ế ả ướ ủ 

đ ng ti n công tr c khi th c dân Pháp th c hi n màn k ch đ o chính quân s   Hàộ ế ướ ự ự ệ ị ả ự ở  

N i. M nh l nh kháng chi n đ c phát đi. Vào lúc 20h ngày 19/12/1946, t t c  cácộ ệ ệ ế ượ ấ ả  

chi n tr ng trong c  n c đã đ ng lo t n  súng. R ng sáng ngày 20/12/1946, l i kêuế ườ ả ướ ồ ạ ổ ạ ờ  

g i toàn qu c kháng chi n c a H  Chí Minh đ c phát đi trên Đài ti ng nói Vi t Nam.ọ ố ế ủ ồ ượ ế ệ

* Thu n l i c a nhân dân ta b c vào cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâmậ ợ ủ ướ ộ ế ố ự  

l c là: cu c chi n tranh c a ta là cu c chi n tranh chính nghĩa b o v  n n đ c l p tượ ộ ế ủ ộ ế ả ệ ề ộ ậ ự 

do c a dân t c, ta đã có s  chu n b  c n thi t v  m i m t, nên v  lâu dài, ta s  có khủ ộ ự ẩ ị ầ ế ề ọ ặ ề ẽ ả 

năng đánh th ng quân xâm l c.ắ ượ

* Khó khăn c a ta là: T ng quan l c l ng quân s  y u h n đ ch. Ta b  bao vâyủ ươ ự ượ ự ế ơ ị ị  

b n phía, ch a đ c n c nào công nh n, giúp đ . Còn quân Pháp l i có vũ khí t i tân,ố ư ượ ướ ậ ỡ ạ ố  

đã chi m đóng đ c hai n c Lào, Campuchia và m t s  n i  Nam B  Vi t Nam, cóế ượ ướ ộ ố ơ ở ộ ệ  

quân đ i đ ng chân trong các thành th  l n  Mi n B c.ộ ứ ị ớ ở ề ắ

b. Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i kháng chi nộ ườ ố ế

- Ngay sau cách m ng tháng Tám, trong ch  th  "Kháng chi n ki n qu c" Đ ng taạ ỉ ị ế ế ố ả  

đã kh ng đ nh k  thù chính c a dân t c ta là th c dân Pháp xâm l c. Trong quá trìnhẳ ị ẻ ủ ộ ự ượ  

ch  đ o cu c kháng chi n  Nam B , trung ng Đ ng và H  Chí Minh đã ch  đ o k tỉ ạ ộ ế ở ộ ươ ả ồ ỉ ạ ế  

h p đ u tranh chính tr , quân s  v i ngo i giao đ  làm th t b i âm m u c a Pháp đ nhợ ấ ị ự ớ ạ ể ấ ạ ư ủ ị  

tách Nam B  ra kh i Vi t Nam.ộ ỏ ệ

- Ngày 19/10/1946 th ng v  trung ng Đ ng m  H i ngh  Quân s  toàn qu cườ ụ ươ ả ở ộ ị ự ố  

l n th  nh t, do T ng Bí th  Tr ng Chinh ch  trì. Xu t phát t  nh n đ nh "khôngầ ứ ấ ổ ư ườ ủ ấ ừ ậ ị  

s m thì mu n, Pháp s  đánh mình và mình cũng nh t đ nh ph i đánh Pháp". H i ngh  đãớ ộ ẽ ấ ị ả ộ ị  

đ  ra nh ng ch  tr ng, bi n pháp c  th  c  v  t  t ng và t  ch c đ  quân dân cề ữ ủ ươ ệ ụ ể ả ề ư ưở ổ ứ ể ả 

n c s n sàng b c vào cu c chi n đ u m i. Trong ch  th  Công vi c kh n c p bâyướ ẵ ướ ộ ế ấ ớ ỉ ị ệ ẩ ấ  
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gi  ra ngày 5/11/1946, Ch  t ch H  Chí Minh đã nêu lên nh ng vi c có t m chi n l c,ờ ủ ị ồ ữ ệ ầ ế ượ  

toàn c c khi b c vào cu c kháng chi n và kh ng đ nh lòng tin vào th ng l i cu i cùng.ụ ướ ộ ế ẳ ị ắ ợ ố

- Đ ng l i toàn qu c kháng chi n c a Đ ng đ c th  hi n qua 3 văn ki n chínhườ ố ố ế ủ ả ượ ể ệ ệ  

là: L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a H  Chí Minh (20/12/1946), Ch  th  "Toàn dânờ ọ ố ế ủ ồ ỉ ị  

kháng chi n" c a trung ng Đ ng (22/12/1946) và tác ph m "Kháng chi n nh t đ nhế ủ ươ ả ẩ ế ấ ị  

th ng l i" c a đ ng chí Tr ng Chinh (9/1947).ắ ợ ủ ồ ườ

* N i dung đ ng l i:ộ ườ ố

+ M c đích kháng chi n: là đ  ti p t c s  nghi p cách m ng tháng Tám, đánhụ ế ể ế ụ ự ệ ạ  

th c dân Pháp xâm l c, hoàn thành gi i phóng dân t c, giành đ c l p và th ng nh tự ượ ả ộ ộ ậ ố ấ  

th t s  cho T  qu c.ậ ự ổ ố

+ Tính ch t kháng chi n: Cu c kháng chi n c a ta là chi n tranh nhân dân, chi nấ ế ộ ế ủ ế ế  

tranh chính nghĩa. Vì v y, cu c kháng chi n c a ta có tính ch t dân t c gi i phóng vàậ ộ ế ủ ấ ộ ả  

dân ch  m i.ủ ớ

+ Chính sách kháng chi n: "Liên hi p v i dân t c Pháp, ch ng ph n đ ng th c dânế ệ ớ ộ ố ả ộ ự  

Pháp. Đoàn k t v i Miên - Lào và các dân t c yêu chu ng t  do, hoà bình. Đoàn k tế ớ ộ ộ ự ế  

ch t ch  toàn dân, th c hi n toàn dân kháng chi n ...ph i t  c p, t  túc v  m i m t".ặ ẽ ự ệ ế ả ự ấ ự ề ọ ặ

+ Nhi m v  kháng chi n:ệ ụ ế

1. Đánh đu i th c dân Pháp xâm l c đ  giành đ c l p và th ng nh t th t s  choổ ự ượ ể ộ ậ ố ấ ậ ự  

dân t c.ộ

2. Trong quá trình kháng chi n không th  không th c hi n nh ng c i cách dân ch ,ế ể ự ệ ữ ả ủ  

ti n hành t ng b c chính sách ru ng đ t c a Đ ng nh m b i d ng s c dân, c ng cế ừ ướ ộ ấ ủ ả ằ ồ ưỡ ứ ủ ố 

kh i liên minh công nông, phân hoá cô l p k  thù.ố ậ ẻ

3. Không ch  đ u tranh cho ta mà còn b o v  hoà bình th  gi i.ỉ ấ ả ệ ế ớ

+ Ph ng châm ti n hành kháng chi n: ti n hành cu c chi n tranh nhân dân, th cươ ế ế ế ộ ế ự  

hi n kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c m nh là chính.ệ ế ệ ự ứ ạ

*Kháng chi n toàn dân: Là toàn dân đánh gi c, l y l c l ng vũ trang, có ba thế ặ ấ ự ượ ứ 

quân làm nòng c t… "B t kỳ đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đ ng phái, dân t c,ố ấ ả ộ  

b t kỳ ng i già, ng i tr . H  là ng i Vi t Nam đ ng lên đánh th c dân Pháp", th cấ ườ ườ ẻ ễ ườ ệ ứ ự ự  

hi n m i ng i dân là m t chi n s , m i làng xóm là m t pháo đài.ệ ỗ ườ ộ ế ỹ ỗ ộ

* Kháng chi n toàn di n: Đánh đ ch v  m i m t chính tr , quân s , kinh t , vănế ệ ị ề ọ ặ ị ự ế  

hoá, ngo i giao. Trong đó:ạ
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Kháng chi n v  chính tr :  Th c hi n đoàn k t toàn dân, tăng c ng xây d ngế ề ị ự ệ ế ườ ự  

Đ ng, chính quy n, các đoàn th  nhân dân; đoàn k t v i Miên, Lào và các dân t c yêuả ề ể ế ớ ộ  

chu ng t  do, hoà bình.ộ ự

Kháng chi n vê quân s : Th c hi n vũ trang toàn dân, xây d ng l c l ng vũ trangế ự ự ệ ự ự ượ  

nhân dân, tiêu di t đ ch, gi i phóng nhân dân và đ t đai, th c hi n du kích chi n ti n lênệ ị ả ấ ự ệ ế ế  

v n đ ng chi n, đánh chính quy, là "tri t đ  dùng du kích, v n đ ng chi n. B o toànậ ộ ế ệ ể ậ ộ ế ả  

th c l c, kháng chi n lâu dài.... v a đánh v a võ trang thêm, v a đánh v a đào t o thêmự ự ế ừ ừ ừ ừ ạ  

cán b ".ộ

Kháng chi n v  kinh t : Phá ho i kinh t  đ ch nh  đ ng giao thông, c u, c ng,ế ề ế ạ ế ị ư ườ ầ ố  

xây d ng kinh t  t  cung t  c p, t p trung phát tri n nông nghi p, th  công nghi p,ự ế ự ự ấ ậ ể ệ ủ ệ  

th ng nghi p và công nghi p qu c phòng theo nguyên t c: “V a kháng chi n v a xâyươ ệ ệ ố ắ ừ ế ừ  

d ng đ t n c”. ự ấ ướ

Kháng chi n v  văn hoá: Xoá b  văn hoá th c dân, phong ki n, xây d ng n n vănế ề ỏ ự ế ự ề  

hoá dân ch  m i theo ba nguyên t c: dân t c, khoa h c, đ i chúng.ủ ớ ắ ộ ọ ạ

Kháng chi n v  ngo i giao: Th c hi n thêm b n b t thù, bi u d ng th c l c.ế ề ạ ự ệ ạ ớ ể ươ ự ự  

"Liên hi p v i dân t c Pháp, ch ng ph n đ ng th c dân pháp", s n sàng đàm phán n uệ ớ ộ ố ả ộ ự ẵ ế  

Pháp công nh n Vi t Nam đ c l p.ậ ệ ộ ậ

* Kháng chi n lâu dài: Là đ  ch ng âm m u đánh nhanh, th ng nhanh c a Pháp,ế ể ố ư ắ ủ  

đ  có th i gian đ  c ng c , xây d ng l c l ng, nh m chuy n hoá t ng quan l cể ờ ể ủ ố ự ự ượ ằ ể ươ ự  

l ng t  ch  ta y u h n đ ch đ n ch  ta m nh h n đ ch, đánh th ng đ ch.ượ ừ ỗ ế ơ ị ế ỗ ạ ơ ị ắ ị

* Kháng chi n d a s c mình là chính, tr c h t ph i đ c l p v  đ ng l i chínhế ự ứ ướ ế ả ộ ậ ề ườ ố  

tr , ch  đ ng xây d ng và phát tri n th c l c c a cu c kháng chi n, đ ng th i coi tr ngị ủ ộ ự ể ự ự ủ ộ ế ồ ờ ọ  

vi n tr  qu c t .ệ ợ ố ế

* Tri n v ng kháng chi n: M c dù lâu dài, gian kh , khó khăn, song nh t đ nhể ọ ế ặ ổ ấ ị  

th ng l i.ắ ợ

Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng v i nh ng n i dung c  b n nh  trên là đúngườ ố ế ủ ả ớ ữ ộ ơ ả ư  

đ n và sáng t o, v a k  th a đ c kinh nghi m c a t  tiên, đúng v i các nguyên lý vắ ạ ừ ế ừ ượ ệ ủ ổ ớ ề 

chi n tranh cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin, v a phù h p v i hoàn c nh đ tế ạ ủ ủ ừ ợ ớ ả ấ  

n c lúc b y gi . Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c công b  s m đã có tác d ngướ ấ ờ ườ ố ế ủ ả ượ ố ớ ụ  

đ a cu c kháng chi n t ng b c đi t i th ng l i v  vang.ư ộ ế ừ ướ ớ ắ ợ ẻ

Th c hi n đ ng l i kháng chi n c a Đ ng, t  năm 1947 đ n năm 1950, Đ ng taự ệ ườ ố ế ủ ả ừ ế ả  

ch  đ o cu c chi n đ u giam chân đ ch trong các đô th , c ng c  các vùng t  do l n,ỉ ạ ộ ế ấ ị ị ủ ố ự ớ  

đánh b i cu c hành quân l n c a đ ch lên Vi t B c; lãnh đ o đ y m nh xây d ng h uạ ộ ớ ủ ị ệ ắ ạ ẩ ạ ự ậ  
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ph ng, tìm cách ch ng phá th  đo n "l y chi n tranh nuôi chi n tranh, dùng ng iươ ố ủ ạ ấ ế ế ườ  

Vi t đánh ng i Vi t" c a th c dân Pháp. Th ng l i c a chi n d ch Biên gi i cu i nămệ ườ ệ ủ ự ắ ợ ủ ế ị ớ ố  

1950 đã giáng m t đòn n ng n  vào ý chí xâm l c c a đ ch, quân ta giành đ c quy nộ ặ ề ượ ủ ị ượ ề  

ch  đ ng chi n l c trên chi n tr ng chính B c B .ủ ộ ế ượ ế ườ ắ ộ

- Đ u năm 1951, tr c tình hình th  gi i và cách m ng Đông D ng có nhi uầ ướ ế ớ ạ ươ ề  

chuy n bi n m i. N c ta đã đ c các n c xã h i ch  nghĩa công nh n và đ t quanể ế ớ ướ ượ ướ ộ ủ ậ ặ  

h  ngo i giao. Cu c kháng chi n c a nhân dân ba n c Đông D ng đã giành đ cệ ạ ộ ế ủ ướ ươ ượ  

nh ng th ng l i quan tr ng. Song l i d ng tình th  khó khăn c a th c dân Pháp, đữ ắ ợ ọ ợ ụ ế ủ ự ế 

qu c M  đã can thi p tr c ti p vào cu c chi n tranh Đông D ng. Đi u ki n l ch số ỹ ệ ự ế ộ ế ươ ề ệ ị ử 

đó đã đ t ra yêu c u b  sung và hoàn ch nh đ ng l i cách m ng, đ a cu c chi n tranhặ ầ ổ ỉ ườ ố ạ ư ộ ế  

đ n th ng l i.ế ắ ợ

- Tháng  2/1951, Đ ng c ng s n Đông D ng đã h p đ i h i đ i bi u l n th  IIả ộ ả ươ ọ ạ ộ ạ ể ầ ứ  

t i Chiêm Hoá - Tuyên Quang. Đ i h i đã nh t trí tán thành Báo cáo chính tr  c a Banạ ạ ộ ấ ị ủ  

ch p hành Trung ng do Ch  t ch H  Chí Minh trình bày và ra Ngh  quy t tách Đ ngấ ươ ủ ị ồ ị ế ả  

c ng s n Đông D ng thành ba đ ng cách m ng đ  lãnh đ o cu c kháng chi n c a baộ ả ươ ả ạ ể ạ ộ ế ủ  

dân t c đi đ n th ng l i.  Vi t Nam, Đ ng ra ho t đ ng công khai l y tên là Đ ng laoộ ế ắ ợ ở ệ ả ạ ộ ấ ả  

đ ng Vi t Nam. Báo cáo hoàn thành gi i phóng dân t c, phát tri n dân ch  nhân dân,ộ ệ ả ộ ể ủ  

ti n t i ch  nghĩa xã h i do T ng Bí th  Tr ng Chinh trình bày t i Đ i h i c a Đ ngế ớ ủ ộ ổ ư ườ ạ ạ ộ ủ ả  

lao đ ng Vi t Nam đã k  th a và phát tri n đ ng l i cách m ng trong c ng lĩnhộ ệ ế ừ ể ườ ố ạ ươ  

chính tr  đ u tiên c a Đ ng thành đ ng l i cách m ng dân t c dân ch  nhân dân.ị ầ ủ ả ườ ố ạ ộ ủ  

Đ ng l i đó đ c ph n ánh trong chính c ng c a Đ ng lao đ ng Vi t Nam.ườ ố ượ ả ươ ủ ả ộ ệ

* N i dung c a Chính c ng Đ ng lao đ ng Vi t Nam.ộ ủ ươ ả ộ ệ

+ Tính ch t  xã h i Vi t Nam có ba tính ch t: Dân ch  nhân dân m t ph n thu cấ ộ ệ ấ ủ ộ ầ ộ  

đ a n a phong ki n. Ba tính ch t đó đang đ u tranh l n nhau, nh ng mâu thu n ch  y uị ử ế ấ ấ ẫ ư ẫ ủ ế  

lúc này là mâu thu n gi a tính ch t dân ch  nhân dân và tính ch t thu c đ a. Mâu thu nẫ ữ ấ ủ ấ ộ ị ẫ  

đó đang đ c gi i quy t trong quá trình kháng chi n c a dân t c Vi t Nam ch ng th cượ ả ế ế ủ ộ ệ ố ự  

dân Pháp và can thi p M .ệ ỹ

+ Đ i t ng cách m ng Vi t Nam có hai đ i t ng: ố ượ ạ ệ ố ượ

• Đ i t ng chính là ch  nghĩa đ  qu c xâm l c c  th  lúc này là đ  qu cố ượ ủ ế ố ượ ụ ể ế ố  

Pháp và b n can thi p M .ọ ệ ỹ

• Đ i t ng ph  hi n nay là phong ki n, c  th  là phong ki n ph n đ ng.ố ượ ụ ệ ế ụ ể ế ả ộ

+ Nhi m v  cách m ng: ệ ụ ạ
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• Đánh đu i b n đ  qu c xâm l c, giành đ c l p và th ng nh t th t sổ ọ ế ố ượ ộ ậ ố ấ ậ ự 

cho dân t c.ộ

• Xoá b  nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n, làm cho ng i cày cóỏ ữ ế ử ế ườ  

ru ng.ộ

• Phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i.ể ế ộ ủ ơ ở ủ ộ

 Ba nhi m v  đó khăng khít v i nhau. Song nhi m v  chính tr c m t là hoànệ ụ ớ ệ ụ ướ ắ  

thành gi i phóng dân t c.ả ộ

+ Đ ng l c c a cách m ng g m: Công nhân, nông dân, ti u t  s n, t  s n dân t c.ộ ự ủ ạ ồ ể ư ả ư ả ộ  

Ngoài ra còn có nh ng thân sĩ (đ a ch ) yêu n c và ti n b . Nh ng giai c p, t ng l pữ ị ủ ướ ế ộ ữ ấ ầ ớ  

và ph n t  đó h p l i thành nhân dân, mà n n t ng là công nông, lao đ ng trí óc. Giaiầ ử ọ ạ ề ả ộ  

c p công nhân là giai c p lãnh đ o cách m ng.ấ ấ ạ ạ

+ S p x p lo i hình cách m ng: Đ ng ta căn c  vào 3 lo i hình cách m ng c aắ ế ạ ạ ả ứ ạ ạ ủ  

Lênin (cách m ng gi i phóng dân t c, cách m ng t  s n ki u m i và cách m ng vôạ ả ộ ạ ư ả ể ớ ạ  

s n) g i cách m ng Vi t Nam là cách m ng dân t c, dân ch , nhân dân. Đ ng chíả ọ ạ ệ ạ ộ ủ ồ  

Tr ng Chinh gi i thích:ườ ả

G i là cách m ng dân t c vì nó đánh đ  đ  qu c giành đ c l p cho dân t c.ọ ạ ộ ổ ế ố ộ ậ ộ

G i là cách m ng dân ch  vì nó đánh đ  giai c p phong ki n giành l i ru ng đ tọ ạ ủ ổ ấ ế ạ ộ ấ  

cho nông dân. 

G i là cách m ng nhân dân vì nó do nhân dân ti n hành cu c cách m ng y.ọ ạ ế ộ ạ ấ

Đây là s  b  sung và phát tri n lý lu n cách m ng c a Đ ng ta vào h c thuy tự ổ ể ậ ạ ủ ả ọ ế  

Mác- Lênin mà công lao to l n thu c v  đ ng chí Tr ng Chinh.ớ ộ ề ồ ườ

+ Ph ng h ng ti n lên c a cách m ng dân t c, dân ch , nhân dân: Cách m ngươ ướ ế ủ ạ ộ ủ ạ  

dân t c dân ch  nhân dân nh t đ nh s  ti n lên ch  nghĩa xã h i. Đây là m t quá trìnhộ ủ ấ ị ẽ ế ủ ộ ộ  

lâu dài và đ i th  tr i qua ba giai đo n: ạ ể ả ạ

• Giai đo n th  nh t, nhi m v  ch  y u là hoàn thành gi i phóng dân t c. ạ ứ ấ ệ ụ ủ ế ả ộ

• Giai đo n th  hai, nhi m v  ch  y u là xoá b  nh ng di tích phong ki nạ ứ ệ ụ ủ ế ỏ ữ ế  

và n a phong ki n, th c hi n tri t đ  ng i cày có ru ng, phát tri n kử ế ự ệ ệ ể ườ ộ ể ỹ 

ngh , hoàn ch nh ch  đ  dân ch  nhân dân.ệ ỉ ế ộ ủ

• Giai đo n th  ba, nhi m v  ch  y u là xây d ng c  s  cho ch  nghĩa xãạ ứ ệ ụ ủ ế ự ơ ở ủ  

h i, ti n lên th c hi n ch  nghĩa xã h i.ộ ế ự ệ ủ ộ

 Ba giai đo n y không tách r i nhau, mà m t thi t liên h , xen k  v i nhau.ạ ấ ờ ậ ế ệ ẽ ớ

+ Giai c p lãnh đ o và m c tiêu c a Đ ng: "Ng i lãnh đ o cách m ng là giaiấ ạ ụ ủ ả ườ ạ ạ  

c p công nhân. Đ ng lao đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và c a nhânấ ả ộ ệ ả ủ ấ ủ  
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dân lao đ ng Vi t Nam. M c đích c a Đ ng là phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, ti nộ ệ ụ ủ ả ể ế ộ ủ ế  

lên ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam, đ  th c hi n t  do, h nh phúc cho giai c pế ộ ộ ủ ở ệ ể ự ệ ự ạ ấ  

công nhân, nhân dân lao đ ng và t t c  các dân t c đa s , thi u s   Vi t Nam.ộ ấ ả ộ ố ể ố ở ệ

+ Chính sách c a Đ ng: có 15 chính sách l n nh m phát tri n ch  đ  dân ch  nhânủ ả ớ ằ ể ế ộ ủ  

dân, gây m m m ng cho ch  nghĩa xã h i và đ y m nh kháng chi n đ n th ng l i.ầ ố ủ ộ ẩ ạ ế ế ắ ợ

+ Quan h  qu c t : Vi t Nam đ ng v  phe hoà bình và dân ch , ph i tranh th  sệ ố ế ệ ứ ề ủ ả ủ ự 

giúp đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa và nhân dân th  gi i, c a Trung Qu c, Liên Xô,ỡ ủ ướ ộ ủ ế ớ ủ ố  

th c hi n đoàn k t Vi t - Trung - Xô và đoàn k t Vi t - Miên - Lào.ự ệ ế ệ ế ệ

- Đ ng l i, chính sách c a Đ ng ta đã đ c b  sung, phát tri n qua các h i nghườ ố ủ ả ượ ổ ể ộ ị 

trung ng ti p theo.ươ ế

+ T i HN trung ng l n th  nh t (3 - 1951), Đ ng ta đã nh n m nh ch  tr ngạ ươ ầ ứ ấ ả ấ ạ ủ ươ  

ph i tăng c ng h n n a công tác ch  đ o chi n tranh, c ng c  và gia c ng quân đ iả ườ ơ ữ ỉ ạ ế ủ ố ườ ộ  

ch  l c, c ng c  b  đ i đ a ph ng và dân quân du kích; gia c ng vi c lãnh đ o kinhủ ự ủ ố ộ ộ ị ươ ườ ệ ạ  

t  tài chính, th c hi n vi c khuy n khích, giúp đ  t  s n dân t c kinh doanh và g i v nế ự ệ ệ ế ỡ ư ả ộ ọ ố  

c a t  nhân đ  phát tri n công th ng nghi p, tích c c tham gia phong trào b o v  hoàủ ư ể ể ươ ệ ự ả ệ  

bình th  gi i, c ng c  Đ ng v  t  t ng, chính tr , t  ch c.ế ớ ủ ố ả ề ư ưở ị ổ ứ

+ Ngh  quy t HNT  l n th  hai (h p t  27/9/1951 đ n ngày 5/10/1951), đã nêuị ế Ư ầ ứ ọ ừ ế  

lên ch  tr ng đ y m nh cu c kháng chi n trên c  s  th c hi n t t ba nhi m v  l nủ ươ ẩ ạ ộ ế ơ ở ự ệ ố ệ ụ ớ  

là:

• Ra s c tiêu di t sinh l c đ ch, ti n t i giành u th  quân s .ứ ệ ự ị ế ớ ư ế ự

• Ra s c phá âm m u thâm đ c c a đ ch là l y chi n tranh nuôi chi n tranh,ứ ư ộ ủ ị ấ ế ế  

dùng ng i Vi t đánh ng i Vi t.ườ ệ ườ ệ

• Đ y m nh kháng chi n  vùng t m b  chi m, c ng c  và phát tri n s cẩ ạ ế ở ạ ị ế ủ ố ể ứ  

kháng chi n đoàn k t. ế ế

+ T i HNT  l n th  t  (tháng 1 - 1953) v n đ  cách m ng ru ng đ t đ c Đ ngạ Ư ầ ứ ư ấ ề ạ ộ ấ ượ ả  

t p trung nghiên c u, ki m đi m và đ  ra ch  tr ng th c hi n tri t đ  gi m tô, chu nậ ứ ể ể ề ủ ươ ự ệ ệ ể ả ẩ  

b  ti n t i c i cách ru ng đ t. H i ngh  cho r ng, mu n kháng chi n hoàn toàn th ngị ế ớ ả ộ ấ ộ ị ằ ố ế ắ  

l i, dân ch  nhân dân th t thà th c hi n, thì ph i thi t th c nâng cao quy n l i kinh tợ ủ ậ ự ệ ả ế ự ề ợ ế 

và chính tr  c a nông dân, ph i chia ru ng đ t cho nông dân.ị ủ ả ộ ấ

+ HNT  l n th  năm (11 - 1953), Đ ng quy t đ nh phát đ ng qu n chúng tri t đƯ ầ ứ ả ế ị ộ ầ ệ ể 

gi m tô và ti n hành c i cách ru ng đ t trong kháng chi n.ả ế ả ộ ấ ế

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a. K t qu  và ý nghĩa l ch sế ả ị ử
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a1. K t qu  c a vi c th c hi n đ ng l iế ả ủ ệ ự ệ ườ ố

V  chính tr : Đ ng ra ho t đ ng công khai đã có đi u ki n ki n toàn t  ch c, tăngề ị ả ạ ộ ề ệ ệ ổ ứ  

c ng s  lãnh đ o đ i v i cu c kháng chi n. B  máy chính quy n năm c p đ c c ngườ ự ạ ố ớ ộ ế ộ ề ấ ượ ủ  

c . M t tr n Liên hi p qu c dân Vi t Nam (Liên Vi t) đ c thành l p. Kh i đ i đoànố ặ ậ ệ ố ệ ệ ượ ậ ố ạ  

k t toàn dân phát tri n lên m t b c m i. Chính sách ru ng đ t đ c tri n khai, t ngế ể ộ ướ ớ ộ ấ ượ ể ừ  

b c th c hi n kh u hi u ng i cày có ru ng.ướ ự ệ ẩ ệ ườ ộ

V  quân s : Đ n cu i năm 1952, l c l ng ch  l c đã có sáu đ i đoàn b  binh,ề ự ế ố ự ượ ủ ự ạ ộ  

m t đ i đoàn công binh - pháo binh. Th ng l i các chi n d ch Trung Du. Đ ng 18, Hàộ ạ ắ ợ ế ị ườ  

Nam Ninh, Hoà Bình, Tây B c, Th ng Lào...đã tiêu di t đ c nhi u sinh l c đ ch, gi iắ ượ ệ ượ ề ự ị ả  

phóng nhi u vùng đ t đai và dân c , m  r ng vùng gi i phóng c a Vi t Nam và choề ấ ư ở ộ ả ủ ệ  

cách m ng Lào.... Chi n th ng Đi n Biên Ph  ngày 7/5/1954 đ c ghi vào l ch s  dânạ ế ắ ệ ủ ượ ị ử  

t c ta nh  m t B ch Đ ng m t Chi Lăng hay m t Đ ng Đa trong th  k  XX và đi vàoộ ư ộ ạ ằ ộ ộ ố ế ỷ  

l ch s  th  gi i nh  m t chi n công hi n hách, báo hi u s  th ng l i c a nhân dân cácị ử ế ớ ư ộ ế ể ệ ự ắ ợ ủ  

dân t c b  áp b c, s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân.ộ ị ứ ự ụ ổ ủ ủ ự

V  ngo i giao: V i ph ng châm k t h p đ u tranh chính tr , quân s  và ngo iề ạ ớ ươ ế ợ ấ ị ự ạ  

giao, khi bi t tin Pháp có ý đ nh đàm phán, th ng l ng v i ta, ngày 27-12-1953, Banế ị ươ ượ ớ  

Bí th  ra Thông t  nêu rõ: "l p tr ng c a nhân dân Vi t Nam là kiên quy t khángư ư ậ ườ ủ ệ ế  

chi n đ n th ng l i cu i cùng. Song nhân dân và Chính ph  ta cũng tán thành th ngế ế ắ ợ ố ủ ươ  

l ng nh m m c đích gi i quy t hoà bình v n đ  Vi t Nam". Ngày 8-5-1954, H i nghượ ằ ụ ả ế ấ ề ệ ộ ị 

qu c t  v  ch m d t chi n tranh Đông D ng chính th c khai m c  Gi nev  (Thuố ế ề ấ ứ ế ươ ứ ạ ở ơ ơ ỵ 

Sĩ). Ngày 20-7-1954, các văn b n c a Hi p ngh  Gi nev  v  ch m d t chi n tranh, l pả ủ ệ ị ơ ơ ề ấ ứ ế ậ  

l i hoà bình  Đông D ng đ c ký k t, cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâmạ ở ươ ượ ế ộ ế ố ự  

l c c a quân dân ta k t thúc th ng l i.ượ ủ ế ắ ợ

 a2.  Ý nghĩa l ch sị ử

Đ i v i n c ta, vi c đ  ra và th c hi n th ng l i đ ng l i kháng chi n, xâyố ớ ướ ệ ề ự ệ ắ ợ ườ ố ế  

d ng ch  đ  dân ch  nhân dân đã làm th t b i cu c chi n tranh xâm l c c a th c dânự ế ộ ủ ấ ạ ộ ế ượ ủ ự  

Pháp đ c đ  qu c M  giúp s c  m c đ  cao, bu c chúng ph i công nh n đ c l p,ượ ế ố ỹ ứ ở ứ ộ ộ ả ậ ộ ậ  

ch  quy n, toàn v n lãnh th  c a các n c Đông D ng; đã làm th t b i âm m u mủ ề ẹ ổ ủ ướ ươ ấ ạ ư ở 

r ng và kéo dài chi n tranh c a đ  qu c M , k t thúc chi n tranh l p l i hoà bình ộ ế ủ ế ố ỹ ế ế ậ ạ ở 

Đông D ng; gi i phóng hoàn toàn mi n B c, t o đi u ki n đ  mi n B c ti n lên chươ ả ề ắ ạ ề ệ ể ề ắ ế ủ 

nghĩa xã h i làm căn c  đ a, h u thu n cho cu c đ u tranh  mi n Nam; tăng thêmộ ứ ị ậ ẫ ộ ấ ở ề  

ni m t  hào dân t c cho nhân dân ta và nâng cao uy tín c a Vi t Nam trên tr ng qu cề ự ộ ủ ệ ườ ố  

t .ế
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Đ i v i qu c t , th ng l i đó đã c  vũ m nh m  phong trào gi i phóng dân t cố ớ ố ế ắ ợ ổ ạ ẽ ả ộ  

trên th  gi i, m  r ng đ a bàn, tăng thêm l c l ng cho ch  nghĩa xã h i và cách m ngế ớ ở ộ ị ự ượ ủ ộ ạ  

th  gi i; cùng v i nhân dân Lào và Campuchia đ p tan ách th ng tr  c a ch  nghĩa th cế ớ ớ ậ ố ị ủ ủ ự  

dân cũ trên th  gi i, tr c h t là h  th ng thu c đ a c a th c phân Pháp.ế ớ ướ ế ệ ố ộ ị ủ ự

Đánh giá v  ý nghĩa l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c,ề ị ử ủ ộ ế ố ự ượ  

H  Chí Minh nói: "L n đ u tiên trong l ch s , m t n c thu c đ a nh  y u đã đánhồ ầ ầ ị ử ộ ướ ộ ị ỏ ế  

th ng m t n c th c dân hùng m nh. Đó là m t th ng l i v  vang c a nhân dân Vi tắ ộ ướ ự ạ ộ ắ ợ ẻ ủ ệ  

Nam, đ ng th i cũng là m t th ng l i c a các l c l ng hoà bình, dân ch  và xã h iồ ờ ộ ắ ợ ủ ự ượ ủ ộ  

ch  nghĩa trên th  gi i".ủ ế ớ

b. Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

 b1. Nguyên nhân th ng l iắ ợ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và can thi p M  là k t quắ ợ ủ ộ ế ố ự ệ ỹ ế ả 

t ng h p c a nhi u nguyên nhân, trong đó n i b t là:ổ ợ ủ ề ổ ậ

- Có s  lãnh đ o v ng vàng c a Đ ng v i đ ng l i kháng chi n đúng đ n đã huyự ạ ữ ủ ả ớ ườ ố ế ắ  

đ ng đ c s c m nh toàn dân đánh gi c; có s  đoàn k t chi n đ u c a toàn dân t pộ ượ ứ ạ ặ ự ế ế ấ ủ ậ  

h p trong m t tr n dân t c th ng nh t r ng rãi - M t tr n Liên Vi t, đ c xây d ngợ ặ ậ ộ ố ấ ộ ặ ậ ệ ượ ự  

trên n n t ng kh i liên minh công nông và trí th c v ng ch c.ề ả ố ứ ữ ắ

- Có l c l ng vũ trang g m ba th  quân do Đ ng ta tr c ti p lãnh đ o ngày càngự ượ ồ ứ ả ự ế ạ  

v ng m nh, chi n đ u dũng c m, m u l c, tài trí, là l c l ng quy t đ nh tiêu di tữ ạ ế ấ ả ư ượ ự ượ ế ị ệ  

đ ch trên chi n tr ng, đè b p ý chí xâm l c c a đ ch, gi i phóng đ t đai c a Tị ế ườ ẹ ượ ủ ị ả ấ ủ ổ 

qu c.ố

- Có chính quy n dân ch  nhân dân, c a dân, do dân và vì dân đ c gi  v ng,ề ủ ủ ượ ữ ữ  

c ng c  và l n m nh, làm công c  s c bén t  ch c toàn dân kháng chi n và xây d ngủ ố ớ ạ ụ ắ ổ ứ ế ự  

ch  đ  m i.ế ộ ớ

- Có s  liên minh đoàn k t chi n đ u keo s n gi a ba dân t c Vi t Nam, Lào,ự ế ế ấ ơ ữ ộ ệ  

Campuchia cùng ch ng m t k  thù chung; đ ng th i có s  ng h , giúp đ  to l n c aố ộ ẻ ồ ờ ự ủ ộ ỡ ớ ủ  

Trung Qu c, Liên Xô, các n c xã h i ch  nghĩa, các dân t c yêu chu ng hoà bình trênố ướ ộ ủ ộ ộ  

th  gi i, k  c  nhân dân ti n b  Pháp.ế ớ ể ả ế ộ

b2. Bài h c kinh nghi mọ ệ

Tr i qua quá trình lãnh đ o, t  ch c cu c kháng chi n ki n qu c, Đ ng ta đã tíchả ạ ổ ứ ộ ế ế ố ả  

lu  đ c nhi u kinh nghi m quan tr ng.ỹ ượ ề ệ ọ
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Th  nh t, đ  ra đ ng l i đúng đ n và quán tri t sâu r ng đ ng l i đó cho toànứ ấ ề ườ ố ắ ệ ộ ườ ố  

Đ ng, toàn quân, toàn dân th c hi n, đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, kháng chi nả ự ệ ườ ố ế ế  

toàn dân, toàn di n, lâu dài d a vào s c mình là chính.ệ ự ứ

Th  hai, k t h p ch t ch , đúng đ n nhi m v  ch ng đ  qu c v i nhi m vứ ế ợ ặ ẽ ắ ệ ụ ố ế ố ớ ệ ụ 

ch ng phong ki n và xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân, gây m m m ng cho ch  nghĩaố ế ự ế ộ ủ ầ ố ủ  

xã h i, trong đó nhi m v  t p trung hàng đ u là ch ng đ  qu c, gi i phóng dân t c,ộ ệ ụ ậ ầ ố ế ố ả ộ  

b o v  chính quy n cách m ng.ả ệ ề ạ

Th  ba, th c hi n ph ng châm v a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m i, xâyứ ự ệ ươ ừ ế ừ ự ế ộ ớ  

d ng h u ph ng ngày càng v ng m nh đ  có ti m l c m i m t đáp ng yêu c u ngàyự ậ ươ ữ ạ ể ề ự ọ ặ ứ ầ  

càng cao c a cu c kháng chi n.ủ ộ ế

Th  t , quán tri t t  t ng chi n l c kháng chi n gian kh  và lâu dài, đ ng th iứ ư ệ ư ưở ế ượ ế ổ ồ ờ  

tích c c, ch  đ ng đ  ra và th c hi n ph ng th c ti n hành chi n tranh và ngh  thu tự ủ ộ ề ự ệ ươ ứ ế ế ệ ậ  

quân s  sáng t o, k t h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh ngo i giao, đ a kháng chi nự ạ ế ợ ấ ự ớ ấ ạ ư ế  

đ n th ng l i.ế ắ ợ

Th  năm, tăng c ng công tác xây d ng Đ ng, nâng cao s c chi n đ u và hi uứ ườ ự ả ứ ế ấ ệ  

l c lãnh đ o c a Đ ng trong chi n tranh.ự ạ ủ ả ế

II. Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c, th ng nh t t  qu c (1954 -ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ố ấ ổ ố  

1975)

1. Giai đo n 1954 - 1964ạ

a. B i c nh l ch s  c a cách m ng Vi t Nam sau tháng 7/1954ố ả ị ử ủ ạ ệ

Sau Hi p đ nh Gi nev , cách m ng Vi t Nam v a có nh ng thu n l i m i, v aệ ị ơ ơ ạ ệ ừ ữ ậ ợ ớ ừ  

đ ng tr c nhi u khó khăn, ph c t p.ứ ướ ề ứ ạ

- Thu n l i: H  th ng xã h i ch  nghĩa ti p t c l n m nh c  v  kinh t , quân s ,ậ ợ ệ ố ộ ủ ế ụ ớ ạ ả ề ế ự  

khoa h c - k  thu t, nh t là c a Liên Xô; phong trào gi i phóng dân t c ti p t c phátọ ỹ ậ ấ ủ ả ộ ế ụ  

tri n  Châu Á, Châu Phi và khu v c M  La Tinh, phong trào hoà bình dân ch  lên cao ể ở ự ỹ ủ ở 

các n c t  b n; mi n B c hoàn toàn đ c gi i phóng, làm căn c  đ a chung cho cướ ư ả ề ắ ượ ả ứ ị ả 

n c; th  và l c c a cách m ng đã l n m nh h n sau chín năm kháng chi n; có ý chíướ ế ự ủ ạ ớ ạ ơ ế  

đ c l p th ng nh t T  qu c c a nhân dân t  B c chí Nam.ộ ậ ố ấ ổ ố ủ ừ ắ

- Khó khăn: Đ  qu c M  có ti m l c kinh t , quân s  hùng m nh, âm m u làm báế ố ỹ ề ự ế ự ạ ư  

ch  th  gi i v i các chi n l c toàn c u ph n cách m ng; th  gi i b c vào th i kỳủ ế ớ ớ ế ượ ầ ả ạ ế ớ ướ ờ  

chi n tranh l nh, ch y đua vũ trang gi a hai phe xã h i ch  nghĩa và t  b n ch  nghĩa;ế ạ ạ ữ ộ ủ ư ả ủ  

xu t hi n s  b t đ ng trong h  th ng xã h i ch  nghĩa, nh t là gi a Liên Xô và Trungấ ệ ự ấ ồ ệ ố ộ ủ ấ ữ  

Qu c; đ t n c ta b  chia làm hai mi n, kinh t  mi n B c nghèo nàn, l c h u, mi nố ấ ướ ị ề ế ề ắ ạ ậ ề  
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Nam tr  thành thu c đ a ki u m i c a M  và đ  qu c M  tr  thành k  thù tr c ti pở ộ ị ể ớ ủ ỹ ế ố ỹ ở ẻ ự ế  

c a nhân dân ta.ủ

Đ ng lãnh đ o đ ng th i hai chi n l c cách m ng  hai mi n khác nhau là đ cả ạ ồ ờ ế ượ ạ ở ề ặ  

đi m  l n nh t c a cách m ng Vi t Nam sau tháng 7/1954. Đ c đi m bao trùm và cácể ớ ấ ủ ạ ệ ặ ể  

thu n l i khó khăn nêu trên là c  s  đ  Đ ng ta phân tích, ho ch đ nh đ ng l i chi nậ ợ ơ ở ể ả ạ ị ườ ố ế  

l c chung cho cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ượ ạ ệ ạ ớ

 b. Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố

b1. Quá trình hình thành và n i dung đ ng l i ộ ườ ố

- Tháng 9/1954 b  chính tr  ra ngh  quy t v  tình hình m i, nhi m v  m i và chínhộ ị ị ế ề ớ ệ ụ ớ  

sách m i c a Đ ng. Ngh  quy t đã ch  ra nh ng đ c đi m ch  y u c a tình hình trongớ ủ ả ị ế ỉ ữ ặ ể ủ ế ủ  

lúc cách m ng Vi t Nam b c vào m t giai đo n m i là: t  chi n tranh chuy n sangạ ệ ướ ộ ạ ớ ừ ế ể  

hoà bình; n c nhà t m chia làm hai mi n; t  nông thôn chuy n vào thành th ; t  phânướ ạ ề ừ ể ị ừ  

tán chuy n đ n t p trung.ể ế ậ

- T i HNT  l n th  b y (3/1955) và l n th  tám (8/1955) trung ng Đ ng nh nạ Ư ầ ứ ả ầ ứ ươ ả ậ  

đ nh: mu n ch ng đ  qu c M  và tay sai, c ng c  hoà bình, th c hi n th ng nh t hoànị ố ố ế ố ỹ ủ ố ự ệ ố ấ  

thành đ c l p và dân ch , đi u c t lõi là ph i ra s c c ng c  mi n B c, đ ng th i giộ ậ ủ ề ố ả ứ ủ ố ề ắ ồ ờ ữ 

v ng và đ y m nh cu c đ u tranh c a nhân dân mi n Nam.ữ ẩ ạ ộ ấ ủ ề

- Tháng 12/1957, t i HNT  l n th  13, đ ng l i ti n hành đ ng th i hai chi nạ Ư ầ ứ ườ ố ế ồ ờ ế  

l c cách m ng đ c xác đ nh: "M c tiêu và nhi m v  cách m ng c a toàn đ ng, toànượ ạ ượ ị ụ ệ ụ ạ ủ ả  

dân ta hi n nay là: c ng c  mi n B c, đ a mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i.ệ ủ ố ề ắ ư ề ắ ế ầ ủ ộ  

Ti p t c đ u tranh đ  th c hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dân chế ụ ấ ể ự ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ ủ 

b ng ph ng pháp hoà bình.ằ ươ

- Tháng 1/1959 HNT  l n th  15 h p bàn v  cách m ng mi n Nam. Sau nhi uƯ ầ ứ ọ ề ạ ề ề  

l n h p và th o lu n, Ban ch p hành trung ng đã ra ngh  quy t v  cách m ng mi nầ ọ ả ậ ấ ươ ị ế ề ạ ề  

Nam.

* N i dung HNT  15.ộ Ư

+ H i ngh  xác đ nh tính ch t xã h i mi n Nam sau 1954 là xã h i thu c đ a ki uộ ị ị ấ ộ ề ộ ộ ị ể  

m i và n a phong ki n.ớ ử ế

+ Mâu thu n c  b n c a xã h i mi n Nam là mâu thu n gi a nhân dân ta  mi nẫ ơ ả ủ ộ ề ẫ ữ ở ề  

Nam v i đ  qu c M  xâm l c và tay sai c a chúng. Mâu thu n gi a nhân dân mi nớ ế ố ỹ ượ ủ ẫ ữ ề  

Nam mà ch  y u là nông dân v i đ a ch  phong ki n. Trong hai mâu thu n trên, thì mâuủ ế ớ ị ủ ế ẫ  

thu n ch  y u  mi n Nam là mâu thu n gi a nhân dân ta  mi n Nam v i đ  qu cẫ ủ ế ở ề ẫ ữ ở ề ớ ế ố  
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m  xâm l c cùng t p đoàn th ng tr  Ngô Đình Di m - tay sai c a đ  qu c M , đ iỹ ượ ậ ố ị ệ ủ ế ố ỹ ạ  

di n cho b n đ a ch  phong ki n và t  s n m i b n thân M  ph n đ ng nh t.ệ ọ ị ủ ế ư ả ạ ả ỹ ả ộ ấ

+ Nhi m v  chi n l c c a cách m ng Vi t Nam:ệ ụ ế ượ ủ ạ ệ

• Cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c.ạ ộ ủ ở ề ắ

• Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam.ạ ộ ủ ở ề

 Hai nhi m v  chi n l c đó tuy tính ch t khác nhau, nh ng quan h  h u c  v iệ ụ ế ượ ấ ư ệ ữ ơ ớ  

nhau nh m ph ng h ng chung là gi  v ng hoà bình, th c hi n th ng nh t n c nhà,ằ ươ ướ ữ ữ ự ệ ố ấ ướ  

t o đi u ki n thu n l i đ  đ a c  n c Vi t Nam ti n lên ch  nghĩa xã h i.ạ ề ệ ậ ợ ể ư ả ướ ệ ế ủ ộ

+ Nhi m v  c  b n c a cách m ng mi n Nam là: đoàn k t toàn dân, kiên quy tệ ụ ơ ả ủ ạ ề ế ế  

đ u tranh ch ng đ  qu c M  xâm l c, đánh đ  t p đoàn th ng tr  đ c tài Ngô Đìnhấ ố ế ố ỹ ượ ổ ậ ố ị ộ  

Di m, thành l p m t chính quy n liên hi p dân t c dân ch   mi n Nam, th c hi nệ ậ ộ ề ệ ộ ủ ở ề ự ệ  

đ c l p dân t c và các quy n t  do dân ch , c i thi n đ i s ng nhân dân, gi  v ng hoàộ ậ ộ ề ự ủ ả ệ ờ ố ữ ữ  

bình, th c hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dân ch , tích c c góp ph nự ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ ủ ự ầ  

b o v  hoà bình  Đông Nam á và trên th  gi i.ả ệ ở ế ớ

+ Con đ ng phát tri n c  b n c a cách m ng mi n Nam là kh i nghĩa giànhườ ể ơ ả ủ ạ ề ở  

chính quy n v  tay nhân dân. Đó là con đ ng l y s c m nh c a qu n chúng, d a vàoề ề ườ ấ ứ ạ ủ ầ ự  

l c l ng chính tr  c a qu n chúng là ch  y u, k t h p v i l c l ng vũ trang đ  đánhự ượ ị ủ ầ ủ ế ế ợ ớ ự ượ ể  

đ  quy n th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, d ng lên chính quy n th ng tr  c a đổ ề ố ị ủ ế ố ế ự ề ố ị ủ ế 

qu c và phong ki n, d ng lên chính quy n cách m ng c a nhân dân.ố ế ự ề ạ ủ

+ Ph ng pháp cách m ng: C n có sách l c l i d ng mâu thu n trong hàng ngũươ ạ ầ ượ ợ ụ ẫ  

k  thù phân hoá cao đ  đ  qu c M  và tay sai c a chúng. S  d ng, k t h p nh ng hìnhẻ ộ ế ố ỹ ủ ử ụ ế ợ ữ  

th c đ u tranh h p pháp, n a h p pháp, ph i h p ch t ch  phong trào  đô th  v iứ ấ ợ ử ợ ố ợ ặ ẽ ở ị ớ  

phong trào nông thôn và vùng căn c . C n kiên quy t gi  v ng đ ng l i hoà bìnhứ ầ ế ữ ữ ườ ố  

th ng nh t n c nhà. Đ ng th i h i ngh  d  báo đ  qu c M  là tên đ  qu c hi uố ấ ướ ồ ờ ộ ị ự ế ố ỹ ế ố ế  

chi n nh t cho nên trong b t kỳ đi u ki n nào, cu c kh i nghĩa c a nhân dân mi nế ấ ấ ề ệ ộ ở ủ ề  

Nam có kh  năng chuy n thành cu c đ u tranh vũ trang tr ng kỳ và th ng l i nh tả ể ộ ấ ườ ắ ợ ấ  

đ nh thu c v  ta.ị ộ ề

+ V  m t tr n: H i ngh  ch  tr ng c n có m t tr n dân t c th ng nh t riêng ề ặ ậ ộ ị ủ ươ ầ ặ ậ ộ ố ấ ở 

mi n Nam có tính ch t, nhi m v  và thành ph n thích h p nh m t p h p t t c  các l cề ấ ệ ụ ầ ợ ằ ậ ợ ấ ả ự  

l ng ch ng đ  qu c và tay sai.ượ ố ế ố

+ V  vai trò c a Đ ng b  mi n Nam: H i ngh  ch  rõ s  t n t i và tr ng thànhề ủ ả ộ ề ộ ị ỉ ự ồ ạ ưở  

c a Đ ng b  mi n Nam d i ch  đ  đ c tài phát xít là m t y u t  quy t đ nh th ngủ ả ộ ề ướ ế ộ ộ ộ ế ố ế ị ắ  

l i phong trào cách m ng mi n Nam. Ph i c ng c  Đ ng v ng m nh v  chính tr , tợ ạ ề ả ủ ố ả ữ ạ ề ị ư 
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t ng, t  ch c, đ  cao công tác bí m t, tri t đ  kh  năng ho t đ ng h p pháp và n aưở ổ ứ ề ậ ệ ể ả ạ ộ ợ ử  

h p pháp đ  che d u l c l ng đ  phòng s  xâm nh p phá ho i c a b n gián đi p vàợ ể ấ ự ượ ề ự ậ ạ ủ ọ ệ  

nh ng ph n t  đ u hàng, ph n b i chui vào phá ho i Đ ng.ữ ầ ử ầ ả ộ ạ ả

Ngh  quy t h i Ngh  l n th  15 có ý nghĩa l ch s  to l n, ch ng nh ng đã mị ế ộ ị ầ ứ ị ử ớ ẳ ữ ở 

đ ng cho cách m ng mi n Nam ti n lên, mà còn th  hi n rõ b n lĩnh đ c l p t  ch ,ườ ạ ề ế ể ệ ả ộ ậ ự ủ  

sáng t o c a Đ ng ta trong nh ng năm tháng khó khăn c a cách m ng.ạ ủ ả ữ ủ ạ

 Quá trình đ  ra và ch  đ o th c hi n các ngh  quy t, ch  tr ng nói trên chính làề ỉ ạ ự ệ ị ế ủ ươ  

quá trình hình thành đ ng l i chi n l c chung cho cách m ng c  n c, đ c hoànườ ố ế ượ ạ ả ướ ượ  

ch nh t i Đ i h i l n th  III c a Đ ng.ỉ ạ ạ ộ ầ ứ ủ ả

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III (9-1960) t i Hà N i đã xác đ nh:ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ạ ộ ị

+ Nhi m v  chung: "Tăng c ng đoàn k t toàn dân, kiên quy t đ u tranh giệ ụ ườ ế ế ấ ữ 

v ng hoà bình, đ y m nh cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c, đ ng th i đ yữ ẩ ạ ạ ộ ủ ở ề ắ ồ ờ ẩ  

m nh cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam, th c hi n th ng nh t n cạ ạ ộ ủ ở ề ự ệ ố ấ ướ  

nhà trên c  s  đ c l p và dân ch , xây d ng m t n c Vi t Nam hoà bình, th ng nh t,ơ ở ộ ậ ủ ự ộ ướ ệ ố ấ  

đ c l p, dân ch  và giàu m nh, thi t th c góp ph n tăng c ng phe xã h i ch  nghĩa vàộ ậ ủ ạ ế ự ầ ườ ộ ủ  

b o v  hoà bình  Đông Nam Á và th  gi i".ả ệ ở ế ớ

+ Nhi m v  chi n l c: Cách m ng Vi t Nam trong giai đo n hi n t i có haiệ ụ ế ượ ạ ệ ạ ệ ạ  

nhi m v  chi n l c: ệ ụ ế ượ

• M t là, ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c.ộ ế ạ ộ ủ ở ề ắ

• Hai là, gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và b nả ề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ ọ  

tay sai, th c hi n th ng nh t n c nhà, hoàn thành đ c l p và dân chự ệ ố ấ ướ ộ ậ ủ 

trong c  n c.ả ướ

+ M c tiêu chi n l c: "Nhi m v  cách m ng  mi n B c và nhi m v  cáchụ ế ượ ệ ụ ạ ở ề ắ ệ ụ  

m ng  mi n Nam thu c hai chi n l c khác nhau, m i nhi m v  nh m gi i quy tạ ở ề ộ ế ượ ỗ ệ ụ ằ ả ế  

yêu c u c  th  c a m i mi n trong hoàn c nh n c nhà t m b  chia c t. Hai nhi m vầ ụ ể ủ ỗ ề ả ướ ạ ị ắ ệ ụ 

đó l i nh m gi i quy t mâu thu n chung c a c  n c gi a nhân dân ta v i đ  qu cạ ằ ả ế ẫ ủ ả ướ ữ ớ ế ố  

M  và b n tay sai c a chúng, th c hi n m c tiêu chung tr c m t là hoà bình th ngỹ ọ ủ ự ệ ụ ướ ắ ố  

nh t T  qu c".ấ ổ ố

+ M i quan h  c a cách m ng hai mi n: Do cùng th c hi n m t m c tiêu chungố ệ ủ ạ ề ự ệ ộ ụ  

nên "Hai nhi m v  chi n l c y có quan h  m t thi t v i nhau và có tác d ng thúcệ ụ ế ượ ấ ệ ậ ế ớ ụ  

đ y l n nhau".ẩ ẫ

+ V  trí, tác d ng: ị ụ
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• Cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c có nhi m v  xây d ng ti m l cạ ộ ủ ở ề ắ ệ ụ ự ề ự  

và b o v  căn c  đ a c a c  n c, h u thu n cho cách m ng mi n Nam,ả ệ ứ ị ủ ả ướ ậ ẫ ạ ề  

chu n b  cho c  n c đi lên ch  nghĩa xã h i v  sau, nên gi  vai trò quy tẩ ị ả ướ ủ ộ ề ữ ế  

đ nh nh t đ i v i s  phát tri n c a toàn b  cách m ng Vi t Nam và đ iị ấ ố ớ ự ể ủ ộ ạ ệ ố  

v i s  nghi p th ng nh t c  n c.ớ ự ệ ố ấ ả ướ

• Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam gi  vai trò quy t đ nhạ ộ ủ ở ề ữ ế ị  

tr c ti p đ i v i s  nghi p gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c aự ế ố ớ ự ệ ả ề ỏ ố ị ủ  

đ  qu c M  và bè lũ tay sai, th c hi n hoà bình th ng nh t n c nhà,ế ố ỹ ự ệ ố ấ ướ  

hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c.ạ ộ ủ ả ướ

+ Con đ ng th ng nh t đ t n c: Trong khi ti n hành đ ng th i hai chi n l cườ ố ấ ấ ướ ế ồ ờ ế ượ  

cách m ng, Đ ng kiên trì con đ ng hoà bình th ng nh t theo tinh th n Hi p nghạ ả ườ ố ấ ầ ệ ị 

Gi nev , s n sàng th c hi n hi p th ng t ng tuy n c  hoà bình th ng nh t Vi tơ ơ ẵ ự ệ ệ ươ ổ ể ử ố ấ ệ  

Nam, vì đó là con đ ng tránh đ c s  hao t n x ng máu cho dân t c ta và phù h pườ ượ ự ổ ươ ộ ợ  

v i xu h ng chung c a th  gi i. "Nh ng chúng ta ph i luôn luôn nâng cao c nh giác,ớ ướ ủ ế ớ ư ả ả  

s n sàng đ i phó v i m i tình th . N u đ  qu c M  và b n tay sai c a chúng li u lĩnhẵ ố ớ ọ ế ế ế ố ỹ ọ ủ ề  

gây ra chi n tranh hòng xâm l c mi n B c, thì nhân dân c  n c ta s  kiên quy tế ượ ề ắ ả ướ ẽ ế  

đ ng d y đánh b i chúng, hoàn thành đ c l p và th ng nh t T  qu c".ứ ậ ạ ộ ậ ố ấ ổ ố

+ Tri n v ng c a cách m ng Vi t Nam: Cu c đ u tranh nh m th c hi n th ngể ọ ủ ạ ệ ộ ấ ằ ự ệ ố  

nh t n c nhà là m t quá trình đ u tranh cách m ng gay go, gian kh , ph c t p và lâuấ ướ ộ ấ ạ ổ ứ ạ  

dài ch ng đ  qu c M  và bè lũ tay sai c a chúng  mi n Nam. Th ng l i cu i cùngố ế ố ỹ ủ ở ề ắ ợ ố  

nh t đ nh thu c v  nhân dân ta, Nam B c nh t đ nh sum h p m t nhà, c  n c s  điấ ị ộ ề ắ ấ ị ọ ộ ả ướ ẽ  

lên ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

 b2. Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

Đ ng l i ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  hai chi n l c cách m ng doườ ố ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ ế ượ ạ  

Đ i h i l n th  III c a Đ ng đ  ra có ý nghĩa lý lu n và th c ti n h t s c to l n.ạ ộ ầ ứ ủ ả ề ậ ự ễ ế ứ ớ

- Đ ng l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a Đ ng: gi ng cao ng n c  đ cườ ố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ươ ọ ờ ộ  

l p dân t c và ch  nghĩa xã h i, v a phù h p v i mi n B c v a phù h p v i mi nậ ộ ủ ộ ừ ợ ớ ề ắ ừ ợ ớ ề  

Nam, v a phù h p v i c  n c Vi t Nam và phù h p v i tình hình qu c t , nên đã huyừ ợ ớ ả ướ ệ ợ ớ ố ế  

đ ng và k t h p đ c s c m nh c a h u ph ng và ti n tuy n, s c m nh c  n c vàộ ế ợ ượ ứ ạ ủ ậ ươ ề ế ứ ạ ả ướ  

s c m nh c a ba dòng thác cách m ng trên th  gi i, tranh th  đ c s  đ ng tình giúpứ ạ ủ ạ ế ớ ủ ượ ự ồ  

đ  c a c  Liên Xô và Trung Qu c. Do đó đã t o ra đ c s c m nh t ng h p đ  dânỡ ủ ả ố ạ ượ ứ ạ ổ ợ ể  

t c ta đ  s c đánh th ng đ  qu c M  xâm l c, gi i phóng mi n Nam, th ng nh t đ tộ ủ ứ ắ ế ố ỹ ượ ả ề ố ấ ấ  

n c.ướ
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- Đ t trong b i c nh Vi t Nam và qu c t  lúc b y gi , đ ng l i chung c a cáchặ ố ả ệ ố ế ấ ờ ườ ố ủ  

m ng Vi t Nam đã th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch  và sáng t o c a Đ ng ta trongạ ệ ể ệ ầ ộ ậ ự ủ ạ ủ ả  

vi c gi i quy t nh ng v n đ  không có ti n l  l ch s , v a đúng v i th c ti n Vi tệ ả ế ữ ấ ề ề ệ ị ử ừ ớ ự ễ ệ  

Nam, v a phù h p v i l i ích c a nhân lo i và xu th  c a th i đ i.ừ ợ ớ ợ ủ ạ ế ủ ờ ạ

- Đ ng l i chi n l c chung cho c  n c và đ ng l i cách m ng  m i mi nườ ố ế ượ ả ướ ườ ố ạ ở ỗ ề  

là c  s  đ  Đ ng ch  đ o quân dân ta ph n đ u giành đ c nh ng thành t u to l nơ ở ể ả ỉ ạ ấ ấ ượ ữ ự ớ  

trong xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng l i ch ng các chi nự ủ ộ ở ề ắ ấ ắ ợ ố ế  

l c chi n tranh c a đ  qu c M  và tay sai  mi n Nam.ượ ế ủ ế ố ỹ ở ề

2. Giai đo n 1965 - 1975ạ

a. B i c nh l ch số ả ị ử

T  đ u năm 1965, đ  c u vãn nguy c  s p đ  c a ch  đ  Sài Gòn và s  phá s nừ ầ ể ứ ơ ụ ổ ủ ế ộ ự ả  

c a chi n l c "Chi n tranh đ c bi t", đ  qu c M  ào t đ a quân M  và quân cácủ ế ượ ế ặ ệ ế ố ỹ ạ ư ỹ  

n c ch  h u vào mi n Nam, ti n hành cu c "Chi n tranh c c b " v i quy mô l n;ướ ư ầ ề ế ộ ế ụ ộ ớ ớ  

đ ng th i dùng không quân, h i quân ti n hành cu c chi n tranh phá ho i đ i v i mi nồ ờ ả ế ộ ế ạ ố ớ ề  

B c. Tr c tình hình đó, Đ ng ta đã quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng M ,ắ ướ ả ế ị ộ ộ ế ố ỹ  

c u n c trên ph m vi toàn qu c.ứ ướ ạ ố

- Thu n l i: khi b c vào cu c kháng chi n ch ng M , c u n c, cách m ng thậ ợ ướ ộ ế ố ỹ ứ ướ ạ ế 

gi i đang  th  ti n công.  mi n B c, k  ho ch 5 năm l n th  nh t đã đ t và v tớ ở ế ế Ở ề ắ ế ạ ầ ứ ấ ạ ượ  

các m c tiêu v  kinh t , văn hoá. S  chi vi n s c ng i, s c c a c a mi n B c choụ ề ế ự ệ ứ ườ ứ ủ ủ ề ắ  

cách m ng mi n Nam đ c đ y m nh c  theo đ ng b  và đ ng bi n.ạ ề ượ ẩ ạ ả ườ ộ ườ ể

 mi n Nam, v t qua nh ng khó khăn trong nh ng năm 1961 - 1962, t  nămỞ ề ượ ữ ữ ừ  

1963, cu c đ u tranh c a quân dân ta đã có b c phát tri n m i. Ba công c  c a "Chi nộ ấ ủ ướ ể ớ ụ ủ ế  

tranh đ c bi t" (ng y quân, ng y quy n, p chi n l c và đô th ) đ u b  quân dân taặ ệ ụ ụ ề ấ ế ượ ị ề ị  

t n công liên t c. Đ n đ u năm 1965, chi n l c "Chi n tranh đ c bi t" c a đ  qu cấ ụ ế ầ ế ượ ế ặ ệ ủ ế ố  

M  đ c tri n khai đ n m c cao nh t đã c  b n b  phá s n.ỹ ượ ể ế ứ ấ ơ ả ị ả

- Khó khăn: S  b t đ ng gi a Liên Xô và Trung Qu c càng tr  nên gay g t vàự ấ ồ ữ ố ở ắ  

không có l i cho cách m ng Vi t Nam. Vi c đ  qu c M  m  cu c "Chi n tranh c cợ ạ ệ ệ ế ố ỹ ở ộ ế ụ  

b ",  t đ a quân đ i vi n chinh M  và các n c ch  h u vào tr c ti p xâm l cộ ồ ạ ư ộ ễ ỹ ướ ư ầ ự ế ượ  

mi n Nam đã làm cho t ng quan l c l ng tr  nên b t l i cho ta.ề ươ ự ượ ở ấ ợ

Tình hình đó đ t ra yêu c u m i cho Đ ng ta trong vi c xác đ nh quy t tâm và đặ ầ ớ ả ệ ị ế ề 

ra đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c nh m đánh th ng gi c M  xâm l c,ườ ố ế ố ỹ ứ ướ ằ ắ ặ ỹ ượ  

gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T  qu c.ả ề ố ấ ổ ố

b. Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l iộ ủ ườ ố
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b1. Quá trình hình thành và n i dung đ ng l iộ ườ ố

Khi đ  qu c M  ti n hành chi n l c "Chi n tranh đ c bi t"  mi n Nam, cácế ố ỹ ế ế ượ ế ặ ệ ở ề  

h i ngh  c a B  Chính tr  đ u năm 1961 và đ u năm 1962 đã nêu ch  tr ng gi  v ngộ ị ủ ộ ị ầ ầ ủ ươ ữ ữ  

và phát tri n th  ti n công mà ta đã giành đ c sau cu c "đ ng kh i" năm 1960, đ aể ế ế ượ ộ ồ ở ư  

cách m ng mi n Nam t  kh i nghĩa t ng ph n phát tri n thành chi n tranh cách m ngạ ề ừ ở ừ ầ ể ế ạ  

trên quy mô toàn mi n. B  Chính tr  ch  tr ng k t h p kh i nghĩa c a qu n chúng v iề ộ ị ủ ươ ế ợ ở ủ ầ ớ  

chi n tranh cách m ng, gi  v ng và đ y m nh đ u tranh chính tr , đ ng th i phát tri nế ạ ữ ữ ẩ ạ ấ ị ồ ờ ể  

đ u tranh vũ trang nhanh lên m t b c m i, ngang t m v i đ u tranh chính tr . Th cấ ộ ướ ớ ầ ớ ấ ị ự  

hành k t h p đ u tranh quân s  và đ u tranh chính tr  song song, đ y m nh đánh đ chế ợ ấ ự ấ ị ẩ ạ ị  

b ng ba mũi giáp công: quân s , chính tr , binh v n. V n d ng ph ng châm đ u tranhằ ự ị ậ ậ ụ ươ ấ  

phù h p v i đ c đi m t ng vùng chi n l c: r ng núi, đ ng b ng, thành th .ợ ớ ặ ể ừ ế ượ ừ ồ ằ ị

- H i ngh  Trung ng Đ ng l n th  chín (tháng 11 - 1963), ngoài vi c xác đ nhộ ị ươ ả ầ ứ ệ ị  

đúng đ n quan đi m qu c t , h ng ho t đ ng đ i ngo i vào vi c k t h p s c m nhắ ể ố ế ướ ạ ộ ố ạ ệ ế ợ ứ ạ  

dân t c v i s c m nh th i đ i đ  đánh M  và th ng M , còn quy t đ nh nhi u v n độ ớ ứ ạ ờ ạ ể ỹ ắ ỹ ế ị ề ấ ề 

quan tr ng v  cách m ng mi n Nam. H i ngh  ti p t c kh ng đ nh đ u tranh chính tr ,ọ ề ạ ề ộ ị ế ụ ẳ ị ấ ị  

đ u tranh vũ trang đi đôi, c  hai đ u có vai trò quy t đ nh c  b n, đ ng th i nh n m nhấ ả ề ế ị ơ ả ồ ờ ấ ạ  

yêu c u m i c a đ u tranh vũ trang. Đ i v i mi n B c, H i ngh  ti p t c xác đ nhầ ớ ủ ấ ố ớ ề ắ ộ ị ế ụ ị  

trách nhi m là căn c  đ a, h u ph ng đ i v i cách m ng mi n Nam, đ ng th i nângệ ứ ị ậ ươ ố ớ ạ ề ồ ờ  

cao c nh giác, tri n khai m i m t s n sàng đ i phó v i âm m u đánh phá c a đ ch.ả ể ọ ặ ẵ ố ớ ư ủ ị

- Tr c hành đ ng gây "Chi n tranh c c b "  mi n Nam, ti n hành chi n tranhướ ộ ế ụ ộ ở ề ế ế  

phá ho i ra mi n B c c a đ  qu c M , H i ngh  Trung ng l n th  11 (tháng 3 -ạ ề ắ ủ ế ố ỹ ộ ị ươ ầ ứ  

1965) và l n th  12 (tháng 12 - 1965) đã t p trung đánh giá tình hình và đ  ra đ ng l iầ ứ ậ ề ườ ố  

kháng chi n ch ng M , c u n c trên c  n c.ế ố ỹ ứ ướ ả ướ

+ V  nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l c: Trung ng Đ ng cho r ngề ậ ị ủ ươ ế ượ ươ ả ằ  

cu c "Chi n tranh c c b " mà M  đang ti n hành  mi n Nam v n là m t cu c chi nộ ế ụ ộ ỹ ế ở ề ẫ ộ ộ ế  

tranh xâm l c th c dân m i, bu c ph i th c thi trong th  thua, th  th t b i và b  đ ng,ượ ự ớ ộ ả ự ế ế ấ ạ ị ộ  

cho nên nó ch a đ ng đ y mâu thu n v  chi n l c. T  s  phân tích và nh n đ nh đó,ứ ự ầ ẫ ề ế ượ ừ ự ậ ị  

trung ng Đ ng quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng M  c u n c trongươ ả ế ị ộ ộ ế ố ỹ ứ ướ  

toàn qu c, coi ch ng M  c u n c là nhi m v  thiêng liêng c a c  dân t c t  Nam chíố ố ỹ ứ ướ ệ ụ ủ ả ộ ừ  

B c.ắ

+ Quy t tâm và m c tiêu chi n l c: Nêu cao kh u hi u "Quy t tâm đánh th ngế ụ ế ượ ẩ ệ ế ắ  

gi c M  xâm l c", "kiên quy t đánh b i cu c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c Mặ ỹ ượ ế ạ ộ ế ượ ủ ế ố ỹ 

trong b t kỳ tình hu ng nào, đ  b o v  mi n B c, gi i phóng mi n Nam, hoàn thànhấ ố ể ả ệ ề ắ ả ề  
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cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c, ti n t i th c hi n hoà bình th ngạ ộ ủ ả ướ ế ớ ự ệ ố  

nh t n c nhà".ấ ướ

+ Ph ng châm ch  đ o chi n l c: Ti p t c và đ y m nh cu c chi n tranh nhânươ ỉ ạ ế ượ ế ụ ẩ ạ ộ ế  

dân ch ng chi n tranh phá ho i c a M   mi n B c, th c hi n kháng chi n lâu dài,ố ế ạ ủ ỹ ở ề ắ ự ệ ế  

d a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh và c  g ng đ n m c đ  cao, t p trungự ứ ạ ố ắ ế ứ ộ ậ  

l c l ng c a c  hai mi n đ  m  nh ng cu c ti n công l n, tranh th  th i c  giànhự ượ ủ ả ề ể ở ữ ộ ế ớ ủ ờ ơ  

th ng l i quy t đ nh trong th i gian t ng đ i ng n trên chi n tr ng mi n Nam.ắ ợ ế ị ờ ươ ố ắ ế ườ ề

+ T  t ng ch  đ o và ph ng châm đ u tranh  mi n Nam: Gi  v ng và phátư ưở ỉ ạ ươ ấ ở ề ữ ữ  

tri n th  ti n  công,  kiên quy t  ti n  công và liên t c  ti n  công.  "Ti p t c  kiên trìể ế ế ế ế ụ ế ế ụ  

ph ng châm đ u tranh quân s  k t h p v i đ u tranh chính tr , tri t đ  v n d ng baươ ấ ự ế ợ ớ ấ ị ệ ể ậ ụ  

mũi giáp công", đánh đ ch trên c  ba vùng chi n l c. Trong giai đo n hi n nay, đ uị ả ế ượ ạ ệ ấ  

tranh quân s  có tác d ng quy t đ nh tr c ti p và gi  m t v  trí ngày càng quan tr ng.ự ụ ế ị ự ế ữ ộ ị ọ

+T  t ng ch  đ o đ i v i mi n B c: Chuy n h ng xây d ng kinh t , b o đ mư ưở ỉ ạ ố ớ ề ắ ể ướ ự ế ả ả  

ti p t c xây d ng mi n B c v ng m nh v  kinh t  và qu c phòng trong đi u ki n cóế ụ ự ề ắ ữ ạ ề ế ố ề ệ  

chi n tranh, ti n hành cu c chi n tranh nhân dân ch ng chi n tranh phá ho i c a đế ế ộ ế ố ế ạ ủ ế 

qu c M  đ  b o v  v ng ch c mi n B c xã h i ch  nghĩa, đ ng viên s c ng i s cố ỹ ể ả ệ ữ ắ ề ắ ộ ủ ộ ứ ườ ứ  

c a  m c cao nh t đ  chi vi n cho cu c chi n tranh gi i phóng mi n Nam, đ ng th iủ ở ứ ấ ể ệ ộ ế ả ề ồ ờ  

tích c c chu n b  đ  phòng đ  đánh b i đ ch trong tr ng h p chúng li u lĩnh m  r ngự ẩ ị ề ể ạ ị ườ ợ ề ở ộ  

"Chi n tranh c c b " ra c  n c.ế ụ ộ ả ướ

+ Nhi m v  và m i quan h  gi a cu c chi n đ u  hai mi n: Trong cu c chi nệ ụ ố ệ ữ ộ ế ấ ở ề ộ ế  

tranh ch ng M  c a nhân dân c  n c, mi n Nam là ti n tuy n l n, mi n B c là h uố ỹ ủ ả ướ ề ề ế ớ ề ắ ậ  

ph ng l n. B o v  mi n B c là nhi m v  c a c  n c, vì mi n B c xã h i chươ ớ ả ệ ề ắ ệ ụ ủ ả ướ ề ắ ộ ủ 

nghĩa là h u ph ng v ng ch c trong cu c chi n tranh ch ng M . Ph i đánh b i cu cậ ươ ữ ắ ộ ế ố ỹ ả ạ ộ  

chi n tranh phá ho i c a đ  qu c M   mi n B c và ra s c tăng c ng l c l ngế ạ ủ ế ố ỹ ở ề ắ ứ ườ ự ượ  

mi n B c v  m i m t nh m đ m b o chi vi n đ c l c cho mi n Nam càng đánh càngề ắ ề ọ ặ ằ ả ả ệ ắ ự ề  

m nh. Hai nhi m v  trên đây không tách r i nhau, mà m t thi t g n bó nhau. Kh uạ ệ ụ ờ ậ ế ắ ẩ  

hi u chung c a nhân dân c  n c lúc này là "T t c  đ  đánh th ng gi c M  xâmệ ủ ả ướ ấ ả ể ắ ặ ỹ  

l c".ượ

 b2.Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

Đ ng l i kháng chi n ch ng M , c u n c c a Đ ng đ c đ  ra t i các H iườ ố ế ố ỹ ứ ướ ủ ả ượ ề ạ ộ  

ngh  Trung ng l n th  11 và 12 có ý nghĩa h t s c quan tr ng:ị ươ ầ ứ ế ứ ọ
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- Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M , tinh th n cách m ng ti n công, tinhể ệ ế ỹ ắ ỹ ầ ạ ế  

th n đ c l p t  ch , s  kiên trì m c tiêu gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T  qu c,ầ ộ ậ ự ủ ự ụ ả ề ố ấ ổ ố  

ph n ánh đúng đ n ý chí, nguy n v ng chung c a toàn Đ ng, toàn quân, toàn dân ta.ả ắ ệ ọ ủ ả

- Th  hi n t  t ng n m v ng, gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩaể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ  

xã h i, ti p t c ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  hai chi n l c cách m ngộ ế ụ ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ ế ượ ạ  

trong hoàn c nh c  n c có chi n tranh  m c đ  khác nhau, phù h p v i th c t  đ tả ả ướ ế ở ứ ộ ợ ớ ự ế ấ  

n c và b i c nh qu c t .ướ ố ả ố ế

- Đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s cườ ố ế ệ ự ứ  

mình là chính đ c phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m i đ  dân t cượ ể ả ớ ạ ứ ạ ớ ể ộ  

ta đ  s c đánh th ng gi c M  xâm l c.ủ ứ ắ ặ ỹ ượ

3. K t qu , ý nghĩa l ch s , nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mế ả ị ử ắ ợ ọ ệ

a. K t qu  và ý nghĩa l ch sế ả ị ử

a1. K t quế ả

-  mi n B c, th c hi n đ ng l i, ch  tr ng c a Đ ng, sau 21 năm n  l cỞ ề ắ ự ệ ườ ố ủ ươ ủ ả ỗ ự  

ph n đ u, công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i đã đ t đ c nh ng thành t u đáng tấ ấ ộ ự ủ ộ ạ ượ ữ ự ự 

hào. M t ch  đ  xã h i m i, ch  đ  xã h i ch  nghĩa b c đ u đ c hình thành. Dùộ ế ộ ộ ớ ế ộ ộ ủ ướ ầ ượ  

chi n tranh ác li t, b  t n th t n ng n  v  v t ch t, thi t h i l n v  ng i, song khôngế ệ ị ổ ấ ặ ề ề ậ ấ ệ ạ ớ ề ườ  

có n n đói, d ch b nh và s  r i lo n xã h i. Văn hoá, xã h i, y t , giáo d c khôngạ ị ệ ự ố ạ ộ ộ ế ụ  

nh ng đ c duy trì mà còn có s  phát tri n m nh. S n xu t nông nghi p phát tri n,ữ ượ ự ể ạ ả ấ ệ ể  

công nghi p đ a ph ng đ c tăng c ng.ệ ị ươ ượ ườ

Quân dân mi n B c đã đánh th ng cu c chi n tranh phá ho i c a đ  qu c M ,ề ắ ắ ộ ế ạ ủ ế ố ỹ  

đi n hình là tr n "Đi n Biên Ph  trên không" trên b u tr i Hà N i, H i Phòng t  18ể ậ ệ ủ ầ ờ ộ ả ừ  

đ n 30/12/1972 (b n r i 81 máy bay M , có 34 B52, b t 43 gi c lái M ).ế ắ ơ ỹ ắ ặ ỹ

Mi n B c không ch  chia l a v i các chi n tr ng mà còn hoàn thành xu t s c vaiề ắ ỉ ử ớ ế ườ ấ ắ  

trò căn c  đ a c a cách m ng c  n c và nhi m v  h u ph ng l n đ i v i chi nứ ị ủ ạ ả ướ ệ ụ ậ ươ ớ ố ớ ế  

tr ng mi n Nam.ườ ề

-  mi n Nam, v i s  lãnh đ o, ch  đ o đúng đ n c a Đ ng, quân ta đã v t lênỞ ề ớ ự ạ ỉ ạ ắ ủ ả ượ  

m i gian kh  hy sinh, b n b  và anh dũng chi n đ u, l n l t đánh b i các chi n l cọ ổ ề ỉ ế ấ ầ ượ ạ ế ượ  

chi n tranh xâm l c c a đ  qu c M . Trong giai  đo n 1954 - 1960 đã đánh b iế ượ ủ ế ố ỹ ạ ạ  

"Chi n tranh đ n ph ng" c a Mĩ - Ng y, đ a cách m ng t  th  gi  gìn l c l ngế ơ ươ ủ ụ ư ạ ừ ế ữ ự ượ  

sang th  ti n công, giai đo n 1961 - 1965 đã gi  v ng và phát tri n th  ti n công, đánhế ế ạ ữ ữ ể ế ế  

b i chi n l c "Chi n tranh đ t bi t" c a M , giai đo n 1965 - 1968 đã đánh b i chi nạ ế ượ ế ặ ệ ủ ỹ ạ ạ ế  

l c "chi n tranh c c b " c a M  và ch  h u, bu c M  ph i xu ng thang chi n tranh,ượ ế ụ ộ ủ ỹ ư ầ ộ ỹ ả ố ế  
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ch p nh n ng i vào bàn đàm phán v i ta t i Pari; giai đo n 1969 - 1975 đã đánh b iấ ậ ồ ớ ạ ạ ạ  

chi n l c "Vi t Nam hoá chi n tranh" c a M  và tay sai mà đ nh cao là Đ i th ngế ượ ệ ế ủ ỹ ỉ ạ ắ  

Mùa Xuân 1975 v i Chi n d ch H  Chí Minh l ch s , đ p tan toàn b  chính quy n đ ch,ớ ế ị ồ ị ử ậ ộ ề ị  

bu c chúng ph i tuyên b  đ u hàng vô đi u ki n, gi i phóng hoàn toàn mi n Nam.ộ ả ố ầ ề ệ ả ề

a2. Ý nghĩa l ch sị ử

- Ý nghĩa l ch s  đ i v i n c ta là đã k t thúc th ng l i 21 năm chi n đ u ch ngị ử ố ớ ướ ế ắ ợ ế ấ ố  

đ  qu c M  xâm l c, 30 năm chi n tranh cách m ng gi i phóng dân t c , ch m d tế ố ỹ ượ ế ạ ả ộ ấ ứ  

h n m t th  k  ch ng ch  nghĩa th c dân ki u cũ và ch  nghĩa th c dân ki u m i, gi iơ ộ ế ỷ ố ủ ự ể ủ ự ể ớ ả  

phóng mi n Nam, đ a l i đ c l p, th ng nh t, toàn v n lãnh th  đ t n c; hoàn thànhề ư ạ ộ ậ ố ấ ẹ ổ ấ ướ  

cu c cách m ng dân t c dân ch  trên ph m vi c  n c, m  ra k  nguyên m i cho dânộ ạ ộ ủ ạ ả ướ ở ỷ ớ  

t c ta, k  nguyên c  n c hoà bình, th ng nh t, cùng chung m t nhi m v  chi n l c,ộ ỷ ả ướ ố ấ ộ ệ ụ ế ượ  

đi lên ch  nghĩa xã h i; tăng thêm s c m nh v t ch t, tinh th n, th  và l c cho cáchủ ộ ứ ạ ậ ấ ầ ế ự  

m ng và dân t c Vi t Nam, đ  l i ni m t  hào sâu s c và nh ng kinh nghi m quý choạ ộ ệ ể ạ ề ự ắ ữ ệ  

s  nghi p d ng n c và gi  n c giai đo n sau; góp ph n quan tr ng vào vi c nângự ệ ự ướ ữ ướ ạ ầ ọ ệ  

cao uy tín c a Đ ng và dân t c Vi t Nam trên tr ng qu c t .ủ ả ộ ệ ườ ố ế

- Ý nghĩa đ i v i cách m ng th  gi i là đã đ p tan cu c ph n kích l n nh t c aố ớ ạ ế ớ ậ ộ ả ớ ấ ủ  

ch  nghĩa đ  qu c vào ch  nghĩa xã h i và cách m ng th  gi i k  t  sau cu c Chi nủ ế ố ủ ộ ạ ế ớ ể ừ ộ ế  

tranh th  gi i l n th  hai, b o v  v ng ch c ti n đ n phía Đông Nam Á c a ch  nghĩaế ớ ầ ứ ả ệ ữ ắ ề ồ ủ ủ  

xã h i; làm phá s n các chi n l c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c m , gây t n th tộ ả ế ượ ế ượ ủ ế ố ỹ ổ ấ  

to l n và tác đ ng sâu s c đ n n i tình n c M  tr c m t và lâu dài; góp ph n làmớ ộ ắ ế ộ ướ ỹ ướ ắ ầ  

suy y u ch  nghĩa đ  qu c, phá v  m t phòng tuy n quan tr ng c a chúng  khu v cế ủ ế ố ỡ ộ ế ọ ủ ở ự  

Đông Nam Á, m  ra s  s p đ  không th  tránh kh i c a ch  nghĩa th c dân m i, c  vũở ự ụ ổ ể ỏ ủ ủ ự ớ ổ  

m nh m  phong trào đ u tranh vì m c tiêu đ c l p dân t c, dân ch  t  do và hoà bìnhạ ẽ ấ ụ ộ ậ ộ ủ ự  

phát tri n c a nhân dân th  gi i.ể ủ ế ớ

Đánh giá th ng l i l ch s  c a s  nghi p ch ng M , c u n c, Báo cáo chính trắ ợ ị ử ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ ị 

t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng (tháng 12/1976) kh ng đ nh: "Nămạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ẳ ị  

tháng s  trôi qua, nh ng th ng l i c a nhân dân ta trong s  nghi p kháng chi n ch ngẽ ư ắ ợ ủ ự ệ ế ố  

M , c u n c mãi mãi đ c ghi vào l ch s  dân t c nh  m t trong nh ng trang chói l iỹ ứ ướ ượ ị ử ộ ư ộ ữ ọ  

nh t, m t bi u t ng sáng ng i v  s  toàn th ng c a ch  nghĩa anh hùng cách m ng vàấ ộ ể ượ ờ ề ự ắ ủ ủ ạ  

trí tu  con ng i, và đi vào l ch s  th  gi i nh  m t chi n công vĩ đ i c a th  k  XX,ệ ườ ị ử ế ớ ư ộ ế ạ ủ ế ỷ  

m t s  ki n có t m quan tr ng qu c t  to l n và có tính th i đ i sâu s c".ộ ự ệ ầ ọ ố ế ớ ờ ạ ắ

b. Nguyên nhân th ng l i và bài h c kinh nghi mắ ợ ọ ệ

b1.Nguyên nhân th ng l iắ ợ
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Th ng l i c a s  nghi p ch ng M , c u n c là k t qu  t ng h p c a nhi uắ ợ ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ ế ả ổ ợ ủ ề  

nguyên nhân, trong đó quan tr ng nh t là:ọ ấ

- S  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam, ng i đ i bi u trungự ạ ắ ủ ả ộ ả ệ ườ ạ ể  

thành cho nh ng l i ích s ng còn c a c  dân t c Vi t Nam, m t Đ ng có đ ng l iữ ợ ố ủ ả ộ ệ ộ ả ườ ố  

chính tr , đ ng l i quân s  đ c l p, t  ch , sáng t o.ị ườ ố ự ộ ậ ự ủ ạ

- Cu c chi n đ u đ y gian kh  hy sinh c a nhân dân và quân đ i c  n c, đ cộ ế ấ ầ ổ ủ ộ ả ướ ặ  

bi t là c a cán b , chi n sĩ và hàng ch c tri u đ ng bào yêu n c  mi n Nam ngàyệ ủ ộ ế ụ ệ ồ ướ ở ề  

đêm đ i m t v i quân thù, x ng đáng v i danh hi u "Thành đ ng T  qu c".ố ặ ớ ứ ớ ệ ồ ổ ố

- Công cu c xây d ng và b o v  h u ph ng mi n B c xã h i ch  nghĩa c aộ ự ả ệ ậ ươ ề ắ ộ ủ ủ  

đ ng bào và chi n sĩ mi n B c, m t h u ph ng v a chi n đ u v a xây d ng, hoànồ ế ề ắ ộ ậ ươ ừ ế ấ ừ ự  

thành xu t s c nghĩa v  c a h u ph ng l n, h t lòng h t s c chi vi n cho ti n tuy nấ ắ ụ ủ ậ ươ ớ ế ế ứ ệ ề ế  

l n mi n Nam đánh th ng gi c M  xâm l c.ớ ề ắ ặ ỹ ượ

- Tình đoàn k t chi n đ u c a nhân dân ba n c Vi t Nam, Lào, Campuchia và sế ế ấ ủ ướ ệ ự 

ng h , s  giúp đ  to l n c a các n c xã h i ch  nghĩa anh em, s  ng h  nhi t tìnhủ ộ ự ỡ ớ ủ ướ ộ ủ ự ủ ộ ệ  

c a chính ph  và nhân dân ti n b  trên toàn th  gi i k  c  nhân dân ti n b  M .ủ ủ ế ộ ế ớ ể ả ế ộ ỹ

b2. Bài h c kinh nghi mọ ệ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã đ  l i cho Đ ng taắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ể ạ ả  

nhi u bài h c kinh nghi m có giá tr  lý lu n và th c ti n sâu s c.ề ọ ệ ị ậ ự ễ ắ

M t làộ , đ  ra và th c hi n đ ng l i gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chề ự ệ ườ ố ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 

nghĩa xã h i nh m huy đ ng s c m nh toàn dân đánh M , c  n c đánh M . Đ ngộ ằ ộ ứ ạ ỹ ả ướ ỹ ườ  

l i đó th  hi n ý chí và nguy n v ng thi t tha c a nhân dân mi n B c, nhân dân mi nố ể ệ ệ ọ ế ủ ề ắ ề  

Nam, c a c  dân t c Vi t Nam, phù h p v i các trào l u c a cách m ng th  gi i, nênủ ả ộ ệ ợ ớ ư ủ ạ ế ớ  

đã đ ng viên đ n m c cao nh t l c l ng c a toàn dân t c, k t h p s c m nh c a ti nộ ế ứ ấ ự ượ ủ ộ ế ợ ứ ạ ủ ề  

tuy n l n v i h u ph ng l n, k t h p s c m nh c a nhân dân ta v i s c m nh c aế ớ ớ ậ ươ ớ ế ợ ứ ạ ủ ớ ứ ạ ủ  

th i đ i, t o nên s c m nh t ng h p đ  chi n đ u và chi n th ng gi c M  xâm l c.ờ ạ ạ ứ ạ ổ ợ ể ế ấ ế ắ ặ ỹ ượ

Hai là, tin t ng vào s c m nh c a dân t c, kiên đ nh t  t ng chi n l c ti nưở ứ ạ ủ ộ ị ư ưở ế ượ ế  

công, quy t đánh và quy t th ng đ  qu c M  xâm l c. T  t ng đó là m t nhân tế ế ắ ế ố ỹ ượ ư ưở ộ ố 

h t s c quan tr ng đ  ho ch đ nh đúng đ n đ ng l i, ch  tr ng, bi n pháp đánhế ứ ọ ể ạ ị ắ ườ ố ủ ươ ệ  

M , nhân t  đ a cu c chi n đ u c a dân t c ta đi t i th ng l i.ỹ ố ư ộ ế ấ ủ ộ ớ ắ ợ

Ba là, th c hi n chi n tranh nhân dân, tìm ra ph ng pháp đ u tranh đúng đ n,ự ệ ế ươ ấ ắ  

sáng t o. Đ  ch ng l i k  đ ch xâm l c hùng m nh, ph i th c hi n chi n tranh nhânạ ể ố ạ ẻ ị ượ ạ ả ự ệ ế  

dân. Đ ng th i ph i chú tr ng t ng k t th c ti n đ  tìm ra ph ng pháp đ u tranh,ồ ờ ả ọ ổ ế ự ễ ể ươ ấ  

ph ng pháp chi n đ u đúng đ n, linh ho t, sáng t o.ươ ế ấ ắ ạ ạ
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B n làố , trên c  s  đ ng l i, ch  tr ng chi n l c chung đúng đ n ph i có côngơ ở ườ ố ủ ươ ế ượ ắ ả  

tác t  ch c th c hi n gi i, năng đ ng, sáng t o c a các c p b  đ ng trong quân đ i,ổ ứ ự ệ ỏ ộ ạ ủ ấ ộ ả ộ  

c a các ngành, các đ a ph ng, th c hi n ph ng châm giành th ng l i t ng b c đủ ị ươ ự ệ ươ ắ ợ ừ ướ ể 

đi đ n th ng l i hoàn toàn.ế ắ ợ

Năm là, ph i h t s c coi tr ng công tác xây d ng Đ ng, xây d ng l c l ng cáchả ế ứ ọ ự ả ự ự ượ  

m ng  c  h u ph ng và ti n tuy n; ph i th c hi n liên minh ba n c Đông D ngạ ở ả ậ ươ ề ế ả ự ệ ướ ươ  

và tranh th  t i đa s  đ ng tình, ng h  ngày càng to l n c a các n c xã h i chủ ố ự ồ ủ ộ ớ ủ ướ ộ ủ 

nghĩa, c a nhân dân và chính ph  các n c yêu chu ng hoà bình và công lý trên thủ ủ ướ ộ ế 

gi i.ớ
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CH NG IVƯƠ

Đ NG L I CÔNG NGHI P HÓAƯỜ Ố Ệ

L ch s  công nghi p hóa th  gi i cho đ n nay đã tr i qua h n 200 năm, k  tị ử ệ ế ớ ế ả ơ ể ừ 

cu c cách m ng công nghi p cu i th  k  th  XVIII  n c Anh. Cu c cách m ng côngộ ạ ệ ố ế ỷ ứ ở ướ ộ ạ  

nghi p này sau đó nhanh chóng lan r ng sang các n c Tây Âu và các n c khác nhệ ộ ướ ướ ư 

m t trào l u phát tri n m i c a th  gi i. Khi đó, theo cách hi u đ n gi n, công nghi pộ ư ể ớ ủ ế ớ ể ơ ả ệ  

hóa đ n thu n ch  là quá trình thay th  lao đ ng th  công b ng lao đ ng s  d ng máyơ ầ ỉ ế ộ ủ ằ ộ ử ụ  

móc, nh m bi n m t n c nông nghi p l c h u thành m t n c công nghi p phátằ ế ộ ướ ệ ạ ậ ộ ướ ệ  

tri n. Tuy nhiên, tùy thu c vào đ c đi m kinh t , chính tr  , xã h i mà quá trình phátể ộ ặ ể ế ị ộ  

tri n công nghi p hóa  m i qu c gia có nh ng s  khác bi t.  Vi t Nam, đ ng l iể ệ ở ỗ ố ữ ự ệ Ở ệ ườ ố  

công nghi p hóa có th  chia ra làm 2 th i kỳ chính, tr c và sau khi đ i m i ( Đ i h iệ ể ờ ướ ổ ớ ạ ộ  

Đ ng VI -1986). ả

I. Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i( 1960 - 1986) ệ ờ ướ ổ ớ

1. Ch  tr ng c a Đ ng v  công nghi p hóaủ ươ ủ ả ề ệ

a. M c tiêu và ph ng h ng c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩaụ ươ ướ ủ ệ ộ ủ

- Đ ng l i công nghi p hóa đ t n c đã đ c hình thành t  Đ i h i III (tháng 9-ườ ố ệ ấ ướ ượ ừ ạ ộ

1960) c a Đ ng. Quá trình công nghi p hóa c a n c ta di n ra trong b i c nh tìnhủ ả ệ ủ ướ ễ ố ả  

hình trong n c và qu c t  luôn di n bi n ph c t p và không thu n chi u. Th c hi nướ ố ế ễ ế ứ ạ ậ ề ự ệ  

công nghi p hóa đ c 4 năm (1960 – 1964) thì đ  qu c M  m  r ng chi n tranh pháệ ượ ế ố ỹ ở ộ ế  

ho i ra mi n B c. Đ t n c ph i tr c ti p th c hi n đ ng th i hai nhi m v  chi nạ ề ắ ấ ướ ả ự ế ự ệ ồ ờ ệ ụ ế  

l c: Mi n B c v a chi n đ u ch ng chi n tranh phá ho i, v a xây d ng kinh t ,ượ ề ắ ừ ế ấ ố ế ạ ừ ự ế  
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mi n Nam th c hi n cách m ng gi i phóng dân t c. Khi đ t n c v a th ng nh tề ự ệ ạ ả ộ ấ ướ ừ ố ấ  

(1975), c  n c đi lên ch  nghĩa xã h i đ c vài năm thì l i x y ra chi n tranh biênả ướ ủ ộ ượ ạ ả ế  

gi i phía b c, r i k t thúc cu c chi n này l i kéo theo s  c m v n c a M . Nh  v y,ớ ắ ồ ế ộ ế ạ ự ấ ậ ủ ỹ ư ậ  

tr c th i kỳ đ i m i, n c ta có kho ng 25 năm ti n hành công nghi p hóa theo 2 giaiướ ờ ổ ớ ướ ả ế ệ  

đo n: ạ t  1960 đ n 1975 công nghi p hóa  mi n B c và t  1975 – 1985 công nghi pừ ế ệ ở ề ắ ừ ệ  

hóa trên ph m vi c  n cạ ả ướ , hai giai đo n này có m c tiêu, ph ng h ng rõ r t. ạ ụ ươ ướ ệ

-  mi n B cỞ ề ắ , đ c đi m l n nh t là t  m t n n kinh t  nông nghi p l c h u ti nặ ể ớ ấ ừ ộ ề ế ệ ạ ậ ế  

th ng lên ch  nghĩa xã h i không tr i qua phát tri n ch  nghĩa t  b n, m t khác, v aẳ ủ ộ ả ể ủ ư ả ặ ừ  

ph i xây d ng CNXH v a ph i chi n đ u ch ng M . Đi m xu t phát c a Vi t Namả ự ừ ả ế ấ ố ỹ ể ấ ủ ệ  

khi b c vào th c hi n CNH r t th p. Năm 1960, công nghi p chi m t  tr ng18,2% vàướ ự ệ ấ ấ ệ ế ỷ ọ  

7% lao đ ng xã h i; t ng ng nông nghi p chi m t  tr ng 42,3% và 83%. S n l ngộ ộ ươ ứ ệ ế ỷ ọ ả ượ  

l ng th c/ng i d i 300 kg; GDP/ng i d i 100 USD. Trong khi phân công laoươ ự ườ ướ ườ ướ  

đ ng ch a phát tri n và LLSX còn  trình đ  th p thì QHSX đã đ c đ y lên trình độ ư ể ở ộ ấ ượ ẩ ộ 

t p th  hóa và qu c doanh hóa là ch  y u ( đ n năm 1960: 85,8% nông dân vào HTX;ậ ể ố ủ ế ế  

100% h  t  s n đ c c i t o, g n 80% th  th  công cá th  vào HTX ti u th  côngộ ư ả ượ ả ạ ầ ợ ủ ể ể ủ  

nghi p). Trong b i c nh đó, Đ i h i Đ ng III xác đ nh rõ ệ ố ả ạ ộ ả ị m c tiêu c  b n c a côngụ ơ ả ủ  

nghi p hóa xã h i ch  nghĩa ệ ộ ủ là xây d ng m t n n kinh t  xã h i ch  nghĩa cân đ i vàự ộ ề ế ộ ủ ố  

hi n đ i; b c đ u xây d ng c  s  v t ch t và k  thu t c a ch  nghĩa xã h i. Đó làệ ạ ướ ầ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ  

m c tiêu c  b n, lâu dài, ph i th c hi n qua nhi u giai đo n.ụ ơ ả ả ự ệ ề ạ

+ V  c  c u kinh t , Đ ng xác đ nh: k t h p công nghi p v i nông nghi p và l yề ơ ấ ế ả ị ế ợ ệ ớ ệ ấ  

công nghi p n ng làm n n t ng. (T  tr ng giá tr  công nghi p tăng t  18,2% /1960 lênệ ặ ề ả ỷ ọ ị ệ ừ  

22,2%/1965;  26,6%/1971; 28,7%/1975)

+ V  ch  đ o th c hi n công nghi p hóa, H i ngh  TW l n th  7 (khóa III) nêuề ỉ ạ ự ệ ệ ộ ị ầ ứ  

ph ng h ng ch  đ o xây d ng và phát tri n công nghi p là: ươ ướ ỉ ạ ự ể ệ

• u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý.Ư ể ệ ặ ộ ợ

• K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi p.ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ

• Ra s c  phát tri n công nghi p nh  song song v i vi c u tiên phát tri n côngứ ể ệ ẹ ớ ệ ư ể  

nghi p n ng. (V n đ u t  cho công nghi p n ng trong th i kỳ 1960 - 1975 tăngệ ặ ố ầ ư ệ ặ ờ  

11,2 l n, cho công nghi p nh  tăng 6,9 l n, nông nghi p tăng 6 l n)ầ ệ ẹ ầ ệ ầ

• Ra s c phát tri n công nghi p trung ng, đ ng th i đ y m nh phát tri n côngứ ể ệ ươ ồ ờ ẩ ạ ể  

nghi p đ a ph ng.  (Hình thành các trung tâm công nghi p nh  H i  Phòng,ệ ị ươ ệ ư ả  

Qu ng Ninh, Vi t Trì, Thái Nguyên, Nam Đ nh…)ả ệ ị
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=> V  th c ch t, đây là s  l a ch n mô hình chi n l c CNH thay th  nh p kh uề ự ấ ự ự ọ ế ượ ế ậ ẩ  

mà nhi u n c, c  n c XHCN và n c TBCN đã và đang th c hi n lúc đó. Chi nề ướ ả ướ ướ ự ệ ế  

l c này đ c duy trì trong su t 15 năm  mi n B c (1960 – 1975) và 10 năm ti pượ ượ ố ở ề ắ ế  

theo trên ph m vi c  n c ( 1976 – 1986). ạ ả ướ

-  Trên ph m vi c  n cạ ả ướ , sau đ i th ng mùa xuân năm 1975, c  n c đ c l pạ ắ ả ướ ộ ậ  

th ng nh t và quá đ  lên ch  nghĩa xã h i. Chi n l c “ u tiên phát tri n công nghi pố ấ ộ ủ ộ ế ượ Ư ể ệ  

n ng…” ti p t c đ c kh ng đ nh l i sau 16 năm t i Đ i h i IV c a Đ ng (1976)ặ ế ụ ượ ẳ ị ạ ạ ạ ộ ủ ả  

nh ng chính sách thì đã có thay đ i chút ít “ư ổ Đ y m nh công nghi p hóa xã h i chẩ ạ ệ ộ ủ  

nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t k  thu t c a ch  nghĩa xã h i, đ a n n kinh t  n c taự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ư ề ế ướ  

t  s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. u tiên phát tri n công nghi pừ ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ ủ Ư ể ệ  

n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri n nông nghi p và công nghi p nh , k t h pặ ộ ợ ơ ở ể ệ ệ ẹ ế ợ  

xây d ng công nghi p và nông nghi p c  n c thành m t c  c u kinh t  công – nôngự ệ ệ ả ướ ộ ơ ấ ế  

nghi p v a xây d ng kinh t  trung ng v a phát tri n kinh t  đ a ph ng, k t h pệ ừ ự ế ươ ừ ể ế ị ươ ế ợ  

kinh t  trung ng v i kinh t  đ a ph ng trong m t c  c u kinh t  qu c dân th ngế ươ ớ ế ị ươ ộ ơ ấ ế ố ố  

nh tấ ”. 

Nh ng thay đ i trong chính sách CNH dù còn ch a th t rõ nét song cũng đã t oữ ổ ư ậ ạ  

m t s  thay đ i nh t đ nh trong phát tri n:ộ ự ổ ấ ị ể

+ S  xí nghi p công nghi p qu c doanh tăng t  1913 c  s  năm 1976 lên 2627 cố ệ ệ ố ừ ơ ở ơ 

s  năm 1980 và 3220 c  s  năm 1985.ở ơ ở

+ 1976 – 1978 công nghi p phát tri n khá. Năm 1978 tăng 118,2% so v i năm 1976.ệ ể ớ

Tuy nhiên, do trên th c t  chúng ta ch a có đ  đi u ki n đ  th c hi n (ngu nự ế ư ủ ề ệ ể ự ệ ồ  

vi n tr  t  n c ngoài đ t ng t gi m, cách th c qu n lý n n kinh t  n ng tính quanệ ợ ừ ướ ộ ộ ả ứ ả ề ế ặ  

liêu, bao c p, nhi u công trình nhà n c xây d ng d  dang vì thi u v n, công nghi pấ ề ướ ự ở ế ố ệ  

trung ng gi m, nhi u m c tiêu không đ t đ c…) nên đây v n là s  bi u hi n c aươ ả ề ụ ạ ượ ẫ ự ể ệ ủ  

t  t ng nóng v i trong vi c xác đ nh b c đi, và sai l m trong vi c l a ch n u tiênư ưở ộ ệ ị ướ ầ ệ ự ọ ư  

gi a công nghi p và nông nghi p. K t qu  là th i kỳ 1976 – 1980 n n kinh t  lâm vàoữ ệ ệ ế ả ờ ề ế  

kh ng ho ng, suy thoái, c  c u kinh t  m t cân đ i nghiêm tr ng.ủ ả ơ ấ ế ấ ố ọ

Đ i h i l n th  V c a Đ ng (3-1982) đã xác đ nh trong ch ng đ ng đ u tiênạ ộ ầ ứ ủ ả ị ặ ườ ầ  

c a th i kỳ quá đ   n c ta ph i l y nông nghi p làm m t tr n hàng đ u, ra s c phátủ ờ ộ ở ướ ả ấ ệ ặ ậ ầ ứ  

tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; vi c xây d ng và phát tri n công nghi pể ệ ả ấ ệ ự ể ệ  

n ng trong giai đo n này c n làm có m c đ , v a s c, nh m ph c v  thi t th c, cóặ ạ ầ ứ ộ ừ ứ ằ ụ ụ ế ự  

hi u qu  cho nông nghi p và công nghi p nh . Đ i h i V coi đó là n i dung chính c aệ ả ệ ệ ẹ ạ ộ ộ ủ  

công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m t. Đây là b c đi u ch nh r t đúng đ n,ệ ặ ườ ướ ắ ướ ề ỉ ấ ắ  
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phù h p v i th c ti n Vi t Nam. Nh  v y, n n kinh t  qu c dân trong th i kỳ này đãợ ớ ự ễ ệ ờ ậ ề ế ố ờ  

có s  tăng tr ng khá h n so v i th i kỳ 5 năm tr c đó. C  th  là: ự ưở ơ ớ ờ ướ ụ ể

+ T c đ  tăng tr ng kinh t    1981: 2,3%ố ộ ưở ế 1985: 5,7%

+ T c đ  tăng tr ng công nghi p   1981: 9,5%ố ộ ưở ệ

+ T c đ  tăng tr ng nông nghi p   1981: 5,3%ố ộ ưở ệ 1985: 3%

+ Năm 1985, công nghi p nhóm A chi m 32,7%, công nghi p nh  67,3%, ti u thệ ế ệ ẹ ể ủ 

công nghi p 43,5%, công nghi p đ a ph ng 66%, công nghi p qu c doanh và công tệ ệ ị ươ ệ ố ư 

h p doanh 56,5%.ợ

+ T  tr ng công nghi p tăng t  20,2%/1980 lên 30%/1985.ỷ ọ ệ ừ

+ Nh p kh u l ng th c gi m h n so v i 5 năm tr c (t  5,6 tri u t n th i kỳậ ẩ ươ ự ả ẳ ớ ướ ừ ệ ấ ờ  

1976-1980 xu ng 1 tri u t n th i kỳ 1981-1985).ố ệ ấ ờ

Tuy nhiên, trên th c t  chính sách này v n không có m y thay đ i so v i tr c.ự ế ẫ ấ ổ ớ ướ  

M c dù nông nghi p đ c xác đ nh là m t tr n hàng đ u nh ng Đ i h i v n xác đ nhặ ệ ượ ị ặ ậ ầ ư ạ ộ ẫ ị  

“Xây d ng c  c u công nghi p - nông nghi p hi n đ i, l y h  th ng công nghi p n ngự ơ ấ ệ ệ ệ ạ ấ ệ ố ệ ặ  

t ng đ i phát tri n làm nòng c t”. S  đi u ch nh không d t khoát đó đã khi n cho n nươ ố ể ố ự ề ỉ ứ ế ề  

kinh t  Vi t Nam không ti n xa đ c bao nhiêu, trái l i còn g p nhi u khó khăn vàế ệ ế ượ ạ ặ ề  

khuy t đi m m i, tình hình kinh t  - xã h i và đ i s ng nhân dân sau 5 năm khôngế ể ớ ế ộ ờ ố  

nh ng không n đ nh đ c mà còn lâm vào kh ng ho ng tr m tr ng.ữ ổ ị ượ ủ ả ầ ọ

b. Đ c tr ng ch  y u c a công nghi p hóa th i kỳ tr c đ iặ ư ủ ế ủ ệ ờ ướ ổ  m iớ

Nhìn chung trong th i kỳ 1960-1985 chúng ta đã nh n th c và ti n hành côngờ ậ ứ ế  

nghi p hóa theo ki u cũ v i các đ c tr ng c  b n sau đây:ệ ể ớ ặ ư ơ ả

- Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên v  phátệ ề ế ướ ộ ề  

tri n công nghi p n ng.ể ệ ặ

- Ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên đ t đai và ngu n vi n tr  c aủ ế ự ợ ế ề ộ ấ ồ ệ ợ ủ  

các n c xã h i ch  nghĩa, ch  l c th c hi n công nghi p hóa là Nhà n c và doanhướ ộ ủ ủ ự ự ệ ệ ướ  

nghi p nhà n c; vi c phân b  ngu n l c đ  công nghi p hóa ch  y u b ng c  ch  kệ ướ ệ ổ ồ ự ể ệ ủ ế ằ ơ ế ế 

ho ch hóa t p trung quan liêu trong n n kinh t  th  tr ng.ạ ậ ề ế ị ườ

- Nóng v i, gi n đ n, ch  quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quan tâmộ ả ơ ủ ớ  

đ n hi u qu  kinh t  xã h i.ế ệ ả ế ộ

2. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  th c hi n ch  tr ng và ý nghĩaế ả ự ệ ủ ươ

Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i di n ra trong c  ch  k  ho ch hóa t pệ ờ ướ ổ ớ ễ ơ ế ế ạ ậ  

trung, nh ng ti n đ  v t ch t c n thi t cho công nghi p hóa còn h t s c h n ch  vàữ ề ề ậ ấ ầ ế ệ ế ứ ạ ế  
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trong đi u ki n có chi n tranh phá ho i. M c dù v y, quá trình công nghi p hóa v nề ệ ế ạ ặ ậ ệ ẫ  

đ t đ c nh ng k t qu  quan tr ng.ạ ượ ữ ế ả ọ

So v i năm 1955, s  xí nghi p tăng lên 16,5 l n. Nhi u khu công nghi p l n đãớ ố ệ ầ ề ệ ớ  

hình thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên c a các ngành công nghi p n ng quan tr ng nhề ơ ở ầ ủ ệ ặ ọ ư 

đi n, than, c  khí, luy n kim, hóa ch t đ c xây d ng.ệ ơ ệ ấ ượ ự

Đã có hàng ch c tr ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p, d y nghụ ườ ạ ọ ẳ ọ ệ ạ ề 

đã đào t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - k  thu t x p x  43 v n ng i, tăng 19 l nạ ượ ộ ộ ọ ỹ ậ ấ ỉ ạ ườ ầ  

so v i 1960 là th i đi m b t đ u công nghi p hóa.ớ ờ ể ắ ầ ệ

Trong đi u ki n đi lên t  đi m xu t phát th p, l i b  chi n tranh tàn phá n ngề ệ ừ ể ấ ấ ạ ị ế ặ  

n , thì nh ng k t qu  đ t đ c trên đây có ý nghĩa h t s c quan tr ng - t o c  s  banề ữ ế ả ạ ượ ế ứ ọ ạ ơ ở  

đ u đ  n c ta phát tri n nhanh h n trong các giai đo n ti p theo.ầ ể ướ ể ơ ạ ế

b) H n ch  và nguyên nhânạ ế

- H n ch :  Bên c nh nh ng k t qu  đ t đ c, công nghi p hóa th i kỳ tr c đ iạ ế ạ ữ ế ả ạ ượ ệ ờ ướ ổ  

m i còn nhi u h n ch . C  s  v t ch t k  thu t còn h t s c l c h u. Nh ng ngànhớ ề ạ ế ơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ứ ạ ậ ữ  

công nghi p then ch t còn nh  bé và ch a đ c xây d ng đ ng b , ch a đ  s c làmệ ố ỏ ư ượ ự ồ ộ ư ủ ứ  

n n t ng v ng ch c cho nên kinh t  qu c dân.ề ả ữ ắ ế ố

 L c l ng s n xu t trong nông nghi p m i ch  b c đ u phát tri n, nông nghi pự ượ ả ấ ệ ớ ỉ ướ ầ ể ệ  

ch a đáp ng đ c nhu c u v  l ng th c, th c ph m cho xã h i. Đ t n c v n trongư ứ ượ ầ ề ươ ự ự ẩ ộ ấ ướ ẫ  

tình tr ng nghèo nàn l c h u, kém phát tri n, r i vào kh ng ho ng kinh t  - xã h i.ạ ạ ậ ể ơ ủ ả ế ộ

Nh ng h n ch  trên xu t phát t  nguyên nhân:ữ ạ ế ấ ừ

+ V  khách quanề , chúng ta ti n hành công nghi p hóa t  m t n n kinh t  l c h u,ế ệ ừ ộ ề ế ạ ậ  

nghèo nàn và trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, v a b  tàn phá n ng n , v a khôngề ệ ế ừ ị ặ ề ừ  

th  t p trung s c ng i s c c a cho công nghi p hóa.ể ậ ứ ườ ứ ủ ệ

+ V  ch  quan,ề ủ  chúng ta m c nh ng sai l m nghiêm tr ng trong vi c xác đ nh m cắ ữ ầ ọ ệ ị ụ  

tiêu, b c đi v  c  s  v t ch t k  thu t, b  trí c  c u s n xu t, c  c u đ u t … Đó làướ ề ơ ở ậ ấ ỹ ậ ố ơ ấ ả ấ ơ ấ ầ ư  

nh ng sai l m xu t phát t  ch  quan duy ý trí trong nh n th c và ch  tr ng côngữ ầ ấ ừ ủ ậ ứ ủ ươ  

nghi p hóa.ệ

II. Công nghi p hóa, hi n đ i hóa th i kỳ đ i m iệ ệ ạ ờ ổ ớ

1. Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hóa.ổ ớ ư ề ệ

a. Đ i h i VI c a Đ ng phê phán sai l m trong nh n th c và ch  tr ngạ ộ ủ ả ầ ậ ứ ủ ươ  

công nghi p hóa th i kỳ 1960-1986ệ ờ

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng (12-1986) v i tinh th n “nhìnạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ớ ầ  

th ng vào  s  th t, đánh giá đúng s  th t, nói rõ s  th t” đã nghiêm kh c ch  ra nh ngẳ ự ậ ự ậ ự ậ ắ ỉ ữ  
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sai l m trong nh n th c và ch  tr ng công nghi p hóa th i kỳ 1960-1985, mà tr c ti pầ ậ ứ ủ ươ ệ ờ ự ế  

là m i năm t  1975 đ n 1985:ườ ừ ế

Chúng ta đã ph m sai l m trong vi c xác đ nh m c tiêu và b c đi v  xây d ngạ ầ ệ ị ụ ướ ề ự  

c  s  v t ch t, k  thu t, c i t o xã h i ch  nghĩa và qu n lý kinh t …Do t  t ng chơ ở ậ ấ ỹ ậ ả ạ ộ ủ ả ế ư ưở ỉ  

đ o ch  quan, nóng v i, mu n b  qua nh ng b c đi c n thi t nên chúng ta đã chạ ủ ộ ố ỏ ữ ướ ầ ế ủ 

tr ng đ y m nh công nghi p hóa trong khi ch a có đ  các ti n đ  c n thi t, m t khácươ ẩ ạ ệ ư ủ ề ề ầ ế ặ  

ch m đ i m i c  ch  qu n lý kinh t .ậ ổ ớ ơ ế ả ế

Trong vi c b  trí c  c u kinh t , tr c h t là c  c u s n xu t và đ u t , th ngệ ố ơ ấ ế ướ ế ơ ấ ả ấ ầ ư ườ  

ch  xu t phát t  lòng mong mu n đi nhanh, không k t h p ch t ch  ngay t  đ u côngỉ ấ ừ ố ế ợ ặ ẽ ừ ầ  

nghi p v i nông nghi p thành m t c  c u h p lý, thiên v  xây d ng công nghi p n ngệ ớ ệ ộ ơ ấ ợ ề ự ệ ặ  

và nh ng công trình quy mô l n , không t p trung s c gi i quy t v  căn b n v n đữ ớ ậ ứ ả ế ề ả ấ ề 

l ng th c, th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u. K t qu  là đ u t  nhi uươ ự ự ẩ ấ ẩ ế ả ầ ư ề  

nh ng hi u qu  th p.ư ệ ả ấ

Không th c hi n nghiêm ch nh ngh  quy t c a Đ i h i l n th  V nh : Nôngự ệ ỉ ị ế ủ ạ ộ ầ ứ ư  

nghi p v n ch a th t s  coi là m t tr n hàng đ u, công nghi p n ng không ph c vệ ẫ ư ậ ự ặ ậ ầ ệ ặ ụ ụ 

k p th i nông nghi p và công nghi p nh .ị ờ ệ ệ ẹ

b. Quá trình đ i m i t  duy v  công nghi p hóa t  Đ i h i VI đ nổ ớ ư ề ệ ừ ạ ộ ế

 Đ i h i Xạ ộ

T  vi c ch  ra nh ng sai l m, khuy t đi m, ừ ệ ỉ ữ ầ ế ể Đ i h i VIạ ộ  đã c  th  hóa n i dungụ ể ộ  

chính c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa trong ch ng đ ng đ u tiên là th c hi nủ ệ ộ ủ ặ ườ ầ ự ệ  

cho b ng đ c 3 ch ng trình  ằ ượ ươ l ng th c, th c ph m; hàng tiêu dùng và hàng xu tươ ự ự ẩ ấ  

kh uẩ  trong nh ng năm còn l i  c a ch ng đ ng đ u tiên c a th i  kỳ quá đ . Baữ ạ ủ ặ ườ ầ ủ ờ ộ  

ch ng trình này liên quan ch t ch  v i nhau. Phát tri n l ng th c th c ph m và hàngươ ặ ẽ ớ ể ươ ự ự ẩ  

tiêu dung là nh m b o đ m nhu c u thi t y u cho đ i s ng nhân dân sau m y ch cằ ả ả ầ ế ế ờ ố ấ ụ  

năm chi n tranh ác li t và trong b i c nh c a n n kinh t  còn đang trong tình tr ngế ệ ố ả ủ ề ế ạ  

thi u h t hàng hóa nghiêm tr ng, góp ph n n đ nh kinh t  - xã h i; phát tri n hàngế ụ ọ ầ ổ ị ế ộ ể  

xu t kh u là y u t  quy t đ nh đ  khuy n khích s n xu t và đ u t  trong n c, t oấ ẩ ế ố ế ị ể ế ả ấ ầ ư ướ ạ  

ngu n thu ngo i t  đ  nh p kh u máy móc thi t b  ph c v  s n xu t. Xác đ nh th  tồ ạ ệ ể ậ ẩ ế ị ụ ụ ả ấ ị ứ ự 

u tiên đó đã cho phép phát huy s c m nh n i l c và tranh th  s c m nh t  bên ngoàiư ứ ạ ộ ự ủ ứ ạ ừ  

đ  phát tri n kinh t  xã h i. ể ể ế ộ

=> Th c ch t, đây là s  thay đ i trong l a ch n mô hình chi n l c CNH, chuy nự ấ ự ổ ự ọ ế ượ ể  

t  mô hình h ng n i (thay th  nh p kh u) tr c đây b ng mô hình h n h p (h ngừ ướ ộ ế ậ ẩ ướ ằ ỗ ợ ướ  
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v  xu t kh u đ ng th i  thay th  nh p kh u) đang đ c áp d ng ph  bi n và kháề ấ ẩ ồ ờ ế ậ ẩ ượ ụ ổ ế  

thành công t i các n c Châu Á lúc b y gi .ạ ướ ấ ờ

*Nh  v y, chính sách CNH c a Đ i h i VI đãư ậ ủ ạ ộ :

- Đ a ra m t th  t  u tiên m i: nông nghi p – công nghi p hàng tiêu dùng, hàngư ộ ứ ự ư ớ ệ ệ  

xu t kh u – công nghi p n ng.ấ ẩ ệ ặ

- T o m t s  chuy n bi n quan tr ng c  v  quan đi m nh n th c cũng nh  tạ ộ ự ể ế ọ ả ề ể ậ ứ ư ổ 

ch c ch  đ o th c hi n công nghi p hóa đ t n c. Đó là s  chuy n bi n h ng chi nứ ỉ ạ ự ệ ệ ấ ướ ự ể ế ướ ế  

l c CNH t :ượ ừ

+ C  ch  KHHTT sang c  ch  th  tr ng có s  đi u ti t vĩ mô c a Nhà n c.ơ ế ơ ế ị ườ ự ề ế ủ ướ

+ C  ch  khép kín sang c  ch  m  c a kinh t .ơ ế ơ ế ở ử ế

+ T  xây d ng ngay t  đ u m t c  c u kinh t  đ y đ , t  c p t  túc sang c  c uừ ự ừ ầ ộ ơ ấ ế ầ ủ ự ấ ự ơ ấ  

b  sung kinh t  và h i nh p.ổ ế ộ ậ

+ M c tiêu “ u tiên phát tri n công nghiêp n ng” đã chuy n sang “ l y nôngụ ư ể ặ ể ấ  

nghi p và công nghi p hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u làm tr ng tâm”. T  đó d nệ ệ ấ ẩ ọ ừ ẫ  

đ n s  đ i m i trong c  c u đ u t : “ế ự ổ ớ ơ ấ ầ ư Đ u t  có tr ng đi m và t p trung vào nh ngầ ư ọ ể ậ ữ  

m c tiêu và các ngành quan tr ng, tr c h t đ u t  cho s n xu t nông nghi p, hàngụ ọ ướ ế ầ ư ả ấ ệ  

tiêu dùng, hàng xu t kh u, cho ch  bi n nông s n và m t s  ngành công nghi p n ngấ ẩ ế ế ả ộ ố ệ ặ  

tr c ti p ph c v  3 ch ng trình kinh t  l nự ế ụ ụ ươ ế ớ ”

+ Phát huy ngu n l c c a nhi u thành ph n kinh t .ồ ự ủ ề ầ ế

Ti p theo, ế Đ i h i VII (năm 1991)ạ ộ  Đ ng ta ti p t c có nh ng nh n th c m i,ả ế ụ ữ ậ ứ ớ  

ngày càng toàn di n và sâu s c h n v  công nghi p hóa g n v i hi n đ i hóa. Đ i h iệ ắ ơ ề ệ ắ ớ ệ ạ ạ ộ  

đã xác đ nh rõ vai trò “m t tr n hàng đ u” c a nông nghi p, và trên th c t  đ u t  choị ặ ậ ầ ủ ệ ự ế ầ ư  

nông nghi p t  ngân sách đã tăng lên. Đ i h i đ  c p đ n lĩnh v c D ch v  kinh t  - kệ ừ ạ ộ ề ậ ế ự ị ụ ế ỹ 

thu t trong vi c đáp ng yêu c u s n xu t, đ i s ng và h p tác qu c t ; đ a ra chi nậ ệ ứ ầ ả ấ ờ ố ợ ố ế ư ế  

l c phát tri n kinh t  vùng phù h p v i chi n l c chung c  n c. Th c hi n đ ngượ ể ế ợ ớ ế ượ ả ướ ự ệ ườ  

l i công nghi p hóa c a Đ i h i VII, n n kinh t  đã có nh ng b c phát tri n cao h n,ố ệ ủ ạ ộ ề ế ữ ướ ể ơ  

có ch t l ng h n, đi vào th c ch t h n so v i nhi u năm tr c:ấ ượ ơ ự ấ ơ ớ ề ướ

+ T c đ  tăng tr ng kinh t  năm 1991: 5,8%ố ộ ưở ế 1995: 9,5%

+ T ng ng công nghi p tăng:     1991: 5,3 %ươ ứ ệ 1995: 15,5%

+ Nông nghi p tăngệ         1991: 2,2% 1995: 4,8%

+ Xu t kh u tăngấ ẩ         1991: -13,2% 1995: 34,4%

+ L m phát đ c ki m ch   m c th p 1991: 67%ạ ượ ề ế ở ứ ấ 1995: 12,7%

+ C  c u kinh t : 1991: 40,5 – 23,8 – 35,7(%)ơ ấ ế
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     1995:  27,2 – 28,8 – 44 (%)

+ V n đ u t  cho công nghi p giai đo n 1991 – 1995 chi m 38,4% t ng đ u t  xãố ầ ư ệ ạ ế ổ ầ ư  

h i (20,8 t  USD)ộ ỷ

Đ i h i Đ ng VIII (năm 1996ạ ộ ả ) nhìn l i đ t n c sau 10 năm đ i m i đã nh nạ ấ ướ ổ ớ ậ  

đ nh: n c ta đã thoát kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i, nhi m v  đ  ra cho ch ngị ướ ỏ ủ ả ế ộ ệ ụ ề ặ  

đ ng đ u c a th i kỳ quá đ  là chu n b  ti n đ  cho công nghi p hóa đã c  b n hoànườ ầ ủ ờ ộ ẩ ị ề ề ệ ơ ả  

thành cho phép chuy n sang th i kỳ đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c.ể ờ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ  

Công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ c quan ni m nh  sau: ệ ệ ạ ượ ệ ư

Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là quá trình chuy n đ i căn b n toàn di n cácệ ệ ạ ể ổ ả ệ  

ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v  và qu n lý kinh t , xã h i, t  s  d ng s c laoạ ộ ả ấ ị ụ ả ế ộ ừ ử ụ ứ  

đ ng th  công là chính sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i công ngh ,ộ ủ ử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ  

ph ng ti n và ph ng pháp tiên ti n hi n đ i, d a trên s  phát tri n công nghi p vàươ ệ ươ ế ệ ạ ự ự ể ệ  

ti n b  khoa h c, công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i caoế ộ ọ ệ ạ ấ ộ ộ .

Đ i h i VIII đã đi u ch nh chính sách CNH theo h ng l y nông nghi p làmạ ộ ề ỉ ướ ấ ệ  

khâu đ t phá, coi nông nghi p k t h p v i công nghi p ch  bi n là m t tr n hàng đ u.ộ ệ ế ợ ớ ệ ế ế ặ ậ ầ  

Ti p t c th c hi n r ng rãi h n chính sách m  c a, phát tri n kinh t  nhi u thànhế ụ ự ệ ộ ơ ở ử ể ế ề  

ph n, nâng cao quy n  t  ch  s n xu t kinh doanh cho các doanh nghi p. G n côngầ ề ự ủ ả ấ ệ ắ  

nghi p hóa v i hi n đ i hóa, l y khoa h c – công ngh  làm đ ng l c, l y ngu n l cệ ớ ệ ạ ấ ọ ệ ộ ự ấ ồ ự  

con ng i làm y u t  trung tâm c a CNH, HDH. Đ t ra n i dung c  th  c a côngườ ế ố ủ ặ ộ ụ ể ủ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa trong nh ng năm tr c m t (1996-2000) là “đ c bi t coi tr ngệ ệ ạ ữ ướ ắ ặ ệ ọ  

CNH, HDH nông nghi p nông thôn…”. K t qu  là:ệ ế ả

+ T c đ  tăng tr ng kinh tố ộ ưở ế 1996: 9,3% 2000: 6,75%

+ T c đ  tăng tr ng công nghi pố ộ ưở ệ 1996: 14,5% 2000: 10,1 %

+ T c đ  tăng tr ng nông nghi pố ộ ưở ệ 1996: 4,4% 2000: 4%

+ T c đ  tăng kim ng ch xu t kh uố ộ ạ ấ ẩ 1996: 33,2% 2000: 24%

+ C  c u kinh t  ơ ấ ế 1996: 27,8 – 29,7 – 42,5 (%)

2000: 24,3 – 36,6 – 39,1 (%)

Đ i h i IX (năm 2001) và Đ i h i X (năm 2006)ạ ộ ạ ộ  Đ ng ta ti p t c b  sung vàả ế ụ ổ  

nh n m nh m t s  đi m m i trong t  duy v  công nghi p hóa:ấ ạ ộ ố ể ớ ư ề ệ

- Con đ ng công nghi p hóa  n c ta c n và có th  rút ng n th i gian so v i cácườ ệ ở ướ ầ ể ắ ờ ớ  

n c đi tr c. Đây là yêu c u c p thi t c a n c ta nh m s m thu h p kho ng cáchướ ướ ầ ấ ế ủ ướ ằ ớ ẹ ả  

v  trình đ  phát tri n so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i. M t n c điề ộ ể ớ ề ướ ự ế ớ ộ ướ  

sau có đi u ki n t n d ng nh ng kinh nghi m k  thu t, công ngh  và thành qu  c aề ệ ậ ụ ữ ệ ỹ ậ ệ ả ủ  
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các n c đi tr c, t n d ng xu th  c a th i đ i qua h i nh p qu c t  đ  rút ngăn th iướ ướ ậ ụ ế ủ ờ ạ ộ ậ ố ế ể ờ  

gian.

- Tuy nhiên, ti n hành công nghi p hóa theo l i rút ng n so v i các n c đi tr c,ế ệ ố ắ ớ ướ ướ  

chúng ta c n th c hi n các yêu c u nh : Phát tri n kinh t  và công ngh  ph i v a cóầ ự ệ ầ ư ể ế ệ ả ừ  

nh ng b c tu n t , v a có b c nh y v t; phát huy nh ng l i th  c a đ t n c, g nữ ướ ầ ự ừ ướ ả ọ ữ ợ ế ủ ấ ướ ắ  

công nghi p hóa v i hi n đ i hóa, t ng b c phát tri n kinh t  tri th c; phát huy ngu nệ ớ ệ ạ ừ ướ ể ế ứ ồ  

l c trí tu  và tinh th n c a con ng i Vi t Nam, đ c bi t coi tr ng phát tri n giáo d cự ệ ầ ủ ườ ệ ặ ệ ọ ể ụ  

và đào t o, khoa h c và công ngh , xem đây là n n t ng và đ ng l c cho CNH, HDH.ạ ọ ệ ề ả ộ ự

- H ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa  n c ta là ph i phát tri n nhanh và có hi uướ ệ ệ ạ ở ướ ả ể ệ  

qu  các s n ph m, các ngành, các lĩnh v c có l i th , đáp ng nhu c u trong n c vàả ả ẩ ự ợ ế ứ ầ ướ  

xu t kh u.ấ ẩ

- Công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ph i b o đ m xây d ng n n kinh t  đ c l pệ ệ ạ ấ ướ ả ả ả ự ề ế ộ ậ  

t  ch , ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , t c là ph i ti n hành công nghi p hóa trongự ủ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ứ ả ế ệ  

m t n n kinh t  m , h ng ngo i.ộ ề ế ở ướ ạ

- Đ y nhanh CNH, HDH nông nghi p nông thôn v i vi c nâng cao năng su t, ch tẩ ệ ớ ệ ấ ấ  

l ng s n ph m nông nghi p.ượ ả ẩ ệ

- Đ y m nh CNH, HDH ph i tính toán đ n yêu c u phát tri n b n v ng trong t ngẩ ạ ả ế ầ ể ề ữ ươ  

lai.

2. M c tiêu, quan đi m công nghi p hóa, hi n đ i hóaụ ể ệ ệ ạ .

a. M c tiêu công nghi p hóa, hi n đ i hóaụ ệ ệ ạ

M c tiêu lâu dài c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa là c i bi n n c ta thànhụ ủ ệ ệ ạ ả ế ướ  

m t n c công nghi p có c  s  v t ch t k  thu t hi n đ i, có c  c u kinh t  h p lý,ộ ướ ệ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ệ ạ ơ ấ ế ợ  

quan h  s n xu t ti n b , phù h p v i trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t, m cệ ả ấ ế ộ ợ ớ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ứ  

s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng – an ninh v ng ch c, dân giàu n c m nhố ậ ấ ầ ố ữ ắ ướ ạ  

xã h i công b ng dân ch  văn minh.ộ ằ ủ

Đ  th c hi n m c tiêu trên,  m i th i kỳ ph i đ t đ c nh ng m c tiêu cể ự ệ ụ ở ỗ ờ ả ạ ượ ữ ụ ụ 

th . Đ i h i X xác đ nh m c tiêu c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa là đ y m nh côngể ạ ộ ị ụ ủ ệ ệ ạ ẩ ạ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th c đ  s m đ a n c ta ra kh iệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ ể ớ ư ướ ỏ  

tình tr ng kém phát tri n; t o n n t ng đ  đ n năm 2020 đ a n c ta c  b n tr  thànhạ ể ạ ề ả ể ế ư ướ ơ ả ở  

n c công nghi p theo h ng hi n đ i.ướ ệ ướ ệ ạ

b. Quan đi m công nghi p hóa, hi n đ i hóaể ệ ệ ạ

- M t làộ , công nghi p hóa g n v i hi n đ i hóa và công nghi p hóa, hi n đ i hóaệ ắ ớ ệ ạ ệ ệ ạ  

g n v i phát tri n kinh t  tri th c.ắ ớ ể ế ứ
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- Hai là, công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  th  tr ng đ nhệ ệ ạ ắ ớ ể ế ị ườ ị  

h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t .ướ ộ ủ ộ ậ ế ố ế

-  Ba là, l y phát huy ngu n l c con ng i là y u t  c  b n cho s  phát tri nấ ồ ự ườ ế ố ơ ả ự ể  

nhanh và b n v ng.ề ữ

-  B n làố , coi phát tri n khoa h c và công ngh  là n n t ng, là đ ng l c côngể ọ ệ ề ả ộ ự  

nghi p hóa, hi n đ i hóa.ệ ệ ạ

- Năm là, phát tri n nhanh, hi u qu  và b n v ng; tăng tr ng kinh t  đi đôi v iể ệ ả ề ữ ưở ế ớ  

th c hi n ti n b  và công b ng xã h i, b o v  môi tr ng t  nhiên, b o t n đa d ngự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ ườ ự ả ồ ạ  

sinh h c.ọ

3. N i dung và đ nh h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri nộ ị ướ ệ ệ ạ ắ ớ ể  

kinh t  tri th cế ứ

a. N i dungộ

Đ i h i X c a Đ ng ch   rõ: “ạ ộ ủ ả ỉ Chúng ta c n tranh th  các c  h i thu n l i doầ ủ ơ ộ ậ ợ  

b i c nh qu c t  t o ra và ti m năng, l i th  c a n c ta đ  rút ng n quá trình côngố ả ố ế ạ ề ợ ế ủ ướ ể ắ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa g n v i phátệ ệ ạ ấ ướ ị ướ ộ ủ ắ ớ  

tri n kinh t  tri th c. Ph i coi kinh t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  vàể ế ứ ả ế ứ ế ố ọ ủ ề ế  

công nghi p hóa, hi n đ i hóaệ ệ ạ ”.

N i dung c  b n c a quá trình này là:ộ ơ ả ủ

- Phát tri n m nh các ngành và s n ph m kinh t  có giá tr  gia tăng cao d a nhi uể ạ ả ẩ ế ị ự ề  

vào tri th c, k t h p s  d ng ngu n v n tri th c c a con ng i Vi t Nam v i tri th cứ ế ợ ử ụ ồ ố ứ ủ ườ ệ ớ ứ  

m i nh t c a nhân lo i.ớ ấ ủ ạ

- Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ng kinh t  trong m i b c phátọ ả ố ượ ấ ượ ưở ế ỗ ướ  

tri n c a đ t n c,  t ng vùng, t ng đ a ph ng, t ng d  án kinh t  xã h i.ể ủ ấ ướ ở ừ ừ ị ươ ừ ự ế ộ

- Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p lý theo ngành, lĩnh v c và lãnh th .ự ơ ấ ế ệ ạ ợ ự ổ

- Gi m chi phí trung gian, nâng cao năng su t lao đ ng c a t t c  các ngành lĩnhả ấ ộ ủ ấ ả  

v c, nh t là các ngành, lĩnh v c có s c c nh tranh cao.ự ấ ự ứ ạ

b. Đ nh h ng phát tri n các ngành và lĩnh v c kinh t  trong quá trình đ yị ướ ể ự ế ẩ  

m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th cạ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ

-  M t làộ , đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p nông thôn gi iẩ ạ ệ ệ ạ ệ ả  

quy t đ ng b  các v n đ  nông nghi p, nông thôn, nông dân.ế ồ ộ ấ ề ệ

+ V  công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p.ề ệ ệ ạ ệ

V n đ  nông nghi p, nông thôn và nông dân là m t v n đ  l n c a quá trìnhấ ề ệ ộ ấ ề ớ ủ  

công nghi p hóa đ i v i t t c  các n c ti n hành công nghi p hóa trên th  gi i, b i vìệ ố ớ ấ ả ướ ế ệ ế ớ ở  
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công nghi p hóa là quá trình thu h p khu v c nông nghi p, nông thôn và gia tăng khuệ ẹ ự ệ  

v c công nghi p, xây d ng d ch v  và đô th . Nông nghi p là n i cung c p l ng th c,ự ệ ự ị ụ ị ệ ơ ấ ươ ự  

nguyên li u và lao đ ng cho công nghi p và thành th , là th  tr ng r ng l n c a côngệ ộ ệ ị ị ườ ộ ớ ủ  

nghi p và d ch v . Nông thôn chi m đa s  dân c   th i đi m khi b t đ u công nghi pệ ị ụ ế ố ư ở ờ ể ắ ầ ệ  

hóa. Vì v y, quan tâm đ n nông nghi p, nông dân và nông thôn là m t v n đ  có t mậ ế ệ ộ ấ ề ầ  

quan tr ng hàng đ u c a quá trình công nghi p hóa.  n c ta, trong nh ng năm qua,ọ ầ ủ ệ Ở ướ ữ  

v n đ  công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p và nông thôn đ c đ t  v  trí quanấ ề ệ ệ ạ ệ ượ ặ ở ị  

tr ng. Trong nh ng năm t i, đ nh h ng phát tri n cho quá trình này là:ọ ữ ớ ị ướ ể

Chuy n d ch m nh c  c u nông nghi p và kinh t  nông thôn theo h ng t o raể ị ạ ơ ấ ệ ế ướ ạ  

giá tr  gia tăng ngày càng cao, g n v i công nghi p ch  bi n và th  tr ng; đ y nhanhị ắ ớ ệ ế ế ị ườ ẩ  

ti n b  khoa h c k  thu t và công ngh  sinh h c vào s n xu t, nâng cao năng su t,ế ộ ọ ỹ ậ ệ ọ ả ấ ấ  

ch t l ng và s c c nh tranh c a nông s n hàng hóa, phù h p đ c đi m t ng vùng,ấ ượ ứ ạ ủ ả ợ ặ ể ừ  

t ng đ a ph ng.ừ ị ươ

Tăng nhanh t  tr ng giá tr  s n ph m và lao đ ng các ngành công nghi p và d chỷ ọ ị ả ẩ ộ ệ ị  

v , gi m d n t  tr ng s n ph m và lao đ ng nông nghi p.ụ ả ầ ỷ ọ ả ẩ ộ ệ

+ V  quy ho ch phát tri n nông thôn:ề ạ ể

Kh n tr ng xây d ng các quy ho ch phát tri n nông thôn, th c hi n ch ngẩ ươ ự ạ ể ự ệ ươ  

trình xây d ng nông thôn m i. Xây d ng các làng, xã, p, b n có cu c s ng no đ , vănự ớ ự ấ ả ộ ố ủ  

minh, môi tr ng lành m nh.ườ ạ

Hình thành các khu dân c  đô th  v i k t c u h  t ng kinh t , xã h i đ ng bư ị ớ ế ấ ạ ầ ế ộ ồ ộ  

nh  th y l i, giao thông, đi n n c, c m công nghi p, tr ng h c, tr m y t , b uư ủ ợ ệ ướ ụ ệ ườ ọ ạ ế ư  

đi n, ch …ệ ợ

Phát huy dân ch   nông thôn đi đôi v i xây d ng n p s ng văn hóa, nâng caoủ ở ớ ự ế ố  

trình đ  dân trí, bài tr  các t  n n xã h i, h  t c, mê tín d  đoan, b o đ m an ninh, tr tộ ừ ệ ạ ộ ủ ụ ị ả ả ậ  

t  an toàn xã h i.ự ộ

+ V  gi i quy t lao đ ng, vi c làm  nông thôn:ề ả ế ộ ệ ở

 Chú tr ng d y ngh , gi i quy t vi c làm cho nông dân, tr c h t  các vùng sọ ạ ề ả ế ệ ướ ế ở ử 

d ng đ t nông nghi p đ  xây d ng các c  s  công nghi p, d ch v , giao thông, các khuụ ấ ệ ể ự ơ ở ệ ị ụ  

đô th  m i. Chuy n d ch c  c u lao đ ng  nông thôn theo h ng gi m nhanh t  tr ngị ớ ể ị ơ ấ ộ ở ướ ả ỷ ọ  

lao đ ng làm nông nghi p, tăng t  tr ng lao đ ng làm công nghi p và d ch v . T o đi uộ ệ ỷ ọ ộ ệ ị ụ ạ ề  

ki n đ  lao đ ng nông thôn có vi c làm trong và ngoài khu v c nông thôn, k  c  laoệ ể ộ ệ ự ể ả  

đ ng n c ngoài.ộ ướ
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Đ u t  m nh h n cho các ch ng trình xóa đói gi m nghèo, nh t là  các vùngầ ư ạ ơ ươ ả ấ ở  

sâu, vùng xa, biên gi i, h i đ o, vùng đ ng b ng dân t c thi u s .ớ ả ả ồ ằ ộ ể ố

M c tiêu đ  ra là ph n đ u đ n năm 2010 gi m t  l  lao đ ng nông, lâm, ngụ ề ấ ấ ế ả ỷ ệ ộ ư 

nghi p xu ng d i 50% t ng s  lao đ ng xã h i và nâng cao t  l  th i gian s  d ngệ ố ướ ổ ố ộ ộ ỷ ệ ờ ử ụ  

lao đ ng  nông thôn lên kho ng 85%.ộ ở ả

Hai là, phát tri n nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch vể ơ ệ ự ị ụ.

Tính quy lu t c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa là t  tr ng c a nông nghi pậ ủ ệ ệ ạ ỷ ọ ủ ệ  

gi m còn công nghi p, d ch v  thì tăng lên. Vì v y, n c ta ch  tr ng phát tri nả ệ ị ụ ậ ướ ủ ươ ể  

nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch v .ơ ệ ự ị ụ

- Đ i v i công nghi p và xây d ng:ố ớ ệ ự

Khuy n khích phát tri n công nghi p công ngh  cao, công nghi p ch  tác, côngế ể ệ ệ ệ ế  

nghi p ph n m m và công nghi p b  tr  có l i th  c nh tranh, t o nhi u s n ph mệ ầ ề ệ ổ ợ ợ ế ạ ạ ề ả ẩ  

xu t kh u và thu hút nhi u lao đ ng; phát tri n m t s  khu kinh t  m  và đ c khu kinhấ ẩ ề ộ ể ộ ố ế ở ặ  

t , nâng cao hi u qu  c a các khu công nghi p, khu ch  xu t. Khuy n khích và t oế ệ ả ủ ệ ế ấ ế ạ  

đi u ki n đ  các thành ph n kinh t  tham gia phát tri n các ngành công nghi p s nề ệ ể ầ ế ể ệ ả  

xu t hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u; s n xu t t  li u s n xu t quan tr ng theoấ ấ ẩ ả ấ ư ệ ả ấ ọ  

h ng hi n đ i; u tiên thu hút đ u t  c a các t p đoàn kinh t  l n n c ngoài và cácướ ệ ạ ư ầ ư ủ ậ ế ớ ướ  

công ty l n xuyên qu c gia.ớ ố

Tích c c thu hút v n trong và ngoài n c đ  đ u t  th c hi n các d  án quanự ố ướ ể ầ ư ự ệ ự  

tr ng đ  khai thác d u khí, l c d u và hóa d u luy n kim, c  khí ch  t o, hóa ch t cọ ể ầ ọ ầ ầ ệ ơ ế ạ ấ ơ 

b n, phân bón, v t li u xây d ng. Có chính sách h n ch  xu t kh u tài nguyên thô. Thuả ậ ệ ự ạ ế ấ ẩ  

hút chuyên gia gi i, cao c p c a n c ngoài và trong c ng đ ng ng i Vi t đ nh c  ỏ ấ ủ ướ ộ ồ ườ ệ ị ư ở 

n c ngoài.ướ

Xây d ng đ ng b  k t c u h  t ng k  thu t kinh t  - xã h i nh t là các sân bayự ồ ộ ế ấ ạ ầ ỹ ậ ế ộ ấ  

qu c t , c ng bi n, đ ng cao t c, đ ng ven bi n, đ ng đông tây, m ng l i cungố ế ả ể ườ ố ườ ể ườ ạ ướ  

c p đi n, h  t ng k  thu t và h  t ng xã h i  các  đô th  l n, h  th ng th y l i, c pấ ệ ạ ầ ỹ ậ ạ ầ ộ ở ị ớ ệ ố ủ ợ ấ  

thoát n c. Phát tri n công nghi p năng l ng g n v i  công ngh  ti t  ki m năngướ ể ệ ượ ắ ớ ệ ế ệ  

l ng. Tăng nhanh năng l c và hi n đ i hóa b u chính vi n thông.ượ ự ệ ạ ư ễ

- Đ i v i d ch v :ố ớ ị ụ

T o b c phát tri n v t b c c a các ngành d ch v , nh t là nh ng ngành cóạ ướ ể ượ ậ ủ ị ụ ấ ữ  

ch t l ng cao, ti m năng l n và có s c c nh tranh, đ a t c đ  phát tri n c a ngànhấ ượ ề ớ ứ ạ ư ố ộ ể ủ  

d ch v  cao h n t c đ  tăng GDP. T n d ng t t th i c  h i nh p kinh t  qu c đ  t oị ụ ơ ố ộ ậ ụ ố ờ ơ ộ ậ ế ố ể ạ  

b c phát tri n ngành “công nghi p không khói” này. Ti p t c m  r ng và nâng caoướ ể ệ ế ụ ở ộ  
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ch t l ng các ngành d ch v  truy n th ng nh  v n t i, th ng m i, ngân hàng, b uấ ượ ị ụ ề ố ư ậ ả ươ ạ ư  

chính vi n thông, du l ch. Phát tri n m nh các d ch v  ph c v  s n xu t nông, lâm, ngễ ị ể ạ ị ụ ụ ụ ả ấ ư 

nghi p, ph c v  đ i s ng  khu v c nông thôn.ệ ụ ụ ờ ố ở ự

Đ i m i căn b n c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  côngổ ớ ả ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ  

c ng. Nhà n c ki m soát ch t ch  đ c quy n và t o hành làng pháp lý, môi tr ngộ ướ ể ặ ẽ ộ ề ạ ườ  

thu n l i cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t  tham gia và c nh tranhậ ợ ệ ộ ọ ầ ế ạ  

bình đ ng trên th  tr ng d ch v .ẳ ị ườ ị ụ

Ba là, phát tri n kinh t  vùngể ế .

C  c u kinh t  vùng là m t trong nh ng c  c u c  b n c a n n kinh t  qu cơ ấ ế ộ ữ ơ ấ ơ ả ủ ề ế ố  

dân. Xác đ nh đúng đ n c  c u vùng có ý nghĩa quan tr ng, nó cho phép khai thác cóị ắ ơ ấ ọ  

hi u qu  các l i th  so sánh c a t ng vùng, t o ra s  phát tri n đ ng đ u gi a cácệ ả ợ ế ủ ừ ạ ự ể ồ ề ữ  

vùng trong c  n c. Đ  phát tri n m nh m  kinh t  vùng trong nh ng năm t i c nả ướ ể ể ạ ẽ ế ữ ớ ầ  

ph i:ả

Có c  ch , chính sách phù h p đ  các vùng trong c  n c cùng phát tri n nhanhơ ế ợ ể ả ướ ể  

h n trên c  s  phát huy l i th  so sánh, hình thành c  c u kinh t  h p lý c a m i vùngơ ơ ở ợ ế ơ ấ ế ợ ủ ỗ  

và liên vùng, đ ng th i t o ra s  liên k t gi a các vùng nh m đem l i hi u qu  cao,ồ ờ ạ ự ế ữ ằ ạ ệ ả  

kh c ph c tình tr ng chia c t, khép kín theo đ a  gi i hành chính.ắ ụ ạ ắ ị ớ

Xây d ng ba vùng kinh t  tr ng đi m  mi n B c, mi n Trung, mi n Nam thànhự ế ọ ể ở ề ắ ề ề  

nh ng trung tâm công nghi p l n có công ngh  cao đ  các vùng này đóng góp ngày càngữ ệ ớ ệ ể  

l n cho s  phát tri n chung c a c  n c. Trên c  s  phát tri n các vùng kinh t  tr ngớ ự ể ủ ả ướ ơ ở ể ế ọ  

đi m, t o ra đ ng l c và s  lan t a đ n các vùng khác và tr  giúp các vùng khó khăn,ể ạ ộ ự ự ỏ ế ợ  

đ c bi t các vùng biên gi i, h i đ o, Tây Nguyên, Tây Nam, Tây B c. Có chính sách trặ ệ ớ ả ả ắ ợ 

giúp nhi u h n v  ngu n l c đ  phát tri n các vùng khó khăn. B  sung chính sáchề ơ ề ồ ự ể ể ổ  

khuy n khích các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t  và doanh nghi p n cế ệ ộ ọ ầ ế ệ ướ  

ngoài đ n đ u t , kinh doanh t i các vùng khó khăn.ế ầ ư ạ

B n là, phát tri n kinh t  bi nố ể ế ể .

Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t  bi n toàn di n, có tr ngự ự ệ ế ượ ể ế ể ệ ọ  

tâm, tr ng đi m. S m đ a n c ta tr  thành qu c gia m nh v  kinh t  bi n trong khuọ ể ớ ư ướ ở ố ạ ề ế ể  

v c, g n v i b o đ m qu c phòng – an ninh và h p tác qu c t .ự ắ ớ ả ả ố ợ ố ế

Hoàn ch nh quy ho ch và phát tri n có hi u qu  h  th ng c ng bi n và v n t iỉ ạ ể ệ ả ệ ố ả ể ậ ả  

bi n, khai thác, khai thác và ch  bi n d u khí, khai thác và ch  bi n h i s n, phát tri nể ế ế ầ ế ế ả ả ể  

du l ch bi n, đ o. Đ y m nh phát tri n ngành công nghi p đóng tàu bi n, đ ng th iị ể ả ẩ ạ ể ệ ể ồ ờ  

hình thành m t s  hành lang kinh t  ven bi n.ộ ố ế ể
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Năm là, d ch chuy n c  c u lao đ ng, c  c u công ngh .ị ể ơ ấ ộ ơ ấ ệ

Đ  chuy n d ch c  c u lao đ ng và c  c u công ngh  trong quá trình côngể ể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa g n li n v i phát tri n kinh t  tri th c c n ph i:ệ ệ ạ ắ ề ớ ể ế ứ ầ ả

- Phát tri n ngu n nhân l c, đ m b o đ n năm 2010 có ngu n nhân l c v i cể ồ ự ả ả ế ồ ự ớ ơ 

c u đ ng b  và ch t l ng cao, t  l  lao đ ng trong khu v c nông nghi p còn d iấ ồ ộ ấ ượ ỷ ệ ộ ự ệ ướ  

50% l c l ng lao đ ng xã h i.ự ượ ộ ộ

- Phát tri n khoa h c và công ngh  phù h p v i xu th  phát tri n nh y v t c aể ọ ệ ợ ớ ế ể ả ọ ủ  

cách m ng khoa h c và công ngh . L a ch n và đi ngay vào công ngh  hi n đ i  m tạ ọ ệ ự ọ ệ ệ ạ ở ộ  

s  ngành, lĩnh v c then ch t. Chú tr ng phát tri n công ngh  cao đ  t o đ t phá vàố ự ố ọ ể ệ ể ạ ộ  

công ngh  s  d ng nhi u lao đ ng đ  gi i quy t vi c làm. Đ y m nh nghiên c u vàệ ử ụ ề ộ ể ả ế ệ ẩ ạ ứ  

ng d ng thành t u khoa h c và công ngh , t o b c đ t phá v  năng su t, ch t l ngứ ụ ự ọ ệ ạ ướ ộ ề ấ ấ ượ  

và hi u qu , trong t ng ngành, lĩnh v c c a n n kinh t .ệ ả ừ ự ủ ề ế

- K t h p ch t ch  gi a ho t đ ng khoa h c và công ngh  v i giáo d c và đàoế ợ ặ ẽ ữ ạ ộ ọ ệ ớ ụ  

t o đ  th c s  phát huy vai trò qu c sách hàng đ u, t o đ ng l c đ y nhanh côngạ ể ự ự ố ầ ạ ộ ự ẩ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa và phát tri n kinh t  tri th c. Th c hi n chính sách tr ng d ngệ ệ ạ ể ế ứ ự ệ ọ ụ  

nhân tài, các nhà khoa h c đ u ngành, t ng công trình s , k  s  tr ng, k  thu t viênọ ầ ổ ư ỹ ư ưở ỹ ậ  

lành ngh  và công nhân k  thu t có tay ngh  cao.ề ỹ ậ ề

- Đ i m i c  b n c  ch  qu n lý khoa h c và công ngh  đ c bi t là c  ch  tàiổ ớ ơ ả ơ ế ả ọ ệ ặ ệ ơ ế  

chính phù h p v i đ c thù sáng t o và kh  năng r i ro c a ho t đ ng khoa h c và côngợ ớ ặ ạ ả ủ ủ ạ ộ ọ  

ngh .ệ

Sáu là, b o v , s  d ng, hi u qu  tài nguyên qu c gia, c i thi n môi tr ng tả ệ ử ụ ệ ả ố ả ệ ườ ự  

nhiên.

Xu t phát t  yêu c u phát tri n b n v ng c a đ t n c trong quá trình côngấ ừ ầ ể ề ữ ủ ấ ướ  

nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th c, v n đ  b o v , s  d ng tàiệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ ấ ề ả ệ ử ụ  

nguyên và c i thi n môi tr ng t  nhiên đ c xác đ nh.ả ệ ườ ự ượ ị

- Tăng c ng qu n lý tài nguyên qu c gia, nh t là các tài nguyên đ t, n c,ườ ả ố ấ ấ ướ  

khoáng s n và r ng. Ngăn ch n các hành vi h y ho i và gây ô nhi m môi tr ng, kh cả ừ ặ ủ ạ ễ ườ ắ  

ph c tình tr ng xu ng c p môi tr ng  các l u v c song, đô th , khu công nghi p, làngụ ạ ố ấ ườ ở ư ự ị ệ  

ngh , n i đông dân c  và có nhi u ho t đ ng kinh t . Quan tâm đ u t  cho lĩnh v cề ơ ư ề ạ ộ ế ầ ư ự  

môi tr ng, nh t là các ho t đ ng thu gom, tái ch  và x  lý ch t th i, phát tri n và ngườ ấ ạ ộ ế ử ấ ả ể ứ  

d ng công ngh  s ch ho c công ngh  ít gây ô nhiêm môi tr ng. Hoàn ch nh lu t pháp,ụ ệ ạ ặ ệ ườ ỉ ậ  

tăng c ng qu n lý nhà n c v  b o v  và c i thi n môi tr ng t  nhiên. Th c hi nườ ả ướ ề ả ệ ả ệ ườ ự ự ệ  

nguyên t c ng i gây ô nhi m ph i x  lý ô nhi m ho c chi tr  cho vi c x  lí ô nhi m.ắ ườ ễ ả ử ễ ặ ả ệ ử ễ
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- T ng b c hi n đ i hóa công tác nghiên c u, d  báo khí t ng – th y văn, chừ ướ ệ ạ ứ ự ượ ủ ủ 

đ ng phòng ch ng thiên tai, tìm ki m, c u n n.ộ ố ế ứ ạ

- X  lý t t m i quan h  gi a tăng  dân s , phát tri n kinh t  và đô th  hóa v iử ố ố ệ ữ ố ể ế ị ớ  

b o v  môi tr ng, b o đ m phát tri n b n v ng.ả ệ ườ ả ả ể ề ữ

- M  r ng h p tác qu c t  v  b o v  môi tr ng và qu n lý tài nguyên thiênở ộ ợ ố ế ề ả ệ ườ ả  

nhiên, chú tr ng lĩnh v c qu n lý, khai thác và s  d ng tài nguyên n c.ọ ự ả ử ụ ướ

4. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânế ả ạ ế

a. K t qu  th c hi n đ ng l i và ý nghĩaế ả ự ệ ườ ố

Sau h n 20 năm đ i m i, đ t n c ta đã thu đ c nh ng thành t u to l n, trongơ ổ ớ ấ ướ ượ ữ ự ớ  

đó có nh ng thành t u n i b t c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa.ữ ự ổ ậ ủ ệ ệ ạ

M t là, c  s  v t ch t - k  thu t c a đ t n c đ c tăng c ng đáng k , khộ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ấ ướ ượ ườ ể ả 

năng đ c l p t  ch  c a n n kinh t  đ c nâng cao. T  m t n n kinh t  ch  y u làộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ ừ ộ ề ế ủ ế  

nông nghi p l c h u, c  s  v t ch t y u kém đi lên, đ n nay c  n c đã có h n 100ệ ạ ậ ơ ở ậ ấ ế ế ả ướ ơ  

khu công nghi p, khu ch  xu t t p trung, nhi u khu ho t đ ng có hi u qu , t  l  ngànhệ ế ấ ậ ề ạ ộ ệ ả ỉ ệ  

công nghi p ch  tác, c  khí ch  t o và n i đ a hóa s n ph m ngày càng tăng. Ngànhệ ế ơ ế ạ ộ ị ả ẩ  

công nghi p s n xu t t  li u nh  luy n kim, c  khí, v t li u xây d ng, hóa ch t cệ ả ấ ư ệ ư ệ ơ ậ ệ ự ấ ơ 

b n, khai thác và hóa d u đã và đang có nh ng b c phát tri n m nh m . M t s  s nả ầ ữ ướ ể ạ ẽ ộ ố ả  

ph m công nghi p đã c nh tranh đ c trên th  tr ng trong và ngoài n c. Ngành xâyẩ ệ ạ ượ ị ườ ướ  

d ng tăng tr ng nhanh, bình quân th i kỳ 2001 - 2005 đ t 16,7% /năm, năng l c xâyự ưở ờ ạ ự  

d ng tăng nhanh và có b c ti n đáng k  theo h ng hi n đ i. Vi c xây d ng đô th ,ự ướ ế ể ướ ệ ạ ệ ự ị  

nhà  đ t nhi u hi u qu . Hàng năm đ a thêm vào s  d ng hàng tri u m2 nhà  (bìnhở ạ ề ệ ả ư ử ụ ệ ở  

quân th i kỳ 2001-2005, tăng m i năm 20 tri u m2). Công nghi p nông thôn và mi n núiờ ỗ ệ ệ ề  

có b c tăng tr ng cao h n t c đ  trung bình c a c  n c. Nhi u công trình quanướ ưở ơ ố ộ ủ ả ướ ề  

tr ng thu c k t c u h  t ng đ c xây d ng, sân bay, c ng bi n, đ ng b , c u, nhàọ ộ ế ấ ạ ầ ượ ự ả ể ườ ộ ầ  

máy đi n, b u chính - vi n thông…. theo h ng hi n đ i.ệ ư ễ ướ ệ ạ

Hai là, c  c u kinh t  chuy n d ch theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa đãơ ấ ế ể ị ướ ệ ệ ạ  

đ t đ c nh ng k t qu  quan tr ng: t  tr ng công nghi p và xây d ng tăng, t  tr ngạ ượ ữ ế ả ọ ỷ ọ ệ ự ỷ ọ  

nông, lâm nghi p và th y s n gi m (giai đo n 2001-2005, t  tr ng công nghi p và xâyệ ủ ả ả ạ ỷ ọ ệ  

d ng tăng t  36,7% năm 2000 lên 41% năm 2005; còn t  tr ng c a nông, lâm nghi p vàự ừ ỷ ọ ủ ệ  

th y s n gi m t  24,5% năm 2000 xu ng 20,9% năm 2005). Trong t ng ngành kinh tủ ả ả ừ ố ừ ế 

đ u có s  chuy n d ch tích c c v  c  c u s n xu t, c  c u công ngh  theo h ng ti nề ự ể ị ự ề ơ ấ ả ấ ơ ấ ệ ướ ế  

b , hi u qu , g n v i s n xu t, v i th  tr ng.ộ ệ ả ắ ớ ả ấ ớ ị ườ
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C  c u kinh t  vùng đã có đi u ch nh theo h ng phát huy l i th  so sánh c aơ ấ ế ề ỉ ướ ợ ế ủ  

t ng vùng. Các vùng kinh t  tr ng đi m phát tri n khá nhanh đóng góp quan tr ng vàoừ ế ọ ể ể ọ  

s  tăng tr ng và là đ u tàu c a n n kinh t .ự ưở ầ ủ ề ế

C  c u thành ph n kinh t  ti p t c d ch chuy n theo h ng phát huy ti m năngơ ấ ầ ế ế ụ ị ể ướ ề  

c a các thành ph n kinh t  và đan xen nhi u hình th c s  h u.ủ ầ ế ề ứ ở ữ

C  c u lao đ ng đã có s  chuy n đ i tích c c g n li n v i quá trình chuy nơ ấ ộ ự ể ổ ự ắ ề ớ ể  

d ch c  c u kinh t . T  năm 2000 - 2005, t  tr ng lao đ ng trong công nghi p và xâyị ơ ấ ế ừ ỷ ọ ộ ệ  

d ng tăng t  12,1% lên 17,9%; d ch v  tăng t  19,7% lên 25,3%, nông lâm nghi p vàự ừ ị ụ ừ ệ  

th y s n gi m t  68,2% xu ng còn 56,8%; lao đ ng qua đào t o tăng t  20% lên 25%.ủ ả ả ừ ố ộ ạ ừ

Ba là, nh ng thành t u c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã góp ph n quanữ ự ủ ệ ệ ạ ầ  

tr ng đ a n n kinh t  đ t t c đ  tăng tr ng khá cao, bình quân t  năm 2000 đ n nayọ ư ề ế ạ ố ộ ưở ừ ế  

đ t trên 7,5%/năm. Đi u đó đã góp ph n quan tr ng vào công tác xóa đói gi m nghèo.ạ ề ầ ọ ả  

Thu  nh p  đ u  ng i  bình  quân  hàng  năm tăng  lên  đáng  k .  Năm 2005,  đ t  640ậ ầ ườ ể ạ  

USD/ng i, đ i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân ti p t c đ c c i thi n.ườ ờ ố ậ ấ ầ ủ ế ụ ượ ả ệ

Nh ng thành t u trên có ý nghĩa r t quan tr ng; là c  s  đ  ph n đ u đ t m cữ ự ấ ọ ơ ở ể ấ ấ ạ ụ  

tiêu: s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n và c  b n tr  thành n c côngớ ư ướ ỏ ạ ể ơ ả ở ướ  

nghi p theo h ng hi n đ i vào năm 2020 mà Đ i h i X c a Đ ng nêu ra tr  thànhệ ướ ệ ạ ạ ộ ủ ả ở  

hi n th c.ệ ự

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng thành t u to l n đã đ t đ c, công nghi p hóa, hi n đ i hóaạ ữ ự ớ ạ ượ ệ ệ ạ  

th i gian qua  n c ta v n còn nhi u h n ch , n i b t là:ờ ở ướ ẫ ề ạ ế ổ ậ

- T c đ  tăng tr ng kinh t  v n th p so v i kh  năng và th p h n nhi u n cố ộ ưở ế ẫ ấ ớ ả ấ ơ ề ướ  

trong khu v c th i kỳ đ u công nghi p hóa. Tăng tr ng kinh t  ch  y u theo chi uự ờ ầ ệ ưở ế ủ ế ề  

r ng, vào các ngành công ngh  th p, tiêu hao v t ch t cao, s  d ng nhi u tài nguyên,ộ ệ ấ ậ ấ ử ụ ề  

v n và  lao đ ng. Năng su t lao đ ng còn th p so v i nhi u n c trong khu v c.ố ộ ấ ộ ấ ớ ề ướ ự

- Ngu n l c c a đ t n c ch a đ c s  d ng có hi u qu  cao, tài nguyên, đ tồ ự ủ ấ ướ ư ượ ử ụ ệ ả ấ  

đai và  các ngu n v n c a Nhà n c còn b  lãng phí, th t thoát nghiêm tr ng. Nhi uồ ố ủ ướ ị ấ ọ ề  

ngu n l c trong dân ch a đ c phát huy.ồ ự ư ượ

- C  c u kinh t  chuy n d ch còn ch m. Trong công nghi p các s n ph m cóơ ấ ế ể ị ậ ệ ả ẩ  

hàm l ng tri th c cao còn ít. Trong nông nghi p s n xu t ch a g n k t ch t ch  v iượ ứ ệ ả ấ ư ắ ế ặ ẽ ớ  

th  tr ng. N i dung công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn còn thi uị ườ ộ ệ ệ ạ ệ ế  

c  th . Ch t l ng ngu n nhân l c c a đ t n c còn th p. T  tr ng lao đ ng qua đàoụ ể ấ ượ ồ ự ủ ấ ướ ấ ỷ ọ ộ  

t o còn th p, lao đ ng thi u vi c làm và không vi c làm còn nhi u.ạ ấ ộ ế ệ ệ ề
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Các vùng kinh t  tr ng đi m ch a phát huy đ c th  m nh đ  đi nhanh vào cế ọ ể ư ượ ế ạ ể ơ 

c u kinh t  hi n đ i. Kinh t  vùng ch a có s  liên k t ch t ch , hi u qu  th p và ch aấ ế ệ ạ ế ư ự ế ặ ẽ ệ ả ấ ư  

đ c quan tâm đúng m c.ượ ứ

C  c u thành ph n kinh t  phát tri n ch a t ng x ng v i ti m năng, ch a t oơ ấ ầ ế ể ư ươ ứ ớ ề ư ạ  

đ c đ y đ  môi tr ng h p tác, c nh tranh bình đ ng và kh  năng phát tri n c a cácượ ầ ủ ườ ợ ạ ẳ ả ể ủ  

thành ph n kinh t .ầ ế

C  c u đ u t  ch a h p lý. Công tác quy ho ch ch t l ng th p, qu n lý kém,ơ ấ ầ ư ư ợ ạ ấ ượ ấ ả  

ch a phù h p v i c  ch  th  tr ng.ư ợ ớ ơ ế ị ườ

- K t c u h  t ng kinh t , xã h i ch a đáp ng yêu c u phát tri n. Nhìn chung,ế ấ ạ ầ ế ộ ư ứ ầ ể  

m c dù đã c  g ng đ u t , nh ng k t c u h  t ng kinh t  xã h i v n còn l c h u,ặ ố ắ ầ ư ư ế ấ ạ ầ ế ộ ẫ ạ ậ  

thi u đ ng b  ch a đáp ng đ c yêu c u, làm h n ch  s  phát tri n kinh t  xã h iế ồ ộ ư ứ ượ ầ ạ ế ự ể ế ộ

Nh ng h n ch  trên do nhi u nguyên nhân, nh ng ch  y u là nguyên nhân chữ ạ ế ề ư ủ ế ủ 

quan nh :ư

- Nhi u chính sách và gi i pháp ch a đ  m nh đ  huy đ ng và s  d ng đ c t tề ả ư ủ ạ ể ộ ử ụ ượ ố  

nh t các ngu n l c, c  n i l c và ngo i l c vào công cu c phát tri n kinh t  - xã h i.ấ ồ ự ả ộ ự ạ ự ộ ể ế ộ

- C i cách hành chính còn ch m và kém hi u qu , công tác t  ch c, cán b  ch mả ậ ệ ả ổ ứ ộ ậ  

đ i m i, ch a đáp ng đ c yêu c u.ổ ớ ư ứ ượ ầ

- Ch  đ o và t  ch c th c hi n y u kém.ỉ ạ ổ ứ ự ệ ế

Ngoài các nguyên nhân chung nói trên, còn có các nguyên nhân c  th , tr c ti pụ ể ự ế  

nh : Công tác quy ho ch ch t l ng kém, nhi u b t h p lý d n đ n quy ho ch “treo”ư ạ ấ ượ ề ấ ợ ẫ ế ạ  

khá ph  bi n gây lãng phí nghiêm tr ng; c  c u đ u t  b t h p lý làm cho đ u t  kémổ ế ọ ơ ấ ầ ư ấ ợ ầ ư  

hi u qu , công tác qu n lý y u kém gây lãng phí, th t thoát, t  tham nhũng nghiêmệ ả ả ế ấ ệ  

tr ng.ọ
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CH NG VƯƠ

Đ NG L I XÂY D NG N N KINH T  TH  TR NG ƯỜ Ố Ự Ề Ế Ị ƯỜ

Đ NH H NG XÃ H I CH  NGHĨAỊ ƯỚ Ộ Ủ

I. Quá trình đ i m i nh n th c v  kinh t  th  tr ngổ ớ ậ ứ ề ế ị ườ

1. C  ch  qu n lý kinh t  Vi t Nam th i kỳ tr c đ i m iơ ế ả ế ệ ờ ướ ổ ớ

a. C  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c pơ ế ế ạ ậ ấ

Tr c đ i m i, c  ch  qu n lý kinh t   n c ta là c  ch  k  ho ch hóa t p trung v iướ ổ ớ ơ ế ả ế ở ướ ơ ế ế ạ ậ ớ  

nh ng đ c đi m ch  y u là:ữ ặ ể ủ ế

Th  nh tứ ấ , nhà n c qu n lý n n kinh t  ch  y u b ng m nh l nh hành chính  d a trênướ ả ề ế ủ ế ằ ệ ệ ự  

h  th ng chi tiêu pháp l nh chi ti t t  trên xu ng d i. Các doanh nghi p ho t đ ng trên cệ ố ệ ế ừ ố ướ ệ ạ ộ ơ 

s  các quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n và các ch  tiêu pháp l nh đ c giao.ở ế ị ủ ơ ướ ẩ ề ỉ ệ ượ  

T t c  ph ng h ng s n xu t, ngu n v t t , ti n v n, đ nh giá s n ph m, t  ch c b  máy,ấ ả ươ ướ ả ấ ồ ậ ư ề ố ị ả ẩ ổ ứ ộ  

nhân s , ti n l ng… đ u do các c p có th m quy n quy t đ nh. Nhà n c giao ch  tiêu kự ề ươ ề ấ ẩ ề ế ị ướ ỉ ế 

ho ch, c p phát v n, v t t  cho doanh nghi p, doanh nghi p giao n p s n ph m cho Nhàạ ấ ố ậ ư ệ ệ ộ ả ẩ  

n c. L  thì Nhà n c bù, lãi thì Nhà n c thu.ướ ỗ ướ ướ

Th  haiứ , các c  quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhơ ệ ạ ộ ả ấ  

c a các doanh nghi p nh ng l i không ch u trách nhi m gì v  v t ch t đ i v i các quy t đ nhủ ệ ư ạ ị ệ ề ậ ấ ố ớ ế ị  

c a mình. Nh ng thi t h i v t ch t do các quy t đ nh không đúng gây ra thì ngân sách Nhàủ ữ ệ ạ ậ ấ ế ị  

n c ph i gánh ch u. ướ ả ị

H u qu  do hai đi m nói trên mang l i là c  quan qu n lý nhà n c làm thay ch cậ ả ể ạ ơ ả ướ ứ  

năng qu n lý s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Còn các doanh nghi p v a b  trói bu c,ả ả ấ ủ ệ ệ ừ ị ộ  

vì không có quy n t  ch , v a  l i vào c p trên, vì không b  ràng bu c trách nhi m đ i v iề ự ủ ừ ỷ ạ ấ ị ộ ệ ố ớ  

k t qu  s n xu t.ế ả ả ấ

Th  baứ , quan h  hàng hóa – ti n t  b  coi nh , ch  là hình th c, quan h  hi n v t là chệ ề ệ ị ẹ ỉ ứ ệ ệ ậ ủ 

y u. Nhà n c qu n lý kinh t  thông qua ch  đ  “c p phát – giao n p”. H ch toán kinh t  chế ướ ả ế ế ộ ấ ộ ạ ế ỉ  

là hình th c.ứ

Th  tứ ư, b  máy qu n lý c ng k nh, nhi u c p trung gian v a kém năng đ ng v a sinhộ ả ồ ề ề ấ ừ ộ ừ  

ra đ i ngũ qu n lý kém năng l c, phong cách c a quy n, quan liêu.ộ ả ự ử ề

Ch  đ  bao c p đ c th c hi n d i các hình th c ch  y u sau:ế ộ ấ ượ ự ệ ướ ứ ủ ế

+ Bao c p qua giá: Nhà n c quy t đ nh giá tr  tài s n, thi t b , v t t , hàng hóa th pấ ướ ế ị ị ả ế ị ậ ư ấ  

h n giá tr  th c c a chúng nhi u l n so v i giá tr  th  tr ng. V i giá th p nh  v y, coi nhơ ị ự ủ ề ầ ớ ị ị ườ ớ ấ ư ậ ư  

m t ph n nh ng th  đó đ c cho không.  Do đó, h ch toán kinh t  ch  là hình th c.ộ ầ ữ ứ ượ ạ ế ỉ ứ

+ Bao c p qua ch  đ  tem phi u (ti n l ng hi n v t): Nhà n c quy đ nh ch  đấ ế ộ ế ề ươ ệ ậ ướ ị ế ộ 

phân ph i v t ph m tiêu dùng cho cán b , công nhân viên, công nhân theo đ nh m c qua hìnhố ậ ẩ ộ ị ứ  
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th c tem phi u. Ch  đ  tem phi u v i m c giá khác xa so v i giá th  tr ng đã bi n ch  đứ ế ế ộ ế ớ ứ ớ ị ườ ế ế ộ 

ti n l ng thành l ng hi n v t, th  tiêu đ ng l c kích thích ng i lao đ ng và phá về ươ ươ ệ ậ ủ ộ ự ườ ộ ỡ 

nguyên t c phân ph i theo lao đ ng.ắ ố ộ

+ Bao c p qua ch  đ  c p phát v n c a ngân sách, nh ng không có ch  tài ràng bu cấ ế ộ ấ ố ủ ư ế ộ  

trách nhi m v t ch t đ i v i các đ n v  đ c c p v n. Đi u đó v a làm tăng gánh n ng đ iệ ậ ấ ố ớ ơ ị ượ ấ ố ề ừ ặ ố  

v i ngân sách v a làm cho s  d ng v n kém hi u qu , n y sinh c  ch  “xin cho”.ớ ừ ử ụ ố ệ ả ả ơ ế

Trong th i kỳ kinh t  còn tăng tr ng ch  y u theo chi u r ng thì c  ch  này có tácờ ế ưở ủ ế ề ộ ơ ế  

d ng nh t đ nh, nó cho phép t p trung t i đa các ngu n l c kinh t  vào m c đích ch  y uụ ấ ị ậ ố ồ ự ế ụ ủ ế  

trong t ng giai đo n và đi u ki n c  th , đ c bi t trong quá trình công nghi p hóa theo xuừ ạ ề ệ ụ ể ặ ệ ệ  

h ng u tiên phát tri n công nghi p n ng. Nh ng nó l i th  tiêu c nh tranh, kìm hãm ti nướ ư ể ệ ặ ư ạ ủ ạ ế  

b  khoa h c – công ngh , tri t tiêu đ ng l c kinh t  đ i v i ng i lao đ ng, không kích thíchộ ọ ệ ệ ộ ự ế ố ớ ườ ộ  

tính năng đ ng, sáng t o c a các đ n v  s n xu t, kinh doanh. Khi n n kinh t  th  gi iộ ạ ủ ơ ị ả ấ ề ế ế ớ  

chuy n sang giai đo n phát tri n theo chi u sâu d a trên c  s  áp d ng các thành t u c aể ạ ể ề ự ơ ở ụ ự ủ  

cu c cách m ng khoa h c – công ngh  hi n đ i thì c  ch  qu n lý này càng b c l  nh ngộ ạ ọ ệ ệ ạ ơ ế ả ộ ộ ữ  

khi m khuy t c a nó, làm cho kinh t  các n c xã h i ch  nghĩa tr c đây, trong đó có n cế ế ủ ế ướ ộ ủ ướ ướ  

ta, lâm vào tình tr ng trì tr , kh ng ho ng.ạ ệ ủ ả

Tr c đ i m i, do ch a th a nh n s n xu t hàng hóa và c  ch  th  tr ng, chúng taướ ổ ớ ư ừ ậ ả ấ ơ ế ị ườ  

xem k  ho ch hóa là đ c tr ng quan tr ng nh t c a kinh t  xã h i ch  nghĩa, phân b  m iế ạ ặ ư ọ ấ ủ ế ộ ủ ổ ọ  

ngu n l c theo k  ho ch là ch  y u; coi th  tr ng ch  là m t công c  th  y u b  sung choồ ự ế ạ ủ ế ị ườ ỉ ộ ụ ứ ế ổ  

k  ho ch. Không th a nh n trên th c t  s  t n t i c a n n kinh t  nhi u thành ph n trongế ạ ừ ậ ự ế ự ồ ạ ủ ề ế ề ầ  

th i kỳ quá đ , l y kinh t  qu c doanh và t p th  là ch  y u, mu n nhanh chóng xóa s  h uờ ộ ấ ế ố ậ ể ủ ế ố ở ữ  

t  nhân và kinh t  cá th  t  nhân; xây d ng n n kinh t  khép kín. N n kinh t  r i vào tìnhư ế ể ư ự ề ế ề ế ơ  

tr ng trì tr , kh ng ho ng.ạ ệ ủ ả

b. Nhu c u đ i m i c  ch  qu n lý kinh tầ ổ ớ ơ ế ả ế

D i áp l c c a tình th  khách quan, nh m thoát kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i,ướ ự ủ ế ằ ỏ ủ ả ế ộ  

chúng ta đã có nh ng b c c i ti n v  n n kinh t  theo h ng th  tr ng, tuy nhiên còn ch aữ ướ ả ế ề ề ế ướ ị ườ ư  

toàn di n, ch a tri t đ . Đó là khoán s n ph m trong nông nghi p theo ch  th  100 – CT/TWệ ư ệ ể ả ẩ ệ ỉ ị  

c a Ban Bí th  Trung ng khóa IV; bù giá vào l ng  Long An; Ngh  quy t TW8 khóa Vủ ư ươ ươ ở ị ế  

(1985) v  giá - l ng - ti n; th c hi n Ngh  đ nh 25 và Ngh  đ nh 26 - CP c a Chính ph …ề ươ ề ự ệ ị ị ị ị ủ ủ  

Tuy v y, đó là nh ng căn c  th c t  đ  Đ ng đi đ n quy t đ nh thay đ i c  ch  qu n lý kinhậ ữ ứ ự ế ể ả ế ế ị ổ ơ ế ả  

t .ế

Đ  c p s  c n thi t đ i m i c  ch  qu n lý kinh t , Đ i h i VI kh ng đ nh: “Vi c bề ậ ự ầ ế ổ ớ ơ ế ả ế ạ ộ ẳ ị ệ ố  

trí l i c  c u kinh t  ph i đi đôi v i đ i m i c  ch  qu n lý kinh t . C  ch  qu n lý t pạ ơ ấ ế ả ớ ổ ớ ơ ế ả ế ơ ế ả ậ  

trung quan liêu, bao c p t  nhi u năm nay không t o đ c đ ng l c phát tri n, làm suy y uấ ừ ề ạ ượ ộ ự ể ế  

kinh t  xã h i ch  nghĩa, h n ch  vi c s  d ng và c i t o các thành ph n kinh t  khác, kìmế ộ ủ ạ ế ệ ử ụ ả ạ ầ ế  
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hãm s n xu t, làm gi m năng su t, ch t l ng, hi u qu , gây r i lo n trong phân ph i l uả ấ ả ấ ấ ượ ệ ả ố ạ ố ư  

thông và đ  ra nhi u hi n t ng tiêu c c trong xã h i”. Chính vì v y, vi c đ i m i c  chẻ ề ệ ượ ự ộ ậ ệ ổ ớ ơ ế 

qu n lý kinh t  tr  thành nhu c u c n thi t và c p bách.ả ế ở ầ ầ ế ấ

2. S  hình thành t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng th i kỳ đ i m iự ư ủ ả ề ế ị ườ ờ ổ ớ

a. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i VI đ n Đ i h i VIIIư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

Đây là giai đo n hình thành và phát tri n t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng. So v iạ ể ư ủ ả ề ế ị ườ ớ  

th i kỳ tr c đ i m i, nh n th c v  kinh t  th  tr ng có s  thay đ i căn b n và sâu s c:ờ ướ ổ ớ ậ ứ ề ế ị ườ ự ổ ả ắ

M t làộ , kinh t  th  tr ng không ph i là cái riêng có c a Ch  nghĩa t  b n mà là thànhế ị ườ ả ủ ủ ư ả  

t u phát tri n chung c a nhân lo i.ự ể ủ ạ

L ch s  phát tri n n n s n xu t xã h i cho th y s n xu t và trao đ i hàng hóa là ti nị ử ể ề ả ấ ộ ấ ả ấ ổ ề  

đ  quan tr ng cho s  ra đ i và phát tri n c a kinh t  th  tr ng. Trong quá trình s n xu t vàề ọ ự ờ ể ủ ế ị ườ ả ấ  

trao đ i, các y u t  th  tr ng nh  cung, c u, giá c  có tác đ ng đi u ti t quá trình s n xu tổ ế ố ị ườ ư ầ ả ộ ề ế ả ấ  

hàng hóa, phân b  các ngu n l c kinh t  và tài nguyên thiên nhiên nh  v n, t  li u s n xu t,ổ ồ ự ế ư ố ư ệ ả ấ  

s c lao đ ng… ph c v  cho s n xu t và l u thông. Th  tr ng gi  vai trò là m t công cứ ộ ụ ụ ả ấ ư ị ườ ữ ộ ụ 

phân b  các ngu n l c kinh t . Trong m t n n kinh t  khi các ngu n l c kinh t  đ c phânổ ồ ự ế ộ ề ế ồ ự ế ượ  

b  b ng nguyên t c th  tr ng thì ng i ta g i đó là kinh t  th  tr ng.ổ ằ ắ ị ườ ườ ọ ế ị ườ

Kinh t  th  tr ng đã có m m m ng t  trong xã h i nô l , hình thành trong xã h iế ị ườ ầ ố ừ ộ ệ ộ  

phong ki n và phát tri n cao trong ch  nghĩa t  b n. Kinh t  th  tr ng và kinh t  hàng hóa cóế ể ủ ư ả ế ị ườ ế  

cùng b n ch t đ u nh m s n xu t ra đ  bán, đ u nh m m c đích giá tr  và đ u trao đ i thôngả ấ ề ằ ả ấ ể ề ằ ụ ị ề ổ  

qua quan h  hàng hóa – ti n t . Kinh t  hàng hóa và kinh t  th  tr ng đ u d a trên c  sệ ề ệ ế ế ị ườ ề ự ơ ở 

phân công lao đ ng xã h i và các hình th c s  h u khác nhau v  t  li u s n xu t, làm choộ ộ ứ ở ữ ề ư ệ ả ấ  

nh ng ng i  s n xu t v a đ c l p, v a ph  thu c vào nhau. Trao đ i mua bán hàng hóa làữ ườ ả ấ ừ ộ ậ ừ ụ ộ ổ  

ph ng th c gi i quy t mâu thu n trên. Tuy nhiên, kinh t  hàng hóa và kinh t  th  tr ng cóươ ứ ả ế ẫ ế ế ị ườ  

s  khác nhau v  trình đ  phát tri n. Kinh t  hàng hóa ra đ i t  kinh t  t  nhiên, đ i l p v iự ề ộ ể ế ờ ừ ế ự ố ậ ớ  

kinh t  t  nhiên, nh ng còn  trình đ  th p, ch  y u là s n xu t hàng hóa t  nhân, quy môế ự ư ở ộ ấ ủ ế ả ấ ư  

nh  bé, k  thu t th  công, năng su t th p. Còn kinh t  th  tr ng là kinh t  hàng hóa phátỏ ỹ ậ ủ ấ ấ ế ị ườ ế  

tri n cao. Kinh t  th  tr ng l y khoa h c, công ngh  hi n đ i làm c  s  và n n s n xu t xãể ế ị ườ ấ ọ ệ ệ ạ ơ ở ề ả ấ  

h i hóa cao.ộ

Kinh t  th  tr ng có l ch s  phát tri n lâu dài, nh ng cho đ n nay nó m i bi u hi n rõế ị ườ ị ử ể ư ế ớ ể ệ  

r t nh t trong ch  nghĩa t  b n. N u tr c ch  nghĩa t  b n, kinh t  th  tr ng còn  th i kỳệ ấ ủ ư ả ế ướ ủ ư ả ế ị ườ ở ờ  

manh nha, trình đ  th p thì trong ch  nghĩa t  b n nó đ t đ n trình đ  cao đ n m c chi ph iộ ấ ủ ư ả ạ ế ộ ế ứ ố  

toàn b  cu c s ng c a con ng i trong xã h i đó. Đi u đó khi n cho ng i ta nghĩ r ng kinhộ ộ ố ủ ườ ộ ề ế ườ ằ  

t  th  tr ng là s n ph m riêng c a ch  nghĩa t  b n.ế ị ườ ả ẩ ủ ủ ư ả

Ch  nghĩa t  b n không s n sinh ra kinh t  hàng hóa, do đó, kinh t  th  tr ng v i tủ ư ả ả ế ế ị ườ ớ ư 

cách là kinh t  hàng hóa  trình đ  cao không ph i là s n ph m riêng c a ch  nghĩa t  b n màế ở ộ ả ả ẩ ủ ủ ư ả  
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là  thành t u phát tri n chung c a nhân lo i. Ch  có th  ch  kinh t  th  tr ng t  b n chự ể ủ ạ ỉ ể ế ế ị ườ ư ả ủ 

nghĩa hay cách s  d ng kinh t  th  tr ng theo l i nhu n t i đa c a ch  nghĩa t  b n m i làử ụ ế ị ườ ợ ậ ố ủ ủ ư ả ớ  

s n ph m c a ch  nghĩa t  b n.ả ẩ ủ ủ ư ả

Hai là, kinh t  th  tr ng còn t n t i khách quan trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xãế ị ườ ồ ạ ờ ộ ủ  

h i.ộ

Kinh t  th  tr ng xét d i góc đ  “m t ki u t  ch c kinh t ” là ph ng th c t  ch cế ị ườ ướ ộ ộ ể ổ ứ ế ươ ứ ổ ứ  

v n hành n n kinh t , là ph ng ti n đi u ti t  kinh t  l y c  ch  th  tr ng làm c  s  đậ ề ế ươ ệ ề ế ế ấ ơ ế ị ườ ơ ở ể 

phân b  các ngu n l c kinh t  và đi u ti t m i quan h  gi a ng i v i ng i. Kinh t  thổ ồ ự ế ề ế ố ệ ữ ườ ớ ườ ế ị 

tr ng ch  đ i l p v i kinh t  t  nhiên, t  c p, t  túc, ch  không đ i l p v i các ch  đ  xãườ ỉ ố ậ ớ ế ự ự ấ ự ứ ố ậ ớ ế ộ  

h i. B n thân kinh t  th  tr ng không ph i là đ c tr ng b n ch t cho ch  đ  kinh t  c  b nộ ả ế ị ườ ả ặ ư ả ấ ế ộ ế ơ ả  

c a xã h i. Là thành t u chung c a văn minh nhân lo i, kinh t  th  tr ng t n t i và phát tri nủ ộ ự ủ ạ ế ị ườ ồ ạ ể  

 nhi u ph ng th c s n xu t khác nhau. Kinh t  th  tr ng v a có th  liên h  v i ch  đ  tở ề ươ ứ ả ấ ế ị ườ ừ ể ệ ớ ế ộ ư 

h u,  v a có th  liên h  v i ch  đ  công h u và ph c v  cho chúng. Vì v y, kinh t  thữ ừ ể ệ ớ ế ộ ữ ụ ụ ậ ế ị  

tr ng không đ i l p v i ch  nghĩa xã h i, nó t n t i khách quan trong th i kỳ quá đ  lên chườ ố ậ ớ ủ ộ ồ ạ ờ ộ ủ 

nghĩa xã h i và c  trong ch  nghĩa xã h i. Xây d ng và phát tri n kinh t  th  tr ng khôngộ ả ủ ộ ự ể ế ị ườ  

ph i là phát tri n t  b n ch  nghĩa ho c đi theo con đ ng t  b n ch  nghĩa và t t nhiên, xâyả ể ư ả ủ ặ ườ ư ả ủ ấ  

d ng kinh t  xã h i ch  nghĩa cũng không d n đ n ph  đ nh kinh t  th  tr ng.ự ế ộ ủ ẫ ế ủ ị ế ị ườ

 Đ i h i VII c a Đ ng (6-1991) trong khi kh ng đ nh ch  tr ng ti p t c xây d ngạ ộ ủ ả ẳ ị ủ ươ ế ụ ự  

n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n, phát huy th  m nh c a các thành ph n kinh t  qu cề ế ề ầ ế ạ ủ ầ ế ố  

dân th ng nh t, đã đ a ra k t lu n quan tr ng r ng s n xu t hàng hóa không đ i l p v i chố ấ ư ế ậ ọ ằ ả ấ ố ậ ớ ủ 

nghĩa xã h i, nó t n t i khách quan và c n thi t cho xây d ng xã h i ch  nghĩa. Đ i h i cũngộ ồ ạ ầ ế ự ộ ủ ạ ộ  

xác đ nh c  ch  v n hành c a n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n theo đ nh h ng xã h iị ơ ế ậ ủ ề ế ề ầ ị ướ ộ  

ch  nghĩa  n c ta là “c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n c” b ng pháp lu t, kủ ở ướ ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ằ ậ ế 

ho ch chính sách và các công c  khác. Trong c  ch  kinh t  đó, các đ n v  kinh t  có quy nạ ụ ơ ế ế ơ ị ế ề  

t  ch  s n xu t, kinh doanh, quan h  bình đ ng, c nh tranh h p pháp, h p tác và liên doanhự ủ ả ấ ệ ẳ ạ ợ ợ  

có hi u qu , nhà n c qu n lý n n kinh t  đ  đ nh h ng d n d t các thành ph n kinh t ,ệ ả ướ ả ề ế ể ị ướ ẫ ắ ầ ế  

t o đi u ki n và môi tr ng thu n l i cho s n xu t, kinh doanh có hi u qu , nhà n c qu nạ ề ệ ườ ậ ợ ả ấ ệ ả ướ ả  

lý n n kinh t  đ  đ nh h ng d n d t các thành ph n kinh t , đ m b o hài hòa gi a phátề ế ể ị ướ ẫ ắ ầ ế ả ả ữ  

tri n kinh t  v i phát tri n xã h i.ể ế ớ ể ộ

Ti p t c đ ng l i trên, Đ i h i VIII (6-1996) đ  ra nhi m v  đ y m nh công cu cế ụ ườ ố ạ ộ ề ệ ụ ẩ ạ ộ  

đ i m i toàn di n và đ ng b , ti p t c phát tri n n n kinh t  nhi u thành ph n v n hành theoổ ớ ệ ồ ộ ế ụ ể ề ế ề ầ ậ  

c  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ ị ướ ộ ủ

Ba là, có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i ể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ ộ ở  

n c ta.ướ
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Kinh t  th  tr ng không đ i l p v i ch  nghĩa xã h i, nó còn t n t i khách quan trongế ị ườ ố ậ ớ ủ ộ ồ ạ  

th i kỳ quá đ  lên CNXH. Vì v y, có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ngờ ộ ậ ể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự  

CNXH  n c ta.ở ướ

Là thành t u c a văn minh nhân lo i, b n thân kinh t  th  tr ng không có thu c tínhự ủ ạ ả ế ị ườ ộ  

xã h i, vì v y, kinh t  th  tr ng có th   s  d ng  các ch  đ  xã h i khác nhau.  b t kỳ xãộ ậ ế ị ườ ể ử ụ ở ế ộ ộ Ở ấ  

h i nào, khi l y th  tr ng làm ph ng ti n có tính c  s  đ  phân b  các ngu n l c kinh t ,ộ ấ ị ườ ươ ệ ơ ở ể ổ ồ ự ế  

thì kinh t  th  tr ng cũng có nh ng đ c đi m ch  y u sau:ế ị ườ ữ ặ ể ủ ế

- Ch  th  kinh t  có tính đ c l p, có quy n t  ch  trong s n xu t, kinh doanh, l , lãiủ ể ế ộ ậ ề ự ủ ả ấ ỗ  

t  ch u.ự ị

- Giá c  c  b n do cung c u đi u ti t, h  th ng th  tr ng phát tri n đ ng b  và hoànả ơ ả ầ ề ế ệ ố ị ườ ể ồ ộ  

h o.ả

- N n kinh t  có tính m  cao và v n hành theo quy lu t v n có c a kinh t  th  tr ngề ế ở ậ ậ ố ủ ế ị ườ  

nh  quy lu t giá tr , quy lu t cung c u, quy lu t c nh tranh.ư ậ ị ậ ầ ậ ạ

- Có h  th ng pháp quy ki n toàn và s  qu n lý vĩ mô c a Nhà n c.ệ ố ệ ự ả ủ ướ

V i  nh ng đ c đi m trên, kinh t  th  tr ng có vai trò r t l n đ i v i s  phát tri nớ ữ ặ ể ế ị ườ ấ ớ ố ớ ự ể  

kinh t , xã h i.ế ộ

Tr c đ i m i, do ch a th a nh n trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i còn t nướ ổ ớ ư ừ ậ ờ ộ ủ ộ ồ  

t i s n xu t hàng hóa và c  ch  th  tr ng nên chúng ta đã xem k  ho ch là đ c tr ng quanạ ả ấ ơ ế ị ườ ế ạ ặ ư  

tr ng nh t c a kinh t  xã h i ch  nghĩa, đã th c hi n phân b  m i ngu n l c theo k  ho chọ ấ ủ ế ộ ủ ự ệ ổ ọ ồ ự ế ạ  

là ch  y u, còn th  tr ng ch  đ c coi là m t công c  th  y u b  sung cho k  ho ch do đóủ ế ị ườ ỉ ượ ộ ụ ứ ế ổ ế ạ  

không c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i.ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ ộ

Vào th i kỳ đ i m i, chúng ta ngày càng nh n rõ kinh t  th  tr ng, n u bi t v n d ngờ ổ ớ ậ ế ị ườ ế ế ậ ụ  

đúng, thì có vai trò r t l n đ i v i s  phát tri n kinh t  – xã h i. Có th  dùng c  ch  thấ ớ ố ớ ự ể ế ộ ể ơ ế ị 

tr ng làm c  s  phân b  các ngu n l c kinh t , dùng tín hi u giá c  đ  đi u ti t ch ng lo iườ ơ ở ổ ồ ự ế ệ ả ể ề ế ủ ạ  

và s  l ng hàng hóa, đi u hòa quan h  cung c u, đi u ti t t  l  s n xu t thông qua c  chố ượ ề ệ ầ ề ế ỷ ệ ả ấ ơ ế 

c nh tranh, thúc đ y c i ti n b , đào th i cái l c h u, y u kém.ạ ẩ ả ế ộ ả ạ ậ ế

Th c t  cho th y, ch  nghĩa t  b n không sinh ra kinh t  th  tr ng nh ng đã bi t kự ế ấ ủ ư ả ế ị ườ ư ế ế  

th a và khai thác có hi u qu  các l i th  c a kinh t  th  tr ng đ  phát tri n. Th c ti n  đ iừ ệ ả ợ ế ủ ế ị ườ ể ể ự ễ ổ  

m i  n c ta cũng đã ch ng minh s  c n thi t và hi u qu  c a vi c s  d ng kinh t  thớ ở ướ ứ ự ầ ế ệ ả ủ ệ ử ụ ế ị 

tr ng làm ph ng ti n xây d ng ch  nghĩa xã h i.ườ ươ ệ ự ủ ộ

b. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i IX đ n Đ i h i X ư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

Đ i h i IX c a Đ ng (4-2001) xác đ nh n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chạ ộ ủ ả ị ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa là mô hình kinh t  t ng quát c a n c ta trong th i kỳ quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h i.ế ổ ủ ướ ờ ộ ủ ộ  

Đó là n n kinh t  hàng hóa nhi u thành ph n v n hành theo c  ch  th  tr ng, có s  qu n lýề ế ề ầ ậ ơ ế ị ườ ự ả  

c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Đây là b c chuy n quan tr ng t  nh nủ ướ ị ướ ộ ủ ướ ể ọ ừ ậ  
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th c kinh t  th  tr ng nh  m t công c , m t c  ch  qu n lý, sang coi kinh t  th  tr ng nhứ ế ị ườ ư ộ ụ ộ ơ ế ả ế ị ườ ư 

m t ch nh th , là c  s  kinh t  c a s  phát tri n theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ộ ỉ ể ơ ở ế ủ ự ể ị ướ ộ ủ

V y th  nào là kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa? Đ i h i IX xác đ nhậ ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ạ ộ ị  

KTTT XHCN là “ M t ki u t  ch c kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng v aộ ể ổ ứ ế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ  

d a trên c  s  và ch u s  chi ph i b i các nguyên t c và b n ch t c a ch  nghĩa xã h i”.ự ơ ở ị ự ố ở ắ ả ấ ủ ủ ộ  

Trong n n kinh t  đó, các th  m nh c a “ th  tr ng” đ c s  d ng c  s   v t ch t k  thu tề ế ế ạ ủ ị ườ ượ ử ụ ơ ở ậ ấ ỹ ậ  

– c a ch  nghĩa xã h i, nâng cao đ i s ng nhân dân”, còn tính “đ nh h ng xã h i ch  nghĩa”ủ ủ ộ ờ ố ị ướ ộ ủ  

đ c th  hi n trên c  ba m t c a quan h  s n xu t: s  h u, t  ch c qu n lý và phân ph i,ượ ể ệ ả ặ ủ ệ ả ấ ở ữ ổ ứ ả ố  

nh m m c đích cu i cùng là “dân giàu, n c m nh, tiên ti n hi n đ i trong xã h i do dân làmằ ụ ố ướ ạ ế ệ ạ ộ  

ch , nhân ái, có văn hóa, có k  c ng, xóa b  áp b c b t công, t o đi u ki n cho m i ng iủ ỷ ươ ỏ ứ ấ ạ ề ệ ọ ườ  

có cu c s ng m no, t  do, h nh phúc”.ộ ố ấ ự ạ

Nói kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là nói đ n kinh t  không ph i làế ị ườ ị ướ ộ ủ ế ế ả  

kinh t  t  nhiên, t  c p t  túc, cũng  không ph i kinh t  k  ho ch hóa t p trung, cũng khôngế ự ự ấ ự ả ế ế ạ ậ  

ph i là kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa và cũng ch a hoàn toàn là kinh t  th  tr ng xãả ế ị ườ ư ả ủ ư ế ị ườ  

h i ch  nghĩa vì ch a có đ y đ  các y u t  xã h i ch  nghĩa. Tính “đ nh h ng xã h i chộ ủ ư ầ ủ ế ố ộ ủ ị ướ ộ ủ 

nghĩa” làm cho mô hình kinh t  th  tr ng  n c ta khác v i kinh t  th  tr ng t  b n chế ị ườ ở ướ ớ ế ị ườ ư ả ủ 

nghĩa.

K  th a t  duy c a Đ i h i IX, Đ i h i X đã làm sáng t  thêm n i dung c  b n c aế ừ ư ủ ạ ộ ạ ộ ỏ ộ ơ ả ủ  

Đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trong phát tri n kinh t  th  tr ng  n c ta, th  hi n  b nị ướ ộ ủ ể ế ị ườ ở ướ ể ệ ở ố  

tiêu chí là:

V  m c đích phát tri n: M c đích c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaề ụ ể ụ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

 n c ta nh m th c hi n “ dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng dân ch , văn minh, gi iở ướ ằ ự ệ ướ ạ ộ ằ ủ ả  

phóng m nh m  l c l ng s n xu t và không ng ng nâng cao đ i s ng nhân dân; đ y m nhạ ẽ ự ượ ả ấ ừ ờ ố ẩ ạ  

xóa đói gi m nghèo, khuy n khích m i ng i v n lên làm giàu chính đáng, giúp đ  ng iả ế ọ ườ ươ ỡ ườ  

khác thoát kh i nghèo và t ng b c khá gi  h n”.ỏ ừ ướ ả ơ

M c tiêu trên th  hi n rõ m c đích phát tri n kinh t  vì con ng i, gi i phóng l cụ ể ệ ụ ể ế ườ ả ự  

l ng s n xu t, phát tri n kinh t  đ  nâng cao đ i s ng cho m i ng i, m i ng i đ u đ cượ ả ấ ể ế ể ờ ố ọ ườ ọ ườ ề ượ  

h ng nh ng  thành qu  phát tri n.  đây th  hi n s  khác bi t v i m c đích t t c  vì l iưở ữ ả ể Ở ể ệ ự ệ ớ ụ ấ ả ợ  

nhu n ph c v  l i ích c a các nhà t  b n, b o v  và phát tri n ch  nghĩa t  b n.ậ ụ ụ ợ ủ ư ả ả ệ ể ủ ư ả

V  ph ng h ng phát tri n: Phát tri n các thành ph n kinh t , trong đó kinh t  Nhàề ươ ướ ể ể ầ ế ế  

n c gi  vai trò ch  đ o, kinh t  Nhà n c cùng v i kinh t  t p th   ngày càng tr  thành n nướ ữ ủ ạ ế ướ ớ ế ậ ể ở ề  

t ng v ng ch c c a n n kinh t  qu c dân.ả ữ ắ ủ ề ế ố

Phát tri n n n kinh t  v i nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t  là nh mể ề ế ớ ề ứ ở ữ ề ầ ế ằ  

gi i phóng m i ti m năng đ  phát tri n trong m i thành ph n kinh t , trong m i cá nhân vàả ọ ề ể ể ọ ầ ế ỗ  

m i vùng mi n… phát huy t i đa  n i l c đ  phát tri n nhanh n n kinh t . Trong n n kinh tọ ề ố ộ ự ể ể ề ế ề ế 
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nhi u thành ph n, kinh t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o, là công c  ch  y u đ  nhà n cề ầ ế ướ ữ ủ ạ ụ ủ ế ể ướ  

đi u ti t n n kinh t , đ nh h ng cho s  phát tri n vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h iề ế ề ế ị ướ ự ể ụ ướ ạ ộ  

công b ng, dân ch , văn minh. Đ  gi  vai trò ch  đ o kinh t  nhà n c ph i n m đ c cácằ ủ ể ữ ủ ạ ế ướ ả ắ ượ  

v  trí then ch t c a n n kinh t  b ng trình đ  khoa h c, công ngh  tiên ti n, hi u qu  s nị ố ủ ề ế ằ ộ ọ ệ ế ệ ả ả  

xu t  kinh doanh cao ch  không ph i d a vào bao c p, c  ch  xin cho hay đ c quy n kinhấ ứ ả ự ấ ơ ế ộ ề  

doanh. M t khác, ti n lên ch  nghĩa xã h i đ t ra yêu c u n n kinh t  ph i đ c d a vào n nặ ế ủ ộ ặ ầ ề ế ả ượ ự ề  

t ng c a s  h u toàn dân các t  li u s n xu t ch  y u.ả ủ ở ữ ư ệ ả ấ ủ ế

V  đ nh h ng xã h i và phân ph i: Th c hi n ti n b  và công b ng xã h i ngay trongề ị ướ ộ ố ự ệ ế ộ ằ ộ  

t ng b c đi và t ng chính sách phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n k t ch t ch  và đ ng bừ ướ ừ ể ưở ế ắ ế ặ ẽ ồ ộ 

v i phát tri n xã h i, văn hóa, giáo d c và đào t o, gi i quy t t t các v n đ  xã h i vì m cớ ể ộ ụ ạ ả ế ố ấ ề ộ ụ  

tiêu phát tri n con ng i.ể ườ

Quan tâm gi i quy t các v n đ  xã h i v a đ m b o s  phát tri n b n v ng, v a thả ế ấ ề ộ ừ ả ả ự ể ề ữ ừ ể  

hi n rõ đ nh h ng xã h i ch  nghĩa c a n n kinh t , h n ch  tác đ ng tiêu c c c a kinh tệ ị ướ ộ ủ ủ ề ế ạ ế ộ ự ủ ế  

th  tr ng, th c hi n m c tiêu phát tri n con ng i.ị ườ ự ệ ụ ể ườ

Trong lĩnh v c phân ph i, đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c th  hi n qua ch  đ  phânự ố ị ướ ộ ủ ượ ể ệ ế ộ  

ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng, hi u qu  kinh t , phúc l i xã h i. Đ ng th i đ  huyố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế ợ ộ ồ ờ ể  

đ ng m i ngu n l c kinh t  cho s  phát tri n còn th c hi n phân ph i theo m c đóng gópộ ọ ồ ự ế ự ể ự ệ ố ứ  

v n và các ngu n l c khác.ố ồ ự

V  qu n lý: Phát huy vai trò làm ch  xã h i c a nhân dân, b o đ m vai trò qu n lý,ề ả ủ ộ ủ ả ả ả  

đi u ti t n n kinh t  c a nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa d i s  lãnh đ o c a Đ ngề ế ề ế ủ ướ ề ộ ủ ướ ự ạ ủ ả  

là s  th  hi n rõ r t đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và cũng là s  khác bi t c  b n gi a kinh tự ể ệ ệ ị ướ ộ ủ ự ệ ơ ả ữ ế 

th  tr ng t  b n ch  nghĩa v i kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. S  qu n lý,ị ườ ư ả ủ ớ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ả  

đi u ti t n n kinh t  c a nhà n c xã h i ch  nghĩa b ng pháp lu t đ m b o m c đích c aề ế ề ế ủ ướ ộ ủ ằ ậ ả ả ụ ủ  

n n kinh t , s  v n đ ng c a ch  đ  s  h u, phân ph i theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa,ề ế ự ậ ộ ủ ế ộ ở ữ ố ị ướ ộ ủ  

phát huy m t tích c c, h n ch  m t tiêu c c c a kinh t  th  tr ng, đ m b o quy n l i chínhặ ự ạ ế ặ ự ủ ế ị ườ ả ả ề ợ  

đáng c a m i con ng i.ủ ọ ườ

Nh ng tiêu chí trên v a th  hi n tính đ nh h ng xã h i ch  nghĩa c a n n kinh t  thữ ừ ể ệ ị ướ ộ ủ ủ ề ế ị 

tr ng  n c ta, v a th  hi n s  khác bi t c  b n gi a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xãườ ở ướ ừ ể ệ ự ệ ơ ả ữ ế ị ườ ị ướ  

h i ch  nghĩa v i kinh t  th  tr ng t  b n ch  nghĩa.ộ ủ ớ ế ị ườ ư ả ủ

II. Ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaế ụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

1. M c tiêu và quan đi m c  b nụ ể ơ ả

a. Th  ch   kinh t  và th  ch  kinh t  th  tr ngể ế ế ể ế ế ị ườ

Th  ch  kinh t  là m t b  ph n c u thành c a h  th ng th  ch  xã h i, t n t i bênể ế ế ộ ộ ậ ấ ủ ệ ố ể ế ộ ồ ạ  

c nh các b  ph n khác nh  th  ch  chính tr , th  ch  giáo d c… Th  ch  kinh t  nói chungạ ộ ậ ư ể ế ị ể ế ụ ể ế ế  

là m t h  th ng các quy ph m pháp lu t nh m đi u ch nh các ch  th  kinh t , các hành viộ ệ ố ạ ậ ằ ề ỉ ủ ể ế  
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s n xu t kinh doanh và các quan h  kinh t . Nó bao g m các y u t  ch  y u là các đ o lu t,ả ấ ệ ế ồ ế ố ủ ế ạ ậ  

quy ch , quy t c, chu n m c v  kinh t  g n v i các ch  tài v  x  lý vi ph m, các t  ch cế ắ ẩ ự ề ế ắ ớ ế ề ử ạ ổ ứ  

kinh t , các c  quan qu n lý nhà n c v  kinh t , truy n th ng văn hóa và văn minh kinhế ơ ả ướ ề ế ề ố  

doanh, c  ch  v n hành n n kinh t .ơ ế ậ ề ế

Th  ch  kinh t  th  tr ng là m t t ng th  bao g m các b  quy t c, lu t l  và hể ế ế ị ườ ộ ổ ể ồ ộ ắ ậ ệ ệ 

th ng các th c th , t  ch c kinh t  đ c t o l p nh m đi u ch nh ho t đ ng giao d ch, traoố ự ể ổ ứ ế ượ ạ ậ ằ ề ỉ ạ ộ ị  

đ i trên th  tr ng.ổ ị ườ

Th  ch  kinh t  th  tr ng bao g m:ể ế ế ị ườ ồ

Các quy t c v  hành vi kinh t  di n ra trên th  tr ng – các bên tham gia th  tr ng v iắ ề ế ễ ị ườ ị ườ ớ  

t  cách là các ch  th  th  tr ng.ư ủ ể ị ườ

Cách th c th c hi n các quy t c nh m đ t đ c m c tiêu hay k t qu  mà các bên thamứ ự ệ ắ ằ ạ ượ ụ ế ả  

gia th  tr ng mong mu n.ị ườ ố

Các th  tr ng – n i hàng hóa đ c giao d ch, trao đ i trên c  s  các yêu c u, quy đ nhị ườ ơ ượ ị ổ ơ ở ầ ị  

c a lu t l  (các th  tr ng quan tr ng nh  hàng hóa và d ch v , v n, lao đ ng, công ngh , b tủ ậ ệ ị ườ ọ ư ị ụ ố ộ ệ ấ  

đ ng s n…)ộ ả

Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là n n kinh t  v a tuân theo các quyế ị ườ ị ướ ộ ủ ề ế ừ  

lu t c a kinh t  th  tr ng v a ch u s  chi ph i c a các y u t  đ m b o tính đ nh h ng xãậ ủ ế ị ườ ừ ị ự ố ủ ế ố ả ả ị ướ  

h i ch  nghĩa. Do đó, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c hi u làộ ủ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ ể  

th  ch  kinh t  th  tr ng, trong đó các thi t ch , công c  và nguyên t c v n hành đ c tể ế ế ị ườ ế ế ụ ắ ậ ượ ự 

giác t o l p và s  d ng đ  phát tri n l c l ng s n xu t, c i thi n đ i s ng nhân dân, vìạ ậ ử ụ ể ể ự ượ ả ấ ả ệ ờ ố  

m c tiêu dân giàu n c m nh, xã h i công b ng dân ch  văn minh. Nói cách khác, th  chụ ướ ạ ộ ằ ủ ể ế 

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h  ch  nghĩa là công c  h ng d n cho các ch  th  trongế ị ườ ị ướ ộ ủ ụ ướ ẫ ủ ể  

n n kinh t  v n đ ng theo đu i m c tiêu kinh t  - xã h i t i đa, ch  không  đ n thu n là m cề ế ậ ộ ổ ụ ế ộ ố ứ ơ ầ ụ  

tiêu l i nhu n t i đa.ợ ậ ố

Xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta là v n đự ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ướ ấ ề 

m i và ph c t p, là m t quá trình, có nhi u giai đo n. Trong h n 20 năm đ i m i, th  chớ ứ ạ ộ ề ạ ơ ổ ớ ể ế 

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta đã đ c hình thành trên nh ng nétế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ướ ượ ữ  

c  b n.ơ ả

b. M c tiêu hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

M c tiêu c  b n c a hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chụ ơ ả ủ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa  n c ta làm cho nó phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinh t  th  tr ng, thúcở ướ ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ế ị ườ  

đ y kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n nhanh, hi u qu , b n v ng, h iẩ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ệ ả ề ữ ộ  

nh p kinh t  qu c t  thành công, gi  v ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, th c hi n th ng l iậ ế ố ế ữ ữ ị ướ ộ ủ ự ệ ắ ợ  

m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng dân ch  văn minh”, xây d ng và b o vụ ướ ạ ộ ằ ủ ự ả ệ 

79



v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. M c tiêu này yêu c u ph i hoàn thành cữ ắ ổ ố ệ ộ ủ ụ ầ ả ơ 

b n vào năm 2020.ả

Đ n năm 2020, c n đ t m c tiêu:ế ầ ạ ụ

M t làộ , t ng b c xây d ng đ ng b  h  th ng pháp lu t, đ m b o cho n n kinh t  thừ ướ ự ồ ộ ệ ố ậ ả ả ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n thu n l i. Phát huy vai trò ch  đ o c a kinh tườ ị ướ ộ ủ ể ậ ợ ủ ạ ủ ế 

nhà n c đi đôi v i phát tri n m nh m  các thành ph n kinh t  và các lo i hình doanh nghi p.ướ ớ ể ạ ẽ ầ ế ạ ệ  

Hình thành m t s  t p đoàn kinh t , các t ng công ty đa s  h u, áp d ng mô hình qu n lýộ ố ậ ế ổ ở ữ ụ ả  

hi n đ i, có năng l c canh tranh qu c t .ệ ạ ự ố ế

Hai là, đ i m i c  b n mô hình t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a các đ n v  sổ ớ ơ ả ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ơ ị ự 

nghi p công.ệ

Ba là, phát tri n đ ng b , đa d ng các lo i th  tr ng c  b n th ng nh t trong cể ồ ộ ạ ạ ị ườ ơ ả ố ấ ả 

n c, t ng b c liên thông v i th  tr ng khu v c và th  gi i.ướ ừ ướ ớ ị ườ ự ế ớ

B n làố , gi i quy t t t m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n văn hóa, đ mả ế ố ố ệ ữ ể ế ớ ể ả  

b o ti n b , công b ng xã h i, b o v  môi tr ng.ả ế ộ ằ ộ ả ệ ườ

Năm là, nâng cao hi u l c, hi u qu  qu n lý c a Nhà n c và phát huy vai trò c a M tệ ự ệ ả ả ủ ướ ủ ặ  

tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i và nhân dân trong qu n lý, phát tri n kinh t  - xãậ ổ ố ể ị ộ ả ể ế  

h i.ộ

c. Quan đi m v  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chể ề ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 

nghĩa

- Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng đ n các quy lu t khách quan c a kinhậ ứ ầ ủ ọ ậ ụ ắ ậ ủ  

t  th  tr ng, thông l  qu c t , phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam, đ m b o đ nh h ngế ị ườ ệ ố ế ợ ớ ề ệ ủ ệ ả ả ị ướ  

xã h i ch  nghĩa c a n n kinh t .ộ ủ ủ ề ế

- Đ m b o tính đ ng b  gi a các b  ph n c u thành c a th  ch  kinh t , gi a các y uả ả ồ ộ ữ ộ ậ ấ ủ ể ế ế ữ ế  

t  th  tr ng và các lo i th  tr ng, gi a th  ch  kinh t  v i th  ch  chính tr , xã h i, gi aố ị ườ ạ ị ườ ữ ể ế ế ớ ể ế ị ộ ữ  

nhà n c, th  tr ng và xã h i. G n k t hài hòa gi a tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và côngướ ị ườ ộ ắ ế ữ ưở ế ớ ế ộ  

b ng xã h i, phát tri n văn hóa và b o v  môi tr ng.ằ ộ ể ả ệ ườ

- K  th a có ch n l c thành t u phát tri n kinh t  th  tr ng c a nhân lo i và kinhế ừ ọ ọ ự ể ế ị ườ ủ ạ  

nghi p t ng k t t  th c ti n đ i m i  n c ta, ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu cệ ổ ế ừ ự ễ ổ ớ ở ướ ủ ộ ự ộ ậ ế ố  

t , đ ng th i gi  v ng đ c l p, ch  quy n qu c gia, gi  v ng an ninh chính tr , tr t t  anế ồ ờ ữ ữ ộ ậ ủ ề ố ữ ữ ị ậ ự  

toàn xã h i.ộ

- Ch  đ ng, tích c c gi i quy t các v n đ  lý lu n và th c ti n quan tr ng, b c xúc,ủ ộ ự ả ế ấ ề ậ ự ễ ọ ứ  

đ ng th i ph i có b c đi v ng ch c, v a làm v a t ng k t rút kinh nghi m.ồ ờ ả ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ệ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c và hi u qu  qu n lý c a Nhà n c,ự ạ ủ ả ệ ự ệ ả ả ủ ướ  

phát huy s c m nh c a c  h  th ng chính tr  trong quá trình hoàn thi n th  ch  kinh t  thứ ạ ủ ả ệ ố ị ệ ể ế ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ườ ị ướ ộ ủ
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2. M t s  ch  tr ng ti p t c hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ngộ ố ủ ươ ế ụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ  

xã h i ch  nghĩaộ ủ .

a. Th ng nh t nh n th c v  n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaố ấ ậ ứ ề ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là làm cho nó phùệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

h p v i các yêu c u và nguyên t c c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, làmợ ớ ầ ắ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

cho nó v n hành thông su t và có hi u qu . Do đó, mu n hoàn thi n th  ch  kinh t  thậ ố ệ ả ố ệ ể ế ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa thì tr c h t ph i có s  th ng nh t nh n th c v  kinh tườ ị ướ ộ ủ ướ ế ả ự ố ấ ậ ứ ề ế 

th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. ị ườ ị ướ ộ ủ

M t s  đi m c n th ng nh t là: Chúng ta c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng làmộ ố ể ầ ố ấ ầ ế ử ụ ế ị ườ  

ph ng ti n xây d ng ch  nghĩa xã h i; kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa làươ ệ ự ủ ộ ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

n n kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng, v a ch u s  chi ph i b i các quyề ế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ ị ự ố ở  

lu t kinh t  c a ch  nghĩa xã h i và các y u t  đ m b o tính đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ậ ế ủ ủ ộ ế ố ả ả ị ướ ộ ủ

b. Hoàn thi n th  ch  v  s  h u và các thành ph n kinh t ,  lo i  hình doanhệ ể ế ề ở ữ ầ ế ạ  

nghi p và các t  ch c s n xu t kinh doanhệ ổ ứ ả ấ

Hoàn thi n th  ch  v  s  h u.ệ ể ế ề ở ữ

Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa d a trên s  t n t i khách quan nhi uế ị ườ ị ướ ộ ủ ự ự ồ ạ ề  

hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t , nhi u lo i hình doanh nghi p. Đó là yêu c uứ ở ữ ề ầ ế ề ạ ệ ầ  

khách quan. Do đó các yêu c u này c n đ c kh ng đ nh trong các quy đ nh c a pháp lu t,ầ ầ ượ ẳ ị ị ủ ậ  

đ m b o các quy n và l i ích c a các ch  th  s  h u. Pháp lu t c n quy đ nh v  s  h u đ iả ả ề ợ ủ ủ ể ở ữ ậ ầ ị ề ở ữ ố  

v i các tài s n m i nh  trí tu , c  phi u, tài nguyên n c…ớ ả ớ ư ệ ổ ế ướ

Ph ng h ng c  b n c a hoàn thi n th  ch  s  h u là:ươ ướ ơ ả ủ ệ ể ế ở ữ

- Kh ng đ nh đ t đai thu c s  h u toàn dân mà đ i di n là Nhà n c, đ ng th i đ mẳ ị ấ ộ ở ữ ạ ệ ướ ồ ờ ả  

b o và tôn tr ng các quy n c a ng i s  d ng đ t.ả ọ ề ủ ườ ử ụ ấ

- Tách bi t vai trò c a Nhà n c v i t  cách là b  máy công quy n qu n lý toàn b  n nệ ủ ướ ớ ư ộ ề ả ộ ề  

kinh t  - xã h i v i vai trò ch  s  h u tài s n, v n c a Nhà n c; tách ch c năng ch  s  h uế ộ ớ ủ ở ữ ả ố ủ ướ ứ ủ ở ữ  

tài s n, v n c a Nhà n c v i ch c năng qu n tr  kinh doanh c a doanh nghi p Nhà n c.ả ố ủ ướ ớ ứ ả ị ủ ệ ướ

- Quy đ nh rõ, c  th  v  quy n  c a ch  s  h u và nh ng ng i liên quan đ i v i cácị ụ ể ề ề ủ ủ ở ữ ữ ườ ố ớ  

lo i tài s n. Đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m, nghĩa v  c a h  đ i v i xã h i. B  sung lu tạ ả ồ ờ ị ệ ụ ủ ọ ố ớ ộ ổ ậ  

pháp, c  ch , chính sách khuy n khích, h  tr  phát tri n s  h u t p th , các h p tác xã, b oơ ế ế ỗ ợ ể ở ữ ậ ể ợ ả  

v  quy n và l i ích c a xã viên đ i v i tài s n. T o  c  ch  khuy n khích liên k t gi a sề ề ợ ủ ố ớ ả ạ ơ ế ế ế ữ ở 

h u Nhà n c, s  h u t p th  và s  h u t  nhân, làm cho ch  đ  s  h u c  ph n, s  h uữ ướ ở ữ ậ ể ở ữ ư ế ộ ở ữ ổ ầ ở ữ  

h n h p tr  thành hình th c s  h u ch  y u c a doanh nghi p trong n n kinh t .ỗ ợ ở ứ ở ữ ủ ế ủ ệ ề ế

- Ban hành các quy đ nh pháp lý v  quy n s  h u c a doanh nghi p, t  ch c, cá nhânị ề ề ở ữ ủ ệ ổ ứ  

n c ngoài t i Vi t Nam.ướ ạ ệ

Hoàn thi n th  ch  v  phân ph i.ệ ể ế ề ố
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- Hoàn thi n lu t pháp, c  ch , chính sách v  phân b  ngu n l c, phân ph i và phân ph iệ ậ ơ ế ề ổ ồ ự ố ố  

l i theo h ng đ m b o tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h i trong t ngạ ướ ả ả ưở ế ớ ế ộ ằ ộ ừ  

b c, t ng chính sách phát tri n. Các ngu n l c xã h i đ c phân b  theo c  ch  th  tr ngướ ừ ể ồ ự ộ ượ ổ ơ ế ị ườ  

và chi n l c, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  c a nhà n c, đ m b o hi u qu  kinhế ượ ạ ế ạ ể ế ủ ướ ả ả ệ ả  

t  - xã h i. Chính sách phân ph i và phân ph i l i ph i đ m b o hài hòa l i ích c a Nhàế ộ ố ố ạ ả ả ả ợ ủ  

n c, c a ng i lao đ ng và c a doanh nghi p, t o đ ng l c cho ng i lao đ ng.ướ ủ ườ ộ ủ ệ ạ ộ ự ườ ộ

- Đ i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a các ch  th  trong n n kinh t .ổ ớ ể ệ ả ạ ộ ủ ủ ể ề ế  

Đ i m i, s p x p l i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng kinh doanh c a các doanhổ ớ ắ ế ạ ể ệ ả ạ ộ ủ  

nghi p nhà n c đ  phát huy vài trò ch  đ o c a kinh t  Nhà n c trong n n kinh t  thệ ướ ể ủ ạ ủ ế ướ ề ế ị 

tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Thu h p các lĩnh v c đ c quy n nhà n c.ườ ị ướ ộ ủ ẹ ự ộ ề ướ

- Đ i m i, phát tri n các h p tác xã, t  h p tác theo c  ch  th  tr ng, theo nguyên t c:ổ ớ ể ợ ổ ợ ơ ế ị ườ ắ  

t  nguy n, dân ch , bình đ ng, cùng có l i và phát tri n c ng đ ng. Th c hi n nghiêm túc,ự ệ ủ ẳ ợ ể ộ ồ ự ệ  

nh t quán m t m t b ng pháp lý kinh doanh không phân bi t hình th c s  h u, thành ph nấ ộ ặ ằ ệ ứ ở ữ ầ  

kinh t …ế

- Đ i m i c  ch  qu n lý c a Nhà n c đ  các đ n v  s  nghi p công l p phát tri nổ ớ ơ ế ả ủ ướ ể ơ ị ự ệ ậ ể  

m nh m , có hi u qu .ạ ẽ ệ ả

c. Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri n đ ngệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể ồ  

b  các lo i th  tr ngộ ạ ị ườ

- Hoàn thi n th  ch  v  giá, c nh tranh và ki m soát đ c quy n trong kinh doanh. Hoànệ ể ế ề ạ ể ộ ề  

thi n khung pháp lý cho k  k t và th c hi n h p đ ng. Đ ng th i hoàn thi n c  ch  giám sát,ệ ỹ ế ự ệ ợ ồ ồ ờ ệ ơ ế  

đi u ti t th  tr ng và xúc ti n th ng m i, đ u t  và gi i quy t tranh ch p phù h p v iề ế ị ườ ế ươ ạ ầ ư ả ế ấ ợ ớ  

kinh t  th  tr ng và cam k t qu c t . Đa d ng hóa các lo i th  tr ng hàng hóa và d ch vế ị ườ ế ố ế ạ ạ ị ườ ị ụ 

theo h ng hi n đ i, chú tr ng phát tri n th  tr ng d ch v . T  do hóa th ng m i và đ uướ ệ ạ ọ ể ị ườ ị ụ ự ươ ạ ầ  

t  phù h p cam k t qu c t . Xây d ng h  th ng tiêu chu n ch t l ng hàng hóa, v  sinh anư ợ ế ố ế ự ệ ố ẩ ấ ượ ệ  

toàn th c ph m, môi tr ng và tăng c ng ki m tra ch t l ng hàng hóa, d ch v  và x  lý saiự ẩ ườ ườ ể ấ ượ ị ụ ử  

ph m. Phát huy t t vai trò đi u hành th  tr ng ti n t  c a Ngân hàng Nhà n c v a thúc đ yạ ố ề ị ườ ề ệ ủ ướ ừ ẩ  

tăng tr ng kinh t  v a ki m soát l m phát và t ng b c m  r ng th  tr ng tín d ng, cácưở ế ừ ể ạ ừ ướ ở ộ ị ườ ụ  

d ch v  ngân hàng cho phù h p v i cam k t qu c t .ị ụ ợ ớ ế ố ế

- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, c  ch , chính sách cho ho t đ ng và phát tri n lànhệ ệ ố ậ ơ ế ạ ộ ể  

m nh c a th  tr ng ch ng khoán, tăng tính minh b ch, ch ng các giao d ch phi pháp, cácạ ủ ị ườ ứ ạ ố ị  

hành vi r a ti n, nhi u lo i th  tr ng. T o đi u ki n phát tri n các doanh nghi p b o hi mử ề ễ ạ ị ườ ạ ề ệ ể ệ ả ể  

thu c các thành ph n kinh t , đa d ng hóa và nâng cao ch t l ng các s n ph m b o hi m,ộ ầ ế ạ ấ ượ ả ẩ ả ể  

th c hi n l  trình m  c a th  tr ng b o hi m theo cam k t h i nh p qu c t ; hoàn thi nự ệ ộ ở ử ị ườ ả ể ế ộ ậ ố ế ệ  

lu t pháp, c  ch  th  tr ng; hoàn thi n lu t pháp chính sách v  ti n l ng, ti n công, trongậ ơ ế ị ườ ệ ậ ề ề ươ ề  
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đó ti n l ng ph i đ c coi là giá c  c a s c lao đ ng hình thành theo quy lu t th  tr ng,ề ươ ả ượ ả ủ ứ ộ ậ ị ườ  

d a trên cung c u v  s c lao đ ng.ự ầ ề ứ ộ

- Xây d ng đ ng b  lu t pháp, c  ch , chính sách qu n lý, h  tr  các t  ch c nghiên c uự ồ ộ ậ ơ ế ả ỗ ợ ổ ứ ứ  

, ng d ng, chuy n giao công ngh . Đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c và công ngh  phù h pứ ụ ể ệ ổ ớ ơ ế ả ọ ệ ợ  

v i c  ch  th  tr ng, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a c  quan qu n lý th  tr ng côngớ ơ ế ị ườ ệ ả ạ ộ ủ ơ ả ị ườ  

ngh . Nhà n c tăng đ u t  và đ ng th i đ y m nh xã h i hóa cho các ngành giáo d c, y t ,ệ ướ ầ ư ồ ờ ẩ ạ ộ ụ ế  

văn hóa, th  d c, th  thao. Nhà n c ban hành tiêu chu n, tiêu chí v  các ho t đ ng d ch vể ụ ể ướ ẩ ề ạ ộ ị ụ 

này, tăng c ng qu n lý nhà n c đ  h n ch  các m t trái c a c  ch  th  tr ng đ i v i cácườ ả ướ ể ạ ế ặ ủ ơ ế ị ườ ố ớ  

ho t đ ng d ch v .ạ ộ ị ụ

d. Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b , công b ng xã h i trongệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  

t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ngừ ướ ừ ể ả ệ ườ

- Th c hi n chính sách khuy n khích làm giàu đi đôi v i tích c c th c hi n gi m nghèo,ự ệ ế ớ ự ự ệ ả  

đ c bi t  các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c và các căn c  cách m ng tr c đây.ặ ệ ở ề ộ ứ ạ ướ  

Chính sách gi m nghèo nh m m c tiêu n đ nh và t o đ ng l c cho s  phát tri n. Chính sáchả ằ ụ ổ ị ạ ộ ự ự ể  

đó t o đi u ki n đ  m i công nhân n m b t c  h i làm ăn, nâng cao thu nh p và đ i s ng,ạ ề ệ ể ọ ắ ắ ơ ộ ậ ờ ố  

đ c h ng thành qu  chung c a s  phát tri n.ượ ưở ả ủ ự ể

- Xây d ng h  th ng b o hi m xã h i đa d ng và linh ho t phù h p v i yêu c u c aự ệ ố ả ể ộ ạ ạ ợ ớ ầ ủ  

kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. M  r ng các hình th c b o hi m b t bu c vàế ị ườ ị ướ ộ ủ ở ộ ứ ả ể ắ ộ  

t  nguy n, b o đ m quy n l i c a ng i tham gia b o hi m. Chăm sóc các đ i t ng b oự ệ ả ả ề ợ ủ ườ ả ể ố ượ ả  

tr  xã h i, b o đ m cho h  có cu c s ng n đ nh, hòa nh p t t h n vào cu c s ng và tợ ộ ả ả ọ ộ ố ổ ị ậ ố ơ ộ ố ự 

v n lên. Phát tri n đa d ng các hình th c t  ch c t  nguy n, nhân đ o, ho t đ ng không vìươ ể ạ ứ ổ ứ ự ệ ạ ạ ộ  

m c tiêu l i nhu n, chăm sóc các đ i t ng b o tr  xã h i.ụ ợ ậ ố ượ ả ợ ộ

- Hoàn thi n lu t pháp, chính sách v  b o v  môi tr ng, có ch  tài đ  m nh đ i v iệ ậ ề ả ệ ườ ế ủ ạ ố ớ  

các tr ng h p vi ph m, x  lý tri t đ  nh ng đi m ô nhi m môi tr ng nghiêm tr ng vàườ ợ ạ ử ệ ể ữ ể ễ ườ ọ  

ngăn ch n không đ  phát sinh thêm.ặ ể

e.  Hoàn thi n th  ch  v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c và sệ ể ế ề ạ ủ ả ả ủ ướ ự 

tham gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  - xã h iủ ổ ứ ầ ể ế ộ

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng th  hi n rõ  ch  ch  đ o nghiên c u lý lu n và t ng k tạ ủ ả ể ệ ở ỗ ỉ ạ ứ ậ ổ ế  

th c ti n đ  xác đ nh rõ, c  th  và đ y đ  h n mô hình kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iự ễ ể ị ụ ể ầ ủ ơ ế ị ườ ị ướ ộ  

ch  nghĩa, đ c bi t nh ng n i dung đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ  t o ra s  đ ng thu nủ ặ ệ ứ ộ ị ướ ộ ủ ể ạ ự ồ ậ  

trong xã h i.ộ

- Đ i m i và nâng cao vai trò, hi u l c qu n lý kinh t  c a Nhà n c. Vai trò kinh tổ ớ ệ ự ả ế ủ ướ ế 

c a Nhà n c th  hi n rõ  ch  phát huy m t tích và h n ch , ngăn ng a phát tri n theo đ nhủ ướ ể ệ ở ỗ ặ ạ ế ừ ể ị  

h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t  có hi u qu .ướ ộ ủ ộ ậ ế ố ế ệ ả
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- Các t  ch c dân c , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c xã h i, ngh  nghi p và nhân dânổ ứ ư ổ ứ ị ộ ổ ứ ộ ề ệ  

có vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Đ  phátọ ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể  

huy vai trò c a h , Nhà n c ph i ti p t c hoàn thi n lu t pháp, c  ch , chính sách, t o đi uủ ọ ướ ả ế ụ ệ ậ ơ ế ạ ề  

ki n đ  các hình th c t  ch c và nhân dân tham gia tích c c và có hi u qu  vào quá trìnhệ ể ứ ổ ứ ự ệ ả  

ho ch đ nh, th c thi, giám sát th c hi n lu t pháp, các ch  tr ng phát tri n kinh t  - xã h i.ạ ị ự ự ệ ậ ủ ươ ể ế ộ

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhân.ế ả ạ ế

a. K t qu  và ý nghĩaế ả

M t làộ , sau h n 20 năm đ i m i, n c ta đã chuy n đ i thành công t  th  ch  kinh tơ ổ ớ ướ ể ổ ừ ể ế ế 

k  ho ch hóa t p trung quan liêu – bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iế ạ ậ ấ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ  

ch  nghĩa. Đ ng l i đ i m i c a Đ ng đã đ c th  ch  hóa thành pháp lu t, t o hành langủ ườ ố ổ ớ ủ ả ượ ể ế ậ ạ  

pháp lý cho n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa hình thành và phát tri n.ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể

Hai là, ch  đ  s  h u v i nhi u hình th c và c  c u kinh t  nhi u thành ph n đ cế ộ ở ữ ớ ề ứ ơ ấ ế ề ầ ượ  

hình thành: t  s  h u toàn dân và t p th , t  kinh t  qu c doanh và h p tác xã là ch  y u đãừ ở ữ ậ ể ừ ế ố ợ ủ ế  

chuy n sang nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t  đan xen, h n h p, trong đó sể ề ứ ở ữ ề ầ ế ỗ ợ ở 

h u toàn dân nh ng t  li u s n xu t ch  y u và kinh t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o. Đi uữ ữ ư ệ ả ấ ủ ế ế ướ ữ ủ ạ ề  

đó đã t o ra đ ng l c và đi u ki n thu n l i cho gi i phóng s c s n xu t, khai thác ti m năngạ ộ ự ề ệ ậ ợ ả ứ ả ấ ề  

trong và ngoài n c vào phát tri n kinh t  - xã h i.ướ ể ế ộ

Ba là, các lo i th  tr ng c  b n đã ra đ i và t ng b c phát tri n th ng nh t trong cạ ị ườ ơ ả ờ ừ ướ ể ố ấ ả 

n c, g n v i th  tr ng khu v c và th  gi i. C  ch  th  tr ng có s  qu n lý c a Nhà n cướ ắ ớ ị ườ ự ế ớ ơ ế ị ườ ự ả ủ ướ  

đã và đang đi vào cu c s ng thay cho c  ch  k  ho ch hóa t p trung. Các doanh nghi p,ộ ố ơ ế ế ạ ậ ệ  

doanh nhân đ c t  ch  s n xu t, kinh doanh, c nh tranh lành m nh. Qu n lý Nhà n c vượ ự ủ ả ấ ạ ạ ả ướ ề 

kinh t  đ c đ i m i t  can thi p tr c ti p b ng m nh l nh hành chính vào ho t đ ng s nế ượ ổ ớ ừ ệ ự ế ằ ệ ệ ạ ộ ả  

xu t, kinh doanh sang qu n lý b ng pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinhấ ả ằ ậ ạ ế ạ ể  

t  - xã h i và các công c  đi u ti t vĩ mô khác.ế ộ ụ ề ế

B n làố , vi c g n phát tri n kinh t  v i gi i quy t các v n đ  xã h i, xóa đói, gi mệ ắ ể ế ớ ả ế ấ ề ộ ả  

nghèo đ t nhi u k t qu  tích c c.ạ ề ế ả ự

Sau h n 20 năm đ i m i, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đãơ ổ ớ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

hình thành và t ng b c hoàn thi n, thay cho th  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu, baoừ ướ ệ ể ế ế ạ ậ  

c p. Th  ch  kinh t  m i đã đi vào cu c s ng và phát huy hi u qu  tích c c, thúc đ y tăngấ ể ế ế ớ ộ ố ệ ả ự ẩ  

tr ng kinh t  nhanh và b n v ng, kh c ph c đ c kh ng ho ng kinh t  - xã h i, t o raưở ế ề ữ ắ ụ ượ ủ ả ế ộ ạ  

nh ng ti n đ  c n thi t đ y nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa và s m đ a n cữ ề ề ầ ế ẩ ệ ệ ạ ớ ư ướ  

ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n. ỏ ạ ể

b. H n ch  và nguyên nhânạ ế

Bên c nh nh ng k t qu , v n còn m t s  ạ ữ ế ả ẫ ộ ố h n chạ ế nh :ư
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- Quá trình xây d ng, hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaự ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

còn ch m, ch a theo k p yêu c u c a công cu c đ i m i và h i nh p kinh t  qu c t . Hậ ư ị ầ ủ ộ ổ ớ ộ ậ ế ố ế ệ 

th ng pháp lu t, c  ch , chính sách ch a đ y đ  ch a đ ng b  và th ng nh t.ố ậ ơ ế ư ầ ủ ư ồ ộ ố ấ

- V n đ  s  h u, qu n lý và phân ph i trong doanh nghiêp nhà n c ch a gi i quy t t t,ấ ề ở ữ ả ố ướ ư ả ế ố  

gây khó khăn cho s  phát tri n và làm th t thoát tài s n nhà n c nh t là khi c  ph n hóa.ự ể ấ ả ướ ấ ổ ầ  

Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  khác còn b  phân bi t đ i x . Vi c x  lý các v nệ ộ ầ ế ị ệ ố ử ệ ử ấ  

đ  liên quan đ n đ t đai còn nhi u v ng m c. Các y u t  th  tr ng và các lo i th  tr ngề ế ấ ề ướ ắ ế ố ị ườ ạ ị ườ  

hình thành, phát tri n ch m, thi u đ ng b , v n hành ch a thông su t. Th  tr ng tài chính,ể ậ ế ồ ộ ậ ư ố ị ườ  

b t đ ng s n, khoa h c và công ngh  phát tri n ch m, qu n lý Nhà n c đ i v i các lo i thấ ộ ả ọ ệ ể ậ ả ướ ố ớ ạ ị 

tr ng còn nhi u b t c p. Phân b  ngu n l c qu c gia ch a h p lý. C  ch  “xin-cho’ ch aườ ề ấ ậ ổ ồ ự ố ư ợ ơ ế ư  

đ c xóa b  tri t đ . Chính sách ti n l ng còn mang tính bình quân.ượ ỏ ệ ể ề ươ

- C  c u t  ch c, c  ch  v n hành c a b  máy Nhà n c còn nhi u b t c p, hi u qu ,ơ ấ ổ ứ ơ ế ậ ủ ộ ướ ề ấ ậ ệ ả  

hi u l c qu n lý còn th p. C i cách hành chính ch m, ch a đ t yêu c u m c tiêu đ t ra. Tệ ự ả ấ ả ậ ư ạ ầ ụ ặ ệ 

tham nhũng, lãng phí, quan liêu v n nghiêm tr ng.ẫ ọ

- C  ch , chính sách phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i đ i m i ch m, ch t l ngơ ế ể ự ộ ổ ớ ậ ấ ượ  

d ch v  y t , giáo d c, đào t o còn th p. Kho ng cách giàu nghèo gi a các t ng l p dân c  vàị ụ ế ụ ạ ấ ả ữ ầ ớ ư  

các vùng ngày càng l n. H  th ng an sinh xã h i còn s  khai. Nhi u v n đ  b c xúc trong xãớ ệ ố ộ ơ ề ấ ề ứ  

h i và b o v  môi tr ng ch a đ c gi i quy t t t.ộ ả ệ ườ ư ượ ả ế ố

Nh ng h n ch  trên xu t  phát t  các ữ ạ ế ấ ừ nguyên nhân:

Vi c xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là v n đ  hoànệ ự ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ấ ề  

toàn m i ch a có ti n l  trong l ch s . Nh n th c v  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iớ ư ề ệ ị ử ậ ứ ề ế ị ườ ị ướ ộ  

ch  nghĩa còn nhi u h n ch  do công tác lý lu n ch a theo k p đòi h i c a th c ti n.ủ ề ạ ế ậ ư ị ỏ ủ ự ễ

Năng l c th  ch  hóa và qu n lý, t  ch c th c hi n c a Nhà n c còn ch m, nh t làự ể ế ả ổ ứ ự ệ ủ ướ ậ ấ  

trong vi c gi i quy t các v n đ  xã h i b c xúc.ệ ả ế ấ ề ộ ứ

Vai trò tham gia ho ch đ nh chính sách th c hi n và giám sát c a các c  quan dân c ,ạ ị ự ệ ủ ơ ử  

M t tr n t  qu c, các đoàn th  hành, các t  ch c xã h i ngh  nghi p còn y u.ặ ậ ổ ố ể ổ ứ ộ ề ệ ế
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CH NG VIƯƠ

ĐU NG L I XÂY D NG H  TH NG CHÍNH TRỜ Ố Ự Ệ Ố Ị

           I. Đ ng l i xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ tr c đ i m iườ ố ự ệ ố ị ờ ướ ổ ớ

      (1945-1986) 

1. Hoàn c nh l ch s  và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trả ị ử ủ ươ ự ệ ố ị

H  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (giai đo n 1945 - 1954)ệ ố ị ủ ạ

Cách m ng Tháng Tám 1945 th ng l i, Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ra đ iạ ắ ợ ướ ệ ủ ộ ờ  

đánh d u s  hình thành  n c ta m t h  th ng chính tr  cách m ng v i các đ c tr ng sauấ ự ở ướ ộ ệ ố ị ạ ớ ặ ư  

đây:
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      - Có nhi m v  th c hi n đ ng l i cách m ng ệ ụ ự ệ ườ ố ạ “Đánh đu i b n đ  qu c xâm l c, giànhổ ọ ế ố ượ  

đ c l p và th ng nh t th t s  cho dân t c, xoá b  nh ng di tích phong ki n và n a phongộ ậ ố ấ ậ ự ộ ỏ ữ ế ử  

ki n làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  cho chế ườ ộ ể ế ộ ủ ơ ở ủ  

nghĩa xã h i”.  ộ Kh u hi u ẩ ệ “Dân t c trên h t, T  qu c trên h t”ộ ế ổ ố ế  là c  s  t  t ng cho hơ ở ư ưở ệ 

th ng chính tr  giai đo n này.ố ị ạ

            D a trên n n t ng c a kh i đ i đoàn k t dân t c h t s c r ng rãi: không phân bi tự ề ả ủ ố ạ ế ộ ế ứ ộ ệ  

gi ng nòi, giai cáp, tôn giáo, ý th c h , ch  thuy t; không ch  tr ng đ u tranh giai c p. Đ tố ứ ệ ủ ế ủ ươ ấ ấ ặ  

l i ích c a dân t c là cao nh t.ợ ủ ộ ấ

     - Có m t chính quy n t  xác đ nh là công b c c a dân, coi dân là ch  và dân làm ch , cánộ ề ự ị ộ ủ ủ ủ  

b  s ng và làm vi c gi n d , c n, ki m, liêm, chính, chí công vô t .ộ ố ệ ả ị ầ ệ ư

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng (t  tháng 11 năm 1945 đ n tháng 2 năm 1951) đ c n trongạ ủ ả ừ ế ượ ẩ  

vai trò c a Qu c h i và Chính ph , trong vai trò c a cá nhân H  Chí Minh và các đ ng viênủ ố ộ ủ ủ ồ ả  

trong Chính ph .ủ

     - Có m t M t tr n (Liên Vi t) và nhi u t  ch c qu n chúng r ng rãi, làm vi c t  nguy n,ộ ặ ậ ệ ề ổ ứ ầ ộ ệ ự ệ  

không h ng l ng và không nh n kinh phí ho t đ ng t  ngu n ngân sách Nhà n c, do đóưở ươ ậ ạ ộ ừ ồ ướ  

không có đi u ki n công ch c hóa, quan liêu hoá.ề ệ ứ

        - C  s  kinh t  ch  y u c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân là n n s n xu t t  nhânơ ở ế ủ ế ủ ệ ố ị ủ ề ả ấ ư  

hàng hoá nh , phân tán, t  c p, t  túc; b  kinh t  th c dân và chi n tranh kìm hãm, ch a cóỏ ự ấ ự ị ế ự ế ư  

vi n tr .ệ ợ

        - Đã xu t hi n (  m t m c đ  nh t đ nh) s  giám sát c a xã h i dân s  đ i v i Nhàấ ệ ở ộ ứ ộ ấ ị ự ủ ộ ự ố ớ  

n c và Đ ng; s  ph n bi n gi a hai đ ng khác (Đ ng Dân ch  và Đ ng xã h i) đ i v iướ ả ự ả ệ ữ ả ả ủ ả ộ ố ớ  

Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nh  đó đã gi m thi u rõ r t các t  n n th ng th y phát sinhả ộ ả ệ ờ ả ể ệ ệ ạ ườ ấ  

trong b  máy công quy n.ộ ề

H  th ng chuyên chính vô s n (giai đo n 1955 - 1975 và 1975 - 1986)ệ ố ả ạ

     -  n c ta, khi giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o cách m ng thì th ng l i c a cáchỞ ướ ấ ữ ạ ạ ắ ợ ủ  

m ng dân t c dân ch  nhân dân cũng là s  b t đ u c a cách m ng xã h i ch  nghĩa, s  b tạ ộ ủ ự ắ ầ ủ ạ ộ ủ ự ắ  

đ u c a th i kỳ th c hi n nhi m v  l ch s  c a chuyên chính vô s n. B c ngo t l ch s  nàyầ ủ ờ ự ệ ệ ụ ị ử ủ ả ướ ặ ị ử  

đã di n ra trên mi n B c cách đây h n năm m i năm và t  sau ngày 30-4-1975 di n ra trongễ ề ắ ơ ươ ừ ễ  

ph m vi c  n c.ạ ả ướ

- T  tháng 4-1975, v i th ng l i hoàn toàn và tri t đ  c a s  nghi p ch ng M  c u n c,ừ ớ ắ ợ ệ ể ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ  

cách m ng Vi t Nam chuy n sang giai đo n m i, giai đo n ti n hành các m ng xã h i chạ ệ ể ạ ớ ạ ế ạ ộ ủ 

nghĩa trong c  n c. Do đó h  th ng chính tr  c a n c ta cũng chuy n sang giai đo n m i:ả ướ ệ ố ị ủ ướ ể ạ ớ  

87



t  h  th ng ừ ệ ố chuyên chính dân ch  nhân dânủ  làm nhi m v  l ch s  c aệ ụ ị ử ủ  chuyên chính vô s nả  

trong ph m vi n a n c (giai đo n 1955-1975) sang  ạ ử ướ ạ h  th ng chuyên chính vô s nệ ố ả  ho tạ  

đ ng trong ph m vi c  n c.ộ ạ ả ướ

- B c sang giai đo n m i, Đ i h i IV c a Đ ng nh n d nh r ng, mu n đ a s  nghi pướ ạ ớ ạ ộ ủ ả ậ ị ằ ố ư ự ệ  

cách m ng đ n toàn th ng, “ạ ế ắ đi u ki n quy t đ nh tr c tiên là ph i thi t l p và không ng ngề ệ ế ị ướ ả ế ậ ừ  

tăng c ng chuyên chính vô s n, th c hi n và không ng ng phát huy quy n làm ch  t p thườ ả ự ệ ừ ề ủ ậ ể  

c a nhân dân lao đ ng”.ủ ộ

a. C  s  hình thành h  th ng chuyên chính vô s n  n c taơ ở ệ ố ả ở ướ

M t là,ộ  lý lu n Mác - Lênin v  th i kỳ quá đ  và v  chuyên chính vô s n.ậ ề ờ ộ ề ả

C.Mác đã ch  ra r ng: gi a xã h i t  b n ch  nghĩa và xã h i c ng s n ch  nghĩa là m tỉ ằ ữ ộ ư ả ủ ộ ộ ả ủ ộ  

th i kỳ c i bi n cách m ng t  xã h i n  đ n xã h i kia. Thích ng v i th i kỳ y là m t th iờ ả ế ạ ừ ộ ọ ế ộ ứ ớ ờ ấ ộ ờ  

kỳ quá đ  chính tr , nhà n c c a th i kỳ y không th  là cái gì khác h n là ộ ị ướ ủ ờ ấ ể ơ n n chuyên chínhề  

cách m ng c a giai c p vô s n.ạ ủ ấ ả  V.I.Lênin nh n m nh: mu n chuy n t  ch  nghĩa t  b n lênấ ạ ố ể ừ ủ ư ả  

ch  nghĩa xã h i thì ph i ch u đ ng lâu dài n i đau đ n c a th i kỳ sinh đ , ph i có m t th iủ ộ ả ị ự ỗ ớ ủ ờ ẻ ả ộ ờ  

kỳ chuyên chính vô s n lâu dài. B n ch t c a chuyên chính vô s n là ả ả ấ ủ ả s  ti p t cự ế ụ  đ u tranh giaiấ  

c p d i hình th c m i.ấ ướ ứ ớ

Chuyên chính vô s n là m t t t y u c a th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b n đ n ch  nghĩaả ộ ấ ế ủ ờ ộ ừ ủ ư ả ế ủ  

xã h i. Nh ng vi c v n d ng t  t ng này c n xu t phát t  đi u ki n l ch s  c  th  c aộ ư ệ ậ ụ ư ưở ầ ấ ừ ề ệ ị ử ụ ể ủ  

m i qu c gia. Thí d , s  v n d ng sáng t o chuyên chính vô s n vào tình hình c  th  n c taỗ ố ụ ự ậ ụ ạ ả ụ ể ướ  

đã đ c th  hi n sinh đ ng trong vi c ra đ i Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà và hượ ể ệ ộ ệ ờ ướ ệ ủ ộ ệ 

th ng chính tr  Dân ch  nhân dân giai đo n 1945 -1954.ố ị ủ ạ

Hai là, đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ườ ố ủ ạ ệ ạ ớ

Trong Báo cáo chính tr  c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV (năm 1976) v  đ ngị ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ề ườ  

l i chung c a cách m ng xã h i ch  nghĩa trong giai đo n m i  n c ta, có đo n vi t: n mố ủ ạ ộ ủ ạ ớ ở ướ ạ ế ắ  

v ng chuyên chính vô s n, phát huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng; ti n hànhữ ả ề ủ ậ ể ủ ộ ế  

đ ng th i hai cu c cách m ng: cách m ng v  quan h  s n xu t, cách m ng khoa h c -  kồ ờ ộ ạ ạ ề ệ ả ấ ạ ọ ỹ  

thu t, cách m ng t  t ng và văn hoá, trong đó cách m ng khoa h c - k  thu t là then ch t.ậ ạ ư ưở ạ ọ ỹ ậ ố  

Ngày 18-12-1980, Qu c h i khoá VI thông qua Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩaố ộ ế ướ ộ ộ ủ  

Vi t Nam, trong đó kh ng đ nh:  ệ ẳ ị “Nhà n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là Nhàướ ộ ộ ủ ệ  

n c chuyên chính vô s n”.ướ ả

Nh  v y, v  th c ch t, k  t  Đ i h i III c a Đ ng (tháng 9-1960) cho đ n khi Đ ng đư ậ ề ự ấ ể ừ ạ ộ ủ ả ế ả ề 

ra đ ng l i đ i m i đ t n c, h  th ng chính tr  n c ta đ c t  ch c và ho t đ ng theoườ ố ổ ớ ấ ướ ệ ố ị ướ ượ ổ ứ ạ ộ  
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các yêu c u, m c tiêu, nhi m v  c a chuyên chính vô s n và do v y, tên g i chính th c c aầ ụ ệ ụ ủ ả ậ ọ ứ ủ  

h  th ng này đ c xác đ nh là ệ ố ượ ị h  th ng chuyên chính vô s nệ ố ả . 

Ba là, c  s  chính tr  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta đ c hình thành t  nămơ ở ị ủ ệ ố ả ở ướ ượ ừ  

1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c và xã h i. Đi m c t lõi c a c  s  chính tr  đó làắ ễ ữ ắ ộ ộ ể ố ủ ơ ở ị  

s  lãnh đ o toàn di n và tuy t đ i c a Đ ng. M c dù  mi n B c Đ ng C ng s n khôngự ạ ệ ệ ố ủ ả ặ ở ề ắ ả ộ ả  

ph i là đ ng chính tr  đ c nh t mà còn có Đ ng Dân ch , Đ ng Xã h i, nh ng nh ng đ ngả ả ị ộ ấ ả ủ ả ộ ư ữ ả  

chính tr  này th a nh n vai trò lãnh đ o tuy t đ i và duy nh t c a Đ ng C ng s n Vi t Namị ừ ậ ạ ệ ố ấ ủ ả ộ ả ệ  

và là thành viên trong M t tr n T  qu c Vi t Nam.ặ ậ ổ ố ệ

B n làố , c  s  kinh t  c a h  th ng chuyên chính vô s n là n n kinh t  k  ho ch hoá t pơ ở ế ủ ệ ố ả ề ế ế ạ ậ  

trung quan liêu, bao c p. Đó là m t n n kinh t  h ng t i m c tiêu xoá b  nhanh chóng vàấ ộ ề ế ướ ớ ụ ỏ  

hoàn toàn ch  đ  t  h u đ i v i t  li u s n xu t v i ý nghĩa là ngu n g c và c  s  c a chế ộ ư ữ ố ớ ư ệ ả ấ ớ ồ ố ơ ở ủ ế  

đ  ng i bóc l t ng i, thi t l p ch  đ  công h u xã h i ch  nghĩa v  t  li u s n xu t d iộ ườ ộ ườ ế ậ ế ộ ữ ộ ủ ề ư ệ ả ấ ướ  

hai hình th c; s  h u nhà n c và s  h u t p th ; lo i b  tri t đ  c  ch  th  tr ng, thi tứ ở ữ ướ ở ữ ậ ể ạ ỏ ệ ể ơ ế ị ườ ế  

l p c  ch  qu n lý kinh t  k  ho ch hoá t p trung quan liêu bao c p. Nhà n c tr  thành m tậ ơ ế ả ế ế ạ ậ ấ ướ ở ộ  

t  ch c kinh t  bao trùm. T  đó cách t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chuyên chính vô s nổ ứ ế ừ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ả  

không th  không ph n chi u c  u đi m, l n h n ch , sai l m c a mô hình kinh t  này.ể ả ế ả ư ể ẫ ạ ế ầ ủ ế

Năm là, c  s  xã h i c a h  th ng chuyên chính vô s n là liên minh gi a giai c p côngơ ở ộ ủ ệ ố ả ữ ấ  

nhân v i giai c p nông dân và t ng l p trí th c. K t qu  c a cu c đ u tranh giai c p “aiớ ấ ầ ớ ứ ế ả ủ ộ ấ ấ  

th ng ai” trong lĩnh v c chính tr , kinh t  và k t qu  c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i cácắ ự ị ế ế ả ả ạ ộ ủ ố ớ  

thành ph n kinh t  phi xã h i ch  nghĩa, đã t o nên m t k t c u xã h i bao g m ch  y u làầ ế ộ ủ ạ ộ ế ấ ộ ồ ủ ế  

hai giai c p và m t t ng l p: giai c p công nhân, giai c p nông dân và t ng l p trí th c. Tìnhấ ộ ầ ớ ấ ấ ầ ớ ứ  

hình này đã nh h ng đ n s  th c hi n chi n l c đ i đoàn k t dân t c.ả ưở ế ự ự ệ ế ượ ạ ế ộ

b. Ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ c đi m Vi t Namủ ươ ự ệ ố ả ặ ể ệ

Trong giai đo n này vi c xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n đ c quan ni m là xâyạ ệ ự ệ ố ả ượ ệ  

d ng ự ch  đ  làm ch  t p th  xã h i ch  nghĩaế ộ ủ ậ ể ộ ủ ; t c là xây d ng m t h  th ng hoàn ch nh cácứ ự ộ ệ ố ỉ  

quan h  xã h i th  hi n ngày càng đ y đ  s  làm ch  c a nhân dân lao đ ng trên t t c  cácệ ộ ể ệ ầ ủ ự ủ ủ ộ ấ ả  

m t chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, làm ch  xã h i, làm ch  thiên nhiên, làm ch  b n thân.ặ ị ế ộ ủ ộ ủ ủ ả  

Do đó, ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n g m nh ng n i dung sau đây:ủ ươ ự ệ ố ả ồ ữ ộ

M t làộ , xác đ nh quy n làm ch  c a nhân dân đ c th  ch  hoá b ng pháp lu t và tị ề ủ ủ ượ ể ế ằ ậ ổ 

ch c.ứ

Hai là, xác đ nh Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là “Nhà n c chuyên chính vô s n th cị ướ ờ ộ ướ ả ự  

hi n ch  đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa”, là m t t  ch c th c hi n quy n làm ch  t p th  c aệ ế ộ ủ ộ ủ ộ ổ ứ ự ệ ề ủ ậ ể ủ  

giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, m t t  ch c thông qua đó Đ ng th c hi n s  lanhấ ộ ộ ổ ứ ả ự ệ ự  
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đ o c a mình đ i v i ti n trình phát tri n c a xã h i. Mu n th  Nhà n c ta ph i là m tạ ủ ố ớ ế ể ủ ộ ố ế ướ ả ộ  

thi t ch  c a dân, do dân, vì dân, đ  năng l c ti n hành ba cu c cách m ng, xây d ng ch  đế ế ủ ủ ự ế ộ ạ ự ế ộ  

m i, n n kinh t  m i, n n văn hoá m i và con ng i m i.ớ ề ế ớ ề ớ ườ ớ

Ba là, xác đ nh Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  ho t đ ng xã h i trong đi u ki n chuyênị ả ườ ạ ộ ạ ộ ộ ề ệ  

chính vô s n. S  lãnh đ o c a Đ ng là đ m b o cao nh t cho ch  đ  làm ch  t p th  c aả ự ạ ủ ả ả ả ấ ế ộ ủ ậ ể ủ  

nhân dân lao đ ng, cho s  t n t i và ho t đ ng c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ộ ự ồ ạ ạ ộ ủ ướ ộ ủ

B n làố , xác đ nh nhi m v  chung c a M t tr n và các đoàn th  là đ m b o cho qu nị ệ ụ ủ ặ ậ ể ả ả ầ  

chúng tham gia và ki m tra công vi c c a Nhà n c, đ ng th i là tr ng h c v  ch  nghĩa xãể ệ ủ ướ ồ ờ ườ ọ ề ủ  

h i. Vai trò và s c m nh c a các đoàn th  chính là  kh  năng t p h p c a qu n chúng, hi uộ ứ ạ ủ ể ở ả ậ ợ ủ ầ ể  

rõ tâm t  và nguy n v ng c a qu n chúng, nâng cao giác ng  xã h i ch  nghĩa cho qu nư ệ ọ ủ ầ ộ ộ ủ ầ  

chúng. Mu n v y, các đoàn th  ph i đ i m i hình th c t  ch c, n i dung và ph ng th cố ậ ể ả ổ ớ ứ ổ ứ ộ ươ ứ  

ho t đ ng cho phù h p v i đi u ki n m i. Ho t đ ng c a các đoàn th  ph i năng đ ng, nh yạ ộ ợ ớ ề ệ ớ ạ ộ ủ ể ả ộ ạ  

bén v i nh ng v n đ  m i n y sinh trong cu c s ng, kh c ph c b nh quan liêu, gi n đ n vàớ ữ ấ ề ớ ả ộ ố ắ ụ ệ ả ơ  

khô c ng trong t  ch c và trong sinh ho t. M  r ng các hình th c t  ch c theo ngh  nghi p,ứ ổ ứ ạ ở ộ ứ ổ ứ ề ệ  

theo nhu c u đ i s ng và nhu c u sinh ho t văn hoá đ  thu hút đông đ o qu n chúng vào cácầ ờ ố ầ ạ ể ả ầ  

ho t đ ng xã h i, chính tr .ạ ộ ộ ị

Năm là, xác đ nh m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý là cị ố ệ ả ạ ủ ướ ả ơ 

ch  chung trong qu n lý toàn b  xã h i.ế ả ộ ộ

1. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

      Ho t đ ng c a h  th ng chuyên chính vô s n giai đo n 1975-1986 đ c ch  đ o b i cácạ ộ ủ ệ ố ả ạ ượ ỉ ạ ở  

đ ng l i c a các Đ i h i IV và V c a Đ ng đã góp ph n mang l i nh ng thành t u mà nhânườ ố ủ ạ ộ ủ ả ầ ạ ữ ự  

dân ta đ t đ c trong 10 năm (1975-1986) đ y khó khăn, th  thách. Đi m tìm tòi sáng t oạ ượ ầ ử ể ạ  

trong giai đo n này c a Đ ng là đã coi làm ch  t p th  xã h i ch  nghĩa là ạ ủ ả ủ ậ ể ộ ủ b n ch tả ấ  c a hủ ệ 

th ng chuyên chính vô s n  n c ta, đã xây d ng m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làmố ả ở ướ ự ố ệ ả ạ  

ch , Nhà n c qu n lý thành c  ch  chung trong ho t đ ng c a h  th ng chính tr   t t củ ướ ả ơ ế ạ ộ ủ ệ ố ị ở ấ ả 

các c p, các đ a ph ng.ấ ị ươ

      Trong h  th ng chuyên chính vô s n giai đo n này, m i quan h  gi a Đ ng, Nhà n c vàệ ố ả ạ ố ệ ữ ả ướ  

nhân dân  t ng đ n v  ch a đ c xác đ nh th t rõ; m i b  ph n, m i t  ch c trong h  th ngở ừ ơ ị ư ượ ị ậ ỗ ộ ậ ỗ ổ ứ ệ ố  

chuyên chính vô s n ch a làm t t ch c năng c a mình. Ch  đ  trách nhi m không nghiêm,ả ư ố ứ ủ ế ộ ệ  

pháp ch  xã h i ch  nghĩa còn nhi u thi u sót.ế ộ ủ ề ế

B  máy nhà n c c ng k nh và kém hi u qu  mà c  ch  qu n lý t p trung quan liêu, baoộ ướ ồ ề ệ ả ơ ế ả ậ  

c p là nguyên nhân tr c ti p; các c  quan dân c  các c p đ c l a ch n, b u c  và ho tấ ự ế ơ ử ấ ượ ự ọ ầ ử ạ  

đ ng m t cách high th c ch  nghĩa. Không ít c  quan chính quy n không tôn tr ng ý ki n c aộ ộ ứ ủ ơ ề ọ ế ủ  
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nhân dân, không làm công tác v n đ ng qu n chúng, ch  quen dùng các bi n pháp m nh l nhậ ộ ầ ỉ ệ ệ ệ  

hành chính.

S  lãnh đ o c a Đ ng ch a ngang t m nh ng nhi m v  c a giai đo n m i, ch a đáp ngự ạ ủ ả ư ầ ữ ệ ụ ủ ạ ớ ư ứ  

đ c yêu c u gi i quy t nhi u v n đ  kinh t  -xã h i c  b n và c p bách. Ngu n g c sâu xaượ ầ ả ế ề ầ ề ế ộ ơ ả ấ ồ ố  

là coi nh  công tác xây d ng Đ ng. Có tình tr ng t p trung quan liêu, gia tr ng, đ c đoánẹ ự ả ạ ậ ưở ộ  

trong ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng. Trong 10 năm (1976 - 1986) trên 19 v n đ ng viên bươ ứ ạ ủ ả ạ ả ị 

đ a ra kh i Đ ng, có nh ng ng i b  truy t  tr c pháp lu t. Trong s  đó m t ph n khá l nư ỏ ả ữ ườ ị ố ướ ậ ố ộ ầ ớ  

là nh ng đ ng viên ph m sai l m v  ph m ch t đ o đ c.ữ ả ạ ầ ề ẩ ấ ạ ứ

Đ ng ch a phát huy t t vai trò và ch c năng c a các đoàn th  trong vi c giáo d c, đ ngả ư ố ứ ủ ể ệ ụ ộ  

viên qu n chúng tham gia qu n lý kinh t  - xã h i. Các đoàn th  ch a tích c c đ i m iầ ả ế ộ ể ư ự ổ ớ  

ph ng th c ho t đ ng đúng v i tính ch t c a t  ch c qu n chúng.ươ ứ ạ ộ ớ ấ ủ ổ ứ ầ

Nguyên nhân ch  quan:ủ

 - Duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  t p trung quan liêu, bao c p.ơ ế ả ế ậ ấ

        - H  th ng chuyên chính vô s n có bi u h n b o th , trì tr , ch m đ i m i so v iệ ố ả ể ệ ả ủ ệ ậ ổ ớ ớ  

nh ng đ t phá trong c  ch  kinh t  đang di n ra  các đ a ph ng, các c  s  trong toàn qu c.ữ ộ ơ ế ế ễ ở ị ươ ơ ở ố  

Do đó đã c n tr  quá trình đ i m i c  ch  kinh t .ả ở ổ ớ ơ ế ế

         - B nh ch  quan, duy ý chí; t  t ng ti u t  s n v a “t ” khuynh, v a h u khuynhệ ủ ư ưở ể ư ả ừ ả ừ ữ  

trong vai trò lãnh đ o c a Đ ng.ạ ủ ả

     Nh ng h n ch , sai l m trên đây cùng nh ng yêu c u c a công cu c đ i m i, đã thúc đ yữ ạ ế ầ ữ ầ ủ ộ ổ ớ ẩ  

chúng ta ph i đ i m i h  th ng chuyên chính vô s n thành h  th ng chính tr  trong th i kỳả ổ ớ ệ ố ả ệ ố ị ờ  

m i.ớ

- II. Đ ng l i xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m iườ ố ự ệ ố ị ờ ổ ớ

- 1. Quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính trườ ố ổ ớ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  v i đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ớ ổ ớ ệ ố ị

- Đ ng ta kh ng đ nh đ i m i là m t quá trình, b t đ u t  đ i m i kinh t , tr c h t là đ iả ẳ ị ổ ớ ộ ắ ầ ừ ổ ớ ế ướ ế ổ  

m i t  duy kinh t , đ ng th i t ng b c đ i m i h  th ng chính tr . Ph i t p trung đ i m iớ ư ế ồ ờ ừ ướ ổ ớ ệ ố ị ả ậ ổ ớ  

kinh t  tr c h t, vì có đ i m i thành công v  kinh t  m i t o đ c đi u ki n c  b n đế ướ ế ổ ớ ề ế ớ ạ ượ ề ệ ơ ả ể 

ti n hành đ i m i h  th ng chính tr  thu n l i. M t khác, n u không đ i m i h  th ng chínhế ổ ớ ệ ố ị ậ ợ ặ ế ổ ớ ệ ố  

tr , thì đ i m i kinh t  s  g p tr  ng i. H  th ng chính tr  đ c đ i m i k p th i, phù h p sị ổ ớ ế ẽ ặ ở ạ ệ ố ị ượ ổ ớ ị ờ ợ ẽ 

là đi u ki n quan tr ng đ  thúc đ y đ i m i và phát tri n kinh t . Nh  v y, đ i m i hề ệ ọ ể ẩ ổ ớ ể ế ư ậ ổ ớ ệ 
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th ng chính tr  là đáp ng yêu c u chuy n đ i t  th  ch  kinh t  k  ho ch hoá t p trung,ố ị ứ ầ ể ổ ừ ể ế ế ế ạ ậ  

quan liêu, bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ấ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

-

- Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị

- C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i (năm 1991) kh ngươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ ẳ  

đ nh ị “Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr  n c ta trong giai đo n m i làộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ướ ạ ớ  

nh m xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l cằ ự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự  

thu c v  nhân dân”. ộ ề Báo cáo chính tr  t i Đ i h i VII (năm 1991) nh n m nh, th c ch t c aị ạ ạ ộ ấ ạ ự ấ ủ  

vi c đ i m i và ki n toàn h  th ng chính tr  n c ta là xây d ng n n dân ch  xã h i chệ ổ ớ ệ ệ ố ị ướ ự ề ủ ộ ủ 

nghĩa. Dân ch  v a là m c tiêu, v a là đ ng l c c a công cu c đ i m i.ủ ừ ụ ừ ộ ự ủ ộ ổ ớ

- Nh n th c m i v  đ u tranh giai c p và v  đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c trong giaiậ ứ ớ ề ấ ấ ề ộ ự ủ ế ể ấ ướ  

đo n m i.ạ ớ

- V  v n đ  này Đ i h i IX cho r ng: “Trong th i kỳ quá đ , có nhi u hình th c s  h u v  tề ấ ề ạ ộ ằ ờ ộ ề ứ ở ữ ề ư 

li u s n xu t, nhi u thành ph n kinh t , giai c p, t ng l p xã h i khác nhau, nh ng c  c u,ệ ả ấ ề ầ ế ấ ầ ớ ộ ư ơ ấ  

tính ch t, v  trí c a các giai c p trong xã h i ta đã thay đ i nhi u cùng v i nh ng bi n đ i toấ ị ủ ấ ộ ổ ề ớ ữ ế ổ  

l n v  kinh t , xã h i. M i quan h  gi a các giai c p, các t ng l p xã h i là quan h  h p tácớ ề ế ộ ố ệ ữ ấ ầ ớ ộ ệ ợ  

và đ u tranh trong n i b  nhân dân, đoàn k t và h p tác lâu dài trong s  nghi p xây d ng vàấ ộ ộ ế ợ ự ệ ự  

b o v  T  qu c d i s  lãnh đ o c a Đ ng. L i ích gíai c p công nhân th ng nh t v i l iả ệ ổ ố ướ ự ạ ủ ả ợ ấ ố ấ ớ ợ  

ích toàn dân t c trong m c tiêu chung là: ộ ụ đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i, dânộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ  

giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minhướ ạ ộ ằ ủ . N i dung ch  y u c a đ u tranh giaiộ ủ ế ủ ấ  

c p trong giai đo n hi n nay là th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoáấ ạ ệ ự ệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ  

theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, kh c ph c tình tr ng n c nghèo, kém phát tri n; th cị ướ ộ ủ ắ ụ ạ ướ ể ự  

hi n công b ng xã h i, ch ng áp b c, b t công, đ u tranh ngăn ch n và kh c ph c nh ng tệ ằ ộ ố ứ ấ ấ ặ ắ ụ ữ ư 

t ng và hành đ ng tiêu c c, sai trái; đ u tranh làm th t b i m i âm m u và hành đ ng ch ngưở ộ ự ấ ấ ạ ọ ư ộ ố  

phá c a các th  l c thù đ ch; b o v  đ c l p dân t c, xây d ng n c ta thành m t n c xãủ ế ự ị ả ệ ộ ậ ộ ự ướ ộ ướ  

h i ch  nghĩa ph n vinh, nhân dân h nh phúc.ộ ủ ồ ạ

- Đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c là đ i đoàn k t toàn dân trên c  s  liên minh gi a côngộ ự ủ ế ể ấ ướ ạ ế ơ ở ữ  

nhân v i nông dân và trí th c do Đ ng lãnh đ o, k t h p hài hoà các l i ích cá nhân, t p thớ ứ ả ạ ế ợ ợ ậ ể 

và xã h i, phát huy m i ti m năng và ngu n l c c a các thành ph n kinh t , c a toàn xã h i”.ộ ọ ề ồ ự ủ ầ ế ủ ộ

- Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị

- H  th ng chính tr  v n hành theo c  ch : “Đ ng lãnh đ o, Nhà n c qu n lý, nhân dân làmệ ố ị ậ ơ ế ả ạ ướ ả  

ch ”; trong đó, Đ ng v a là m t b  ph n c a h  th ng chính tr , v a là “h t nhân” lãnh đ oủ ả ừ ộ ộ ậ ủ ệ ố ị ừ ạ ạ  
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h  th ng y, ho t đ ng trong khuôn kh  Hi n pháp, pháp lu t. Không ch p nh n đa nguyênệ ố ấ ạ ộ ổ ế ậ ấ ậ  

chính tr , đa đ ng đ i l p. Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dânị ả ố ậ ướ ề ộ ủ ủ  

và vì nhân dân do Đ ng C ng s n lãnh đ o; có ch c năng th  ch  hoá và t  ch c th c hi nả ộ ả ạ ứ ể ế ổ ứ ự ệ  

đ ng l i, quan đi m c a Đ ng. M t tr n T  qu c Vi t Nam là liên minh chính tr  c a cácườ ố ể ủ ả ặ ậ ổ ố ệ ị ủ  

đoàn th  nhân dân và các cá nhân tiêu bi u c a các giai c p và t ng l p xã h i, các dân t c,ể ể ủ ấ ầ ớ ộ ộ  

các tôn giáo; là c  s  chính tr  c a chính quy n nhân dân; ho t đ ng theo ph ng th c hi pơ ở ị ủ ề ạ ộ ươ ứ ệ  

th ng dân ch , có vai trò quan tr ng trong vi c th c hi n ph n bi n, giám sát xã h i, gópươ ủ ọ ệ ự ệ ả ệ ộ  

ph n xây d ng Đ ng, xây d ng Nhà n c, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân. Nhân dân làầ ự ả ự ướ ề ủ ủ  

ng i làm ch  xã h i, làm ch  thông qua Nhà n c và các c  quan đ i di n, đ ng th i làmườ ủ ộ ủ ướ ơ ạ ệ ồ ờ  

ch  tr c ti p thông qua c  ch  “dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra”; làm ch  thông quaủ ự ế ơ ế ế ể ủ  

hình th c t  qu n.ứ ự ả

- Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố ị

- Trong t  duy v  h  th ng chính tr , v n đ  đ i m i t  duy v  Nhà n c có t m quan tr ngư ề ệ ố ị ấ ề ổ ớ ư ề ướ ầ ọ  

đ c bi t. Thu t ng  ặ ệ ậ ữ “xây d ng nhà n c pháp quy n”ự ướ ề  l n đ u tiên đ c đ  c p t i H iầ ầ ượ ề ậ ạ ộ  

ngh  Trung ng 2 khoá VII (1991). Đ n H i ngh  đ i bi u toàn qu c gi a nhi m kỳ khoá VIIị ươ ế ộ ị ạ ể ố ữ ệ  

(1991) và các Đ i h i VIII, IX và X, Đ ng ti p t c kh ng đ nh nhi m v  xây d ng Nhà n cạ ộ ả ế ụ ẳ ị ệ ụ ự ướ  

pháp quy n XHCN và làm rõ them n i dung c a nó. Đó là: Nhà n c qu n lý xã h i b ngề ộ ủ ướ ả ộ ằ  

Hi n pháp và pháp lu t; pháp lu t gi  v  trí t i th ng trong vi c đi u ch nh các quan h  xãế ậ ậ ữ ị ố ượ ệ ề ỉ ệ  

h i; ng i dân đ c h ng m i quy n dân ch , có quy n t  do s ng và làm vi c theo khộ ườ ượ ưở ọ ề ủ ề ự ố ệ ả 

năng và s  thích c a mình trong ph m vi pháp lu t cho phép.ở ủ ạ ậ

Nh n th c m i v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ủ ả ệ ố ị

- Đ ng C ng s n c m quy n là Đ ng lãnh đ o Nhà n c nh ng không làm thay Nhà n c.ả ộ ả ầ ề ả ạ ướ ư ướ  

Đ ng quan tâm xây d ng c ng c  Nhà n c, M t tr n T  qu c và các đoàn th  chính tr  - xãả ự ủ ố ướ ặ ậ ổ ố ể ị  

h i, phát huy vai trò c a các thành t  này trong qu n lý, đi u hành xã h i. Đ i m i ph ngộ ủ ố ả ề ộ ổ ớ ươ  

th c lãnh đ o c a Đ ng ph i đ ng b  v i đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chínhứ ạ ủ ả ả ồ ộ ớ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố  

tr , đ i m i kinh t .ị ổ ớ ế

- 2. M c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m iụ ể ủ ươ ự ệ ố ị ờ ổ ớ

- a. M c tiêu và quan đi m xây d ng h  th ng chính trụ ể ự ệ ố ị

- M c tiêuụ :

- M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h n dân ch  xã h iụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ ủ ộ  

ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làmm ch  c a nhân dân. Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c aủ ầ ủ ề ủ ủ ộ ổ ứ ạ ộ ủ  
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h  th ng chính tr   n c ta trong giai đo n m i là nh m xây d ng và hoàn thi n n n dân chệ ố ị ở ướ ạ ớ ằ ự ệ ề ủ  

xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân.ộ ủ ả ả ề ự ộ ề

- Quan đi mể :

- M t làộ , k t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l y đ i m i kinhế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ ổ ớ  

t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c làm đ i m i chính tr , l y đ i m i kinh t  làm tr ngế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị ấ ổ ớ ế ọ  

tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i h  th ng chính tr .ồ ờ ừ ướ ổ ớ ệ ố ị

- Xét trên t ng th , Đ ng ta b t đ u công cu c đ i m i v  t  duy chính tr  trong vi c ho chổ ể ả ắ ầ ộ ổ ớ ề ư ị ệ ạ  

đ nh đ ng l i và các chính sách đ i n i, đ i ngo i. Không có s  đ i m i đó thì không có sị ườ ố ố ộ ố ạ ự ổ ớ ự 

đ i m i khác. Song, Đ ng ta đã đúng khi t p trung tr c h t vào vi c th c hi n th ng l iổ ớ ả ậ ướ ế ệ ự ệ ắ ợ  

nhi m v  đ i m i kinh t , kh c ph c kh ng ho ng kinh t  - xã h i, t o ti n đ  c n thi t vệ ụ ổ ớ ế ắ ụ ủ ả ế ộ ạ ề ề ầ ế ề 

v t ch t và tinh th n đ  gi  v ng n đ nh chính tr , xây d ng, c ng c  ni m tin c a nhân dân,ậ ấ ầ ể ữ ữ ổ ị ị ự ủ ố ề ủ  

t o đi u ki n thu n l i đ  đ i m i các m t khác c a đ i s ng xã h i.ạ ề ệ ậ ợ ể ổ ớ ặ ủ ờ ố ộ

- Hai là, đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr  không ph i là hổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ả ạ 

th p ho c thay đ i b n ch t c a nó, mà là nh m tăng c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi uấ ặ ổ ả ấ ủ ằ ườ ạ ủ ả ệ  

l c qu n lý c a Nhà n c, phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, làm cho h  th ng chính trự ả ủ ướ ề ủ ủ ệ ố ị 

ho t đ ng năng đ ng h n, có hi u qu  h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n, đ ngạ ộ ộ ơ ệ ả ơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ồ  

b  đ t n c; đ c bi t là phù h p v i yêu c u c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iộ ấ ướ ặ ệ ợ ớ ầ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ  

ch  nghĩa, c a s  công nghi p hoá hi n đ i hoá g n v i kinh t  tri th c, v i yêu c u h iủ ủ ự ệ ệ ạ ắ ớ ế ứ ớ ầ ộ  

nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

- Ba là, đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, có b c đi, hìnhổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ ướ  

th c và cách làm phù h p.ứ ợ

- B n làố , đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính tr  v i nhau vàổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị ớ  

v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúc đ y xã h i phát tri n;ớ ộ ạ ự ậ ộ ề ướ ộ ẩ ộ ể  

phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ề ủ ủ

- b. Ch  tr ng xây d ng h  th ng chính trủ ươ ự ệ ố ị

- - Xây d ng Đ ng trong h  th ng chính tr .ự ả ệ ố ị

- Tr c Đ i h i X, Đ ng ta xác đ nh: Đ ng C ng s n Vi t Nam là đ i tiên phong c a giai c pướ ạ ộ ả ị ả ộ ả ệ ộ ủ ấ  

công nhân, đ i bi u trung thành c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và c a c  dân t c.ạ ể ủ ấ ộ ủ ả ộ  

Đ i h i X đã b  sung m t s  n i dung quan tr ng: “Đ ng C ng s n Vi t Nam là đ i tiênạ ộ ổ ộ ố ộ ọ ả ộ ả ệ ộ  

phong c a giai c p công nhân, đ ng th i là đ i tiên phong c a nhân dân lao đ ng và c a củ ấ ồ ờ ộ ủ ộ ủ ả 

dân t c Vi t Nam, đ i bi u trung thành l i ích c a giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng vàộ ệ ạ ể ợ ủ ấ ộ  

c a dân t c”.ủ ộ
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- V  ph ng th c lãnh đ o, C ng lĩnh năm 1991 xác đ nh: “Đ ng lãnh đ o xã h i b ngề ươ ứ ạ ươ ị ả ạ ộ ằ  

c ng lĩnh, chi n l c, các đ nh h ng v  chính sách và ch  tr ng công tác; b ng công tácươ ế ượ ị ướ ề ủ ươ ằ  

tuyên truy n, thuy t ph c, v n đ ng, t  ch c ki m tra và b ng hành đ ng g ng m u c aề ế ụ ậ ộ ổ ứ ể ằ ộ ươ ẫ ủ  

đ ng viên. Đ ng gi i thi u nh ng đ ng viên u tú có đ  năng l c và ph m ch t vào ho tả ả ớ ệ ữ ả ư ủ ự ẩ ấ ạ  

đ ng trong các c  quan lãnh đ o chính quy n và các đoàn th . Đ ng không làm thay công vi cộ ơ ạ ề ể ả ệ  

c a các t  ch c khác trong h  th ng chính tr ”.ủ ổ ứ ệ ố ị

- V  v  trí, vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính tr , C ng lĩnh năm 1991 xác đ nh: “Đ ngề ị ủ ả ệ ố ị ươ ị ả  

lãnh đ o h  th ng chính tr , đ ng th i là m t b  ph n c a h  th ng y. Đ ng liên h  m tạ ệ ố ị ồ ờ ộ ộ ậ ủ ệ ố ấ ả ệ ậ  

thi t v i nhân dân, ch u s  giám sát c a nhân dân, hành đ ng trong khuôn kh  Hi n pháp vàế ớ ị ự ủ ộ ổ ế  

pháp lu t”.ậ

- Trong quá trình đ i m i, Đ ng ta luôn luôn coi tr ng vi c đ i m ói ph ng th c lãnh đ oổ ớ ả ọ ệ ổ ư ươ ứ ạ  

c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr . Ngh  quy t trung ng 5 khoá X v  “Ti p t c đ i m iủ ả ố ớ ệ ố ị ị ế ươ ề ế ụ ổ ớ  

ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr ” đã ch  rõ các m cươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ỉ ụ  

tiêu gi  v ng và tăng c ng vai trò lãnh đ o, nâng cao tính khoa h c, năng l c và hi u quữ ữ ườ ạ ọ ự ệ ả 

lãnh đ o c a Đ ng đ i v i Nhà n c và toàn xã h i, s  g n bó m t thi t gi a Đ ng và nhânạ ủ ả ố ớ ướ ộ ự ắ ậ ế ữ ả  

dân; nâng cao hi u l c, hi u qu  qu n lý c a Nhà n c, ch t l ng ho t đ ng c a M t tr nệ ự ệ ả ả ủ ướ ấ ượ ạ ộ ủ ặ ậ  

T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i; phát huy dân ch , quy n làm ch  c a nhân dân; tăngổ ố ổ ứ ị ộ ủ ề ủ ủ  

c ng k  lu t, k  c ng trong Đ ng và trong xã h i; làm cho n c ta phát tri n nhanh và b nườ ỷ ậ ỷ ươ ả ộ ướ ể ề  

v ng theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ữ ị ướ ộ ủ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ph iổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ả  

đ c đ t trong t ng th  nhi m v  đ i m i và ch nh đ n Đ ng, ti n hành đ ng b  đ i v iượ ặ ổ ể ệ ụ ổ ớ ỉ ố ả ế ồ ộ ố ớ  

đ i m i các m t c a công tác xây d ng Đ ng, v i đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a c  hổ ớ ặ ủ ự ả ớ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ả ệ 

th ng chính tr , nâng cao ch t l ng đ i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; đ ng b  v i đ iố ị ấ ượ ộ ộ ứ ứ ồ ộ ớ ổ  

m i kinh t , xây d ng và hoàn thi n Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa thích ng v iớ ế ự ệ ướ ề ộ ủ ứ ớ  

nh ng đòi h i c a quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá và h i nh p kinh t  qu c t  c aữ ỏ ủ ệ ệ ạ ộ ậ ế ố ế ủ  

đ t n c.ấ ướ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ph i trênổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ả  

c  s  kiên đ nh các nguyên t c t  ch c và ho t đ ng c a Đ ng, th c hi n đúng nguyên t cơ ở ị ắ ổ ứ ạ ộ ủ ả ụ ệ ắ  

t p trung dân ch ; th c hi n dân ch  r ng rãi trong Đ ng và trong xã h i, đ y nhanh phânậ ủ ự ệ ủ ộ ả ộ ẩ  

c p, tăng c ng ch  đ  trách nhi m cá nhân, nh t là cá nhân ng i đ ng đ u.ấ ườ ế ộ ệ ấ ườ ứ ầ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  là côngổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị  

vi c h  tr ng, đòi h i ph i ch  đ ng, tích c c, có quy t tâm chính tr  cao, đ ng th i c n th nệ ệ ọ ỏ ả ủ ộ ự ế ị ồ ờ ầ ậ  

tr ng, có b c đi v ng ch c, v a làm v a t ng k t, v a rút kinh nghi m.ọ ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ừ ệ
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- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr   m iổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ỗ  

c p, m i ngành v a ph i quán tri t các nguyên t c chung, v a ph i phù h p v i đ c đi m,ấ ỗ ừ ả ệ ắ ừ ả ợ ớ ặ ể  

yêu c u, nhi m v  c a t ng c p, t ng ngành.ầ ệ ụ ủ ừ ấ ừ

- - Xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa.ự ướ ề ộ ủ

- Ch  tr ng xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa là s  kh ng đ nh và th a nh nủ ươ ự ướ ề ộ ủ ự ẳ ị ừ ậ  

Nhà n c pháp quy n là m t t t y u l ch s . Trong l ch s  loài ng i ch  có 4 ki u nhà n c.ướ ề ộ ấ ế ị ử ị ử ườ ỉ ể ướ  

Nhà n c pháp quy n là cách th c t  ch c phân công quy n l c c a nhà n c. Nhà n cướ ề ứ ổ ứ ề ự ủ ướ ướ  

pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam đ c xây d ng theo 5 đ c đi m sau đây:ề ộ ủ ệ ượ ự ặ ể

- * Đó là nhà n c c a dân, do dân và vì dân, t t c  quy n l c nhà n c thu c v  nhân dân.ướ ủ ấ ả ề ự ướ ộ ề

- * Quy n l c Nhà n c là th ng nh t, có s  phân công rành m ch và ph i h p ch t ch  gi aề ự ướ ố ấ ự ạ ố ợ ặ ẽ ữ  

các c  quan nhà n c trong th c hi n các quy n l c l p pháp, hành pháp và t  pháp.ơ ướ ự ệ ề ự ậ ư

- * Nhà n c t  ch c và ho t đ ng trên c  s  Hi n pháp, pháp lu t và b o đ m cho Hi n phápướ ổ ứ ạ ộ ơ ở ế ậ ả ả ế  

và các đ o lu t gi  v  trí t i th ng trong đi u ch nh các quan h  thu c t t c  các lĩnh v cạ ậ ữ ị ố ượ ề ỉ ệ ộ ấ ả ự  

c a đ i s ng xã h i.ủ ờ ố ộ

- * Nhà n c tôn tr ng và b o đ m quy n con ng i, quy n công dân; nâng cao trách nhi mướ ọ ả ả ề ườ ề ệ  

pháp lý gi a Nhà n c và công dân, th c hành dân ch , đ ng th i tăng c ng k  c ng, kữ ướ ự ủ ồ ờ ườ ỷ ươ ỷ 

lu t.ậ

- * Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam do m t Đ ng duy nh t lãnh đ o, có sướ ề ộ ủ ệ ộ ả ấ ạ ự 

giám sát c a nhân dân, s  ph n bi n xã h i c a M t tr n T  qu c Vi t Nam và t  ch c thànhủ ự ả ệ ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ ổ ứ  

viên c a M t tr n.ủ ặ ậ

- Đ  vi c xây d ng Nhà n c pháp quy n c n th c hi n t t m t s  bi n pháp l n sau đây:ể ệ ự ướ ề ầ ự ệ ố ộ ố ệ ớ

- * Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, tăng tính c  th , kh  thi c a các quy đ nh trong văn b nệ ệ ố ậ ụ ể ả ủ ị ả  

pháp lu t. Xây d ng, hoàn thi n c  ch  ki m tra, giám sát tính h p hi n, h p pháp trong cácậ ự ệ ơ ế ể ợ ế ợ  

ho t đ ng và quy t đ nh c a các c  quan công quy n.ạ ộ ế ị ủ ơ ề

- * Ti p t c đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Qu c h i. Hoàn thi n c  ch  b u c  nh mế ụ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ố ộ ệ ơ ế ầ ử ằ  

nâng cao ch t l ng đ i bi u Qu c h i. Đ i m i quy trình xây d ng lu t, gi m m nh vi cấ ượ ạ ể ố ộ ổ ớ ự ậ ả ạ ệ  

ban hành pháp l nh. Th c hi n t t h n nhi m v  quy t đ nh các v n đ  quan tr ng c a đ tệ ự ệ ố ơ ệ ụ ế ị ấ ề ọ ủ ấ  

n c và ch c năng giám sát t i cao.ướ ứ ố

- * Đ y m nh c i cách hành chính, đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Chính ph  theo h ngẩ ạ ả ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ủ ướ  

xây d ng c  quan hành pháp th ng nh t, thông su t, hi n đ i.ự ơ ố ấ ố ệ ạ
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- * Xây d ng h  th ng c  quan t  pháp trong s ch, v ng m nh, dân ch , nghiêm minh, b o vự ệ ố ơ ư ạ ữ ạ ủ ả ệ 

công lý, quy n con ng i. Xây d ng c  ch  phán quy t v  nh ng vi ph m hi n pháp trongề ườ ự ơ ế ế ề ữ ạ ế  

ho t đ ng l p pháp, hành pháp và t  pháp.ạ ộ ậ ư

- * Nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a H i đ ng nhân dân và U  ban nhân dân, b o đ mấ ượ ạ ộ ủ ộ ồ ỷ ả ả  

quy n t  ch  và t  ch u trách nhi m c a chính quy n đ a ph ng trong ph m vi đ c phânề ự ủ ự ị ệ ủ ề ị ươ ạ ượ  

c p.ấ

- - Xây d ng M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i trong h  th ng chính tr .ự ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ệ ố ị

- M t tr n T  qu c Vi t Nam và các t  ch c chính tr  - xã h i có vai trò r t quan tr ng trongặ ậ ổ ố ệ ổ ứ ị ộ ấ ọ  

vi c t p h p, v n đ ng, đoàn k t r ng rãi các t ng l p nhân dân; đ i di n cho quy n l i vàệ ậ ợ ậ ộ ế ộ ầ ớ ạ ệ ề ợ  

l i ích h p pháp c a nhân dân, đ  xu t các ch  tr ng, chính sách v  kinh t , văn hoá xã h i;ợ ợ ủ ề ấ ủ ươ ề ế ộ  

an ninh, qu c phòng.ố

- Nhà n c ban hành c  ch  đ  M t tr n và các t  ch c chính tr  - xã h i th c hi n t t vai tròướ ơ ế ể ặ ậ ổ ứ ị ộ ự ệ ố  

giám sát và ph n bi n xã h i.ả ệ ộ

- Đ i m i ho t đ ng c a M t tr n T  qu c, các t  ch c chính tr  - xã h i, kh c ph c tìnhổ ớ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ắ ụ  

tr ng hành chính hoá, nhà n c hoá, phô tr ng, hình th c; nâng cao ch t l ng ho t đ ng;ạ ướ ươ ứ ấ ượ ạ ộ  

làm t t công tác dân v n theo phong cách tr ng dân, g n dân, hi u dân, h c dân và có áchố ậ ọ ầ ể ọ ẩ  

nhi m v i dân, nghe dân nói, nói dân hi u, làm dân tin.ệ ớ ể

- 3. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

- T  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta đã có nhi u đ i m i góp ph n xâyổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ề ổ ớ ầ  

d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l c thu c vự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự ộ ề 

nhân dân. T  ch c b  máy c a h  th ng chính tr  đ c s p x p theo h ng tinh g n, hi uổ ứ ộ ủ ệ ố ị ượ ắ ế ướ ọ ệ  

qu . Ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ngày càng h ng v  c  s . Qu c h i, Chính ph , H iả ạ ộ ủ ệ ố ị ướ ề ơ ở ố ộ ủ ộ  

đ ng nhân dân, U  ban nhân dân các c p trong các khoá đã có nhi u đ i m i theo h ng phátồ ỷ ấ ề ổ ớ ướ  

huy dân ch , c i cách hành chính, công khai các ho t đ ng c a chính quy n, tăng c ng đ iủ ả ạ ộ ủ ề ườ ố  

tho i, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân. Dân ch  trong xã h i có b c phát tri n.ạ ọ ắ ế ủ ủ ộ ướ ể  

Trình đ  và năng l c làm ch  c a nhân dân t ng b c đ c nâng lên.ộ ự ủ ủ ừ ướ ượ

- Nhi m v , quy n h n c a các c  quan Nhà n c đ c phân đ nh rõ h n, phân bi t qu n lýệ ụ ề ạ ủ ơ ướ ượ ị ơ ệ ả  

nhà n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh. Nhà n c đ c t ng b c ki n toàn, t  c  c uướ ớ ả ả ấ ướ ượ ừ ướ ệ ừ ơ ấ  

t  ch c đ n c  ch  ho t đ ng trên các lĩnh v c l p pháp, hành pháp và t  pháp.ổ ứ ế ơ ế ạ ộ ự ậ ư

- M t tr n, các t  ch c chính tr  - xã h i đã có nhi u đ i m i v  t  ch c, b  máy; đ i m i n iặ ậ ổ ứ ị ộ ề ổ ớ ề ổ ứ ộ ổ ớ ộ  

dung và ph ng th c ho t đ ng, đa d ng hoá các hình th c đ  t p h p ngày càng đông đ oươ ứ ạ ộ ạ ứ ể ậ ợ ả  

các t ng l p nhân dân; phát huy dân ch ; chăm lo và b o v  l i ích chính đáng c a nhân dân;ầ ớ ủ ả ệ ợ ủ  
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tham gia xây d ng, ch nh đ n Đ ng; tham gia xây d ng và c ng c  chính quy n; h ng m nhự ỉ ố ả ự ủ ố ề ướ ạ  

ho t đ ng v  c  s , b c đ u th c hi n nhi m v  giám sát và ph n bi n xã h i.ạ ộ ề ơ ở ướ ầ ự ệ ệ ụ ả ệ ộ

- Đ ng đã th ng xuyên coi tr ng vi c đ i m i và t  ch nh đ n, gi  v ng và nâng cao vai tròả ườ ọ ệ ổ ớ ự ỉ ố ữ ữ  

lãnh đ o c a Đ ng đ i v i s  nghi p cách m ng c a nhân dân ta trong đi u ki n m i.ạ ủ ả ố ớ ự ệ ạ ủ ề ệ ớ  

Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr , phong cách công tác có nhi u đ iươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố ị ề ổ  

m i và ti n b ; dân ch  trong Đ ng đ c phát huy, quan h  m t thi t gi a Đ ng v i nhânớ ế ộ ủ ả ượ ệ ậ ế ữ ả ớ  

dân đ c c ng c .ượ ủ ố

- Tóm l i,ạ  h n 20 năm qua, h  th ng chính tr  đã th c hi n có k t qu  m t s  đ i m i quanơ ệ ố ị ự ệ ế ả ộ ố ổ ớ  

tr ng, đ c bi t là quy n làm ch  c a nhân dân trên các lĩnh v c kinh t , xã h i, chính tr , tọ ặ ệ ề ủ ủ ự ế ộ ị ư 

t ng, văn hoá đ c phát huy.ưở ượ

- Các k t qu  đ t đ c đã kh ng đ nh đ ng l i đ i m i nóichung, đ ng l i đ i m i hế ả ạ ượ ẳ ị ườ ố ổ ớ ườ ố ổ ớ ệ 

th ng chính tr  nói riêng là đúng đ n sáng t o, phù h p th c ti n, b c đ u đáp ng yêu c uố ị ắ ạ ợ ự ễ ướ ầ ứ ầ  

c a tình hình m i, kh c ph c d n nh ng khuy t, nh c đi m c a h  th ng chuyên chính vôủ ớ ắ ụ ầ ữ ế ượ ể ủ ệ ố  

s n tr c đây. K t qu  đ i m i h  th ng chính tr  đã góp ph n làm nên nh ng thành t u toả ướ ế ả ổ ớ ệ ố ị ầ ữ ự  

l n và có ý nghĩa l ch s  c a công cu c đ i m i  n c ta.ớ ị ử ủ ộ ổ ớ ở ướ

- Tuy nhiên trong th c t  v n hành h  th ng chính tr  n c ta còn nhi u nh c đi m. Năng l cự ế ậ ệ ố ị ướ ề ượ ể ự  

và hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý, đi u hành c a Nhà n c, hi u qu  ho tệ ả ạ ủ ả ệ ự ả ề ủ ướ ệ ả ạ  

đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i ch a ngang t m v i đòi h i c aộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ư ầ ớ ỏ ủ  

tình hình nhi m v  m i.ệ ụ ớ

- Vi c c i cách n n hành chính qu c gia còn r t h n ch . B  máy hành chính còn nhi u t ngệ ả ề ố ấ ạ ế ộ ề ầ  

n c làm cho vi c qu n lý các quá trình kinh t  - xã h i ch a th t nhanh, nh y và có hi u quấ ệ ả ế ộ ư ậ ạ ệ ả  

cao. Tình tr ng quan liêu, hách d ch, nhũng nhi u c a m t b  ph n công ch c nhà n c ch aạ ị ễ ủ ộ ộ ậ ứ ướ ư  

đ c kh c ph c; k  c ng, phép n c b  xem th ng  nhi u n i.ượ ắ ụ ỷ ươ ướ ị ườ ở ề ơ

- Ph ng th c t  ch c, phong cách ho t đ ng c a M t tr n và các t  ch c chính tr  - xã h iươ ứ ổ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ứ ị ộ  

v n ch a thoát kh i tình tr ng hành chính, x  c ng; m t s  cán b  b  “viên ch c hoá”, ch aẫ ư ỏ ạ ơ ứ ộ ố ộ ị ứ ư  

th t g n bó v i qu n chúng. N n tham nhũng trong h  th ng chính tr  còn tr m tr ng, b nhậ ắ ớ ầ ạ ệ ố ị ầ ọ ệ  

c c b , b n v , đ a ph ng còn khá ph  bi n. Quy n làm ch  c a nhân dân còn b  vi ph m.ụ ộ ả ị ị ươ ổ ế ề ủ ủ ị ạ

- Vai trò giám sát, ph n bi n c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i còn y u,ả ệ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ế  

ch a có c  ch  th t h p lý đ  phát huy vai trò này. Đ i ngũ cán b  c a h  th ng chính tr  nóiư ơ ế ậ ợ ể ộ ộ ủ ệ ố ị  

chung, c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i nói riêng ch t l ng còn h nủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ấ ượ ạ  

ch , nh t là  c p c  s .ế ấ ở ấ ơ ở
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- Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính tr  còn ch m đ i m i,ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị ậ ổ ớ  

có m t lúng túng.ặ

- Nh ng h n ch  nêu trên xu t phát t  nguyên nhân ch  y u là, nh n th c v  đ i m i hữ ạ ế ấ ừ ủ ế ậ ứ ề ổ ớ ệ 

th ng chính tr  ch a có s  th ng nh t cao, trong ho ch đ nh và th c hi n m t s  ch  tr ng,ố ị ư ự ố ấ ạ ị ự ệ ộ ố ủ ươ  

gi i pháp cón có s  ng p ng ng, lung túng, thi u d t khoát, không tri t đ .ả ự ậ ừ ế ứ ệ ể

- Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ch a đ c quan tâm đúng m c, còn ch m tr  so v i đ i m iệ ổ ớ ệ ố ị ư ượ ứ ậ ễ ớ ổ ớ  

kinh t .ế

- Lý lu n v  h  th ng chính tr  và v  đ i m i h  th ng chính tr   n c ta còn nhi u đi mậ ề ệ ố ị ề ổ ớ ệ ố ị ở ướ ề ể  

ch a sáng t .ư ỏ

-

-

-
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CH NG VIIƯƠ

 Đ NG L I XÂY D NG PHÁT TRI N N N VĂN HOÁ VÀƯỜ Ố Ự Ể Ề

 GI I QUY T CÁC V N Đ  XÃ H IẢ Ế Ấ Ề Ộ

I. Quá trình nh n th c và n i dung đ ng l i xây d ng, phát tri n n n văn hóaậ ứ ộ ườ ố ự ể ề

1. Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

a. Quan đi m, ch  tr ng v  xây d ng n n văn hoá m iể ủ ươ ề ự ề ớ

Trong su t quá trình lãnh đ o cách m ng, bên c nh nh ng ch  tr ng, đ ng l i xâyố ạ ạ ạ ữ ủ ươ ườ ố  

d ng h  th ng chính tr  và phát tri n kinh t  xã h i, Đ ng ta luôn coi tr ng xây d ng n n vănự ệ ố ị ể ế ộ ả ọ ự ề  

hoá Vi t Nam v a mang tính dân t c, v a hi n đ i, mang tính ch t xã h i ch  nghĩa. Văn hoáệ ừ ộ ừ ệ ạ ấ ộ ủ  

luôn đ c xác đ nh là m t m c tiêu, th m chí là m c tiêu bao trùm c a s  nghi p gi i phóngượ ị ộ ụ ậ ụ ủ ự ệ ả  

dân t c, xây d ng ch  nghĩa xã h i, đ ng th i là đ ng l c, n n t ng v ng ch c nh t c a cáchộ ự ủ ộ ồ ờ ộ ự ề ả ữ ắ ấ ủ  

m ng.ạ

- Trong quá trrình v n đ ng cách m ng giành chính quy n, năm 1943 Ban th ng v  Trungậ ộ ạ ề ườ ụ  

ng Đ ng h p t i Võng La (Đông Anh, Phú Yên) đã thông qua b n Đ  c ng văn hoá Vi t Namươ ả ọ ạ ả ề ươ ệ  

do đ ng chí Tr ng Chinh tr c ti p d  th o.ồ ườ ự ế ự ả

+ Đ  c ng văn hoá Vi t Nam xác đ nh văn hoá là m t trong ba m t tr n: kinh t ,ề ươ ệ ị ộ ặ ậ ế  

chính tr , văn hoá c a cách m ng Vi t Nam.ị ủ ạ ệ

+ B n đ  c ng đ  ra 3 nguyên t c c a n n văn hoá m i là Dân t c - Khoa h c - Đ iả ề ươ ề ắ ủ ề ớ ộ ọ ạ  

chúng.

+ B n đ  c ng đã xác đ nh khái ni m văn hoá bao g m c  t  t ng, h c thu t vàả ề ươ ị ệ ồ ả ư ưở ọ ậ  

ngh  thu t, nh ng v n đ  c  b n c a đ i s ng tinh th n xã h i.ệ ậ ữ ấ ề ơ ả ủ ờ ố ầ ộ

+ B n đ  c ng kh ng đ nh văn hoá m i Vi t Nam có tính ch t dân t c v  hình th cả ề ươ ẳ ị ớ ệ ấ ộ ề ứ  

và tân dân ch  v  n i dung.ủ ề ộ
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Có th  coi Đ  c ng chính là c ng lĩnh văn hoá c a Đ ng trong cách m ng gi iể ề ươ ươ ủ ả ạ ả  

phóng dân t c, là ph ng h ng ch  đ o ho t đ ng văn hoá, ngh  thu t trong quá trình đ uộ ươ ướ ỉ ạ ạ ộ ệ ậ ấ  

tranh giành và b o v  chính quy n, kháng chi n ch ng th c dân Pháp và c  nh ng năm sauả ệ ề ế ố ự ả ữ  

đó, khi v a xây d ng ch  nghĩa xã h i trên mi n B c, v a kháng chi n ch ng đ  qu c Mừ ự ủ ộ ề ắ ừ ế ố ế ố ỹ 

xâm l c.ượ

- Ngày 3/9/1945, trong phiên h p đ u tiên c a H i Đ ng chính ph , ch  t ch H  Chíọ ầ ủ ộ ồ ủ ủ ị ồ  

Minh đã nêu lên 6 nhi m v  c p bách c a Nhà n c Vi t Nam dân ch  c ng hoà, trong đó cóệ ụ ấ ủ ướ ệ ủ ộ  

2 nhi m v  c p bách thu c v  văn hoá.ệ ụ ấ ộ ề

+ M t là, cùng v i di t gi c đói ph i di t gi c d t.ộ ớ ệ ặ ả ệ ặ ố

+ Hai là, ph i giáo d c l i tinh th n nhân dân.ả ụ ạ ầ

Đây là hai nhi m v  h t s c khiêm t n nh ng l i vĩ đ i  t m nhìn, đ  chính xác vàệ ụ ế ứ ố ư ạ ạ ở ầ ộ  

tính th i s  c a nó.ờ ự ủ

- Cu c v n đ ng th c hi n đ i s ng văn hoá m i. Đ u năm 1946 Ban Trung ng v nộ ậ ộ ự ệ ờ ố ớ ầ ươ ậ  

đ ng đ i s ng m i đ c thành l p v i s  tham gia c a nhi u nhân v t có uy tín nh  Tr nộ ờ ố ớ ượ ậ ớ ự ủ ề ậ ư ầ  

Huy Li u, D ng Đ c Hi n, Vũ Đình Hoè..., mà t ng th  ký là nhà Văn Nguy n Huy T ng.ệ ươ ứ ề ổ ư ễ ưở  

Đ n tháng 3/1947 H  Chí Minh vi t tài li u đ i s ng m i gi i thích r t d  hi u nh ng v nế ồ ế ệ ờ ố ớ ả ấ ễ ể ữ ấ  

đ  thi t th c trong ch  tr ng văn hoá quan tr ng này.ề ế ự ủ ươ ọ

- Đ ng l i văn hoá kháng chi n d n hình thành trong ch  th  "Kháng chi n ki n qu c"ườ ố ế ầ ỉ ị ế ế ố  

ra ngày 25/11/1945 c a Ban th ng v  trung ng Đ ng, trong b c th  v  "Nhi m v  vănủ ườ ụ ươ ả ứ ư ề ệ ụ  

hoá Vi t Nam trong công cu c c u n c và xây d ng n c hi n nay" c a đ ng chí Tr ngệ ộ ứ ướ ự ướ ệ ủ ồ ườ  

Chinh g i Ch  t ch H  Chí Minh ngày 16/11/1946 và t i báo cáo "Ch  nghĩa Mác và văn hoáử ủ ị ồ ạ ủ  

Vi t Nam" trình bày t i H i ngh  văn hoá toàn qu c l n th  hai tháng 7/1948.ệ ạ ộ ị ố ầ ứ

Đ ng l i đó g m các n i dung:ườ ố ồ ộ

+ Xác đ nh m i quan h  gi a văn hoá và cách m ng gi i phóng dân t c, c  đ ng vănị ố ệ ữ ạ ả ộ ổ ộ  

hoá c u qu c.ứ ố

+ Xây d ng n n văn hoá dân ch  m i Vi t Nam có tính ch t dân t c, khoa h c, đ iự ề ủ ớ ệ ấ ộ ọ ạ  

chúng mà kh u hi u thi t th c lúc này là Dân t c, Dân ch .ẩ ệ ế ự ộ ủ

+ Tích c c bài tr  n n mù ch , m  đ i h c, trung h c, c i cách vi c h c theo tinh th nự ừ ạ ữ ở ạ ọ ọ ả ệ ọ ầ  

m i, bài tr  cách d y h c nh i s .ớ ừ ạ ọ ồ ọ

+ Giáo d c l i nhân dân, c  đ ng th c hành đ i s ng m i.ụ ạ ổ ộ ự ờ ố ớ

+ Phát tri n cái hay trong văn hoá dân t c, đ ng th i bài tr  cái x u xa h  b i, ngănể ộ ồ ờ ừ ấ ủ ạ  

ng a s c thâm nh p c a văn hoá th c dân, ph n đ ng, h c cái hay, cái t t c a văn hoá thừ ứ ậ ủ ự ả ộ ọ ố ủ ế 

gi i. ớ

+ Hình thành đ i ngũ trí th c m i đóng góp tích c c cho công cu c kháng chi n ki nộ ứ ớ ự ộ ế ế  

qu c và cho cách m ng Vi t Nam.ố ạ ệ
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- Trong văn ki n Đ i h i III c a Đ ng (9/1960) nêu rõ đ ng l i xây d ng n n văn hoáệ ạ ộ ủ ả ườ ố ự ề  

có n i dung xã h i ch  nghĩa và tính dân t c. Trong ti n trình xây d ng ch  nghĩa xã h i,ộ ộ ủ ộ ế ự ủ ộ  

Đ ng xác đ nh văn hoá - t  t ng là m t cu c cách m ng, ti n hành đ ng th i g n bó ch tả ị ư ưở ộ ộ ạ ế ồ ờ ắ ặ  

ch  v i cách m ng quan h  s n xu t và cách m ng khoa h c k  thu t.ẽ ớ ạ ệ ả ấ ạ ọ ỹ ậ

- Đ ng l i ti n hành cu c cách m ng văn hoá t  t ng, xây d ng n n văn hoá m i xãườ ố ế ộ ạ ư ưở ự ề ớ  

h i ch  nghĩa mang đ c tr ng dân t c - khoa h c - đ i chúng ti p t c đ c phát tri n, bộ ủ ặ ư ộ ọ ạ ế ụ ượ ể ổ 

sung trong nh ng năm đ u c  n c đi lên ch  nghĩa xã h i. ữ ầ ả ướ ủ ộ

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng (12/1976) xác đ nh "Xây d ng conạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ị ự  

ng i m i, xây d ng n n văn hoá m i, tuyên truy n giáo d c ch  nghĩa Mác - Lênin vàườ ớ ự ề ớ ề ụ ủ  

đ ng l i chính sách c a Đ ng th u su t trong cán b , đ ng viên và qu n chúng, ti n hànhườ ố ủ ả ấ ố ộ ả ầ ế  

đ u tranh ch ng t  t ng văn hoá ph n đ ng c a ch  nghĩa th c dân và c a giai c p bóc l t".ấ ố ư ưở ả ộ ủ ủ ự ủ ấ ộ

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  V c a Đ ng (3/1982) ch  rõ n n văn hoá m i làạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ỉ ề ớ  

n n văn hoá có n i dung xã h i ch  nghĩa và tính dân t c, có tính Đ ng và tính nhân dân sâuề ộ ộ ủ ộ ả  

s c, th m nhu n ch  nghĩa yêu n c và ch  nghĩa qu c t  vô s n. Đ i h i V cũng trình bàyắ ấ ầ ủ ướ ủ ố ế ả ạ ộ  

r t đ y đ  v  khái ni m "Con ng i m i xã h i ch  nghĩa" và đ a ra ph ng châm "Nhàấ ầ ủ ề ệ ườ ớ ộ ủ ư ươ  

n c và nhân dân cùng làm văn hoá".ướ

b. Đánh giá th c hi n đ ng l iự ệ ườ ố

Nh  v y, tr c đ i m i, đ ng l i văn hoá c a Đ ng đã hình thành và phát tri n trênư ậ ướ ổ ớ ườ ố ủ ả ể  

nh ng nét c  b n nh t: nêu ra quan ni m v  văn hoá, c  theo nghĩa r ng là t ng th  nh ngữ ơ ả ấ ệ ề ả ộ ổ ể ữ  

giá tr  v t ch t và tinh th n do con ng i sáng t o ra trong quá trình l ch s  và theo nghĩa h p,ị ậ ấ ầ ườ ạ ị ử ẹ  

g m các giá tr  văn hoá tinh th n, văn hoá văn ngh ; m c tiêu c a văn hoá là ph c v  cáchồ ị ầ ệ ụ ủ ụ ụ  

m ng, ph c v  nhân dân làm rõ v  trí c a văn hoá là đ ng l c và là m c tiêu c a s  nghi pạ ụ ụ ị ủ ộ ự ụ ủ ự ệ  

cách m ng, đ a ra nh ng đ c tr ng c a n n văn hoá m i là dân t c, khoa h c và đ i chúng,ạ ư ữ ặ ư ủ ề ớ ộ ọ ạ  

ch  ra s  c n thi t c a công tác lãnh đ o văn hoá và các hình th c lãnh đ o văn hoá c a Đ ng;ỉ ự ầ ế ủ ạ ứ ạ ủ ả  

xác đ nh xây d ng n n văn hoá m i là m t m t tr n...ị ự ề ớ ộ ặ ậ

Nh  đ c soi sáng b i đ ng l i lãnh đ o phát tri n văn hoá đúng đ n, văn hoá cáchờ ượ ở ườ ố ạ ể ắ  

m ng Vi t Nam đã đ t đ c nh ng thành t u vô cùng to l n:ạ ệ ạ ượ ữ ự ớ

+ Kh i d y đ c nh ng giá tr  truy n th ng t t đ p c a văn hoá dân t c, k t h p v iơ ậ ượ ữ ị ề ố ố ẹ ủ ộ ế ợ ớ  

nh ng giá tr  ti n b  và phù h p c a nhân lo i và th i đ i, t o nên s c m nh v t ch t và tinhữ ị ế ộ ợ ủ ạ ờ ạ ạ ứ ạ ậ ấ  

th n đáp ng yêu c u đ u tranh b o v  n n đ c l p dân t c.ầ ứ ầ ấ ả ệ ề ộ ậ ộ

+ Đ nh hình c  b n nh ng giá tr  văn hoá m i c a dân t c g n v i s  nghi p đ u tranhị ơ ả ữ ị ớ ủ ộ ắ ớ ự ệ ấ  

gi i phóng dân t c và b c đ u xây d ng ch  nghĩa xã h i, th  hi n trên nhi u lĩnh v c vănả ộ ướ ầ ự ủ ộ ể ệ ề ự  

hoá, đi sâu vào đ i s ng nhân dân.ờ ố

 + Góp ph n tích c c vào vi c xoá b  nh ng tàn d  c a n n văn hoá th c dân cùng v iầ ự ệ ỏ ữ ư ủ ề ự ớ  

nh ng h  t c l c h u gây t n h i t i b n ch t c a n n văn hoá m i.ữ ủ ụ ạ ậ ổ ạ ớ ả ấ ủ ề ớ
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+ Góp ph n xây d ng đ i ngũ trí th c ho t đ ng trên các lĩnh v c văn hoá, ngh  thu t,ầ ự ộ ứ ạ ộ ự ệ ậ  

không ng ng nâng cao v  trình đ , ch t l ng sáng tác. ừ ề ộ ấ ượ

+ Trình đ  văn hoá chung c a xã h i đã đ c nâng lên m t m c đáng k . L i s ng m iộ ủ ộ ượ ộ ứ ể ố ố ớ  

đã tr  thành ph  bi n, con ng i s ng có nghĩa, có tình, có t m lòng h u ph ng vì ti nở ổ ế ườ ố ấ ậ ươ ề  

tuy n, có tinh th n x  thân vì t  qu c.ế ầ ả ổ ố

+ Th ng l i vĩ đ i c a dân t c ta trong cu c kháng chi n ch ng M  không ch  là th ng l iắ ợ ạ ủ ộ ộ ế ố ỹ ỉ ắ ợ  

c a đ ng l i chính tr , quân s  đúng đ n mà còn là th ng l i c a ch  nghĩa yêu n c và nh ngủ ườ ố ị ự ắ ắ ợ ủ ủ ướ ữ  

giá tr  tinh th n cao đ p c a con ng i Vi t Nam.ị ầ ẹ ủ ườ ệ

H n ch , nguyên nhânạ ế

+ Công tác t  t ng văn hoá thi u s c bén, thi u tính chi n đ u. Vi c xây d ng thư ưở ế ắ ế ế ấ ệ ự ể 

ch  văn hoá còn ch m, s  suy thoái v  đ o đ c l i s ng có chi u h ng phát tri n. Đ i s ngế ậ ự ề ạ ứ ố ố ề ướ ể ờ ố  

văn hoá ngh  thu t còn nhi u b t c p. R t ít tác ph m đ t đ nh cao t ng x ng v i sệ ậ ề ấ ậ ấ ẩ ạ ỉ ươ ứ ớ ự 

nghi p cách m ng và kháng chi n vĩ đ i c a dân t c. M t s  công trình văn hoá v t th  vàệ ạ ế ạ ủ ộ ộ ố ậ ể  

phi v t th  truy n th ng có giá tr  không đ c quan tâm b o t n, l u gi , th m chí b  pháậ ể ề ố ị ượ ả ồ ư ữ ậ ị  

hu , mai m t.ỷ ộ

+ Đ ng l i xây d ng, phát tri n văn hoá giai đo n 1955 - 1986 b  chi ph i b i t  duyườ ố ự ể ạ ị ố ở ư  

chính tr  "n m v ng chuyên chính vô s n" mà th c ch t là nh n m nh đ u tranh giai c p, đ uị ắ ữ ả ự ấ ấ ạ ấ ấ ấ  

tranh "ai th ng ai" gi a hai con đ ng, đ u tranh 2 phe, đ u tranh ý th c h .ắ ữ ườ ấ ấ ứ ệ

+ M c tiêu, n i dung cu c cách m ng t  t ng văn hoá giai đo n này cũng b  quy đ nhụ ộ ộ ạ ư ưở ạ ị ị  

b i cu c cách m ng quan h  s n xu t mà t  t ng ch  đ o là tri t đ  xoá b  t  h u, xoá bở ộ ạ ệ ả ấ ư ưở ỉ ạ ệ ể ỏ ư ữ ỏ 

bóc l t càng nhanh càng t t, là đ a quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa đi tr c m t b c,ộ ố ư ệ ả ấ ộ ủ ướ ộ ướ  

tách r i trình đ  phát tri n th c t  c a l c l ng s n xu t.ờ ộ ể ự ế ủ ự ượ ả ấ

+ Chi n tranh cùng v i c  ch  qu n lý k  ho ch hoá t p trung, quan liêu, bao c p vàế ớ ơ ế ả ế ạ ậ ấ  

tâm lý bình quân ch  nghĩa đã làm gi m đ ng l c phát tri n văn hoá, giáo d c; kìm hãm năngủ ả ộ ự ể ụ  

l c t  do sáng t o.ự ự ạ

2. Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a. Quá trình đ i m i t  duy v  xây d ng và phát tri n n n văn hoáổ ớ ư ề ự ể ề

- Cùng v i quá trình đ i m i toàn di n đ t n c đ c kh i x ng t i Đ i h i đ iớ ổ ớ ệ ấ ướ ượ ở ướ ạ ạ ộ ạ  

bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng (12/1986), Đ ng d n đi t i nh ng nh n th c m i, quanể ố ầ ứ ủ ả ả ầ ớ ữ ậ ứ ớ  

đi m m i v  văn hoá. Vi c coi tr ng các chính sách đ i v i văn hoá, đ i v i con ng i th cể ớ ề ệ ọ ố ớ ố ớ ườ ự  

ch t là tr  v  t  t ng c a Ch  t ch H  Chí Minh, là c  s  cho nh ng nh n th c m i, quanấ ở ề ư ưở ủ ủ ị ồ ơ ở ữ ậ ứ ớ  

đi m m i v  văn hoá c a Đ ng.ể ớ ề ủ ả

V  vai trò c a văn hoá, Đ i h i VI đánh giá "không hình thái t  t ng nào có th  thayề ủ ạ ộ ư ưở ể  

th  đ c văn h c và ngh  thu t trong vi c xây d ng tình c m lành m nh, tác đ ng sâu s cế ượ ọ ệ ậ ệ ự ả ạ ộ ắ  

vào vi c đ i m i n p nghĩ, n p s ng c a con ng i".ệ ổ ớ ế ế ố ủ ườ
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Đ i h i VI cũng đ  cao vai trò c a văn hoá trong đ i m i t  duy, th ng nh t v  tạ ộ ề ủ ổ ớ ư ố ấ ề ư  

t ng, d t b  c  ch  cũ đã không còn phù h p, thi t l p c  ch  m i; kh ng đ nh đ ng th iưở ứ ỏ ơ ế ợ ế ậ ơ ế ớ ẳ ị ồ ờ  

v i xây d ng kinh t , ph i coi tr ng các v n đ  văn hoá, t o ra môi tr ng văn hoá thích h pớ ự ế ả ọ ấ ề ạ ườ ợ  

cho s  phát tri n.ự ể

- C ng lĩnh năm 1991 l n đ u tiên đ a ra quan ni m n n văn hoá Vi t Nam có đ cươ ầ ầ ư ệ ề ệ ặ  

tr ng tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ư ế ậ ả ắ ộ

+ C ng lĩnh ch  tr ng xây d ng n n văn hoá m i, t o ra đ i s ng tinh th n caoươ ủ ươ ự ề ớ ạ ờ ố ầ  

đ p, phong phú, đa d ng, có n i dung nhân đ o, dân ch , ti n b , kh ng đ nh và bi u d ngẹ ạ ộ ạ ủ ế ộ ẳ ị ể ươ  

nh ng giá tr  chân chính, b i d ng cái chân, cái thi n, cái m  theo quan đi m ti n b , phêữ ị ồ ưỡ ệ ỹ ể ế ộ  

phán nh ng cái l i th i th p kém.ữ ỗ ờ ấ

+ C ng lĩnh kh ng đ nh ti p t c ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v cươ ẳ ị ế ụ ế ạ ộ ủ ự  

t  t ng và văn hoá, làm cho th  gi i quan Mác - Lênin và t  t ng H  Chí Minh gi  v  tríư ưở ế ớ ư ưở ồ ữ ị  

ch  đ o trong đ i s ng tinh th n xã h i. K  th a và phát huy nh ng truy n th ng văn hoá t tủ ạ ờ ố ầ ộ ế ừ ữ ề ố ố  

đ p c a t t c  c c dân t c trong n c, ti p thu nh ng tinh hoa văn hoá nhân lo i. Ch ng tẹ ủ ấ ả ấ ộ ướ ế ữ ạ ố ư 

t ng, văn hoá ph n ti n b , trái v i truy n th ng t t đ p c a dân t c, trái v i ph ngưở ả ế ộ ớ ề ố ố ẹ ủ ộ ớ ươ  

h ng đi lên ch  nghĩa xã h i.ướ ủ ộ

+ C ng lĩnh xác đ nh giáo d c và đào to , khoa h c và công ngh  là qu c sách hàngươ ị ụ ạ ọ ệ ố  

đ u.ầ

- Đ i h i VII đ n đ i h i X và nhi u Ngh  quy t Trung ng ti p theo đã xác đ nh vănạ ộ ế ạ ộ ề ị ế ươ ế ị  

hoá v a là m c tiêu, v a là đ ng l c c a s  phát tri n. Trong đó:ừ ụ ừ ộ ự ủ ự ể

+ Đ i h i VII (6/1991) và Đ i h i VIII (6/1996) c a Đ ng kh ng đ nh: khoa h c vàạ ộ ạ ộ ủ ả ẳ ị ọ  

giáo d c đóng vai trò then ch t trong toàn b  s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i và b o vụ ố ộ ự ệ ự ủ ộ ả ệ 

t  qu c, là m t đ ng l c đ a đ t n c thoát ra kh i nghèo nàn, l c h u, v n lên trình đổ ố ộ ộ ự ư ấ ướ ỏ ạ ậ ươ ộ  

tiên ti n c a th  gi i. Do đó ph i coi s  nghi p giáo d c - đào t o cùng v i khoa h c và côngế ủ ế ớ ả ự ệ ụ ạ ớ ọ  

ngh  là qu c sách hàng đ u đ  phát huy nhân t  con ng i, đ ng l c tr c ti p c a s  phátệ ố ầ ể ố ườ ộ ự ự ế ủ ự  

tri n xã h i.ể ộ

+ NQT  5 khoá VIII (7/1998) nêu ra 5 quan đi m c  b n ch  đ o, 10 nhi m v  c  thƯ ể ơ ả ỉ ạ ệ ụ ụ ể 

và 4 gi i pháp l n đ  xây d ng và phát tri n n n văn hoá trong th i kỳ m i.ả ớ ể ự ể ề ờ ớ

Năm quan đi m ch  đ o: ể ỉ ạ

1. Văn hoá là n n t ng tinh th n xã h i, v a là m c tiêu, v a là đ ng l c thúc đ y phátề ả ầ ộ ừ ụ ừ ộ ự ẩ  

tri n kinh t  - xã h i. Thi u n n t ng tinh th n lành m nh và ti n b  thì không có s  phátể ế ộ ế ề ả ầ ạ ế ộ ự  

tri n kinh t  - xã h i b n v ng. Xây d ng và phát tri n kinh t  ph i nh m m c tiêu văn hoá,ể ế ộ ề ữ ự ể ế ả ằ ụ  

vì xã h i công b ng, văn minh, con ng i phát tri n toàn di n.ộ ằ ườ ể ệ

2. N n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá tiên ti n, đ m đà b n s c dân t c.ề ệ ề ế ậ ả ắ ộ
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3. N n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t mà đa d ng trong c ng đ ng cácề ệ ề ố ấ ạ ộ ồ  

dân t c Vi t Nam.ộ ệ

4. Xây d ng và phát tri n n n văn hoá là s  nghi p c a toàn dân, do Đ ng lãnh đ o,ự ể ề ự ệ ủ ả ạ  

trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ng.ộ ứ ữ ọ

5. Văn hoá là m t m t tr n, xây d ng và phát tri n văn hoá là s  nghi p cách m ng lâuộ ặ ậ ự ể ự ệ ạ  

dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ỏ ả ạ ự ậ ọ

M i nhi m v  c  th :ườ ệ ụ ụ ể

1. Xây d ng con ng i Vi t Nam trong giai đo n cách m ng m i v i nh ng đ c tính:ự ườ ệ ạ ạ ớ ớ ữ ứ  

tinh th n yêu n c, có ý th c t p th , có l i s ng lành m nh...ầ ướ ứ ậ ể ố ố ạ

2. Xây d ng môi tr ng văn hoá.ự ườ

3. Phát tri n s  nghi p văn h c - ngh  thu t.ể ự ệ ọ ệ ậ

4. B o t n và phát huy các di s n văn hoá.ả ồ ả

5. Phát tri n s  nghi p giáo d c - đào t o và khoa h c công ngh .ể ự ệ ụ ạ ọ ệ

6. Phát tri n đi đôi v i qu n lý t t h  th ng thông tin đ i chúng.ể ớ ả ố ệ ố ạ

7. B o t n, phát huy và phát tri n văn hoá các dân t c thi u s .ả ồ ể ộ ể ố

8. Chính sách văn hoá đ i v i tôn giáo.ố ớ

9. M  r ng h p tác qu c t  v  văn hoá.ở ộ ợ ố ế ề

10. C ng c , xây d ng và hoàn thi n th  ch  văn hoá.ủ ố ự ệ ể ế

B n gi i pháp l n:ố ả ớ

1. M  cu c v n đ ng giáo d c ch  nghĩa yêu n c v i thi đua yêu n c và phong trào:ở ộ ậ ộ ụ ủ ướ ớ ướ  

"Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hoá".ế ự ờ ố

2. Tăng c ng xây d ng, ban hành lu t pháp và các chính sách v  văn hoá.ườ ự ậ ề

3. Tăng c ng ngu n l c và ph ng ti n cho ho t đ ng văn hoá.ườ ồ ự ươ ệ ạ ộ

4. Nâng cao hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng trên lĩnh v c văn hoá.ệ ả ạ ủ ả ự

+ Đ n HNT  9 khoá IX (1/2004) xác đ nh thêm "phát tri n văn hoá đ ng b  v i phátế Ư ị ể ồ ộ ớ  

tri n kinh t ". ể ế

+ HNT  10 khoá IX (7/2004) đ t v n đ  đ m b o s  g n k t gi a nhi m v  phátƯ ặ ấ ề ả ả ự ắ ế ữ ệ ụ  

tri n kinh t  là trung tâm; xây d ng ch nh đ n Đ ng là then ch t v i nhi m v  không ng ngể ế ự ỉ ố ả ố ớ ệ ụ ừ  

nâng cao văn hoá - n n t ng - tinh th n xã h i. Đ ng th i cũng nh n đ nh: c  ch  th  tr ngề ả ầ ộ ồ ờ ậ ị ơ ế ị ườ  

đã làm thay đ i m i quan h  gi a cá nhân v i c ng đ ng, thúc đ y dân ch  đ i s ng xã h i,ổ ố ệ ữ ớ ộ ồ ẩ ủ ờ ố ộ  

đa d ng hoá th  hi u và ph ng th c sinh ho t văn hoá. Do đó ph m vi, vai trò c a dân chạ ị ế ươ ứ ạ ạ ủ ủ 

hoá - xã h i hoá văn hoá và c a cá nhân ngày càng tăng lên và m  r ng là nh ng thách th cộ ủ ở ộ ữ ứ  

m i đ i v i s  lãnh đ o và qu n lý công tác văn hoá c a Đ ng và Nhà n c ta.ớ ố ớ ự ạ ả ủ ả ướ

b. Quan đi m ch  đ o và ch  tr ng v  xây d ng và phát tri n n n văn hoáể ỉ ạ ủ ươ ề ự ể ề
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M t là, văn hoá là n n t ng tinh th n xã h i, v a là m c tiêu v a là đ ng l c thúc đ yộ ề ả ầ ộ ừ ụ ừ ộ ự ẩ  

s  phát tri n kinh t  - xã h i.ự ể ế ộ

- Văn hoá là n n t ng tinh th n c a xã h i.ề ả ầ ủ ộ

Theo UNESCO: Văn hoá ph n ánh và th  hi n m t cách t ng quát, s ng đ ng m i m tả ể ệ ộ ổ ố ộ ọ ặ  

c a cu c s ng di n ra trong quá kh  cũng nh  đang di n ra trong hi n t i; qua hàng bao thủ ộ ố ễ ứ ư ễ ệ ạ ế 

k  nó c u thành nên m t h  th ng các giá tr , truy n th ng và l i s ng mà trên đó t ng dânỷ ấ ộ ệ ố ị ề ố ố ố ừ  

t c t  kh ng đ nh b n s c riêng c a mình.ộ ự ẳ ị ả ắ ủ

Các giá tr  nói trên t o thành n n t ng tinh th n c a xã h i vì nó đ c th m nhu nị ạ ề ả ầ ủ ộ ượ ấ ầ  

trong m i con ng i và trong c  c ng đ ng dân t c. Nó đ c truy n l i, ti p n i và phát huyỗ ườ ả ộ ồ ộ ượ ề ạ ế ố  

qua các th  h  ng i Vi t Nam.ế ệ ườ ệ

Vì v y, chúng ta ch  tr ng làm cho văn hoá th m sâu vào m i lĩnh v c c a đ i s ngậ ủ ươ ấ ọ ự ủ ờ ố  

xã h i đ  các giá tr  văn hoá tr  thành n n t ng tinh th n v ng b n c a xã h i, tr  thành đ ngộ ể ị ở ề ả ầ ữ ề ủ ộ ở ộ  

l c phát tri n kinh t  xã h i.ự ể ế ộ

- Văn hoá là đ ng l c thúc đ y s  phát tri n.ộ ự ẩ ự ể

Ngu n l c n i sinh c a s  phát tri n c a m t dân t c th m sâu trong văn hoá. S  phátồ ự ộ ủ ự ể ủ ộ ộ ấ ự  

tri n c a m t dân t c ph i v n t i cái m i nh ng l i không th  tách kh i c i ngu n, phátể ủ ộ ộ ả ươ ớ ớ ư ạ ể ỏ ộ ồ  

tri n ph i d a trên c i ngu n. C i ngu n đó c a m i qu c gia dân t c là văn hoá.ể ả ự ộ ồ ộ ồ ủ ỗ ố ộ

Kinh nghi m đ i m i  n c ta cũng ch ng t  r ng, ngay b n thân s  phát tri n kinhệ ổ ớ ở ướ ứ ỏ ằ ả ự ể  

t  cũng không ch  do các nhân t  thu n tuý kinh t  t o ra, mà đ ng l c c a s  đ i m i kinh tế ỉ ố ầ ế ạ ộ ự ủ ự ổ ớ ế 

m t ph n quan tr ng n m trong nh ng giá tr  văn hoá đang đ c phát huy.ộ ầ ọ ằ ữ ị ượ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m t m t văn hoá d a vào tiêu chu n cái đúng, cái t t, cáiề ế ị ườ ộ ặ ự ẩ ố  

đ p, đ  h ng d n và thúc đ y ng i lao đ ng không ng ng phát huy sáng ki n, c i ti n kẹ ể ướ ẫ ẩ ườ ộ ừ ế ả ế ỹ 

thu t, nâng cao tay ngh , s n xu t ra hàng hoá v i s  l ng và ch t l ng cao đáp ng yêuậ ề ả ấ ớ ố ượ ấ ượ ứ  

c u xã h i. M t khác, văn hoá s  d ng s c m nh c a các giá tr  truy n th ng đ  h n ch  xuầ ộ ặ ử ụ ứ ạ ủ ị ề ố ể ạ ế  

h ng sùng bái l i ích v t ch t d n t i suy thoái xã h i.ướ ợ ậ ấ ẫ ớ ộ

Trong v n đ  b o v  môi tr ng vì s  phát tri n b n v ng, văn hoá giúp h n ch  l iấ ề ả ệ ườ ự ể ề ữ ạ ế ố  

s ng ch y theo ham mu n quá m c c a "xã h i tiêu th " d n đ n ch  làm c n ki t  tàiố ạ ố ứ ủ ộ ụ ẫ ế ỗ ạ ệ  

nguyên, ô nhi m môi tr ng sinh thái.ễ ườ

- Văn hoá là m t m c tiêu c a phát tri n ộ ụ ủ ể

M c tiêu xây d ng m t n c Vi t Nam dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng dânụ ự ộ ướ ệ ướ ạ ộ ằ  

ch , văn minh chính là m c tiêu c a văn hoáủ ụ ủ

Chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 1991 - 2000 xác đ nh: M c tiêu và đ ng l c chínhế ượ ể ế ộ ị ụ ộ ự  

c a s  phát tri n là vì con ng i, do con ng i. Đ ng th i nêu rõ yêu c u "tăng tr ng kinhủ ự ể ườ ườ ồ ờ ầ ưở  

t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng xã h i, phát tri n văn hoá, b o v  môi tr ng".ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ ộ ể ả ệ ườ
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Th c t  nhi u n c cho th y m i quan h  gi a văn hoá và phát tri n là v n đ  b cự ế ề ướ ấ ố ệ ữ ể ấ ề ứ  

xúc. Sau khi thoát kh i ách th ng tr  c a ch  nghĩa th c dân, các n c đ c l p đang tìm t iỏ ố ị ủ ủ ự ướ ộ ậ ớ  

con đ ng d n t i m no h nh phúc, thì vi c gi i quy t đúng đ n m i quan h  gi a văn hoáườ ẫ ớ ấ ạ ệ ả ế ắ ố ệ ữ  

và phát tri n kinh t  xã h i càng có ý nghĩa quan tr ng đ i v i m i qu c gia.ể ế ộ ọ ố ớ ỗ ố

Tuy nhiên, trong nh n th c và hành đ ng, m c tiêu kinh t  v n th ng l n át m c tiêuậ ứ ộ ụ ế ẫ ườ ấ ụ  

văn hóa và th ng đ c đ t vào v  trí u tiên trong các k  ho ch, chính sách phát tri n c aườ ượ ặ ị ư ế ạ ể ủ  

nhi u qu c gia, nh t là các n c nghèo đang phát tri n theo con đ ng công nghi p hoá.ề ố ấ ướ ể ườ ệ

Đ  làm cho văn hoá tr  thành đ ng l c và m c tiêu c a s  phát tri n chúng ta chể ở ộ ự ụ ủ ự ể ủ 

tr ng phát tri n văn hoá g n k t ch t ch  và đ ng b  h n v i phát tri n kinh t  - xã h i. Cươ ể ắ ế ặ ẽ ồ ộ ơ ớ ể ế ộ ụ 

th  là: ể

 � Khi xác đ nh m c tiêu gi i pháp phát tri n văn hoá ph i căn c  và h ng t i m cị ụ ả ể ả ứ ướ ớ ụ  

tiêu gi i pháp phát tri n kinh t  - xã h i, làm cho phát tri n văn hoá tr  thành đ ng l c thúcả ể ế ộ ể ở ộ ự  

đ y phát tri n kinh t  - xã h i ẩ ể ế ộ

� Khi xác đ nh m c tiêu phát tri n kinh t  xã h i ph i đ ng th i xác đ nh m c tiêu vănị ụ ể ế ộ ả ồ ờ ị ụ  

hóa, h ng t i xã h i công b ng, dân ch  văn minh.ướ ớ ộ ằ ủ

- Văn hoá có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c b i d ng, phát huy nhân t  conặ ệ ọ ệ ồ ưỡ ố  

ng i và xây d ng xã h i m i.ườ ự ộ ớ

Vi c phát tri n kinh t  - xã h i c n đ n nhi u ngu n l c khác nhau nh  tài nguyên,ệ ể ế ộ ầ ế ề ồ ự ư  

v n v...v.. Nh ng ngu n l c này đ u có h n và có th  b  khai thác c n ki t. Ch  có tri th cố ữ ồ ự ề ạ ể ị ạ ệ ỉ ứ  

con ng i m i là ngu n l c vô h n, có kh  năng tái sinh và t  sinh không bao gi  c n ki t.ườ ớ ồ ự ạ ả ự ờ ạ ệ  

Các ngu n l c khác s  không đ c s  d ng có hi u qu  n u không có nh ng con ng i đồ ự ẽ ượ ử ụ ệ ả ế ữ ườ ủ 

trí tu  và năng l c khai thác chúng.ệ ự

Năm 1990, ch ng trình phát tri n c a liên h p qu c (UNDP) đ a ra nh ng tiêu chíươ ể ủ ợ ố ư ữ  

m i đ  đánh giá m c đ  phát tri n c a các qu c gia. Đó là ch  s  phát tri n con ng i, m tớ ể ứ ộ ể ủ ố ỉ ố ể ườ ộ  

trong ba ch  tiêu c a cách tính toán m i này là thành t u giáo d c (hai ch  tiêu khác là tu i thỉ ủ ớ ự ụ ỉ ổ ọ 

bình quân và m c thu nh p). Ch  tiêu giáo d c l i đ c t ng h p t  hai tiêu chí: Tình tr ngứ ậ ỉ ụ ạ ượ ổ ợ ừ ạ  

h c v n c a nhân dân và s  năm đ c giáo d c tính bình quân cho m i ng i.ọ ấ ủ ố ượ ụ ỗ ườ

Theo đó, qu c gia nào đ t thành t u giáo d c cao, t c là có v n trí tu  toàn dân nhi u h n thìố ạ ự ụ ứ ố ệ ề ơ  

ch ng t  xã h i đó phát tri n h n, có kh  năng tăng tr ng d i dào. Nh  v y văn hoá tr c ti p t oứ ỏ ộ ể ơ ả ưở ồ ư ậ ự ế ạ  

d ng và nâng cao v n "tài nguyên ng i".ự ố ườ

Vi t Nam t  m t n c nông nghi p l c h u, đi vào công nghi p hoá, hi n đ i hoá, nênệ ừ ộ ướ ệ ạ ậ ệ ệ ạ  

ch a có l i th  v  ch  s  phát tri n con ng i nh  mong mu n. T  l  ng i bi t đ c, bi tư ợ ế ề ỉ ố ể ườ ư ố ỷ ệ ườ ế ọ ế  

vi t đ c x p vào th  h ng cao trong khu v c nh ng nguy c  tái mù ch  l i đang tăng, đ cế ượ ế ứ ạ ự ư ơ ữ ạ ặ  

bi t là mù ngo i ng , tin h c.  ệ ạ ữ ọ
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Hai là, N n văn hoá mà chúng ta xây d ng là n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s c dânề ự ề ế ậ ả ắ  

t c.ộ

- Tiên ti n là yêu n c và ti n b  mà n i dung c t lõi là lý t ng đ c l p dân t c vàế ướ ế ộ ộ ố ưở ộ ậ ộ  

ch  nghĩa xã h i theo ch  nghĩa Mác - Lê nin và t  t ng H  Chí Minh nh m m c tiêu t t củ ộ ủ ư ưở ồ ằ ụ ấ ả 

vì con ng i.ườ

- B n s c dân t c bao g m nh ng giá tr  văn hóa truy n th ng b n v ng c a c ngả ắ ộ ồ ữ ị ề ố ề ữ ủ ộ  

đ ng các dân t c Vi t Nam đ c xây d ng, vun đ p qua hàng nghìn năm d ng n c và giồ ộ ệ ượ ự ắ ự ướ ữ 

n c.ướ

Đó là lòng yêu n c, ý chí t  l c t  c ng tinh th n đoàn k t, đó là lòng nhân ái khoan dung,ướ ự ự ự ườ ầ ế  

tr ng đ o lý, là đ c tính c n cù, sáng t o trong lao đ ng s n xu t...ọ ạ ứ ầ ạ ộ ả ấ

Có th  nói b n s c dân t c là s c s ng bên trong c a dân t c, là quá trình dân t cể ả ắ ộ ứ ố ủ ộ ộ  

th ng xuyên t  ý th c, t  khám phá, t  v t qua chính b n thân mình, bi t c nh tranh, h pườ ự ứ ự ự ượ ả ế ạ ợ  

tác đ  t n t i và phát tri n.ể ồ ạ ể

B n s c dân t c th  hi n trong các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i: cách t  duy, cáchả ắ ộ ể ệ ự ủ ờ ố ộ ư  

s ng, cách sáng t o trong văn hoá, khoa h c, ngh  thu t...nh ng đ c th  hi n sâu s c nh tố ạ ọ ệ ậ ư ượ ể ệ ắ ấ  

trong h  giá tr  c a dân t c. H  giá tr  là nh ng gì nhân dân quan tâm, là ni m tin mà nhân dânệ ị ủ ộ ệ ị ữ ề  

cho là thiêng liêng, b t kh  xâm ph m. Khi đ c chuy n thành các chu n m c xã h i, nó đ nhấ ả ạ ượ ể ẩ ự ộ ị  

h ng cho s  l a ch n trong hành đ ng c a cá nhân và c ng đ ng. Vì v y, nó là c  s  tinhướ ự ự ọ ộ ủ ộ ồ ậ ơ ở  

th n cho s  n đ nh xã h i và s  v ng vàng c a ch  đ  ta.ầ ự ổ ị ộ ự ữ ủ ế ộ

B n s c dân t c và tính ch t tiên ti n c a n n văn hoá ph i đ c th m đ m trongả ắ ộ ấ ế ủ ề ả ượ ấ ượ  

m i ho t đ ng xây d ng, sáng t o v t ch t, ng d ng thành t u khoa h c k  thu t... sao choọ ạ ộ ự ạ ậ ấ ứ ụ ự ọ ỹ ậ  

trong m i lĩnh v c ho t đ ng chúng ta có t  duy đ c l p, có cách làm v a hi n đ i v a mangọ ự ạ ộ ư ộ ậ ừ ệ ạ ừ  

b n s c Vi t Nam. Đi vào kinh t  th  tr ng, m  r ng giao l u qu c t  ph i ti p thu nh ngả ắ ệ ế ị ườ ở ộ ư ố ế ả ế ữ  

tinh hoa c a nhân lo i, song ph i luôn phát huy nh ng giá tr  truy n th ng và b n s c dân t c.ủ ạ ả ữ ị ề ố ả ắ ộ  

Đ  xây d ng n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n đ m đà b n s c dân t c chúng ta ch  tr ngể ự ề ệ ế ậ ả ắ ộ ủ ươ  

ph i m  r ng giao l u qu c t , ti p thu nh ng cái hay, cái ti n b  trong văn hoá dân t c khácả ở ộ ư ố ế ế ữ ế ộ ộ  

đ  b t k p s  phát tri n c a th i đ i. Ch  đ ng tham gia h i nh p và giao l u văn hoá v iể ắ ị ự ể ủ ờ ạ ủ ộ ộ ậ ư ớ  

các qu c gia đ  xây d ng nh ng giá tr  m i c a n n văn hoá Vi t Nam đ ng đ i. Đ ng th iố ể ự ữ ị ớ ủ ề ệ ươ ạ ồ ờ  

ph i ch ng nh ng cái l c h u, l i th i trong phong t c t p quán và l  thói cũ.ả ố ữ ạ ậ ỗ ờ ụ ậ ề

Ba là, n n văn hoá Vi t Nam là n n văn hoá th ng nh t mà đa d ng trong c ng đ ngề ệ ề ố ấ ạ ộ ồ  

các dân t c Vi t Nam.ộ ệ

Nét đ c tr ng n i b t c a văn hoá Vi t Nam là s  th ng nh t mà đa d ng, là s  hoàặ ư ổ ậ ủ ệ ự ố ấ ạ ự  

quy n bình đ ng, s  phát tri n đ c l p c a văn hoá các dân t c anh em cùng s ng trên lãnhệ ẳ ự ể ộ ậ ủ ộ ố  

th  Vi t Nam. M i thành ph n dân t c có truy n th ng và b n s c c a mình, c  c ng đ ngổ ệ ỗ ầ ộ ề ố ả ắ ủ ả ộ ồ  

dân t c Vi t Nam có n n văn hoá chung nh t. S  th ng nh t bao hàm c  tính đa d ng, đaộ ệ ề ấ ự ố ấ ả ạ  
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d ng trong s  th ng nh t không có s  đ ng hoá ho c thôn tính, kỳ th  b n s c văn hoá c aạ ự ố ấ ự ồ ặ ị ả ắ ủ  

các dân t c.ộ

54 dân t c trên đ t n c Vi t Nam đ u có nh ng giá tr  và b n s c văn hoá riêng. Cácộ ấ ướ ệ ề ữ ị ả ắ  

giá tr  và b n s c văn hoá đó b  sung cho nhau, làm phong phú n n văn hoá Vi t Nam và c ngị ả ắ ổ ề ệ ủ  

c  s  th ng nh t dân t c.ố ự ố ấ ộ

B n là, xây d ng và phát tri n văn hoá là s  nghi p chung c a toàn dân do Đ ng lãnhố ự ể ự ệ ủ ả  

đ o, trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ng.ạ ộ ứ ữ ọ

- M i ng i Vi t Nam ph n đ u vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ngọ ườ ệ ấ ấ ụ ướ ạ ộ ằ  

dân ch , văn minh đ u tham gia s  nghi p xây d ng và phát tri n n n văn hoá c a đ t n c,ủ ề ự ệ ự ể ề ủ ấ ướ  

trong đó đ i ngũ tri th c gi  vai trò quan tr ng trong s  nghi p này. S  nghi p xây d ng vàộ ứ ữ ọ ự ệ ự ệ ự  

phát tri n văn hoá do Đ ng ta lãnh đ o và Nhà n c qu n lý.ể ả ạ ướ ả

- Đ  xây d ng đ i ngũ trí th c, Đ ng ta kh ng đ nh: giáo d c và đào t o, cùng v i khoaể ự ộ ứ ả ẳ ị ụ ạ ớ  

h c và công ngh  đ c coi là qu c sách hàng đ u.ọ ệ ượ ố ầ

Nh  v y, văn hoá hi u theo nghĩa r ng thì bao hàm c  giáo d c và đào t o, khoa h c vàư ậ ể ộ ả ụ ạ ọ  

công ngh . Phát tri n nh n th c này đã đ c nêu ra t  Đ i h i VI c a Đ ng, đ n H i nghệ ể ậ ứ ượ ừ ạ ộ ủ ả ế ộ ị 

Trung ng 2, khoá VIII (12/1996) kh ng đ nh:ươ ẳ ị

+ Cùng v i giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  là qu c sách hàng đ u, là đ ngớ ụ ạ ọ ệ ố ầ ộ  

l c phát tri n kinh t  - xã h i, là đi u ki n c n thi t đ  gi  v ng đ c l p dân t c và xâyự ể ế ộ ề ệ ầ ế ể ữ ữ ộ ậ ộ  

d ng thành công ch  nghĩa xã h i.ự ủ ộ

+ Khoa h c và công ngh  là n i dung then ch t trong m i ho t đ ng c a t t c  cácọ ệ ộ ố ọ ạ ộ ủ ấ ả  

ngành, các c p, là nhân t  ch  y u thúc đ y tăng tr ng kinh t  và c ng c  qu c phòng - anấ ố ủ ế ẩ ưở ế ủ ố ố  

ninh.

- Th c hi n qu c sách này chúng ta ch  tr ng:ự ệ ố ủ ươ

+ Nâng cao ch t l ng giáo d c toàn di n.ấ ượ ụ ệ

+ Chuy n d n mô hình giáo d c hi n nay sang mô hình giáo d c m  - mô hình xã h iể ầ ụ ệ ụ ở ộ  

h c t p v i h  th ng h c t p su t đ i, đào t o liên t c, liên thông gi a các b c h c, ngànhọ ậ ớ ệ ố ọ ậ ố ờ ạ ụ ữ ậ ọ  

h c.ọ

+ Đ i m i m nh m  giáo d c m m non và giáo d c ph  thông.ổ ớ ạ ẽ ụ ầ ụ ổ

+ Phát tri n m nh h  th ng giáo d c ngh  nghi p, tăng nhanh quy mô đào t o caoể ạ ệ ố ụ ề ệ ạ  

đ ng ngh , trung c p ngh  cho các khu công nghi p, các vùng kinh t  tr ng đi m và cho vi cẳ ề ấ ề ệ ế ọ ể ệ  

xu t kh u lao đ ng.ấ ẩ ộ

+ Đ i m i h  th ng giáo d c đ i h c và sau đ i h c, g n đào t o v i s  d ng, tr cổ ớ ệ ố ụ ạ ọ ạ ọ ắ ạ ớ ử ụ ự  

ti p ph c v  chuy n đ i c  c u lao đ ng, phát tri n nhanh ngu n nhân l c ch t l ng cao.ế ụ ụ ể ổ ơ ấ ộ ể ồ ự ấ ượ

+ B o đ m đ  s  l ng, nâng cao ch t l ng đ i ngũ giáo viên  t t c  các c p h c,ả ả ủ ố ượ ấ ượ ộ ở ấ ả ấ ọ  

b c h c.ậ ọ
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+ Th c hi n xã h i hoá giáo d c.ự ệ ộ ụ

+ Tăng c ng h p tác qu c t  v  giáo d c và đào t o.ườ ợ ố ế ề ụ ạ

+ Phát tri n khoa h c xã h i, ti p t c góp ph n làm sáng t  nh ng v n đ  lý lu n vể ọ ộ ế ụ ầ ỏ ữ ấ ề ậ ề 

con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  n c ta.ườ ủ ộ ở ướ

+ Phát tri n khoa h c t  nhiên và khoa h c công ngh .ể ọ ự ọ ệ

+ Đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c và công ngh .ổ ớ ơ ế ả ọ ệ

Năm là, văn hoá là m t m t tr n, xây d ng và phát tri n văn hoá là m t s  nghi p cáchộ ặ ậ ự ể ộ ự ệ  

m ng lâu dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ạ ỏ ả ạ ự ậ ọ   

B o t n và phát huy nh ng di s n văn hóa t t đ p c a dân t c, sáng t o nên nh ng giáả ồ ữ ả ố ẹ ủ ộ ạ ữ  

tr  văn hóa m i, làm cho nh ng giá tr  y th m sâu vào cu c s ng toàn xã h i và m i conị ớ ữ ị ấ ấ ộ ố ộ ỗ  

ng i, tr  thành tâm lý và t p quán ti n b , văn minh là m t quá trình cách m ng đ y khóườ ở ậ ế ộ ộ ạ ầ  

khăn, ph c t p, đòi h i nhi u th i gian. Trong công cu c đó, "xây" đi đôi v i "ch ng", l yứ ạ ỏ ề ờ ộ ớ ố ấ  

xây" làm chính. Cùng v i vi c gi  gìn và phát tri n nh ng di s n văn hóa quý báu c a dân t c,ớ ệ ữ ể ữ ả ủ ộ  

ti p thu nh ng tinh hoa văn hoá th  gi i, sáng t o, vun đ p nên nh ng giá tr  m i, ph i ti nế ữ ế ớ ạ ắ ữ ị ớ ả ế  

hành kiên trì cu c đ u tranh bài tr  các h  t c, các thói h  t t x u, nâng cao tính chi n đ u,ộ ấ ừ ủ ụ ư ậ ấ ế ấ  

ch ng m i m u toan l i d ng văn hoá đ  th c hi n "di n bi n hoà bình".ố ọ ư ợ ụ ể ự ệ ễ ế

c) Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố

- Trong nh ng năm qua, c  s  v t ch t, k  thu t c a n n văn hoá m i đã b c đ uữ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ề ớ ướ ầ  

đ c t o d ng; quá trình đ i m i t  duy v  văn hoá, v  xây d ng con ng i và ngu n nhânượ ạ ự ổ ớ ư ề ề ự ườ ồ  

l c có b c phát tri n rõ r t, môi tr ng văn hoá có nh ng chuy n bi n theo h ng tích c c;ự ướ ể ệ ườ ữ ể ế ướ ự  

h p tác qu c t  v  văn hoá đ c m  r ng.ợ ố ế ề ượ ở ộ

- Giáo d c và đào t o có b c phát tri n m i. Quy mô giáo d c và đào t o tăng ụ ạ ướ ể ớ ụ ạ  ở t tấ  

c  các c p, các b c h c. Ch t l ng đ i ngũ giáo viên ph  thông có chuy n bi n, c  s  v tả ấ ậ ọ ấ ượ ộ ổ ể ế ơ ở ậ  

ch t - k  thu t cho tr ng h c trên c  n c đ c tăng c ng đáng k . Dân trí ti p t c đ cấ ỹ ậ ườ ọ ả ướ ượ ườ ể ế ụ ượ  

nâng cao. 

- Khoa h c và công ngh  có b c phát tri n, ph c v  thi t th c h n nhi m v  phátọ ệ ướ ể ụ ụ ế ự ơ ệ ụ  

tri n kinh t  - xã h i. ể ế ộ

- Văn hoá phát tri n, vi c xây d ng đ i s ng văn hoá và n p s ng văn minh có ti n bể ệ ự ờ ố ế ố ế ộ 

 t t c  các t nh, thành trong c  n c. ở ấ ả ỉ ả ướ

- Nh ng thành t u trong s  nghi p xây d ng văn hoá ch ng t  đ ng l i và các chínhữ ự ự ệ ự ứ ỏ ườ ố  

sách văn hoá c a Đ ng và Nhà n c ta đã và đang phát huy tác d ng tích c c, đ nh h ngủ ả ướ ụ ự ị ướ  

đúng đ n cho s  phát tri n đ i s ng văn hoá.ắ ự ể ờ ố

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

- So v i yêu c u c a th i kỳ đ i m i, tr c nh ng bi n đ i ngày càng phong phú trongớ ầ ủ ờ ổ ớ ướ ữ ế ổ  

đ i s ng xã h i nh ng năm g n đây, nh ng thành t u và ti n b  đ t đ c trong lĩnh v c vănờ ố ộ ữ ầ ữ ự ế ộ ạ ượ ự  
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hoá còn ch a t ng x ng và ch a v ng ch c, ch a đ  đ  tác đ ng có hi u qu  đ i v i cácư ươ ứ ư ữ ắ ư ủ ể ộ ệ ả ố ớ  

lĩnh v c c a đ i s ng xã h i, đ c bi t là lĩnh v c t  t ng. Đ o đ c, l i s ng ti p t c di nự ủ ờ ố ộ ặ ệ ự ư ưở ạ ứ ố ố ế ụ ễ  

bi n ph c t p, có m t s  m t nghiêm tr ng h n, t n h i không nh  đ n uy tín c a Đ ng vàế ứ ạ ộ ố ặ ọ ơ ổ ạ ỏ ế ủ ả  

Nhà n c, ni m tin c a nhân dân. ướ ề ủ

- S  phát tri n c a văn hoá ch a đ ng b  và t ng x ng v i tăng tr ng kinh t , thi uự ể ủ ư ồ ộ ươ ứ ớ ưở ế ế  

g n bó v i nhi m v  xây d ng và ch nh đ n Đ ng là m t trong nh ng nguyên nhân nhắ ớ ệ ụ ự ỉ ố ả ộ ữ ả  

h ng đ n quá trình phát tri n kinh t  và nhi m v  xây d ng Đ ng. Nhi m v , xây d ng conưở ế ể ế ệ ụ ự ả ệ ụ ự  

ng i Vi t Nam trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n d i hoá ch a t o đ c chuy n bi n rõườ ệ ờ ệ ệ ạ ư ạ ượ ể ế  

r t. Môi tr ng văn hoá còn b  ô nhi m b i các t  n n xã h i, s  lan tràn c a các s n ph mệ ườ ị ễ ở ệ ạ ộ ự ủ ả ẩ  

và d ch v  văn hoá mê tín, lai căng...S n ph m văn hoá và các d ch v  văn hoá ngày càngị ụ ả ẩ ị ụ  

phong phú nh ng còn r t thi u nh ng tác ph m văn h c, ngh  thu t có giá tr  cao v  t  t ngư ấ ế ữ ẩ ọ ệ ậ ị ề ư ưở  

và ngh  thu t, có nh h ng tích c c và sâu s c trong đ i s ng.ệ ậ ả ưở ự ắ ờ ố

- Vi c xây d ng th  ch  văn hoá còn ch m, ch a đ i m i thi u đ ng b , làm h n chệ ự ể ế ậ ư ổ ớ ế ồ ộ ạ ế 

tác d ng c a văn hoá đ i v i các lĩnh v c quan tr ng c a đ i s ng đ t n c.ụ ủ ố ớ ự ọ ủ ờ ố ấ ướ

- Tình tr ng nghèo nàn, thi u th n, l c h u v  đ i s ng văn hoá - tinh th n  nhi uạ ế ố ạ ậ ề ờ ố ầ ở ề  

vùng nông thôn, mi n núi, vùng sâu... v n ch a đ c kh c ph c có hi u qu . Kho ng cáchề ẫ ư ượ ắ ụ ệ ả ả  

chênh l ch v  h ng th  văn hoá gi a các vùng mi n, khu v c, t ng l p xã h i ti p t c mệ ề ưở ụ ữ ề ự ầ ớ ộ ế ụ ở 

r ng. ộ

Nh ng khuy t đi m, y u kém nói trên do nhi u nguyên nhân khách quan và ch  quanữ ế ể ế ề ủ  

song c n nh n m nh các nguyên nhân ch  quan là:ầ ấ ạ ủ

+ Các quan đi m ch  đ o v  phát tri n văn hoá ch a đ c quán tri t đ y đ  cũng ch aể ỉ ạ ề ể ư ượ ệ ầ ủ ư  

đ c th c hi n nghiêm túc.ượ ự ệ

+ B nh ch  quan, duy ý chí trong qu n lý kinh t  - xã h i cùng v i cu c kh ng ho ngệ ủ ả ế ộ ớ ộ ủ ả  

kinh t  ế - xã h i kéo dài 20 năm đã tác đ ng tiêu c c đ n vi c tri n khai đ ng l i phát tri nộ ộ ự ế ệ ể ườ ố ể  

văn hóa.

+ Ch a xây d ng đ c c  ch  chính sách và gi i pháp phù h p đ  phát tri n văn hoáư ự ượ ơ ế ả ợ ể ể  

trong c  ch  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p qu c t . ơ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ộ ậ ố ế

+ M t b  ph n nh ng ng i ho t đ ng trên lĩnh v c văn hoá có bi u hi n xa r i đ iộ ộ ậ ữ ườ ạ ộ ự ể ệ ờ ờ  

s ng, ch y theo ch  nghĩa th c d ng, th  hi u th p kém.ố ạ ủ ự ụ ị ế ấ

II. Quá trình nh n th c và ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h iậ ứ ủ ươ ả ế ấ ề ộ

1. Th i kỳ tr c đ i m iờ ướ ổ ớ

a. Ch  tr ng cu  Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ả ả ề ả ế ấ ề ộ

- Giai đo n 1945 - 1954:ạ
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Ngay sau cách m ng tháng Tám và trong nh ng năm th c hi n nhi m v  "kháng chi nạ ữ ự ệ ệ ụ ế  

ki n qu c" chính sách xã h i c p bách là làm cho dân có ăn, có m c, có ch   và đ c h cế ố ộ ấ ặ ỗ ở ượ ọ  

hành. Ti p sau đó là làm cho ng i nghèo thì đ  ăn, ng i đ  ăn thì khá giàu, ng i khá giàuế ườ ủ ườ ủ ườ  

thì giàu thêm. Ch  tr ng này đã nhanh chóng đi vào cu c s ng và đ t đ c nh ng hi u quủ ươ ộ ố ạ ượ ữ ệ ả 

thi t th c.ế ự

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình Dân ch  nhân dân:ấ ề ộ ượ ả ế ủ

+ Chính ph  có ch  tr ng và h ng d n đ  các t ng l p nhân dân ch  đ ng và t  tủ ủ ươ ướ ẫ ể ầ ớ ủ ộ ự ổ 

ch c gi i quy t các v n đ  xã h i c a chính mình.ứ ả ế ấ ề ộ ủ

+ Chính sách tăng gia s n xu t nh m t  c p t  túc, ch  tr ng ti t ki m, đ ng camả ấ ằ ự ấ ự ủ ươ ế ệ ồ  

c ng kh  tr  thành phong trào r ng rãi, t  c  quan chính ph  đ n b  đ i, dân chúng, đ c coiộ ổ ở ộ ừ ơ ủ ế ộ ộ ượ  

tr ng nh  đánh gi c.ọ ư ặ

+ Khuy n khích m i thành ph n xã h i phát tri n kinh t  theo c  ch  th  tr ng. Th cế ọ ầ ộ ể ế ơ ế ị ườ ự  

hi n chính sách đi u hoà l i ích gi a ch  và th .ệ ề ợ ữ ủ ợ

- Giai đo n 1955 - 1975:ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình ch  nghĩa xã h i ki u cũ, trong hoànấ ề ộ ượ ả ế ủ ộ ể  

c nh chi n tranh. Ch  đ  phân ph i v  th c ch t là theo ch  nghĩa bình quân. Nhà n c vàả ế ế ộ ố ề ự ấ ủ ướ  

t p th  đáp ng các nhu c u xã h i thi t y u b ng ch  đ  bao c p tràn lan d a vào vi n tr .ậ ể ứ ầ ộ ế ế ằ ế ộ ấ ự ệ ợ

- Giai đo n 1975 - 1985:ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo c  ch  k  ho ch hoá t p trung, quan liêu bao c p,ấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế ạ ậ ấ  

trong hoàn c nh đ t n c lâm vào tình tr ng kh ng ho ng kinh t  xã h i nghiêm tr ng, ngu n vi nả ấ ướ ạ ủ ả ế ộ ọ ồ ệ  

tr  gi m d n, b  bao vây, cô l p, c m v n.ợ ả ầ ị ậ ấ ậ

b. Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố

Chính sách xã h i trong giai đo n này tuy có nhi u đi m h n ch  nh ng đã b o đ mộ ạ ề ể ạ ế ư ả ả  

đ c s  n đ nh c a xã h i, đ ng th i còn đ t đ c thành t u phát tri n đáng t  hào trênượ ự ổ ị ủ ộ ồ ờ ạ ượ ự ể ự  

m t s  lĩnh v c nh  văn hoá, giáo d c, y t , l i s ng, đ o đ c, k  c ng và an sinh xã h i,ộ ố ự ư ụ ế ố ố ạ ứ ỷ ươ ộ  

hoàn thành nghĩa v  c a h u ph ng l n đ i v i ti n tuy n l n.ụ ủ ậ ươ ớ ố ớ ề ế ớ

Nh ng thành t u đó nói lên b n ch t t t đ p c a ch  đ  m i và s  lãnh đ o đúng đ nữ ự ả ấ ố ẹ ủ ế ộ ớ ự ạ ắ  

c a Đ ng trong gi i quy t các v n đ  xã h i trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, kinh tủ ả ả ế ấ ề ộ ề ệ ế ế 

ch m phát tri n.ậ ể

H n ch  và nguyên nhân ạ ế

+ Trong xã h i đã hình thành tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th  trong cáchộ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể  

gi i quy t các v n đ  xã h i.ả ế ấ ề ộ

+ Ch  đ  phân ph i trên th c t  là bình quân cao b ng không khuy n khích nh ng đ nế ộ ố ự ế ằ ế ữ ơ  

v  cá nhân làm t t, làm gi i...ị ố ỏ
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+ Đã hình thành m t xã h i đóng, n đ nh nh ng kém năng đ ng, ch m phát tri n vộ ộ ổ ị ư ộ ậ ể ề 

nhi u m t.ề ặ

Nguyên nhân c  b n c a các h n ch  trên là chúng ta đ t ch a đúng t m chính sách xãơ ả ủ ạ ế ặ ư ầ  

h i trong quan h  v i chính sách kinh t , chính tr , đ ng th i l i áp d ng và duy trì quá lâu cộ ệ ớ ế ị ồ ờ ạ ụ ơ 

ch  qu n lý kinh t  k  ho ch hoá t p trung quan liêu bao c p.ế ả ế ế ạ ậ ấ

2. Trong th i kỳ đ i m iờ ổ ớ

a. Quá trình đ i m i nh n th c v  gi i quy t các v n đ  xã h iổ ớ ậ ứ ề ả ế ấ ề ộ

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th VI c a Đ ng (12/1986) l n đ u tiên nêu lên kháiạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ầ ầ  

ni m "Chính sách xã h i". Đây là s  đ i m i t  duy v  gi i quy t các v n đ  xã h i đ cệ ộ ự ổ ớ ư ề ả ế ấ ề ộ ượ  

đ t trong t ng th  đ ng l i phát tri n c a đ t n c, đ c bi t là gi i quy t m i quan hặ ổ ể ườ ố ể ủ ấ ướ ặ ệ ả ế ố ệ 

gi a chính sách kinh t  v i chính sách xã h i.ữ ế ớ ộ

Đ i h i cho r ng trình đ  phát tri n kinh t  là đi u ki n v t ch t đ  th c hi n chínhạ ộ ằ ộ ể ế ề ệ ậ ấ ể ự ệ  

sách xã h i, nh ng nh ng m c tiêu xã h i l i là m c đích c a các ho t đ ng kinh t .ộ ư ữ ụ ộ ạ ụ ủ ạ ộ ế

M c tiêu c a chính sách xã h i th ng nh t v i m c tiêu phát tri n kinh t   ch  đ uụ ủ ộ ố ấ ớ ụ ể ế ở ỗ ề  

nh m phát huy s c m nh c a nhân t  con ng i. Phát tri n kinh t  là c  s  và ti n đ  đằ ứ ạ ủ ố ườ ể ế ơ ở ề ề ể 

th c hi n các chính sách xã h i, đ ng th i th c hi n t t các chính sách xã h i là đ ng l c thúcự ệ ộ ồ ờ ự ệ ố ộ ộ ự  

đ y phát tri n kinh t .ẩ ể ế

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII c a Đ ng (6/1996) ch  tr ng h  th ngạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ủ ươ ệ ố  

chính sách xã h i ph i đ c ho ch đ nh theo nh ng quan đi m sau:ộ ả ượ ạ ị ữ ể

+ Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng xã h i ngay trong t ngưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ ộ ừ  

b c và trong su t quá trình phát tri n.ướ ố ể

+ Th c hi n nhi u hình th c phân ph i.ự ệ ề ứ ố

+ Khuy n khích làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xoá đói gi m nghèo.ế ợ ớ ự ả

+ Các v n đ  chính sách xã h i đ u gi i quy t theo tinh th n xã h i hoá.ấ ề ộ ề ả ế ầ ộ

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng (4/2001) ch  tr ng các chính sáchạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ủ ươ  

xã h i ph i h ng vào phát tri n và làm lành m nh hoá xã h i, th c hi n công b ng trongộ ả ướ ể ạ ộ ự ệ ằ  

phân ph i, t o đ ng l c m nh m  phát tri n s n xu t , tăng năng su t lao đ ng xã h i, th cố ạ ộ ự ạ ẽ ể ả ấ ấ ộ ộ ự  

hi n bình đ ng trong các quan h  xã h i, khuy n khích nhân dân làm giàu h p pháp.ệ ẳ ệ ộ ế ợ

- Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng (4/2006) ch  tr ng ph i k t h pạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ủ ươ ả ế ợ  

các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i trong ph m vi c  n c,  t ng lĩnh v c, đ aụ ế ớ ụ ộ ạ ả ướ ở ừ ự ị  

ph ng.ươ

- H i ngh  Trung ng 4, khoá X (1/2007) nh n m nh ph i gi i quy t t t các v n độ ị ươ ấ ạ ả ả ế ố ấ ề 

xã h i n y sinh trong quá trình th c thi các cam k t v i WTO. Xây d ng c  ch  đánh giá vàộ ả ự ế ớ ự ơ ế  

c nh báo đ nh kỳ v  tác đ ng c a vi c gia nh p WTO đ i v i lĩnh v c xã h i đ  có bi nả ị ề ộ ủ ệ ậ ố ớ ự ộ ể ệ  

pháp x  lý đúng đ n, k p th i.ử ắ ị ờ
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b. Quan đi m v  gi i quy t các v n đ  xã h iể ề ả ế ấ ề ộ

M t là, k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i.ộ ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

Hai là, xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i ti n b , côngự ệ ể ế ắ ế ưở ế ớ ế ộ  

b ng xã h i trong t ng b c và t ng chính sách phát tri n.ằ ộ ừ ướ ừ ể

Ba là, chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bó h u cộ ượ ự ệ ơ ở ể ế ắ ữ ơ 

gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng th .ữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ

B n là, coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri n conố ọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  

ng i HDI và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h i.ườ ỉ ể ự ộ

c. Ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ả ế ấ ề ộ

M t là, khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u quộ ế ọ ườ ậ ự ệ ệ ả 

m c tiêu xoá đói gi m nghèo.ụ ả

Hai là, b o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng i dân, t oả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ ạ  

vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kho  c ng đ ng.ệ ậ ứ ẻ ộ ồ

Ba là, phát tri n h  th ng y t  công b ng, hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

B n là, xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kho  và c i thi n gi ng nòi.ố ự ế ượ ố ề ứ ẻ ả ệ ố

Năm là, th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch hoá gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

Sáu là, chú tr ng các chính sách u đãi xã h i.ọ ư ộ

B y là, đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  công c ng.ả ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ ộ

d) Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

Sau 20 năm đ i m i chính sách xã h i, nh n th c v  v n đ  phát tri n xã h i c aổ ớ ộ ậ ứ ề ấ ề ể ộ ủ  

Đ ng và nhân dân ta đã có nh ng thay đ i quan tr ng:ả ữ ổ ọ

- T  tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th , trông ch  vi n tr  đã chuy nừ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ờ ệ ợ ể  

sang tính năng đ ng, ch  đ ng và tính tích c c xã h i c a t t c  các t ng l p dân c .ộ ủ ộ ự ộ ủ ấ ả ầ ớ ư

- T  ch  đ  cao quá m c l i ích c a t p th  m t cách chung chung, tr u t ng; thiừ ỗ ề ứ ợ ủ ậ ể ộ ừ ượ  

hành ch  đ  phân ph i theo lao đ ng trên danh nghĩa nh ng th c t  là bình quân - cào b ng đãế ộ ố ộ ư ự ế ằ  

t ng b c chuy n sang th c hi n phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng và hi u qu  kinhừ ướ ể ự ệ ố ủ ế ế ả ộ ệ ả  

t , đ ng th i phân ph i theo m c đóng góp các ngu n l c khác vào s n xu t - kinh doanh vàế ồ ờ ố ứ ồ ự ả ấ  

thông qua phúc l i xã h i. Nh  v y, công b ng xã h i đ c th  hi n ngày m t rõ h n.ợ ộ ờ ậ ằ ộ ượ ể ệ ộ ơ

- T  ch  không đ t đúng t m quan tr ng c a chính sách xã h i trong m i quan hừ ỗ ặ ầ ọ ủ ộ ố ệ 

t ng tác v i chính sách kinh t  đã đi đ n th ng nh t chính sách kinh t  v i chính sách xãươ ớ ế ế ố ấ ế ớ  

h i.ộ

- T  ch  Nhà n c bao c p toàn b  trong vi c gi i quy t vi c làm đã d n d n chuy nừ ỗ ướ ấ ộ ệ ả ế ệ ầ ầ ể  

tr ng tâm sang thi t l p c  ch , chính sách đ  các thành ph n kinh t  và ng i lao đ ng đ uọ ế ậ ơ ế ể ầ ế ườ ộ ề  

tham gia t o vi c làm.ạ ệ
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- T  ch  không ch p nh n có s  phân hoá giàu - nghèo đã đi đ n khuy n khích m iừ ỗ ấ ậ ự ế ế ọ  

ng i làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xoá đói gi m nghèo, coi vi c có m t b  ph n dânườ ợ ớ ự ả ệ ộ ộ ậ  

c  giàu tr c là c n thi t cho s  phát tri n.ư ướ ầ ế ự ể

- T  ch  mu n nhanh chóng xây d ng m t c  c u xã h i "thu n nh t" ch  còn có giaiừ ỗ ố ự ộ ơ ấ ộ ầ ấ ỉ  

c p công nhân, giai c p nông dân t p th  và t ng l p trí th c đã đi đ n quan ni m c n thi tấ ấ ậ ể ầ ớ ứ ế ệ ầ ế  

xây d ng m t c ng đ ng xã h i đa d ng, trong đó các giai c p, các t ng l p dân c  đ u cóự ộ ộ ồ ộ ạ ấ ầ ớ ư ề  

nghĩa v , quy n l i chính đáng, đoàn k t ch t ch , góp ph n xây d ng n c Vi t Nam giàuụ ề ợ ế ặ ẽ ầ ự ướ ệ  

m nh.ạ

Qua h n 20 năm đ i m i, lĩnh v c phát tri n xã h i đã đ t nhi u thành t u. M t xã h iơ ổ ớ ự ể ộ ạ ề ự ộ ộ  

m  đang d n d n hình thành v i nh ng con ng i, dám nghĩ dám ch u trách nhi m, khôngở ầ ầ ớ ữ ườ ị ệ  

ch p nh n đói nghèo, l c h u, bi t làm giàu, bi t c nh tranh và hành đ ng vì c ng đ ng, vìấ ậ ạ ậ ế ế ạ ộ ộ ồ  

T  qu c. Cách th c qu n lý xã h i dân ch , c i m  h n, đ  cao pháp lu t h n.ổ ố ứ ả ộ ủ ở ở ơ ề ậ ơ

Bên c nh giai c p công nhân, giai c p nông dân và đ i ngũ trí th c, đã xu t hi n ngàyạ ấ ấ ộ ứ ấ ệ  

càng đông đ o các doanh nhân, ti u ch , ch  trang tr i và các nhóm xã h i khác ph n đ u vìả ể ủ ủ ạ ộ ấ ấ  

s  nghi p "dân giàu, n c m nh". ự ệ ướ ạ

Đã coi phát tri n giáo d c và đào t o cùng v i khoa h c và công ngh  là qu c sách hàngể ụ ạ ớ ọ ệ ố  

đ u đ  phát tri n xã h i, tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng. ầ ể ể ộ ưở ế ề ữ

H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

- Áp l c gia tăng dân s  v n còn l n. Ch t l ng dân s  còn th p đang là c n tr  l nự ố ẫ ớ ấ ượ ố ấ ả ở ớ  

đ i v i m c tiêu phát tri n kinh t  - xã h i và h i nh p kinh t  qu c t . V n đ  vi c làm r tố ớ ụ ể ế ộ ộ ậ ế ố ế ấ ề ệ ấ  

b c xúc và nan gi i. ứ ả

- S  phân hoá giàu - nghèo và b t công xã h i ti p t c gia tăng đáng lo ng i. ự ấ ộ ế ụ ạ

- T  n n xã h i gia tăng và di n bi n r t ph c t p, gây thi t h i l n v  kinh t  và anệ ạ ộ ễ ế ấ ứ ạ ệ ạ ớ ề ế  

sinh xã h i. ộ

- Môi tr ng sinh thái b  ô nhi m ti p t c tăng thêm; tài nguyên b  khai thác b a bãi vàườ ị ễ ế ụ ị ừ  

tàn phá.

- H  th ng giáo d c, y t  l c h u, xu ng c p, có nhi u b t c p; an sinh xã h i ch aệ ố ụ ế ạ ậ ố ấ ề ấ ậ ộ ư  

đ c b o đ m.ượ ả ả

Nguyên nhân ch  y u c a nh ng h n ch  nêu trên là:ủ ế ủ ữ ạ ế

- Tăng tr ng kinh t  v n tách r i m c tiêu và chính sách xã h i, ch y theo s  l ngưở ế ẫ ờ ụ ộ ạ ố ượ  

nh h ng tiêu c c đ n s  phát tri n b n v ng xã h i.ả ưở ự ế ự ể ề ữ ộ

- Qu n lý xã h i còn nhi u b t c p, không theo k p s  phát tri n kinh t  - xã h i.ả ộ ề ấ ậ ị ự ể ế ộ
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CH NG VIIIƯƠ

Đ NG L I Đ I NGO IƯỜ Ố Ố Ạ

I. Đ ng l i đ i ngo i th i kỳ t  năm 1975 đ n 1986ườ ố ố ạ ờ ừ ế

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

a. Tình hình th  gi iế ớ

T  th p k  70, th  k  XX, s  ti n b  nhanh chóng c a cu c cách m ng khoa h c vàừ ậ ỷ ế ỷ ự ế ộ ủ ộ ạ ọ  

công ngh  đã thúc đ y l c l ng s n xu t th  gi i phát tri n m nh; Nh t B n và Tây Âuệ ẩ ự ượ ả ấ ế ớ ể ạ ậ ả  

v n lên tr  thành hai trung tâm l n c a kinh  t  th  gi i; xu th  ch y đua phát tri n kinh tươ ở ớ ủ ế ế ớ ế ạ ể ế 

đã d n đ n c c di n hoà hoãn gi a các n c l n.ẫ ế ụ ệ ữ ướ ớ

V i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam (năm 1975) và các n c Đông D ng, hớ ắ ợ ủ ạ ệ ướ ươ ệ 

th ng xã h i ch  nghĩa đã m  r ng ph m vi, phong trào cách m ng th  gi i phát tri n m nh.ố ộ ủ ở ộ ạ ạ ế ớ ể ạ  

Đ ng ta nh n đ nh: H  th ng các n c xã h i ch  nghĩa đã và đang l n m nh không ng ng;ả ậ ị ệ ố ướ ộ ủ ớ ạ ừ  

phong trào đ c l p dân t c và phong trào cách m ng c a giai c p công nhân đang trên đà phátộ ậ ộ ạ ủ ấ  

tri n mãnh li t. Tuy nhiên, t  gi a th p k  70 c a th  k  XX, tình hình kinh t  – xã h i  ể ệ ừ ữ ậ ỷ ủ ế ỷ ế ộ ở 

các n c xã h i ch  nghĩa xu t hi n s  trì tr  và m t n đ nh.ướ ộ ủ ấ ệ ự ệ ấ ổ ị

Tình hình khu v c Đông Nam Á cũng có nh ng chuy n bi n m i. Sau năm 1975, M  rút quânự ữ ể ế ớ ỹ  

kh i Đông Nam Á, kh i quân s  SEATO tan rã; tháng 2-1976, các n c ASEAN ký hi p cỏ ố ự ướ ệ ướ  

thân thi n và h p tác  Đông Nam Á (Hi p c Bali), m  ra c c di n hoà bình, h p tác trongệ ợ ở ệ ướ ở ụ ệ ợ  

khu v c.ự

b. Tình hình trong n cướ

Thu n l i:ậ ợ  Sau khi mi n Nam đ c hoàn toàn gi i phóng, T  qu c hoà bình , th ngề ượ ả ổ ố ố  

nh t, c  n c xây d ng ch  nghĩa xã h i  v i khí th  c a m t dân t c v a giành đ c th ngấ ả ướ ự ủ ộ ớ ế ủ ộ ộ ừ ượ ắ  

l i vĩ đ i. Công cu c xây d ng ch  nghĩa xã  h i đã đ t đ c m t s  thành t u quan tr ng .ợ ạ ộ ự ủ ộ ạ ượ ộ ố ự ọ  

Đây là nh ng thu n l i r t c  b n c a cách m ng n c ta.ữ ậ ợ ấ ơ ả ủ ạ ướ
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Khó khăn: Trong khi n c ta đang ph i t p trung kh c ph c h u qu  n ng n   c a baướ ả ậ ắ ụ ậ ả ặ ề ủ  

m i năm chi n tranh, l i ph i đ i phó v i chi n tranh biên gi i Tây Nam và biên gi i phíaươ ế ạ ả ố ớ ế ớ ớ  

B c. Bên c nh đó, các th  l c thù đ ch s  d ng nh ng th  đo n thâm đ c ch ng phá cáchắ ạ ế ự ị ử ụ ữ ủ ạ ộ ố  

m ng Vi t Nam. Đ i h i l n th  V c a Đ ng (tháng 3-1982) nh n đ nh “ n c ta đang ạ ệ ạ ộ ầ ứ ủ ả ậ ị ướ ở 

trong tình th  v a có hoà bình v a ph i đ ng đ u v i m t ki u chi n tranh phá ho i nhi uế ừ ừ ả ươ ầ ớ ộ ể ế ạ ề  

m t”. Ngoài ra, do t  t ng ch  quan, nóng v i, mu n ti n nhanh lên ch  nghĩa xã h i trongặ ư ưở ủ ộ ố ế ủ ộ  

m t th i gian ng n, đã d n đ n nh ng khó khăn v  kinh t  – xã h i.ộ ờ ắ ẫ ế ữ ề ế ộ

Nh ng thu n l i, khó khăn t  tình hình th  gi i và trong n c  giai đo n này đã nhữ ậ ợ ừ ế ớ ướ ở ạ ả  

h ng to l n đ n công cu c xây d ng, phát tri n đ t n c và tác đ ng t i vi c ho ch đ nhưở ớ ế ộ ự ể ấ ướ ộ ớ ệ ạ ị  

đ ng l i đ i ngo i c a Đ ng.ườ ố ố ạ ủ ả

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i c a Đ ngộ ườ ố ố ạ ủ ả

a. Đ i h i l n th  IV c a Đ ng (12-1976) xác đ nh nhi m v  đ i ngo i là “Ra s cạ ộ ầ ứ ủ ả ị ệ ụ ố ạ ứ  

tranh th  nh ng đi u ki n qu c t  thu n l i đ  nhanh chóng hàn g n nh ng v t th ngủ ữ ề ệ ố ế ậ ợ ể ắ ữ ế ươ  

chi n tranh, xây d ng c  s  v t ch t k  thu t c a ch  nghĩa xã h i  n c ta”.ế ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ở ướ

Trong quan h  v i các n c, Đ i h i IV ch  tr ng c ng c  và tăng c ng tình đoànệ ớ ướ ạ ộ ủ ươ ủ ố ườ  

k t chi n đ u và quan h  h p tác v i t t c  các n c xã h i ch  nghĩa; b o v  và phát tri nế ế ấ ệ ợ ớ ấ ả ướ ộ ủ ả ệ ể  

m i quan h  đ c bi t Vi t Nam – Lào – Campuchia; s n sàng, thi t l p phát tri n quan hố ệ ặ ệ ệ ẵ ế ậ ể ệ 

h u ngh  và h p tác v i các n c trong khu v c; thi t l p và m  r ng quan h  bình th ngữ ị ợ ớ ướ ự ế ậ ở ộ ệ ườ  

gi a Vi t Nam v i t t c  các n c trên c  s  tôn tr ng đ c l p ch  quy n, bình đ ng vàữ ệ ớ ấ ả ướ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề ẳ  

cùng có l i.ợ

T  gi a năm 1978, Đ ng đã đi u ch nh m t s  ch  tr ng, chính sách đ i ngo i nh :ừ ữ ả ề ỉ ộ ố ủ ươ ố ạ ư  

chú tr ng c ng c , tăng c ng h p tác v  m i m t v i Liên Xô là hòn đá t ng trong chínhọ ủ ố ườ ợ ề ọ ặ ớ ả  

sách đ i ngo i c a Vi t Nam; nh n m nh  yêu c u ra s c b o v  m i quan h  đ c bi t Vi tố ạ ủ ệ ấ ạ ầ ứ ả ệ ố ệ ặ ệ ệ  

– Lào trong b i c nh v n đ  Campuchia đang di n bi n ph c t p; ch  tr ng góp ph n xâyố ả ấ ề ễ ế ứ ạ ủ ươ ầ  

d ng khu v c Đông Nam Á hoà bình, t  do, trung l p và n đ nh; đ  ra yêu c u m  r ng quanự ự ự ậ ổ ị ề ầ ở ộ  

h  kinh t  đ i ngo i.ệ ế ố ạ

b. Đ i h i l n th  V c a Đ ng (3/1982) xác đ nh: Công tác đ i ng i ph i tr  thànhạ ộ ầ ứ ủ ả ị ố ọ ả ở  

m t m t tr n ch  đ ng, tích c c trong đ u tranh nh m làm th t b i chính sách c a các thộ ặ ậ ủ ộ ự ấ ằ ấ ạ ủ ế 

l c hi u chi n m u toan ch ng phá cách m ng n c ta.ự ế ế ư ố ạ ướ

V  quan h  v i các n c, Đ ng ta ti p t c nh n m nh đoàn k t và h p tác toàn di nề ệ ớ ướ ả ế ụ ấ ạ ế ợ ệ  

v i Liên Xô là nguyên t c, là chi n l c và luôn luôn là hòn đá t ng trong chính sách đ iớ ắ ế ượ ả ố  

ngo i c a Vi t Nam; xác đ nh quan h  đ c bi t Vi t Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa s ngạ ủ ệ ị ệ ặ ệ ệ ố  

còn đ i v i v n m nh c a ba dân t c; kêu g i các n c ASEAN hãy cùng các n c Đôngố ớ ậ ệ ủ ộ ọ ướ ướ  

D ng đ i tho i và th ng l ng đ  gi i quy t các tr  ng i, nh m xây d ng Đông Nam Áươ ố ạ ươ ượ ể ả ế ở ạ ằ ự  
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thành khu v c hoà bình và n đ nh; ch  ch ng khôi ph c quan h  bình th ng v i Trungự ổ ị ủ ươ ụ ệ ườ ớ  

Qu c trên c  s  các nguyên t c cùng t n t i hoà bình; ch  tr ng thi t l p và m  r ng quanố ơ ở ắ ồ ạ ủ ươ ế ậ ở ộ  

h  bình th ng v  m t nhà n c, v  kinh t , văn hoá, khoa h c, k  thu t v i t t c  các n cệ ườ ề ặ ướ ề ế ọ ỹ ậ ớ ấ ả ướ  

không phân bi t ch  đ  chính tr .ệ ế ộ ị

Th c t  cho th y, u tiên trong chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n (1975 -ự ế ấ ư ố ạ ủ ệ ạ  

1986) là xây d ng quan h  h p tác toàn di n v i Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa; cũngự ệ ợ ệ ớ ướ ộ ủ  

c  và tăng c ng đoàn k t h p tác v i Lào và Campuchia; m  r ng quan h  h u ngh  v i cácố ườ ế ợ ớ ở ộ ệ ữ ị ớ  

n c không liên k t và các n c đang phát tri n; đ u tranh v i s  bao vây c m v n c a cácướ ế ướ ể ấ ớ ự ấ ậ ủ  

th  l c thù đ ch.ế ự ị

3. K t qu , ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhân ế ả ạ ế

a. K t qu  và ý nghĩaế ả

Trong m i năm tr c đ i m i, quan h  đ i ngo i c a Vi t Nam v i các n c xã h iườ ướ ổ ớ ệ ố ạ ủ ệ ớ ướ ộ  

ch  nghĩa đ c tăng c ng, trong đó đ c bi t là v i Liên Xô. Ngày 29-6-1978, Vi t Nam giaủ ượ ườ ặ ệ ớ ệ  

nh p H i đ ng t ng tr  kinh t  (kh i SEV). Vi n tr  hàng năm và kim ng ch buôn bán gi aậ ộ ồ ươ ợ ế ố ệ ợ ạ ữ  

Vi t Nam v i Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa khác trong kh i SEV đ u tăng. Ngày 31-ệ ớ ướ ộ ủ ố ề

11-1978, Vi t Nam ký Hi p c h u ngh  và h p tác toàn di n v i Liên Xô.ệ ệ ướ ữ ị ợ ệ ớ

T  năm 1975 đ n năm 1977, n c ta đã thi t l p thêm quan h  ngo i giao v i 23 n cừ ế ướ ế ậ ệ ạ ớ ướ  

; ngày 15-9-1976, Vi t Nam ti p nh n gh  thành viên chính th c Qu  ti n t  qu c t  (IMF);ệ ế ậ ế ứ ỹ ề ệ ố ế  

ngày 21-9-1976, ti p nh n gh  thành viên chính th c Ngân hàng th  gi i (WB); ngày 23-9-ế ậ ế ứ ế ớ

1976, gia nh p Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB); ngày 20-9-1977, ti p nh n gh  thành viênậ ể ế ậ ế  

t i Liên h p qu c; tham gia tích c c các ho t đ ng trong phong trào Không liên k t...K  tạ ợ ố ự ạ ộ ế ể ừ 

năm 1977, m t s  n c t  b n m  quan h  h p tác kinh t   v i Vi t Nam.ộ ố ướ ư ả ở ệ ợ ế ớ ệ

V i các n c khác thu c khu v c Đông Nam Á: Cu i năm 1976, Philíppin và Thái Lanớ ướ ộ ự ố  

là n c cu i cùng trong t  ch c ASEAN thi t l p quan h  ngo i giao v i Vi t Nam.ướ ố ổ ứ ế ậ ệ ạ ớ ệ

Nh ng k t qu  đ i ngo i trên đây có ý nghĩa r t quan tr ng đ i v i cách m ng Vi tữ ế ả ố ạ ấ ọ ố ớ ạ ệ  

Nam. S  tăng c ng h p tác toàn di n v i các n c xã h i ch  nghĩa và m  rông quan hự ườ ợ ệ ớ ướ ộ ủ ở ệ 

h p tác kinh t  v i c  các n c ngoài h  th ng xã h i ch  nghĩa đã tranh th  đ c ngu nợ ế ớ ả ướ ệ ố ộ ủ ủ ượ ồ  

vi n tr  đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sau chi n tranh; vi c tr  thành thành viênệ ợ ể ầ ụ ấ ướ ế ệ ở  

chính th c c a Qu  ti n t  qu c t , Ngân hàng th  gi i, Ngân hàng phát tri n châu Á và vi cứ ủ ỹ ề ệ ố ế ế ớ ể ệ  

tr  thành thành viên chính th c c a Liên h p qu c, tham gia tích c c vào các ho t đ ng c aở ứ ủ ợ ố ự ạ ộ ủ  

Phong trào không liên k t, đã tranh th  đ c s  ng h , h p tác c a các n c, các t  ch cế ủ ượ ự ủ ộ ợ ủ ướ ổ ứ  

qu c t , đ ng th i phát huy đ c vai trò c a n c ta trên tr ng qu c t . Vi c thi t l p quanố ế ồ ờ ượ ủ ướ ườ ố ế ệ ế ậ  

h  ngo i giao v i các n c còn l i trong t  ch c ASEAN đã t o thu n l i đ  tri n khai cácệ ạ ớ ướ ạ ổ ứ ạ ậ ợ ể ể  

ho t đ ng đ i ngo i trong giai đo n sau, nh m xây d ng Đông Nam Á tr  thành khu v c hoàạ ộ ố ạ ạ ằ ự ở ự  

bình, h u ngh  và h p tác.ữ ị ợ
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b. H n ch  và nguyên nhân ạ ế

Bên c nh nh ng k t qu  nêu trên, nhìn t ng quát, t  năm 1975 đ n năm 1986, quan hạ ữ ế ả ổ ừ ế ệ 

qu c t  c a Vi t Nam g p nh ng khó khăn tr  ng i l n. N c ta b  bao vây, cô l p, trong đóố ế ủ ệ ặ ữ ở ạ ớ ướ ị ậ  

đ c bi t là t  cu i th p k  70 th  k  XX, l y c  “S  ki n Campuchia” các n c ASEAN vàặ ệ ừ ố ậ ỷ ế ỷ ấ ớ ự ệ ướ  

m t s  n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam...ộ ố ướ ự ệ ấ ậ ệ

Nguyên nhân d n đ n nh ng khó khăn trên, là do trong quan h  đ i ngo i giai đo nẫ ế ữ ệ ố ạ ạ  

này chúng ta ch a n m b t đ c xu th  chuy n t  đ i đ u sang hoà hoãn và ch y đua kinh tư ắ ắ ượ ế ể ừ ố ầ ạ ế  

trên th  gi i. Do đó, đã không tranh th  đ c các nhân t  thu n l i trong quan h  qu c tế ớ ủ ượ ố ậ ợ ệ ố ế 

ph c v  cho công cu c khôi ph c và phát tri n kinh t  sau chiên tranh; không k p th i đ i m iụ ụ ộ ụ ể ế ị ờ ổ ớ  

quan h  đ i ngo i cho phù h p v i tình hình.ệ ố ạ ợ ớ

Nh ng h n ch  v  đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n (1975-1986) suy cho cùng đ uữ ạ ế ề ố ạ ủ ệ ạ ề  

xu t phát t  nguyên nhân c  b n đã đ c Đ i h i l n th  VI c a Đ ng ch  ra là “b nh chấ ừ ơ ả ượ ạ ộ ầ ứ ủ ả ỉ ệ ủ 

quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi n đ n, nóng v i ch y theo nguy n v ng chố ộ ả ơ ộ ạ ệ ọ ủ 

quan”.

  II.  Đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  th i kỳ đ i m iườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ờ ổ ớ

1. Hoàn c nh l ch s  và quá trình hình thành đ ng l i ả ị ử ườ ố

a. Hoàn c nh l ch sả ị ử

Tình hình th  gi i t  gi a th p k  80 th  k  XX:ế ớ ừ ữ ậ ỷ ế ỷ

T  gi a nh ng năm 1980, cu c cách m ng khoa h c và công ngh   ti p t c phát tri nừ ữ ữ ộ ạ ọ ệ ế ụ ể  

m nh m , tác đ ng sâu s c đ n m i m t đ i s ng c a các qu c gia, dân t c.ạ ẽ ộ ắ ế ọ ặ ờ ố ủ ố ộ

Các n c xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng kho ng sâu s c. Đ n đ u nh ng năm 1990,ướ ộ ủ ủ ả ắ ế ầ ữ  

ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Liên Xô s p đ , d n đ n nh ng bi n đ i to l n v  quan h  qu cế ộ ộ ủ ở ụ ổ ẫ ế ữ ế ổ ớ ề ệ ố  

t . Tr t t  th  gi i đ c hình thành t  sau chi n tranh thê gi i th  hai trên c  s  hai kh i đ iế ậ ự ế ớ ượ ừ ế ớ ứ ơ ở ố ố  

l p do Liên Xô và Hoa Kỳ đ ng đ u (tr t t  th  gi i hai c c) tan rã, m  ra th i kỳ hình thànhậ ứ ầ ậ ự ế ớ ự ở ờ  

m t tr t t  th  gi i m i.ộ ậ ự ế ớ ớ

Trên ph m vi th  gi i, nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t, tranh ch p v n còn,ạ ế ớ ữ ộ ế ụ ộ ộ ấ ẫ  

nh ng xu th  chung c a th  gi i là hoà bình và h p tác phát tri n.ư ế ủ ế ớ ợ ể

Các qu c gia, các t  ch c và l c l ng chính tr  qu c t  th c hi n đi u ch nh chi nố ổ ứ ự ượ ị ố ế ự ệ ề ỉ ế  

l c đ i n i, đ i ngo i và ph ng th c hành đ ng cho phù h p v i yêu c u nhi m v   bênượ ố ộ ố ạ ươ ứ ộ ợ ớ ầ ệ ụ  

trong và đ c đi m c a thê gi i.ặ ể ủ ớ

Xu th  ch y đua phát tri n kinh t  khi n các n c, nh t là nh ng n c đang phát tri nế ạ ể ế ế ướ ấ ữ ướ ể  

đã đ i m i t  duy đ i ngo i, th c hi n chính sách đa ph ng hoá, đa d ng hoá quan h  qu cổ ớ ư ố ạ ự ệ ươ ạ ệ ố  

t  ; m  r ng và tăng c ng liên k t , h p tác v i các n c phát tri n đ  tranh th  v n, kế ở ộ ươ ế ợ ớ ướ ể ể ủ ố ỹ 

thu t, công ngh , m  r ng th  tr ng, h c t p kinh nghi m t  ch c, qu n lý s n xu t kinhậ ệ ở ộ ị ườ ọ ậ ệ ổ ứ ả ả ấ  

doanh.
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Các n c đ i m i t  duy v  quan ni m s c m nh, v  th  qu c gia. Thay th  cách đánhướ ổ ớ ư ề ệ ứ ạ ị ế ố ế  

giá cũ, ch  y u d a vào th  m nh quân s  b ng các tiêu chí t ng h p, trong đó s c m nhủ ế ự ế ạ ự ằ ổ ợ ứ ạ  

kinh t  đ c đ t  v  trí quan tr ng hàng đ u.ế ượ ặ ở ị ọ ầ

Xu th  toàn c u hoá và tác đ ng c a nó: D i góc đ  kinh t , toàn c u hoá là quá trìnhế ầ ộ ủ ướ ộ ế ầ  

l c l ng s n xu t và quan h  kinh t  qu c t  phát tri n v t qua các rào c n b i biên gi iự ượ ả ấ ệ ế ố ế ể ượ ả ở ớ  

qu c gia và khu v c, lan to  ra ph m vi toàn c u, trong đó hàng hoá, v n, ti n t , thông tin,ố ự ả ạ ầ ố ề ệ  

lao đ ng... v n đ ng thông thoáng ; s  phân c ng lao đ ng mang tính qu c t ; quan h  kinh tộ ậ ộ ự ồ ộ ố ế ệ ế  

gi a các qu c gia, khu v c đan xen nhau, hình thành m ng l i quan h  đa chi u.ữ ố ự ạ ướ ệ ề

Nh ng tác đ ng tích c c c a toàn c u hoá: trên c  s  th  tr ng đ c m  r ng, traoữ ộ ự ủ ầ ơ ở ị ườ ượ ở ộ  

đ i hàng hoá tăng m nh đã thúc đ y phát tri n s n xu t c a các n c; ngu n v n, khoa h cổ ạ ẩ ể ả ấ ủ ướ ồ ố ọ  

công ngh , kinh nghi m qu n lý cùng các hình th c đ u t , h p tác mang l i l i ích cho cácệ ệ ả ứ ầ ư ợ ạ ợ  

bên tham gia h p tác. M t khác toàn c u hoá làm tăng tính tuỳ thu c l n nhau, nâng cao sợ ặ ầ ộ ẫ ự 

hi u bi t gi a các qu c gia, thu n l i cho vi c xây d ng môi tr ng hoà bình, h u ngh  vàể ế ữ ố ậ ợ ệ ự ườ ữ ị  

h p tác gi a các n c.ợ ữ ướ

Nh ng tác đ ng tiêu c c c a toàn c u hóa: xu t phát t  vi c các n c công nghi pữ ộ ự ủ ầ ấ ừ ệ ướ ệ  

phát tri n thao túng, chi ph i quá trình toàn c u hoá t o nên s  b t bình đ ng trong quan hể ố ầ ạ ự ấ ẳ ệ 

qu c t  và làm gia tăng s  phân c c gi a các n c giàu và nghèo. Đ i h i l n th  IX c aố ế ự ự ữ ướ ạ ộ ầ ứ ủ  

Đ ng (4/2001) ch  rõ: “ Toàn c u hoá kinh t  là m t xu th  khách quan, lôi cu n ngày càngả ỉ ầ ế ộ ế ố  

nhi u n c tham gia; xu th  này đang b  m t s  n c phát tri n và các t p đoàn t  b n xuyênề ướ ế ị ộ ố ướ ể ậ ư ả  

qu c gia chi ph i, ch a đ ng nhi u mâu thu n, v a có m t tích c c, v a có m t tiêu c c, v aố ố ứ ự ề ẫ ừ ặ ự ừ ặ ự ừ  

có h p tác, v a có đ u tranh”.ợ ừ ấ

Th c t  cho th y r ng, các n c mu n thoát kh i nguy c  b  bi t l p, t t h u, kémự ế ấ ằ ướ ố ỏ ơ ị ệ ậ ụ ậ  

phát tri n thì ph i tích c c, ch  đ ng tham gia vào qúa trình toàn c u hoá, đ ng th i ph i cóể ả ự ủ ộ ầ ồ ờ ả  

b n lĩnh cân nh c m t cách c n tr ng các y u t  b t l i đ  v t qua.ả ắ ộ ẩ ọ ế ố ấ ợ ể ượ

Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ng, t  nh ng năm 1990, có nhi u chuy nự ươ ừ ữ ề ể  

bi n m i: Tr c h t trong khu v c tuy v n t n t i nh ng b t n, nh  v n đ  h t nhân, v nế ớ ướ ế ự ẫ ồ ạ ữ ấ ổ ư ấ ề ạ ấ  

đ  tranh ch p lãnh h i thu c vùng bi n Đông và vi c m t s  n c trong khu v c tăng c ngề ấ ả ộ ể ệ ộ ố ướ ự ườ  

vũ trang, nh ng châu Á - Thái Bình D ng v n đ c đánh giá là khu v c n đ nh ; hai là, châuư ươ ẫ ượ ự ổ ị  

Á - Thái Bình D ng có ti m l c l n và năng đ ng v  phát tri n kinh t . Xu th   hoà bình vàươ ề ự ớ ộ ề ể ế ế  

h p tác trong khu v c phát tri n m nh.ợ ự ể ạ

Yêu c u nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam:ầ ệ ụ ủ ạ ệ

S  bao vây, ch ng phá c a các th  l c thù đ ch đ i v i Vi t Nam t  n a cu i th p kự ố ủ ế ự ị ố ớ ệ ừ ữ ố ậ ỷ 

1970 c a th  k  XX t o nên tình tr ng căng th ng, m t n đ nh trong khu v c và gây khóủ ể ỷ ạ ạ ẳ ấ ổ ị ự  

khăn, c n tr  cho s  phát tri n c a cách m ng Vi t Nam, là m t trong nh ng nguyên nhânả ở ự ể ủ ạ ệ ộ ữ  

d n đ n cu c kh ng kho ng kinh t  – xã h i nghiêm tr ng  n c ta.ẫ ế ộ ủ ả ế ộ ọ ở ướ

120



M t khác, do h u qu  n ng n  c a chi n tranh và các khuy t đi m ch  quan, n n kinhặ ậ ả ặ ề ủ ế ế ể ủ ề  

t  Vi t Nam lâm vào kh ng kho ng nghiêm tr ng. Nguy c  t t h u xa h n v  kinh t  so v iế ệ ủ ả ọ ơ ụ ậ ơ ề ế ớ  

nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i là m t trong nh ng thách th c l n đ i v i cáchề ướ ự ế ớ ộ ữ ứ ớ ố ớ  

m ng Vi t Nam. Vì v y, nhu c u ch ng t t  h u v  kinh t  đ t ra gay g t. Đ  thu h pạ ệ ậ ầ ố ụ ậ ề ế ặ ắ ể ẹ  

kho ng cách phát tri n gi a n c ta v i các qu c gia khác, ngoài vi c phát huy t i đa cácả ể ữ ướ ớ ố ệ ố  

ngu n l c trong n c, c n ph i tranh th  các ngu n l c bên ngoài, trong đó vi c m  r ng vàồ ự ướ ầ ả ủ ồ ự ệ ở ộ  

tăng c ng h p tác kinh t  v i các n c và  tham gia vào c  ch  h p tác đa ph ng có ýườ ợ ế ớ ướ ơ ế ợ ươ  

nghĩa đ c biêt quan tr ngặ ọ

Nh ng đ c đi m, xu th  qu c t  và yêu c u, nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam nêuữ ặ ể ế ố ế ầ ệ ụ ủ ạ ệ  

trên là c  s  đ  Đ ng C ng s n Vi t Nam xác đ nh quan đi m  và ho ch đ nh ch  tr ng,,ơ ở ể ả ộ ả ệ ị ể ạ ị ủ ươ  

chính sách đ i ng ai th i kỳ đ i m i .ố ọ ờ ổ ớ

b. Các giai đo n hình thành, phát tri n đ ng l iạ ể ườ ố

Giai đo n 1986-1996:ạ  Xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , m  r ng, đa d ngậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ở ộ ạ  

hoá, đa ph ng hoá quan h  qu c t .ươ ệ ố ế

+ Đ i h i  VI c a Đ ng ( 12 /1986) trên c  s  nh n th c đ c đi m n i b t c a thạ ộ ủ ả ơ ở ậ ứ ặ ể ổ ậ ủ ế 

gi i là cu c cách m ng khoa - h c k  thu t đang di n ra m nh m , đ y nhanh quá trình qu cớ ộ ạ ọ ỹ ậ ễ ạ ẽ ẩ ố  

t  hoá l c l ng s n xu t, Đ ng ta nh n đ nh: “ xu th  m  r ng phân công, h p tác gi a cácế ự ượ ả ấ ả ậ ị ế ở ộ ợ ữ  

n c, k  c  các n c có ch  đ  kinh t  – xã h i khác nhau,cũng là nh ng đi u ki n r t quanướ ể ả ướ ế ộ ế ộ ữ ề ệ ấ  

tr ng đ i v i công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  n c ta”. ọ ố ớ ộ ự ủ ộ ở ướ

T  đó Đ ng ch  tr ng ph i bi t k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ iừ ả ủ ươ ả ế ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ  

trong đi u ki n m i và đ  ra yêu c u m  r ng quan h  h p tác kinh t  v i các n c ngoài hề ệ ớ ề ầ ở ộ ệ ợ ế ớ ướ ệ 

th ng xã h i ch  nghĩa, v i các n c công nghi p phát tri n, các t  ch c và t  nhân n cố ộ ủ ớ ướ ệ ể ổ ứ ư ướ  

ngoài trên nguyên t c bình đ ng, cùng có l i.ắ ẳ ợ

+ Tri n khai ch  tr ng c a Đ ng, tháng 12-1987, lu t đ u t  n c ngoài t i Vi tể ủ ươ ủ ả ậ ầ ư ướ ạ ệ  

Nam đ c ban hành. Đây là l n đ u tiên Nhà n c ta t o c  s  pháp lý cho các ho t đ ngượ ầ ầ ướ ạ ơ ở ạ ộ  

đ u t  tr c ti p n c ngoài t i Vi t Nam – m  c a đ  thu hút ngu n v n, thi tb  và kinhầ ư ự ế ướ ạ ệ ở ử ể ồ ố ế ị  

nghi m t  ch c qu n lý s n xu t, kinh doanh và ph c v  công cu c xây d ng, phát tri n đ tệ ổ ứ ả ả ấ ụ ụ ộ ự ể ấ  

n c.ướ

+ Tháng 5-1988, B  chính tr  ra ngh  quy t s  13 v  nhi m v  và chính sách đ i ngo iộ ị ị ế ố ề ệ ụ ố ạ  

trong tình tình m i, kh ng đ nh m c tiêu chi n l c và l i ích cao nh t c a Đ ng và nhân dânớ ẳ ị ụ ế ượ ợ ấ ủ ả  

ta là ph i c ng c  và gi  v ng hoà bình đ  t p trung s c xây d ng và phát tri n kinh t . Bả ủ ố ư ữ ể ậ ứ ự ể ế ộ 

chính tr  đ  ra ch  tr ng kiên quy t ch  đ ng chuy n cu c đ u tranh t  tình tr ng đ i đ uị ề ủ ươ ế ủ ộ ể ộ ấ ừ ạ ố ầ  

sang đ u tranh và h p tác trong cùng t n t i hoà bình; l i d ng s  phát tri n c a cách m ngấ ợ ồ ạ ợ ụ ự ể ủ ạ  

khoa h c – k  thu t và xu th  toàn c u hoá n n kinh t  th  gi i đ  tranh th  v  trí có l i nh tọ ỹ ậ ế ầ ề ế ế ớ ể ủ ị ợ ấ  
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trong phân công lao đ ng qu c t ; kiên quy t m  r ng quan h  h p tác qu c t ,  ra s c đaộ ố ế ế ở ộ ệ ợ ố ế ứ  

d ng hóa quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ

Ngh  quy t s  13 c a B  chính tr  đánh d u s  đ i m i t  duy quan h  qu c t  vàị ế ố ủ ộ ị ấ ự ổ ớ ư ệ ố ế  

chuy n h ng toàn b  chi n l c đ i ngo i c a Đ ng ta. S  chuy n h ng này đã đ t n nể ướ ộ ế ượ ố ạ ủ ả ự ể ướ ặ ề  

móng hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch ,m  r ng, đa d ng hoá, đa ph ng hoáườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ở ộ ạ ươ  

quan h  qu c t .ệ ố ế

Trên lĩnh v c kinh t  đ i ngo i, t  năm 1989, Đ ng ch  tr ng xoá b  tình tr ng đ cự ế ố ạ ừ ả ủ ươ ỏ ạ ộ  

quy n  trong s n xu t và kinh doanh xu t nh p kh u. So v i ch  tr ng c a Đ i h i V “ Nhàề ả ấ ấ ậ ẩ ớ ủ ươ ủ ạ ộ  

n c đ c quy n ngo i th ng và Trung ng th ng nh t qu n lý công tác ngo i th ng”, thìướ ộ ề ạ ươ ươ ố ấ ả ạ ươ  

đây là b c đ i m i đ u tiên trên lĩnh v c kinh t  đ i ngo i c a Vi t Nam.ướ ổ ớ ầ ự ế ố ạ ủ ệ

+ Đ i h i  VII c a Đ ng ( 6/1991) đ  ra ch  tr ng “h p tác bình đ ng và cùng có l iạ ộ ủ ả ề ủ ươ ợ ẳ ợ  

v i t t c  các n c, không phân bi t ch  đ  chính tr  – xã hôi khác nhau, trên c  s  cácớ ấ ả ướ ệ ế ộ ị ơ ở  

nguyên t c cùng t n t i hoà bình”, v i ph ng châm “ Vi t Nam mu n làm b n v i t t c  cácắ ồ ạ ớ ươ ệ ố ạ ớ ấ ả  

n c trong c ng đ ng th  gi i, ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n”.ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể

Đ i h i VII đã đ i m i chính sách đ i ngo i v i các đ i tác c  th . V i Lào vàạ ộ ổ ớ ố ạ ớ ố ụ ể ớ  

Campuchia, th c hi n đ i m i ph ng th c h p tác, chú tr ng hi u qu  trên tinh th n bìnhự ệ ổ ớ ươ ứ ợ ọ ệ ả ầ  

đ ng. V i Trung Qu c, Đ ng ch  tr ng thúc đ y bình th ng hoá quan h , t ng b c mẳ ớ ố ả ủ ươ ẩ ườ ệ ừ ướ ở 

r ng h p tác Vi t – Trung. Trong quan h  v i khu v c, ch  tr ng phát tri n quan h  h uộ ợ ệ ệ ớ ự ủ ươ ể ệ ữ  

ngh  v i các n c Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình D ng, ph n đ u cho m t Đông Namị ớ ướ ươ ấ ấ ộ  

Á hoà bình, h u ngh  và h p tác. Đ i v i Hoa Kỳ, Đa  h i nh n m nh yêu c u thúc đ y quáữ ị ợ ố ớ ị ộ ấ ạ ầ ẩ  

trình bình th ng hoá quan h  Vi t Nam –Hoa Kỳ.ườ ệ ệ

C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i đ c Đ i h iươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ ượ ạ ộ  

l n th  VII c a Đ ng thông qua, đã xác đ nh quan h  h u ngh  và h p tác v i nhân dân t t cầ ứ ủ ả ị ệ ữ ị ợ ớ ấ ả  

các n c trên th  gi i là m t trong nh ng đ c tr ng c  b n c a xã h i xã h i ch  nghĩa màướ ế ớ ộ ữ ặ ư ơ ả ủ ộ ộ ủ  

nhân dân ta xây d ng.ự

+ Các H i ngh  Trung ng (khoá VII) ti p t c c  th  hoá quan đi m c a Đ i h i VIIộ ị ươ ế ụ ụ ể ể ủ ạ ộ  

v  lĩnh v c đ i ngo i. Trong đó, H i ngh  l n th  ba Ban Ch p hành Trung ng khoá VIIề ự ố ạ ộ ị ầ ứ ấ ươ  

(tháng 6-1992) nh n m nh yêu c u đa d ng hoá, đa ph ng hoá quan h  qu c tê. M  r ngấ ạ ầ ạ ươ ệ ố ở ộ  

c a đ  ti p thu v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý c a n c ngoài, ti p c n th  tr ng thử ể ế ố ệ ệ ả ủ ướ ế ậ ị ườ ế 

gi i, trên c  s  b o đ m an ninh qu c gia, b o v  tài nguyên, môi tr ng, h n ch  đ n m cớ ơ ở ả ả ố ả ệ ườ ạ ế ế ứ  

t i thi u nh ng m t tiêu c c phát sinh trong quá trình m  c a.ố ể ữ ặ ự ở ử

+ H i ngh  gi a nhi m kỳ khoá VII (1/1994) ch  tr ng tri n khai m nh m  và đ ngộ ị ữ ệ ủ ươ ể ạ ẽ ồ  

b  ộ đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch  , m  r ng, đa d ng hoá và đa ph ng hoá quan hườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ở ộ ạ ươ ệ  

đ i ngo iố ạ , trên c  s  t  t ng ch  đ o là: gi  v ng nguyên t c đ c l p, th ng nh t và chơ ở ư ưở ỉ ạ ữ ữ ắ ộ ậ ố ấ ủ 

nghĩa xã h i đ ng th i ph i r t sáng t o, năng đ ng, linh ho t phù h p v i v  trí, đi u ki n vàộ ồ ờ ả ấ ạ ộ ạ ợ ớ ị ề ệ  
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hoàn c nh c  th  c a Vi t Nam cũng nh  di n bi n c a tình hình th  gi i và khu v c, phùả ụ ể ủ ệ ư ễ ế ủ ế ớ ự  

h p v i đ c đi m t ng đ i t ng.ợ ớ ặ ể ừ ố ượ

Nh  v y quan đi m ch  tr ng đ i ngo i r ng m  đ c đ  ra t  Đ i h i l n th  VI,ư ậ ể ủ ươ ố ạ ộ ở ượ ề ừ ạ ộ ầ ứ  

sau đó đ c các ngh  quy t trung ng t  khoá VI đ n khoá VII phát tri n đã hình thànhượ ị ế ươ ừ ế ể  

đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hoá, đa ph ng hoá quan h  qu c t .ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ ệ ố ế

Giai đo n 1996-2008:ạ  B  sung và phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ng châmổ ể ươ ố ố ạ ươ  

ch  đ ng, tích c c h i nh p kinh t  qu c t .ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

+ Đ i h i l n th  VIII c a Đ ng (6/1996) kh ng đ nh ti p t c m  r ng quan h  qu cạ ộ ầ ứ ủ ả ẳ ị ế ụ ở ộ ệ ố  

t , h p tác nhi u m t v i các n c, các trung tâm kinh t , chính tr  khu v c và qu c t . Đ ngế ợ ề ặ ớ ướ ế ị ự ố ế ồ  

th i ch  tr ng “xây d ng n n kinh t  m  và “đ y nhanh quá trình h i nh p kinh t  khu v cờ ủ ươ ự ề ế ở ẩ ộ ậ ế ự  

và th  gi i”.ế ớ

Đ i h i VIII xác đ nh rõ h n quan đi m đ i ng ai v i các nhóm đ i tác nh : ra s cạ ộ ị ơ ể ố ọ ớ ố ư ứ  

tăng c ng quan h  v i các n c láng gi ng và các n c trong t  ch c ASEAN; không ng ngườ ệ ớ ướ ề ướ ổ ứ ừ  

c ng c  quan h  v i các n c b n bè truy n th ng; coi tr ng quan h  v i các n c phát tri nủ ố ệ ớ ướ ạ ề ố ọ ệ ớ ướ ể  

và các trung tâm kinh t  - chính tr  th  gi i; đoàn k t v i các n c đang phát ttri n, v i phongế ị ế ớ ế ớ ướ ể ớ  

trào không liên k t; tham gia tích c c và đóng góp cho ho t đ ng c a các t  ch c qu c t , cácế ự ạ ộ ủ ổ ứ ố ế  

di n đàn qu c t .ễ ố ế

So v i Đ i h i VII, ch  tr ng đ i ngo i c a Đ i h i VIII có các đi m m i:ớ ạ ộ ủ ươ ố ạ ủ ạ ộ ể ớ  m t làộ , 

ch  tr ng m  r ng quan h  v i các ủ ươ ở ộ ệ ớ đ ng c m quy nả ầ ề  và các đ ng khác. H i ngh  l n th  tả ộ ị ầ ứ ư 

Ban Ch p hành Trung ng, khoá VIII (tháng 12-1997), ch  rõ: trên c  s  phát huy n i l c,ấ ươ ỉ ơ ở ộ ự  

th c hi n nh t quán, lâu dài chính sách thu hút các ngu n l c bên ngòai. Ngh  quy t đ  ra chự ệ ấ ồ ự ị ế ề ủ 

tr ng ti n hành kh n tr ng, v ng ch c vi c đàm phán Hi p đ nh Th ng m i v i M , giaươ ế ẩ ươ ữ ắ ệ ệ ị ươ ạ ớ ỹ  

nh p APEC và WTO.ậ

+ Đ i h i  IX c a Đ ng (4/2001), Đ ng nh n m nh ch  tr ng ch  đ ng h i nh pạ ộ ủ ả ả ấ ạ ủ ươ ủ ộ ộ ậ  

kinh t  qu c t  và khu v c theo tinh th n phát huy t i đa n i l c. L n đ u tiên, Đ ng nêu rõế ố ế ự ầ ố ộ ự ầ ầ ả  

quan đi m v  ể ề xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch ”ự ề ế ộ ậ ự ủ  “ Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch ,ự ề ế ộ ậ ự ủ  

tr c h t là đ c l p t  ch  v  đ ng l i, chính sách, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh.ướ ế ộ ậ ự ủ ề ườ ố ồ ờ ề ự ế ủ ạ  

Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch  ự ề ế ộ ậ ự ủ ph i đi đôi v i ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , ả ớ ủ ộ ộ ậ ế ố ế mở 

r ng và nâng cao hi u qu  kinh t  đ i ngo i, k t h p n i l c v i ngo i l c thành ngu n l cộ ệ ả ế ố ạ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ồ ự  

t ng h p phát tri n đ t n c”.ổ ợ ể ấ ướ

C m nh n đ y đ  “l c” và “th ” c a đ t n c sau 15 năm đ i m i, Đ i h i IX đãả ậ ầ ủ ự ế ủ ấ ướ ổ ớ ạ ộ  

phát tri n ph ng châm c a Đ i H i VII  là: “Vi t Nam mu n làm b n v i các n c trongể ươ ủ ạ ộ ệ ố ạ ớ ướ  

c ng đ ng th  gi i ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phát tri n” thành “ Vi t Nam s n sàng làộ ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể ệ ẵ  

b n, là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hoà bình, đ c l pạ ố ậ ủ ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ộ ậ  
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và phát tri n”. Ch  tr ng ể ủ ươ xây d ng quan h  đ i tácự ệ ố  đ c đ  ra  Đ i h i IX đánh d u b cượ ề ở ạ ộ ấ ướ  

phát tri n v  ch t ti n trình quan h  qu c t  c a Vi t Nam th i kỳ đ i m i.ể ề ấ ế ệ ố ế ủ ệ ờ ổ ớ

Tháng 11-2001, B  Chính tr  ra Ngh  quy t  07 v  h i nh p kinh t  qu c t . Nghộ ị ị ế ề ộ ậ ế ố ế ị 

quy t đ  ra 9 nhi m v  c  th  và 6 bi n pháp t  ch c th c hi n quá trình h i nh p kinh tế ề ệ ụ ụ ể ệ ổ ứ ự ệ ộ ậ ế 

qu c t . H i  ngh  l n th  chín Ban Ch p hành Trung ng khoá IX (ngày 5-1-2004) nh nố ế ộ ị ầ ứ ấ ươ ấ  

m nh yêu c u chu n b  t t các đi u ki n trong n c đ  s m ra nh p T  ch c Th ng m iạ ầ ẩ ị ố ề ệ ướ ể ớ ậ ổ ứ ươ ạ  

Th  gi i (WTO); kiên quy t đ u tranh v i m i bi u hi n c a các l i ích c c b  làm kìm hãmế ớ ế ấ ớ ọ ể ệ ủ ợ ụ ộ  

ti n trình h i nh p kinh t   qu c t .ế ộ ậ ế ố ế

+ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X (tháng 4-2006) nêu quan đi m : th c hi n nh tạ ộ ạ ể ố ầ ứ ể ự ệ ấ  

quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hoà bình h p tác và phát tri n; chính sách đ i ngo iườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ ể ố ạ  

r ng m , đa ph ng hoá, đa d ng hoá các quan h  qu c t . Đ ng th i đ  ra ch  tr ng “ộ ở ươ ạ ệ ố ế ồ ờ ề ủ ươ  

ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t ”.ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t   ủ ộ ộ ậ ế ố ế là hoàn toàn ch  đ ng quy t đ nh đ ng l i,ủ ộ ế ị ườ ố  

chính sách h i nh p kinh t  qu c t ,  không th  r i vào th  b  đ ng; phân tích l a ch nộ ậ ế ố ế ể ơ ế ị ộ ự ọ  

ph ng th c h i nh p đúng, d  báo đ c nh ng tình hu ng thu n l i và khó khăn khi h iươ ứ ộ ậ ự ượ ữ ố ậ ợ ộ  

nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

Tích c c h i nh p kinh t  qu c t  ự ộ ậ ế ố ế  là kh n tr ng chu n b , đi u ch nh, đ i m i bênẩ ươ ẩ ị ề ỉ ổ ớ  

trong, t  ph ng th c lãnh đ o, qu n lý đ n ho t đ ng th c tiên; t  Trung ng đ n đ aừ ươ ứ ạ ả ế ạ ộ ự ừ ươ ế ị  

ph ng, doanh nghi p; kh n tr ng xây d ng l  trình, k  ho ch, hoàn ch nh h  th ng phápươ ệ ẩ ươ ự ộ ế ạ ỉ ệ ố  

lu t; nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và n n kinh t ; tích c c, nh ng ph iậ ự ạ ủ ệ ề ế ự ư ả  

th n tr ng, v ng ch c.ậ ọ ữ ắ

Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế  ph i là ý chí, quy t tâm c a Đ ng,ả ế ủ ả  

Nhà n c, toàn dân, c a m i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  và toàn xã h i.ướ ủ ọ ệ ộ ầ ế ộ

Nh  v yư ậ , đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hoá, đa ph ng hoáườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ  

quan h  qu c t  đ c xác l p trong m i năm  đ u c a th i kỳ đ i m i (1986-1996), đ nệ ố ế ượ ậ ườ ầ ủ ờ ổ ớ ế  

Đ i h i X (năm 2006) đ c b  sung, phát tri n theo ph ng châm ch  đ ng, tích c c h iạ ộ ượ ổ ể ươ ủ ộ ự ộ  

nh p kinh t  qu c t , hình thành ậ ế ố ế đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hoà bình, h p tác vàườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ  

phát tri n; chính sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hoá, đa dang hoá các quan h  qu c tể ố ạ ộ ở ươ ệ ố ế

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  ộ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế

a. M c tiêu, nhi m v   và t  t ng ch  đ oụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ

Trong các văn ki n liên quan đ n lĩnh v c đ i ngo i, Đ ng ta đ u ch  rõ c  h i vàệ ế ự ố ạ ả ề ỉ ơ ộ  

thách th c c a vi c m  r ng quan h  h p tác qu c t , trên c  s  đó Đ ng xác đ nh m c tiêu,ứ ủ ệ ở ộ ệ ợ ố ế ơ ở ả ị ụ  

nhi m v  và t  t ng ch  đ o và công tác đ i ngo i.ệ ụ ư ưở ỉ ạ ố ạ

- C  h i và thách th c.ơ ộ ứ
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V  c  h iề ơ ộ : Xu th  hoà bình, h p tác phát tri n và xu th   toàn c u hoá kinh t  t oế ợ ể ế ầ ế ạ  

thu n l i cho n c ta m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác phát tri n kinh t . M t khác, th ngậ ợ ướ ở ộ ệ ố ạ ợ ể ế ặ ắ  

l i c a s  nghi p đ i m i đã nâng cao thê và l c c a n c ta trên tr ng qu c t , t o ti nợ ủ ự ệ ổ ớ ự ủ ướ ườ ố ế ạ ề  

đ  m i cho quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t .ề ớ ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế

V  thách th c:ề ứ  Nh ng v n đ  toàn c u nh  phân hoá  giàu nghèo, d ch b nh, t i ph mữ ấ ề ầ ư ị ệ ộ ạ  

xuyên qu c gia...gây tác đ ng b t l i đ i v i n c ta.ố ộ ấ ợ ố ớ ướ

N n kinh t  Vi t Nam ph i ch u s c ép c nh tranh gay g t trên c  ba c p đ : S nề ế ệ ả ị ứ ạ ắ ả ấ ộ ả  

ph m, doanh nghi p và qu c gia; nh ng bi n đ ng trên th  tr ng qu c t  s  tác đ ng nhanhẩ ệ ố ữ ế ộ ị ườ ố ế ẽ ộ  

và m nh h n đ n th  tr ng trong n c, ti m n nguy c  gây r i lo n, th m chí kh ngạ ơ ế ị ườ ướ ề ẩ ơ ố ạ ậ ủ  

ho ng kinh t  – tài chính.ả ế

Ngoài ra, l i d ng toàn c u hoá, các th  l c thù đ ch s  d ng chiêu bài “dân ch ”, “ợ ụ ầ ế ự ị ử ụ ủ  

nhân quy n” ch ng phá ch  đ  chính tr  và s  n đ nh, phát tri n c a n c ta.ề ố ế ộ ị ự ổ ị ể ủ ướ

Nh ng c  h i và thách th c nêu trên ữ ơ ộ ứ có m i quan h , tác đ ng qua l i, có th  chuy nố ệ ộ ạ ể ể  

hoá l n nhauẫ . C  h i không t  phát huy tác d ng mà tuỳ thu c vào kh  năng t n d ng c  h i.ơ ộ ự ụ ộ ả ậ ụ ơ ộ  

T n d ng t t c  h i s  t o th  và l c m i đ  v t qua thách th c, t o ra c  h i l n h n.ậ ụ ố ơ ộ ẽ ạ ế ự ớ ể ượ ứ ạ ơ ộ ớ ơ  

Ng c l i n u không n m b t, t n d ng thì c  h i có th  b  b  l , thách th c s  tăng lên,ượ ạ ế ắ ắ ậ ụ ơ ộ ể ị ỏ ỡ ứ ẽ  

l n át c  h i, c n tr  s  phát tri n. Thách th c tuy là s c ép tr c ti p, nh ng tác đ ng đ nấ ơ ộ ả ở ự ể ứ ứ ự ế ư ộ ế  

đâu còn ph  thu c vào kh  năng và n  l c c a chúng ta. N u tích c c chu n b , có bi n phápụ ộ ả ỗ ự ủ ế ự ẩ ị ệ  

đ i phó hi u qu , v n lên nhanh tr c s c ép c a các thách th c thì không nh ng s  v tố ệ ả ươ ướ ứ ủ ứ ữ ẽ ượ  

qua đ c thách th c, mà còn có th  bi n thách th c thành đ ng l c phát tri n.ượ ứ ể ế ứ ộ ự ể

- M c tiêu nhi m v  đ i ngo i .ụ ệ ụ ố ạ

L y vi c gi  v ng môi tr ng hoà bình, n đ nh; t o các đi u ki n qu c t   thu n l iấ ệ ữ ữ ườ ổ ị ạ ề ệ ố ế ậ ợ  

cho công cu c đ i m i, đ  phát tri n kinh t  – xã h i là l i ích cao nh t c a T  qu c . Mộ ổ ớ ể ể ế ộ ợ ấ ủ ổ ố ở 

r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t  là đ  t o thêm ngu n l c đáp ng yêu c u phátộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ể ạ ồ ự ứ ầ  

tri n c a đ t n c; k t h p n i l c v i các ngu n l c t  bên ngoài t o thành ngu n l c t ngể ủ ấ ướ ế ợ ộ ự ớ ồ ự ừ ạ ồ ự ổ  

h p đ  đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá, th c hi n dân giàu, n c m nh, xã h iợ ể ẩ ạ ệ ệ ạ ự ệ ướ ạ ộ  

công b ng, dân ch , văn minh; phát huy vai trò và nâng cao v  th  c a Vi t Nam trong quan hằ ủ ị ế ủ ệ ệ 

qu c t ; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hoà bình, đ cố ế ầ ự ộ ấ ủ ế ớ ộ  

l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ậ ộ ủ ế ộ ộ

- T  t ng ch  đ o.ư ưở ỉ ạ

Trong quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  ph i quán tri t đ y đ , sâu s c cácệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ả ệ ầ ủ ắ  

quan đi m:ể

M t là: B o đ m l i ích dân t c chân chính là xây d ng thành công và b o v  v ngộ ả ả ợ ộ ự ả ệ ữ  

ch c T  qu c xã h i ch  nghĩa, đ ng th i th c hi n nghĩa v  qu c t  theo kh  năng c aắ ổ ố ộ ủ ồ ờ ự ệ ụ ố ế ả ủ  

Vi t Nam.ệ
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Hai là: Gi  v ng đ c l p t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hoá, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ  

d ng hoá quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ

Ba là: N m v ng hai m t ắ ữ ặ h p tác ợ và đ u tranhấ  trong quan h  qu c t ; c  g ng thúcệ ố ế ố ắ  

đ y m t h p tác, nh ng v n ph i đ u tranh d i hình th c và m c đ  thích h p v i t ng đ iẩ ặ ợ ư ẫ ả ấ ướ ứ ứ ộ ợ ớ ừ ố  

tác; đ u tranh đ  h p tác; tránh tr c di n đ i đ u, tránh đ  b  đ y vào th  cô l p.ấ ể ợ ự ệ ố ầ ể ị ẩ ế ậ

B n là: M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th  trên thê gi i, không phânố ở ộ ệ ớ ọ ố ổ ớ  

bi t ch  đ  chính tr  xã h i. Coi tr ng quan h  hoà bình, h p tác v i khu v c;ch  đ ng thamệ ế ộ ị ộ ọ ệ ợ ớ ự ủ ộ  

gia các t  ch c đa ph ng, khu v c toàn c u.ổ ứ ươ ự ầ

Năm là: K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ i ngo i nhân dân.ế ợ ố ạ ủ ả ạ ướ ố ạ  

Xác đ nh h i nh p kinh t   qu c t  là công vi c c a toàn dân.ị ộ ậ ế ố ế ệ ủ

Sáu là: Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  – xã h i; gi  gìn b n s c văn hoá dân t c;ữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ  

b o v  môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p kinh tê qu c t .ả ệ ườ ộ ậ ố ế

B y là: Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu hút và s  d ng có hi u qu  các ngu n l cả ố ộ ự ớ ử ụ ệ ả ồ ự  

bên ngoài; xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch ; t o ra và s  d ng có hi u qu  các l i th  soự ề ế ộ ậ ự ủ ạ ử ụ ệ ả ợ ế  

sánh c a đ t n c trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ủ ấ ướ ộ ậ ế ố ế

Tám là: Trên c  s  th c hi n các cam k t gia nh p WTO, đ y nhanh nh p đ  c i cáchơ ở ự ệ ế ậ ẩ ị ộ ả  

th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v i ch  tr ng, đ nh h ng c a Đ ng  và Nhàể ế ơ ế ế ợ ớ ủ ươ ị ướ ủ ả  

n c.ướ

Chín là: Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, đ ng th i phát huy vai trò c aữ ữ ườ ự ạ ủ ả ồ ờ ủ  

Nhà n c, M t tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân, tôn tr ng và phát huy quy n làm chướ ặ ậ ổ ố ể ọ ề ủ 

c a nhân dân, tăng c ng s c m nh đ i đoàn k t toàn dân trong ti n trình h i nh p kinh tủ ườ ứ ạ ạ ế ế ộ ậ ế 

qu c t .ố ế

b. M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh pộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  

kinh k  qu c tế ố ế

Trong các văn ki n c a Đ ng liên quan đ n đ i ngo i, đ c bi t là Ngh  quy t H i nghệ ủ ả ế ố ạ ặ ệ ị ế ộ ị 

Trung ng 4 khoá X (2/2007) đã đ  ra m t s  ch  tr ng, chính sách l n nh :ươ ề ộ ố ủ ươ ớ ư

- Đ a ra các quan h  qu c t  đã đ c thi t l p đi vào chi u sâu, n đ nh, b n v ng:ư ệ ố ế ượ ế ậ ề ổ ị ề ữ  

H i nh p sâu s c và đ y đ  vào n n kinh t  th  gi i, n c ta s  có đ a v  bình đ ng v i cácộ ậ ắ ầ ủ ề ế ế ớ ướ ẽ ị ị ẳ ớ  

thành viên khác khi tham gia vào vi c ho ch đ nh chính sách th ng m i toàn c u, thi t l pệ ạ ị ươ ạ ầ ế ậ  

m t tr n t  kinh t  m i công b ng h n; có đi u ki n thu n l i đ  đ u tranh b o v  quy nộ ậ ự ế ớ ằ ơ ề ệ ậ ợ ể ấ ả ệ ề  

l i doanh nghi p Vi t Nam trong các cu c tranh ch p th ng m i v i các n c khác, h nợ ệ ệ ộ ấ ươ ạ ớ ướ ạ  

ch  đ c nh ng thi t h i trong h i nh p kinh t  qu c t .ế ượ ữ ệ ạ ộ ậ ế ố ế

- Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p:ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ  Ch  đ ng vàủ ộ  

tích c c xác đ nh l  trình h i nh p h p lý, trong đó c n v n d ng các u đãi mà WTO dànhự ị ộ ộ ậ ợ ầ ậ ụ ư  
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cho các n c đang phát tri n và kém phát tri n; ch  đ ng và tích c c nh ng ph i h i nh pướ ể ể ủ ộ ự ư ả ộ ậ  

t ng b c, d n d n m  c a th  tr ng theo m t l  trình h p lý.ừ ướ ầ ầ ở ử ị ườ ộ ộ ợ

- B  sung và hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  phù h p v i các nguyênổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ợ ớ  

t c, quy đ ng c a WTO: ắ ị ủ B o đ m tính đ ng b  c a h  th ng pháp lu t; đa d ng hoá các hìnhả ả ồ ộ ủ ệ ố ậ ạ  

th c s  h u, phát tri n kinh t  nhi u thành ph n; thúc đ y s  hình thành, phát tri n và t ngứ ở ữ ể ế ề ầ ẩ ự ể ừ  

b c hoàn thi n các lo i th  tr ng; xây d ng các s c thu  công b ng, th ng nh t, đ n gi n,ướ ệ ạ ị ườ ự ắ ế ằ ố ấ ơ ả  

thu n ti n cho m i ch  th  kinh doanh.ậ ệ ọ ủ ể

- Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c cho b  máy nhà n c:ẩ ạ ả ệ ả ệ ự ộ ướ  

Kiên quy t lo i b  nhanh các th  t c hành chính không còn phù h p; đ y m nh phân c p g nế ạ ỏ ủ ụ ợ ẩ ạ ấ ắ  

v i tăng c ng trách nhi m và ki m tra, giám sát; th c hi n công khai, minh m ch m i chínhớ ườ ệ ể ự ệ ạ ọ  

sách, c  ch  qu n lý.ơ ế ả

- Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h i nh pự ạ ố ệ ả ẩ ộ ậ  

kinh t  qu c tê:ế ố  Nâng cao năng l c đi u hành c a Chính ph ; tích c c thu hút đ u t  n cự ề ủ ủ ự ầ ư ướ  

ngoài đ  nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t ; các doanhnghi p đi u ch nh quy mô và cể ứ ạ ủ ề ế ệ ề ỉ ơ 

c u s n xu t trên c  s  xácđ nh đúng đ n chi n l c s n ph m và th  tr ng; đi u ch nh quyấ ả ấ ơ ở ị ắ ế ượ ả ẩ ị ườ ề ỉ  

ho ch phát tri n, nhanh chóng có bi n pháp nâng cao s c c nh tranh c a m t s  s n ph m.ạ ể ệ ứ ạ ủ ộ ố ả ẩ

- Gi i quy t t t các v n đ  văn hoá, xã h i và môi tr ng trong qua trình h i nh p:ả ế ố ấ ề ộ ườ ộ ậ  

B o v  và phát huy các giá tr  văn hoá dân t c trong quá trình h i nh p; xâyd ng c  ch  ki mả ệ ị ộ ộ ậ ự ơ ế ể  

soát và ch  tài qu n lý s  xâm nh p c a các s n ph m và d ch v  văn hoá không lành m nh,ế ả ự ậ ủ ả ẩ ị ụ ạ  

không th ng h i đ n s  phát tri n đ t n c, văn hoá và con ng i Vi t Nam; k t h p hàiươ ạ ế ự ể ấ ướ ườ ệ ế ợ  

hoà gi a gi  gìn và phát huy các gi t  văn hoá truy n th ng v i ti p thu có ch n l c các giá trữ ữ ả ị ề ố ớ ế ọ ọ ị 

văn hoá tiên ti n trong quá trình giao l u v i các n n văn hoá bên ngoài.ế ư ớ ề

- Xây d ng và v n hành có hi u qu  m ng l i an sinh xã h i nh  giao d c, b oự ậ ệ ả ạ ướ ộ ư ụ ả  

hi m, y t ; đ y m nh công tác xoá đói, gi m nghèo; có các bi n pháp c m, h n ch  nh pể ế ẩ ạ ả ệ ấ ạ ế ậ  

kh u nh ng m t hàng có h i cho môi tr ng; tăng c ng h p tác qu c t   trên lĩnh v c baoẩ ữ ặ ạ ườ ườ ợ ố ế ự  

v  môi tr ng.ệ ườ

- Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng, an ninh trong quá trình h i nh p:ữ ữ ườ ố ộ ậ  Xây d ng n nự ề  

qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v ng m nh; có các ph ng án ch ng l i âm m uố ữ ạ ươ ố ạ ư  

“di n bi n hoà bình” c a cá th  l c thù đ ch.ễ ế ủ ế ự ị

- Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ iố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ ố  

ngo i nhân dân ; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo i: ạ ị ố ạ ế ố ạ T o c  ch  ph i h p ch t ch  gi aạ ơ ế ố ợ ặ ẽ ữ  

ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ i ngo i nhân dân nh m tăngạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ ố ạ ằ  

c ng hi u qu  c a ho t đ ng đ i ngo i. Các ho t đ ng đ i ngo i song ph ng và đaườ ệ ả ủ ạ ộ ố ạ ạ ộ ố ạ ươ  

ph ng c n h ng m nh vào vi c ph c v  đ c l c nhi m v  m  r ng quan h  kinh t  đ iươ ầ ướ ạ ệ ụ ụ ắ ự ệ ụ ở ộ ệ ế ố  
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ngo i, ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t . Tích c c tham gia đ u tranh vì m t h  th ng quanạ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ấ ộ ệ ố  

h  kinh t  qu c dân bình đ ng, công b ng cùng có l i.ệ ế ố ẳ ừ ợ

- Đ i m i và tăngc ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ i v i cácổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố ớ  

ho t đ ng đ i ngo i.ạ ộ ố ạ

Tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, t p trung xây d ng c  s  đ ng trong các doanhườ ự ạ ủ ả ậ ự ơ ở ả  

nghi p và xây d ng giai c p công nhân trong đi u ki n m i; đ y m nh xây d ng nhà n cệ ự ấ ề ệ ớ ẩ ạ ự ướ  

pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a dân, do dân, vì dân, tr ng tâm là c i cách hành chính.ề ộ ủ ủ ọ ả

3. Thành t u, ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhânự ạ ế

a. Thành t u và ý nghĩaự

H n 20 năm th c hi n đ ng l i m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu cơ ự ệ ườ ố ở ộ ệ ố ạ ộ ậ ế ố  

t , n c ta đã đ t đ c nh ng k t qu :ế ướ ạ ượ ữ ế ả

M t làộ , phá th  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu cế ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ ố  

t  thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ế ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

Vi c tham gia ký Hi p đ nh Pari (ngày 23-10-1991) v  m t gi i pháp toàn di n cho v nệ ệ ị ề ộ ả ệ ấ  

đ  Campuchia, đã m  ra ti n đ  đ  Vi t Nam thúc đ y quan h  v i khu v c và c ng đ ngề ở ề ề ể ệ ẩ ệ ớ ự ộ ồ  

qu c t . ố ế

Vi t Nam đã bình th ng hóa quan h  v i Trung Qu c (ngày 10-11-1991); tháng 11-ệ ườ ệ ớ ố

1992 Chính ph  Nh t B n quy t đ nh n i l i viên tr  ODA cho Vi t Nam; bình th ng hóaủ ậ ả ế ị ố ạ ợ ệ ườ  

quan h  v i Hoa Kỳ (ngày 11-7-1995).ệ ớ

Tháng 7-1995 Vi t Nam ra nh p ASEAN, đánh d u s  h i nh p c a n c ta v i khuệ ậ ấ ự ộ ậ ủ ướ ớ  

v c Đông Nam Á.ự

Hai là, gi i quy t hoà bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liênả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ  

quan.

Đàm phán thành công v i Malaixia v  gi i pháp “gác tranh ch p, cùng khai thác” ớ ề ả ấ ở 

vùng bi n ch ng l n gi a hai n c. Thu h p di n tranh ch p vùng bi n gi a ta và các n cể ồ ấ ữ ướ ẹ ệ ấ ể ữ ướ  

ASEAN. Đã ký v i Trung Qu c. Hi p c v  phân đ nh biên gi i trên b , Hi p đ nh phânớ ố ệ ướ ề ị ớ ộ ệ ị  

V nh B c B  và Hi p đ nh h p tác v  ngh  cá. ị ắ ộ ệ ị ợ ề ề

Ba là, m  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hoá, đa d ng hoá.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ

L n đ u tiên trong l ch s , Vi t Nam có quan h  chính th c v i t t c  các n c l n,ầ ầ ị ử ệ ệ ứ ớ ấ ả ướ ớ  

k  c  5 n c U  viên Th ng tr c H i đ ng B o an Liên h p qu c; t t c  các n c l nể ả ướ ỷ ườ ự ộ ồ ả ợ ố ấ ả ướ ớ  

đ u coi tr ng vai trò c a Vi t Nam  Đông Nam Á. Đã ký Hi p đ nh khung v  h p tác v i EUề ọ ủ ệ ở ệ ị ề ợ ớ  

(năm 1995); năm 1999 ký tho  thu n v i Trung Qu c khung kh  quan h  “Láng gi ng h uả ậ ớ ố ổ ệ ề ữ  

ngh , h p tác tòan di n, n đ nh lâu dài, h ng t i t ng lai”; tháng 5-2008 thi t l p quan hị ợ ệ ổ ị ướ ớ ươ ế ậ ệ 

đ i tác h p tác chi n l c toàn di n Vi t Nam – Trung Qu c; ngày 13-7-2001, ký k t Hi pố ợ ế ượ ệ ệ ố ế ệ  
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đ nh th ng m i song ph ng Vi t Nam – Hoa Kỳ; tuyên b  v  quan h  đ i tác tin c y và nị ươ ạ ươ ệ ố ề ệ ố ậ ổ  

đ nh lâu dài v i Nh t b n (năm 2002).ị ớ ậ ả

Vi t Nam đã thi t l p quan  h  ngo i giao v i 169 n c trong t ng s  h n 200 n cệ ế ậ ệ ạ ớ ướ ổ ố ơ ướ  

trên th  gi i.ế ớ

Tháng 10-2007, Đ i H i đ ng Liên h p qu c đã b u Vi t Nam làm u  viên khôngạ ộ ồ ợ ố ầ ệ ỷ  

th ng tr c H i đ ng B o an nhi m kỳ 2008-2009. ườ ự ộ ồ ả ệ

B n là,ố  tham gia các t  ch c qu c t .ổ ứ ố ế

Năm 1993, Vi t Nam khai thông quan h  v i các t  ch c tài chính ti n t  qu c t  nh :ệ ệ ớ ổ ứ ề ệ ố ế ư  

Qu  ti n t  qu c t  (IMF), Ngân hàng thê gi i (WB), Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB); sauỹ ề ệ ố ế ớ ể  

khi gia nh p ASEAN (tháng 7-1995) Vi t Nam đã tham gia Khu v c m u d ch t  do ASEANậ ệ ự ậ ị ự  

(AFTA); tháng 3-1996, tham gia Di n đàn h p tác kinh t   Á - Âu  (ASEM) v i t  cách làễ ợ ế ớ ư  

thành viên sáng l p; tháng 11-1998, gia nh p t  ch c Di n đàn h p tác kinh t   châu Á - Tháiậ ậ ổ ứ ễ ợ ế  

Bình D ng (APEC); ngày 11-1-2007, Vi t Nam đ c k t n p là thành viên th  150 c a Tươ ệ ượ ế ạ ứ ủ ổ 

ch c Th ng m i th  gi i (WTO).ứ ươ ạ ế ớ

Năm là, thu hút đ u t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng, tiêp thu khoa h c công ngh  vàầ ư ướ ở ộ ị ườ ọ ệ  

k  năng qu n lý.ỹ ả

V  m  r ng th  tr ng : N c ta đã t o d ng đ c quan h  kinh t  th ng m i v iề ở ộ ị ườ ướ ạ ự ượ ệ ế ươ ạ ớ  

trên 180 qu c gia và vùng lãnh th , trong đó có 74 n c áp d ng qui ch  t i hu  qu c ; thi tố ổ ướ ụ ế ố ệ ố ế  

l p và ký k t hi p đ nh th ng  m i hai chi u v i g n 90 n c và vùng lãnh th . N u nămậ ế ệ ị ươ ạ ề ớ ầ ướ ổ ế  

1986 kim ng ch xu t kh u ch  đ t 789 tri u USD, đ n năm 2007 đ t 48 t  USD; năm 2008ạ ấ ẩ ỉ ạ ệ ế ạ ỷ  

đ t kho ng 62,9 t  USD.ạ ả ỷ

Vi t Nam đã th  hút đ c kh i l ng l n đ u t  n c ngoài. Năm 2007, thu hút đ uệ ủ ượ ố ượ ớ ầ ư ướ ầ  

t  n c ngoài c a Vi t Nam đ t 20,3 t  USD; năm 2008 đ t kho ng 65 t  USD.ư ướ ủ ệ ạ ỷ ạ ả ỷ

H i nh p kinh t  qu c t  đã t o c  h i đ  n c ta ti p c n nh ng thành t u c a cu cộ ậ ế ố ế ạ ơ ộ ể ướ ế ậ ữ ự ủ ộ  

cách m ng khoa h c và công ngh  trên th  gi i. Nhi u công ngh  hi n đ i, dây chuy n s nạ ọ ệ ế ớ ề ệ ệ ạ ề ả  

xu t tiên ti n đ c s  d ng đã t o nên b c phát tri n m i trong các ngành s n xu t. Đ ngấ ế ượ ử ụ ạ ướ ể ớ ả ấ ồ  

th i, thông qua các d  án liên doanh h p tác v i n c ngoài, các doanh nghi p Vi t Nam đãờ ự ợ ớ ướ ệ ệ  

ti p nh n đ c nhi u kinh nghi m qu n lý s n xu t hi n đ i. ế ậ ượ ề ệ ả ả ấ ệ ạ

Sáu là: t ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vào môiừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế  

tr ng c nh tranh. ườ ạ

Trong quá trình h i nh p, nhi u doanh nghi p đã đ i m i công ngh , đ i m i qu n lý,ộ ậ ề ệ ổ ớ ệ ổ ớ ả  

nâng cao năng su t và ch t l ng, không ng ng v n lên trong c nh tranh đ  t n t i và phátấ ấ ượ ừ ươ ạ ể ồ ạ  

tri n. ể

T  duy làm ăn m i, láy hi u qu  s n xu t kinh doanh làm th c đo và đ i ngũ cácư ớ ệ ả ả ấ ướ ộ  

doanh nghi p m i năng đ ng, sáng t o, có ki n th c qu n lý đang hình thành. ệ ớ ộ ạ ế ứ ả
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Nh ng k t qu  trên  đây có ý nghĩa r t quan tr ng: đã tranh th  đ c các ngu n l cữ ế ả ấ ọ ủ ượ ồ ự  

bên ngoài k t h p v i các ngu n l c trong n c hình thành s c m nh t ng h p, góp ph n đ aế ợ ớ ồ ự ướ ứ ạ ổ ợ ầ ư  

đ n nh ng thành t u to l n. Góp ph n gi  v ng và c ng c  đ c l p, t  ch , đ nh h ng xãế ữ ự ớ ầ ữ ữ ủ ố ộ ậ ự ủ ị ướ  

h i ch  nghĩa; gi  v ng an ninh qu c gia và b n s c văn hoá dân t c; nâng cao v  th  và phátộ ủ ữ ữ ố ả ắ ộ ị ế  

huy vai trò n c ta trên tr ng qu c t . ướ ườ ố ế

b. H n ch  và nguyên nhân ạ ế

Bên  c nh nh ng k t qu  đ t đ c, quá trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i, h i nh pạ ữ ế ả ạ ượ ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ  

kinh t  qu c t  cũng b c l  nh ng h n ch : ế ố ế ộ ộ ữ ạ ế

- Trong  quan h  v i các n c, nh t là các n c l n, chúng ta còn lúng túng, b  đ ng.ệ ớ ướ ấ ướ ớ ị ộ  

Ch a xây d ng đ c quan h  l i ích đan xen, tuỳ thu c l n nhau v i các n c. ư ự ượ ệ ợ ộ ẫ ớ ướ

- M t s  ch  tr ng, c  ch , chính sách ch m đ c đ i m i so v i yêu c u m  r ngộ ố ủ ươ ơ ế ậ ượ ổ ớ ớ ầ ở ộ  

quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t ; h  th ng lu t pháp ch a hoàn ch nh, khôngệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư ỉ  

đ ng b ,  gây khó khăn trong vi c th c hi n các cam k t c a các t  ch c kinh t  qu c t .ồ ộ ệ ự ệ ế ủ ổ ứ ế ố ế

- Ch a hình thành đ c m t k  ho ch t ng th  v  h i nh p kinh t  qu c t  và m t lư ượ ộ ế ạ ổ ể ề ộ ậ ế ố ế ộ ộ 

trình h p lý cho vi c th c hi n các cam k t.ợ ệ ự ệ ế

- Doanh nghi p n c ta h u h t qui mô nh , y u kém c  v  qu n lý và công ngh ;ệ ướ ầ ế ỏ ế ả ề ả ệ  

trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, trình đ , trang thi t b  l c h u; k t c u h  t ng và cácự ả ấ ệ ộ ế ị ạ ậ ế ấ ạ ầ  

ngành d ch v  c  b n  ph c v  s n xu t kinh doanh đ u kém phát tri n và có chi phí cao h nị ụ ơ ả ụ ụ ả ấ ề ể ơ  

các n c khác trong khu v c. ướ ự

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng đ c nhu c u c  v  sộ ộ ự ố ạ ư ứ ượ ầ ả ề ố 

l ng và ch t l ng; cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  pháp lu t qu c t , v  k  thu t kinhượ ấ ượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế ề ỹ ậ  

doanh. 

Quá trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  t  năm 1986 đ nự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ừ ế  

năm 2008 m c dù còn nh ng h n ch , nh ng thành t u là c  b n, có ý nghĩa r t quan tr ng:ặ ữ ạ ế ư ự ơ ả ấ ọ  

góp ph n đ a đ t n c ra kh i kh ng kho ng kinh t  – xã h i, n n kinh t  Vi t Nam cóầ ư ấ ướ ỏ ủ ả ế ộ ề ế ệ  

b c phát tri n m i; th  và l c c a Vi t Nam đ c nâng cao trên th ng tr ng và chínhướ ể ớ ế ự ủ ệ ượ ươ ườ  

tr ng qu c t . Các thành t u đ i ngo i trong h n 20 năm qua đã ch ng minh đ ng l i đ iườ ố ế ự ố ạ ơ ứ ườ ố ố  

ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng và Nhà n c trong th i kỳ đ i m i là đúng đ n vàạ ộ ậ ế ố ế ủ ả ướ ờ ổ ớ ắ  

sáng t o.ạ
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